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_ PHANJ 

DẪN NHẬP 


CHƯƠNG MỘT 

KHÁI NIỆM VỀ DỊCH LÝ 

A. DỊCH LÝ: TIÊN THIÊN VÀ HẬU THIÊN 

HAY HÀ ĐỒ VÀ LẠC THƯ 

I. Tiên Thiên Dịch 

1. Dịch là gì? 

Dịch là sự thay đổi. Vạn hữu vũ trụ nằm trong một qui luật 
duy nhât là sự vận động không ngừng, chuyến biến cả thời gian 
và không gian (thời không), chuyến hóa cả những vật vô cùng 
bé và những vật vô cùng lớn. Những vật vô cùng bé, có thế hlnh 
dung như những “ion”, những vật vô cùng lớn có thể hình dung 
như những thiên thể. Những ion và những thiên thề có sự 
chuyển động đồng dạng với nhau. “ Dịch hữu Thái Cực, thi-sinh 
Lưỡng Nghi, Lưỡng Nghi sinh Tử Tượng, Tứ Tượng sinh Bát 
Quái, Bát Quái định cát hung, cát hung định đại nghiệp” (Chu 
Dịch - Hệ từ) (1) (Dịch bao gồm Thái Cực, Thái Cực sinh 
Lưỡng Nghi, Lưỡng Nghi sinh Tứ Tượng, Tứ Tượng sinh Bát 
Quái, Bát Quái có cát hung, cát hung hình thành nghiệp cả). 

Thái Cực? Đây là từ ngữ nguyên thủy của Dịch, mang ý nghĩa 
Tuyệt Đối chỉ cho vù trụ vào thuở so' khai, vạn vật chưa phân cực. 

Lưỡng Nghi ? Hai thế, Trên ý nghía triết học, nó là sự 
Tương Đối (trái với Tuyệt Đối), nó là “bộ đôi” đối đãi lẫn nhau, 
xoay xoắn quanh nhau, không thế tách rời, không thắng không 
bại, chỉ có Tiêu chứ không Diệt. Nó được hình dung như Trời 
với Đất, như Dương với Âm. Lưỡng Nghi sinh ra từ Thái Cực, 
xoay xoắn trong Thái Cực, biến hóa trong Thái Cực, Thanh 


17 


KU< 1A rv_ T , www.bacnvui.' 

Khí là Dương Khí, Trong và Nhẹ 

Khí !à Âm Khí, Đục và Nặng chìĩ 

rồị mới có Vạn Vật. 

■ ¥ 


Tượng trưng cho Dương là một vạch liền “ ” 

Tượng trưng cho Âm là một vạch đứt “ ” 

kh J‘ “ ” ột M tìhongnhất nên _ và _ 

mátnhí i v i‘1 7 ệt ,®, ấi v ?” h Cửu Tà phải tưmg ma (cọ 

mài nhaụ, va chạm nhạu) lân nhau (21. Do đớ: ọ 

- Trên — CÓ một vạch dương LT- 1 --L- — . - 


thành s= Thái Dương, 
có một vạch âm __ thành = Thiếu Ảm. 


" Trên — có một vạch âm 

- Trên — có một vạch dương 


- — thành = Thiếu Dương. 
™ ™ c f một vạch âm — thành == Thái Âm 

, ZĨ T T- S L B *? thê >' gọi là Tứ Tượng] tượng 

cho bôn mùa và bôn phương (3). V ợ g 

hlnh ‘ h4nh '. thì Trờl •*«» những 

ìĩ : 7,5’ 7 ; 9 l ầ Đất nhận nhữn ể số chắn (2, 4, 6, 8) (4). Số 

lé gọi ỉà Cữ, sô chẵn gọi là Ngẫu. 


Theo định nghì,a, 


Thái Dương ngậm (hàm) số 9 

Thiếu Âm ngậm số 8 
Thiếu Dương ngậm số 7 

mi " ' Âm - 


Vậỵ, sô lớn nhất của Dương là 9; số lớn nhất của Âm là 6 

^ rên Tứ Tượng các vạch =, = được tái sinh lần 

■** Ly Chấn «, Ton r 

Khảm s=, Cấn S3, Khôn SE 

cácvach __ được gọi là Hào. 8 

z (ẫS,> “ (Đ ' a) “ • 

. Ghi chú: 

Phần mơ đầu của Đạo Đức Kinh. Lão Tử viết: “Vô Danh 
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Thiên Địa chi thủy. Hữu Danh Vạn 
Vật chi Mẫu” 

Qua ý niệm đó, Đạo giáo cũng 
vẽ hình Thái Cực, và họ giải thích: 

- Vòng tròn Trắng bên ngoài 
tượng trưng cho Tuyệt Đôi — Tuyệt 

Đối là Đạo. 

— Hai cánh quạt Trắng Đen là 
tượng trưng cho Dương Âm tức là 
Tương Đối. Hai cánh quạt ấy xoay 

xoắn lẫn nhau. 

- Vì tính chất Tương Đối nên trong Am phải có Dương và 
trong Dương phải có Am. 

Từ khi Thiên Địa đã có tên rồi thì Thiên Địa là Mẹ của 
Vạn Vật (giống như Lưỡng Nghi sinh Tứ Tượng, Tứ Tượng sình 
Bát Quái, Bát Quái sinh Vạn Vật). 

Ta biết hai bộ sách Y học tối cố cửa Trung Quốc là “Hoàng 
Bá Tô Vấn” và “Hoàng Đế Nội Kinh” cũng đă bàn đến Am 
Dương, Ngũ Hành (tức là trưđc thời Khổng Tử san định Kinh 
Dịch). Nên có thể nói, Khổng Tử đọc được Kinh Dịch thì Lão 
Tử cũng đã đọc được Kinh Dịch. Ngoài ra, theo Đạo giáo từ 
thời cổ dại đả có bộ Huỳnh Đình Kinh. Bộ này dạy phép tu 
dường, Theo truyền thuyết đó là bộ sách do vua Hoàng Đẽ 
sáng tác. Phép tu dường dó có nhiều điểm tương đồng với bộ 
Đạo Đức Kinh. Vì vậy, hậu thê thường gọi đạo Hoàng Lão 

(Hoàng Đế và Lão Tử). 

Các học giả Tây Phương cho rằng Hoàng Đế là ông vua 
nhiều phát minh, nhất là có nhiều phát minh về khoa học. Xưa 
nay người ta ngộ nhận, Dịch Lý là do các bậc thánh hiền của 
đạo Nho (tiền thân của đạo Khổng) như Chu Vãn Vương Cơ 
Xương, Chu Công Cơ Đán, Khổng Phu Tử trước tác. Kỳ thật nó 
là vốn liêng chung của toàn thể các đại học giả cổ đại Trung 
Quốc (bao gồm Phục Hy, Thần Nông, Hoàng Đế, Đường Nghiêu, 



H.1 Thái Cực đó 
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Ngu Thuấn, Hạ Va... đến Lão Tử, Khổng Tử ... các học giả thời 
Tiên Tần, Tần, Hán...). Vì vậy “Dịch” là tài sản văn hóa của 
Trung Quốc đã chi phối mọi lãnh vực từ các bộ môn chủ chốt 
như binh học, y học, chính trị, võ thuật... cho đến các bộ môn 
chi tiêt như nông học, âm nhạc, khiêu vũ, tướng pháp, địa lý, 
thiên văn... không môn nào Dịch lý không can thiệp vào, 

2. Ngũ Hành 

Từ “Ngũ Hành” không có trong Chu Dịch. Toàn bộ Kinh 
Dịch (Tiên Thiên, Hậu Thiên) không hề đề cập đến. Thế nhưng 
bộ sách tôi cồ của Trung Quốc là bộ Thượng Thư (nó vốn là bộ 
Kinh Thư, được biết tù' thời Thượng cố, nên gọi là Thượng Thư) 
thiên “Hồng Phạm Cửu Trù” có viết ve Ngũ Hành, nội dung 
tóm lược: “Ngũ hành là nám đại công năng đã cấu tạo thành 
thế giới. Không vật chất nào trong trời đất nằm ngoài năm 
công nâng đó”. Đó là Mộc Hỏa Thồ Kim Thủy (theo thứ tự). 
Ngày nay người ta gọi Ngũ Hành là năm Nguyên Tô chính đã 
tạo thành Vạn hữu Vũ trụ (5). 

Ngữ Hành Tương t Sinh: 

- Mộc sinh Hóa (cọ xát cây cho nóng, lửa từ cây cháy bùng 
lẽn). 

— Hỏa sinh Thổ (lửa thiêu đốt các chất cháy biến thành tro 
than bụi vấn. Những thứ ấy kết tụ lại thành Đất (Thổ)). 

- Thổ sinh Kim (trong lòng đất có các mỏ kim loại). 

— Kim sính Thủy (các giải thích cũ nói rằng nung kim loại 
đến nhiệt độ cao sè chảy ra nước). 

- Thủy sinh Mộc (Cây sinh ra từ Nước). 

Ngũ Hành Tương Khắc 

- Mộc khắc Thổ (cây mọc lên thì đất nứt nẻ) 

— Thố khắc Thủy (bỏ Đát vào Nước, Đất sẽ rẽ nưởc mà 
chìm xuống. Nếu nhiều Đất, Nước sẽ lẫn trong Đất). 

- Thủy khắc Hỏa (Nước làm Lửa tắt). 

- Hỏa khắc Kim (Lửa nung chảy kim loại) 
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- Kim khắc Mộc (dụng cụ bằng kim khí đốn ngã cây cối). 

Ghi chú: 

a / Đây là tri thức nhập môn của Dịch, nên thuộc lòng. 

b/ Trong Bát Quái, tuy không đề cập đến “Ngũ Hành”, 
nhưng các phương vị Bát Quái có nói đến 5 công năng 
này: Chấn thuộc Mộc, Ly thuộc Hỏa, Đoài thuộc Kim, 
Khảm thuộc Thủy và Trung Ương thuộc Thổ. Từ ý niệm 
đó, các nhà Dịch Học cho thuyết về Ngũ Hành nằm 
trong Dịch Lý. 

c/ Sinh và Khắc như những công lý đương nhiên, các nhà 
thuật số dùng nó đế tính toán ra việc lành dữ, có thế 
xác định được những việc chưa xảy ra. 

3. Vua Phục Hi với Tiên Thiên Bát Quái 

Vua Phục Hi xuất hiện vào thời Tiền Sử (khoảng vạn năm • 
trước Công Nguyên), hậu thế tôn ông là Vua, thật ra nếu Phục 
Hi là có thật thì ông cũng chỉ là Tù trưởng của một bộ lạc lớn. 
Truyền thuyết nói rằng, Phục Hi là người phát minh ra ngành 
y dược, Phục Hi đã phát hiện ra con “Long Mã” trên sông 
Hoàng Hà, trên lưng có hiện lên những “đồ hĩnh”, từ đó ông 
phát minh ra những vạch liền và vạch đứt đế biểu thị hai đức 
Dương và Âm. Dựa vào đó ông thành lập 8 quái trên cơ sở hai 
vạch -đó (2 J =8): 8 quái đó theo thứ tự: Càn =, Đoài ==, Ly ==, 
Chấn ==, Tốn ==, Khảm ==, Cấn ==, Khôn ==. 

Càn ở trên chỉ phương Nam, Khôn ở dưới chỉ phương Bắc. 

Ly bên trái chỉ phương Đông, Khảm bên phải chỉ phương 
Tây. 

Đoài phương vị Đông Nam; Cấn phương vị Tây Bắc. 

Chấn phương vị Đông Bắc, Tốn phương vị Tây Nam. (Hình 

2 / 6 ) 

Để hiểu ý nghĩa của Quái đồ này chúng ta cần phải biết 
mấy điều: 

- Trước thời Phục Hi, Toại Nhân đã tìm ra lửa. 

- Trong thời Phục Hi chưa có chừ viết. 
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H. 2: Phương vị Tiên ThỉỄn Bát Quái đổ 


- Phục Hi là 
ngưởi dã phát 
minh ra “Kết 
Thằng’’ (dây thắt 
nút) để ghi nhớ các 
sự việc, đổng thời 
dùng để đếm (6). 

a/ Nhìn vào 

Tiên Thiên Bát 

Quái ĐỒ ta thây 

Trời ỏ' trên, Đất ỏ' 

dưới, giữa là Nước 

và Lửa, là nhu cầu 

cần thiết cho sư 

■ 


sinh hoạt cqn 

người. Nói cách khãc Nước và Lửa tượng trưng cho sự hiện diẹn 
cua con người. Đó là ý niệm về Tam Tài Thiên Địa Nhân. 


Dùng Tiên Thiên Bát Quái Đồ giải thích về phương hướng 

thì không đúng cho từng mỗi Quái. Các nhà Nho dời sau cố 

dùng Tiên Thiên Bát Quái đế giải thích phương hướng, đó là 
cưỡng giải. 


b/ Phục Hi được hậu thê tôn là Thánh nhân vì họ đã rút từ 
Tiên Thiên Bát Quái Đồ vài điều hợp lý và quan trọng: Càn là 
Trời, là Vua ở trên cao (hướng Nam) nên vua chúa ngày sau khi 
thiêt triều phải “quay mặt về Nam” {cửa Ngọ Môn là cửa sân 
triều mơ về hướng Nam). 

c/ Phương hướng: Nam ở trên, Bắc ở dưới, Đông bên trái, 
Tây bên phải, có một ý nghĩa rất hoàn chỉnh (sẽ bàn sau). 

d/ Có thê xem 8 ký hiệu trên là “ký hiệu chí phương" đế 

dân chúng biết phương hướng và biết đường đi (vì hồi ấy chưa 
có chừ viết). 


e/ Hà Đồ: Đồ do vua Phục Hi vẽ theo hoa vãn trên lưng 
Long Mã hiện lên ở sông Hoàng Hà: 
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ký , hi ? u trên là cM pAtóm*" để 

có chữ wlt) b ết phưctng hưổng và biết đi (vì hồi ấy chưa 

T VU f, Phục Hi vẽ theo hoa văn trên lung 

Long Mã hiện lên ở sông Hoàng s 

Hà: 

- Những nét tron trắng (Q) ■ 

Ịà sô của Trời, là Dương (Ị, 3, 

5,7,9). 


OOĐỌOOO 


10 ). 


Những nét tr< 
:ủa Đất, là Âm 
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0 
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* m * 


* Người đầu tiên đề xướng 
Tiên Thiên Bát Quái Đồ là Thiệu 
Ung (Tống) gọi: Càn 1, Đoài 2, 
Ly 3, Chấn 4, Tốn 5, khảm 6, 
Cấn 7, Khôn 8. Đám Tống Nho 
Duy Sinh như Trình Di, Chu Hi 
rất ủng hộ thuyết trên. 'Thật ra 
Thiệu Ung mô phỏng 
theo Thái Cực Đồ đã vẽ 
con đường “khí lưu” từ 
Càn đến_Chấn, rồi từ 
Chân lên Tôn, từ Tốn về 
Khốn, rồi ghi thứ tự các 
số vào các Quái đó. Cũng 
cần nói thêm. Thiệu Ung 
(hiệu là Khang Tiết) là 
người đã lập phái Mai 
Hoa Dịch Sô. Nghe nói 
phép bói Mai Hoa Dịch 
Số rất hiệu nghiệm, chưa 
biết hư thực thế nào. 


O..Ì..9.Ị 

* : 0ĨW Ỉ 

VỊV 
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H, 3: Hà đổ 


.CÀN 1 


lO 
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H. 4: TiỄn ThỉỄn số của ThiỆu Ung 
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II. Hậu Thiên Dịch 

I. Từ Phục Hi đến Chu Văn Vương 

Tư Phục Hi đên Hoàng Đê cách nhau không biêt mấy ngàn 
năm, căn cứ vào các nhà khảo cổ của Trung Hoa và ngoại quốc, 
thời Hoàng Đê trị quốc, phong khí dân tộc Trung Quốc lúc đó 
tiên bộ rât nhiều. Triều Hoàng Đê có ba ông quan rất giỏi: 
Thương Hiệt chế ra chữ viết; Dung Thành chế ra máy Cái 
Thiên đê quan sát thiên 'tượng, tìm hiểu thời tiết và thiên văn; 
Phong Hậu tìm ra nam châm để xác định phương hướng. Chính 
vua Hoàng Đế chế ra lịch pháp Thiên Can (Giáp, At, Bính, 
Đinh...) và Địa Chi (Tí, Sửu, Dần, Mẹo...) là do vua đặt ra. 

Thiên Can và Địa Chi đều mang tính Dương Àm và Ngũ Hành. 
Như vậy Tiên Thiên Đồ của Phục Hi đã được Hoàng Đế nghiên 

cứu kỹ. 

Qua thời Nghiêu, Thuẫn sử Trung Quốc thường nói đó là 
thời Thái Bình thạnh trị (thật ra hai triều đại này vẫn còn 
tính chất bộ lạc). Trong kinh Thượng Thư có thiên “Nghiêu 
Điên” nói rất rõ về phép tắc trị quốc của vua Nghiêu. Nghiêu, 
Thuấn vân tiêp tục- nghiên cứu lịch pháp, thiên văn, phương 
hướng, hầu hết dựa vào tài liệu của Hoàng Đế. Cuối đời Nghiêu 
có nạn Hồng Thủy, ông Cồn ỉà cha ông Vũ trị thủy chín năm 
không xong, bị đày. Vua Thuấn kế vị cho ông Vũ trị thủy. Vũ 
trị thủy đên 13 năm, sau được kê vị vua Thuấn. Tương truyền, 
vua Vù trị thủy thấy trên sông Lạc có con Linh Qui hiện lên, 
trên lưng của nó có 9 vảy, nhờ đó ông mới chế ra Lạc Thư, đây 
là tiền thân oia Hậu Thiên Dịch. Về sau Vàn Vương Cơ Xương 
đã đẩy mạnh Hậu Thiên Dịch đến chỗ toàn thiện. 

Hạ Vũ chinh phục thiên hạ thống nhất đất nước, chia Trung 
Quôe bây giờ ra là 9 châu, bắt đầu áp dụng thuế khóa, ruộng 
đất theo phép chừ “Tỉnh” (^-) gồm 8 đám chung quanh của dân 
và một đám chính giữa của vua giao cho dân chúng làm. Thuế 
lệ này truyền mãi đến cuối đời Chu. Và Lạc Thư cũng dược xây 
dựng theo hình chữ Tỉnh. 
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Đặc điêỉn của Lạc Thư oà Hậu Thiên Đồ: 

■ T 

1/ Truyền thuyêt nói “Linh qui phục Thư” trên sông Lạc, 
nơi lưng nó đã có hình dạng như hình 5 (4 góc - tức 2 vai và 2 
chân sau) là những sô chẵn tượng trưng cho các sô âm. 
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H5, LẠC THƯ 


TỐN LY 

4 9 

KHÔN 

2 

CHẤN 5 

3 

ĐOÀI 

7 



CẤN KHẢM 

8 1 

CÁN 

6 


H6. HẬU THIÊN BẢT QUÁI Đổ 


2/ Các hàng, cột, chéo đều 15 (Đây là bản Ma phương 3 Ó'm 
nhất cua nhân loại). 

3/ Hậu Thiên Bát Quái Đồ là do Chu Vàn Vương (Cơ Xương) 
phát minh. 

4/ Thời Chu Văn Vương, nam châm đã khá phổ thóng. Chu 
Văn Vương dã nhờ nam châm mà thiết lập Hậu Thiên Bát 
Quái Đồ rất hoàn bị và hợp lý: 

- Hướng Khảm (hướng có mưa) là hướng của gió bấc nhiều 
mây mưa mù đen, là hướng chính Bắc, còn gọi là hướng Tí. 

— Hướng Ly (hướng mặt trời), là vùng xích đới, nhiệt độ 
cao, nóng còn gọi là hướng Ngọ, đó là hướng chính Nam. 

- Đoài (hướng có nhiều đầm, trạch), hướng có nhiều mỏ 
kim loại, là hướng chính Tây, gọi là hướng Dậu. 

— Chấn (hướng có nhiều giông, sấm), hướng có nhiệt độ ôn 
hòa (lúc mặt trời mới mọc) cây côi tươi tốt, đó là hướng chính 
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Đông, còn gọi ỉà hướng Mẹo (Mão). 

Giừa 4 hướng chính, xen kẽ 4 hướng phụ : 

— Cân (Đông Bắc = ĐB) là hướng núi non. 

- Tốn (Đông Nam = ĐN) là hướng gió. 

- Khôn (Tây Nam= TN) là Đất. 

- Càn (Tây Bắc = TB) là Trời. 

2. Biếu tượng của phương hướng 

Ngày xưa, người Trung Quốc dùng bàn tay trái đế' tính 

n f à ỉ? ? iờ và phươn s hướng. Nói chung, họ vạn 
_ ụng thuật tính lành dữ (qua những dữ kiện dã có sẵn! thời 

gian, nơi chốn...) khá linh hoạt và chính xác trên một bàn tay. 
“ TI- khỏi đầu dưứi chân ngón tay áp út. 

- Sửu, dưới chân ngón tay giữa. 

- Dần, chân ngổn trỏ. 

— Mao, (Mẹo) lăn chỉ thứ nhì ngón trỏ. 

- Thìn, lằn chỉ thứ ba 
ngón trỏ. 

- Tị, đầu ngón trỏ. 

- Ngọ, đầu ngón giữa. 

- Mùi, đầu ngón áp út. 
— Thản, đầu ngón út. 

- Dậu, lằn chỉ thứ ba 

ngón út. 

- Tuất, lằn chỉ thứ hai 
ngón út. 

- Hợi, chân ngón út. 
(Xem H.7 và H.7A) 

Qui ước này rất thuận 
tiện và hợp lý (ngày nay 
phép vẽ bản đồ đặt hướng 
Băc lên trên). Hướng Ngọ 
(hướng Ly) là hướng của vua 




Ti 

r 

Ngọ 

Mùi 

Thìn 

— - 

1 Mẹo 

Q 

r r 

Dẩn 

r 

Sửu 

■ * H 

1 

Tí 

1 


Thân 


Dậu 


Tuất 


Hợi 


H..7A 


u ht f ’ (t ĩ 0ng Tíên Thiên Bồ nó là 
hưđng Càn). Vua chúa quay mạt 

lí Nam .’ thì hướng Bắc là sau lưng, 

trấi là hướng Đông, bên phải 

hướ ^ Tâ y- Nghĩa rất cố' của chừ 
“Đông” là “Tả” (trái), vd: Giang 
t>ông người ta gọi là Giang Tả. 

Nếu bạn xoay mặt về Đong thì: 

„ , - Hướn ể Đông đối diệh VỚI gan 

(Mẹo, Chấn), 

Bướng Tây đối diện với phổi 
(Dậu, Đoài). 

- Hướng Nam (Ngọ, Ly, ỏ- trên) 

chỉ cho phần tim (ở trên cung cua 
ngũ tạng). 

cùng .sts Khám d dưđi) chi ch0 bộ ”■*" » ** 

Hịu Thiẽn 

3. Sự biến đối Tiên 
Thiền Đồ ra Hậu Thiên Đồ 

Các nhà Dịch học từ cổ 
đại tới cận đại của Trung 
Quốc, thậm chí đến các học 
giả đương đại, không ai 
đồng ý với ai cả. Nhà nào 
cũng đồi đại diện cho 
Thánh nhân để giải thích. 

Xét về thực tế, khi 
người Trung Quốc phát 
minh ra Nam châm (Kim 

Th i ên Đồ ' ... 

idiõng còn giá trị về mặt Các sô’ trong Tiên Thiên đũ ghi đúng theo 

Đổ Sô' cùa Thiệu Khang Tiet 


1 
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phương hướng, chỉ còn phần nào ý nghĩa về mặt Triết học ớ 
phần Vù trụ quan. Có thể nói, chính Nam châm đã làm “một 
cuộc cách mạng” về Dịch học. Sau đây là hai chu kỳ kín cua 

Càn và Khôn thay dổi phương vị Tiên Thiên Đồ thành Hậu 
Thiên Đồ 

a/ Chu trình cua Càn: 


- Khi có Nam châm, Ly đang ở hướng Đông ®, phải về 


© 

® : 

© 

o/ 

IV 

\ 

\* 

ị 

V 

III 

\ 

ề 


© 


b/ Chu trình của Khôn: 


cung Ngọ ©, đuổi Càn chạy 
về Tây Bắc ®. 

- Cân bị Càn đuổi phải 
chạy sang Đông Bắc ©. 

— Chấn đang ở cung © 
phải chạy sang ® thế chổ 
cho Ly. 

Tóm lại Ly, Càn, Cẫh, 
Chấn, Ly là một chu trình 

kín. 


- Khi có Nam châm, Khảm đang ở hướng Tây ® phải về 



đúng phương vị Tí © của nó, 
nên trục xuất Khôn chạy về 
Tây Nam ©. 

— Tôn bị Khôn đuổi phải 
chạy sang Đông Nam (2). 

- Đoài đang ở © phải 

chạy về ® thế chổ cho 
Khảm. 

Tóm lại, nhiệm sở của 8 
Quái trong Hậu Thiên Đồ đến 
đây là hoàn thiện và hợp lý. 

c/ Hậu Thiên 8 Quái Số: 


Các số này không thể giải thích, nghe nói những số ấy trên 
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lưng Linh qui mà vua Hạ Vũ đã mô phỏng. Các số ấy có giá tri 

đùng đê tính trong môn thiên văn cố (sẽ gặp lai) và Kỳ Môn 
Độn Giáp: 

Khảm 1, Khôn 2, Chấn 3, Tốn 4, Trung Cung 5, Càn 6, Đoài 

7 Cạn 8, Ly 9. (xem H5 và H6). Chủ ý: vị trí và các số trong 
Hậu Thiên phải thuộc lòng. 

4. Khổng Tử với Chu Dịch 

■ 

Từ Khi có Hậu Thiên Đồ, Chu Văn Vương ngồi tù ở Dữu Lý 

(7 năm) nghĩ ra phép “Trùng Quái” (8-=64) tạo thành 64 quai 

(sẽ nói sau), mỗi quái gồm sáu hào, biến đổi từ sáu vạch Dương 

đên sáu vạch Am và đặt tên cho từng quái, viết luôn “quái từ” 

(107 quái) và “thoán từ” (ỉời thoán) (nhiều học giả đời sau phủ 

nhận thuyêt này), về sau con thứ của Văn Vương là Cơ Đán 

(Chu Cônặ viết thêm “hào từ” (lời bàn cho từng hào của mỗi. 

quái). Nhiều người phủ nhận thuyết này. Theo Tư Mã Thiên 

trong Sư Ký nói: “Về già Khổng Tử mới học Dịch, ông đọc 

nhiều đến nỗi sợi dây đa xâu thê đứt đến ba lan”. Khi gần lam 

ông than: “Sông Hà khÔng_ thấy Đồ, sông Lạc không 

thấy Thư, Đạo ta sắp tàn”. Khổng Tử đọc lời Dịch của Chu Văn 

Vương và Chu Công (Cơ Đán) rồi soạn thêm ra: Thoán Truyện, 

Tượng Truyện, Văn Ngôn, Hệ Từ, Thuyết Quái, Tự Quái va Tạp 

Quái. Riêng Thoán, Tượng, Hệ mỗi thiên chia làm hai phẩn 

Thượng, Hạ. Như vậy gồm tất cả mười thiên gọi là Thập Dưc. 

Au Dương Tu (Tống)_ nghi ngờ thuyết này. Cac học gia đương 

đại cũng đồng ý với Âu Dương Tu, cho đó là công trình của tập 

thê học giả thời Chiến Quốc, trong đó Khổng Tử chĩ tham dư 
một phần. 

Họ cho rằng Khổng Tử là người không mê tín, cho nên 
không hề bàn đến việc bói toán. Trong Thuyết Quai có câu: 
“Bát Quái tương thố, sổ vãng giả thuận, tri lai giả nghịch , tĩụ 
cố Dịch nghịch sô' giá”. Câu này ở nước ta ông Ngô Tất To và 
ông Nguyễn Mạnh Bảo đều dịch là: “Bát Quai từng cặp mài 
nhau, biết cái qua rồi là thuận, còn muôh biết cái sắp đến là 
nghịch”. Ỏng Bảo còn bàn thêm: “Người quân tử chịu mệnh ở 
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Trơi, thi nen ân phận, nẽu đòì hỏi muôn biết việc gi sắp xảy ra 
thì đó là đi ngược lại với đạo lý”. 

Thật ra, theo tính luận lý của Dịch, thì câu trên phải dịch 
sát nghĩa thê này; “Bát Quái đan xen nhau, biết việc đã qua thì 
phầng theo chiều thuận, muốn biêt việc sắp đến thì phăng 
theo chiều nghịch” (Dưới đây sẽ nói đến chiều thuận chiều 

nghịch). 

B. DỊCH LÝ VÀ BIỂU TƯƠNG 

I- TỪ CÀN KHÔN ĐẾN BÁT QUÁI 



KHÔN 






! "1 
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LY 


T(ÌN 

Thtếu 


Trung 


Truftnj 

NO 


Nữ 


Nữ 
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' I 1 ĐÒNG 


Phía tả 
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Nam tả @ 
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một — -- 

tượng trưng bộ sinh dục nam 



Phía hữu 
chT hướng NAM 
Nữhữu0 
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một 

tượng trưng bộ aĩnh dục nữ 
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J * Thứ tự Bát Quái của Văn Vương 

„ L , Càr \ K Ị lôn giao biến mà sinh 

Khảm, Cấn, Tôn, Li, Đoài, theo sơ đồ thứ t 
Vương. 


2. 64 Quái (Trừng Quái) 

c ° Bát Quái rồi, người ta có thể tính được Trùng Quái. Cứ 
một Quái đi với 8 Quái. Vậy Trùng Quái phái là 8x8=64 Quai. 

^ tr _^ n đã nói > trong một chừng mực nào đó, Tiên Thiên 
Bát Quái Đồ có một ý nghĩa Triết học. Sau đây là bảng sắp 
theo Tiên Thiên Bát Quái Đồ. 


c 
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* Cách sử dụng: 

a/ Mổi Quái kép tạo thành bơi hai Quái dơn thứ tự “dưới 

trước trên sau” . 

Vdl: Quái thứ ba trong bảng là Đại Hừu = gồm “Càn dưới 
Ly trên” đoc ìà “Hỏa Thiên Đại Hữu” (đọc Quái trên trước, 

đọc Quái dưới sau). 

Vd2: Quái ích o gồm “Chấn dưới Tốn trên”, đọc là: Phong 
Lôi ích. 

Vd3: Quái Vị Tê' = gồm “Khảm dưới Ly trên”, dọc: Hỏa 
Thủy Vị Tế. 

b/ Hào: Mỗi Quái trong 64 Quái đều có 6 Hào. Hào dưới 
cùng gọi là Sơ Hào. Kế tiếp là hào nhị, hào tam... trên cùng gợi 
là Thượng Hào. Mỗi hào có thế’ là dương hoặc âm. Phàm Hào 
dương thì dùng chữ “cửu” (sô 9), Hào âm thì dùng chữ “lục’ (sq 
6). Vì trong Dịch dã có qui định: “số lớn nhât cúa Dương là 9, 
sô lớn nhất của Âm là 6” (xem phần ĩ, Tiên Thiên Dịch). Nêu 
Hào Sơ trong Quái là Dương, ta gọi là Sơ cửu (Chín đâu); hào 
nhị, tam, tứ... là dương, ta gọi: Cửu nhị, Cửu tam, Cửu tứ... Nêu 
Sơ hào trong quái là Âm, ta gọi Sơ Lục (Sáu đâu); hào nhị, tam, 
tứ... là ta gọi lục nhị, lục tam, lục tứ... 

Vd: Quái = Hỏa Sơn Lữ: sơ lục, lục nhị, cửu tam, cửu tứ, lục 
ngũ, thượng cửu (chín trên). 

Hào ở vào vị thứ chẵn là vị trí âm, ỏ vào vị trí lẻ là vị trí 
dương. Do đó hào sơ cửu, cửu tam, cửu ngũ; lục nhị, lục tứ, 
thượng lục là đắc vị. Còn lại là thất vị. 

Hào sơ tượng trưng cho nhân sĩ, hào nhị là đại phu, hào 
tam là đại thần, hào tứ là công khanh, hào ngũ là quân vương, 
hào lục là tôn miếu. 

Sơ cửu (hào đầu dương, đắc vị), cửu ngũ (hào 5 dương, đắc 
vị) chi cho thánh nhân, riêng hào cửu ngũ chỉ theo cho vua 
chúa (7). Sơ lục, lục tứ là bọn tiểu nhân. 

Thượng cửu, thượng lục là ác nhân (bọn cường thần muốn ở 
trên đầu vua). Cửu nhị là hạng bình dần; cửu tam là quàn tử, 
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cựu tứ (hào 4 dương nằm ở vị trí âm) là hạng ác bá (bọn manh 

tâm muốn chiếm đoạt ngôi vua)... ý niệm này dùng đế' giái 
thích quái tốt xấu. 

c/ Quái: Mồi Quái kép kết hợp bởi hai Quái đơn. Thượng 
quái (Quái trên) là Ngoại quái; Hạ quái (Quái dưới) là Nội quái. 

Trong 64 quái, trừ 8 quái thuần (thuần Càn, thuần Khôn... 
túc thượng quái hạ quái nhự nhau) còn lại 56 quái là do nghịch 
đáo của từng cặp quái đơn. Từng cặp quái nghịch đảo ây đối 
xứng nhau quạ trục Càn Khôn (xem bảng 64 quái) 

Vd: Quái Thăng II, quái Quán n, quán Bỉ n, quái Thái n 

'Ỵà. hai cặp Quái gọi là đôi ứng nhau, khi mỗi hào trong 
quái đôi jíng nhau từng cặp một. Vd: quái Hoán p và quái 
Phong == có từng hào đối ứng với nhau. Nói cách khác, hai 
Quai gọi là đôi ứng nhau, khi chúng đôi xứng nhau qua trục 

Càn Khôn, vừa đối xứng qua Tâm, nên tính chất của nó vừa đối 
ứng vừa nghịch dảo. 

Vì cac tính chât đặc biệt ây nên cố' nhân dã bàn trong Quái 

tư, Hẹ tư, Hào từ thật ưyên áo, đủ cả thiên hình vạn trạng (kể 

cã các bộ môn khoa học ngày nay vẫn không thiếu) nhưng điều 

dó không thuộc phạm vi sách này, chúng tôi không bàn đến. 

Quí độc giả có thể tìm đọc thêm trong bộ ĐỊCH LÝ KHẢO 
CHƯNG của cùng tác giả). 

II. CÁC BIÊU TƯỢNG CỦA NGŨ HÀNH VÀ BÁT QUÁI 

J. Biểu tượng của Ngủ Hành 

Ngươi xưa cho răng, câu tạo vạn hữu vũ trụ không ngoài 
ngũ hành, nên biếu tượng ciia nó không thể nào kế’ xiết. 

2. Biểu tượng loại suy của Bát Quái 

Tuy là Bát Quái nhưng nó vản ơ trong ngũ hành. Bát Quái 
gồ ™ 4 phương chính và 4 phương phụ. Do vạy nớ đại diện đạc 
■ của từn ể Phương. Có nhiều phẩm vật khong liên quan đen 
phương hương nhưng cô nhân vân kẽ vào, có lẽ vì có liên quân 
đến những vân đề chung quành đó, tỉ nhự “bà con xa”, nên 
người ta dùng phương pháp loại suy đề' qũi nạp nó vào. 


* 
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NGŨHÂNH 


NGŨ PHUŨNG 


NGũsAc 


NGŨ CHẢU 


Số SINH THÀNH 


MÙA 


MỘC 


DŨNG 


XANH 


HỂK 


NAM 


Đủ 


THỔ 


THUNG TẨM 


KIM 


TÂY 


ủc 


3,8 


MỸ 


VẢNG 


TRÂNG 


XliAN 


2.7 


HA 


5 t 1Ũ 


18 ngày c uS 
mSì mùa 


Au 


4,9 


THÍN 


BẲC 


DEN 


PHI 


THU 


1,6 


DÕNG 


MỘC 


1 


NGŨ TẠNG 


NGŨ VI 


NGŨ GIÁC 


CAN (gan) 


TẦM (tim) 


TỲ lá lách, 
HẾU hóa 


PHẾ phổi 


THẬN 


CHƯA 


DẲNG 


XÚC GIẢO 


THI GIÁC 


NGỌT 


CAY 


MẶN 


VI GIẤC 


KHÚU GIÁC 


THÍNH GIÁC 


NGŨ KHÍ 


NGŨ QUAN 


THIÊN CAN 


PHONG 


DA 


GIÁP.At 


NHIỆT 


THẤP 


TAO 


HẢN 


mAt 


MIỆNG 


MŨ 


BÍNH DINH 


MẬU KỲ 


CANH TẢN 


TAI 


NHẢM quỷ 


DĨA CHI 


NGŨ HIỆU 


NGŨ TRIỆU 


NGŨ THỂ 


NGŨ THltiNG 


BÁT GUÁI 


NGŨ Sổ 


đAnmẹo 


TỊ NGỌ 


ŨN (ấn) 


SINH 


THẢNG 


NKẦN 


CHẴNTÚN 


3.4 


TAY TRAI 


DỘNG MẠCH 


THÌNTUAt 

SÙUMU 


THANDẶU 


NHIỆT (nóng) 


TRUỜNG 


CAN (râữ) 


UUDNG (mát) 


HÚA 


NHỘN 


LỀ 


LY 


BỤNG 


NHẨM MẠCH 


VUŨNG 


TÍN 


CẤN khOn 


2.8 

5,10 


UỄM 


TRỞN 


NGHĨA 


ĐOAICÀN 


H(S Ti 


HÀN (lanh) 


TÀNG 


DAl-GỢN 

SỦNG 


THỈ 


7,6 


TAY PHẢI 


TĨNH MẠCH 


KHẢM 

1 


LUNG 


ĐỐC MẠCH 


3 


1 Nếu bạn đúng ngoài khổng gian đối diện với Châu ũc (hướng Đống) thl tay phâi cùa 
bạn là Châu Mỹ (hướng Nam), tay trái là Châu Phi (hưâng Bắc), xuySn tỉm dối của Uc 
là Châu Âu (Tây), tít nhiẽn Chau Á là Trung tím (xem lại hình 8). 

2 SỐ của ĩiẽn Thiẽn. 

3 Số của Hặu ThiỄn. 

■m 
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, TrÒÌ ’ T hièn tử ’ cha > chủ > đ ?i nhân, thánh nhân, 
nhân ’ rồ . ng ’ ngựa ' heo con ’ đồn ể ruộng, đỉnh cao, 

ỉ^ì- 3 . °! i ’ ng ? c ’ băn s _s iá ’ lưng phổi, chân chính, dùng 
mãnh, đức, danh dự, phúc lộc, khởi đầu, lớn, lãnh tụ, tròn” 

^ _• van: Đạ l Tuyết ’ Tiểu Tu y ết > Lập đông; Tháng lơ - 

Tháng 9, giờ Hợi - Tuất; Tuyết, rét. Tây Băc. 

• Hoa quả: những trái, -hạt tròn. 

• Chim muông: ưng, bằng, nhạn. 

• Tài lộc: ứng vói Nhâm Thân. 

, ^Ọ lon Đat, Hoàng hậu, mẹ, bà chủ, bờ ruộng, nưđc 
i*^ g bo ’ n sựn cai, bụng, đức dày, ngọt, mập, cung bái, 

in ỉu^ u ' ?ĩỉ° mọn ’ ganb t -’ sai lam ’ - n l^ c > tăm toi, 10 năm,' 
10 tháng, 10 ngày, 10 giờ, vuông, thuận, có hậu, tường vách. 

• J, h ị ên v ậư: Bạch Lộ, Xử Thử, Lập Thu. Tháng 7 - Tháng 
6, giờ Thân - Mùi. Tây Nam - Sương móc, mây mù. 

• Tài vật: Có lộc vào những ngày Thìn, Tuất, Siiư, Mùi. 

Chôn ==: Giông, sấm, điện, con trai trưởng, Thái tử, 
ương thực, đại lộ, cảy cối, phên dậu, ngựa, nai, ngọc, bắp chân' 

gó *- chan ’ ểiày dép, khởi hành bên trái, cười vui, ca hat, hót’ 
linh thì gíữ, động thì xuất, thẳng, ngay. 

• Thi i n v ãn: Cốc Vũ, Thanh Minh, Xuân Phân. Tháng 2. 
Giờ Mẹo, Chính Đông. 

• Màu sắc: xanh lá cây. 

• Đồ vật: dây lưng. 

• Tài lộc: Có hẹn nhưng không đến. 

_ 4 ' Tõn Gió, trưởng nữ, khách thương, gỗ dài, gà, cá, 

chăn, gối, dây thừng, cổ cánh (lãnh tụ), di vaó, múa* hát. Mùa 

xuân, hạ thì có uy quyền, mùa thu đông vô chừng, hiệu lệnh, 
nhân đức, lệch lạc. Mộc. 

• Thiên vàn: Mang chủng, Tiểu mân, Lập hạ. Tháng 4 - 
Tháng 3, giờ Tị - Thìn. Đông Nam. 



• Nhân vật: Nữ hộ sinh, vườn bách thú, bột ngũ cốc. 

• Đức tính: keo kiệt, hay ta thán. 

• Tín lộc: ngày, giờ, tháng, năm có Tân (Can thứ 8) 

5. Khảm ss: Nước, mặt trâng, chỗ trũng, sông, khe, mưa 
mù, thánh đức, con trai giữa (trung nam), lớn, cáo, bụi gai, bụi 
cây, cung đạn, gông cùm, nhíp xe, luật pháp, cái mông, máu, ưư 
tư, phiền não, trở về, khỏ khăn, hiểm trở, trung kiên. Màu đen. 

• Thiên vàn: Đại Hàn, Tiểu Hàn, Đông Chí. Tháng 11. 
Hướng Chính Bắc. 

• Hình tượng: Biền rộng, bãi tha ma. Màu đen. 

• Lộc:. hợp với “Tuất”. 

6. Ly ss: Lửa. Mặt trời. Giờ Ngọ. Vùng xích đạo, trung nừ. 
Áo giáp, chiến tranh. Trâu cái. Màu dỏ. Vị đắng. Đốt. Ánh 
sáng và nóng. Chóp mũi. Dính vào nhau, cột, treo. 

• Thiên văn: Đại Thử, Tiểu Thứ, Hạ Chí. Tháng Năm. 
Chính Nam. Ráng, chớp. 

• Hình tượng: Cung điện, trung đường, bếp. Nhọn. Chim 
sẽ đỏ. Chim phượng. 

• Tính tình: phóng đãng, vô tâm, nóng nảy, thông minh. 

• Lộc: Hợp với “Kỷ” (ngôi thứ 6 trong Can). 

7. Cân ==: Núi, đá, thiếu nam, cung thất, thành trì, mộ 
huyệt, gò đống, quân tử, thầy cúng, cầm lấy, dẫn dắt. Thổ. dày, 

đầy đặn. 

• Thiên văn: Kinh Trập, Võ Thủy, Lập Xuân. Tháng Giêng 
tháng Chạp, tinh tú, khí tròi. Đông Bắc. 

• Hình tượng: Chùa, tôi tớ. Bàn tay, ngón tay, mũi, tì, 

vuông. 

• Tính tình: đa nghi, nội cương ngoại nhu. 

• Lộc: hợp với Bính. 

8. Đoài ==: Đầm, thiếu nữ, phù thủy, vợ bé, hùng biện, vui 
tính. Cọp, dê. Giảng dạy, đao phủ, bên phải, phổi. Vị cay, sắc 
trắng. Vàng, bạc, sừng, kim loại. 


* 
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OM. , •. T i 1 í ên I àn: Sươn ể Giáng, Hàn Lộ, Thu Phân. Chính Tây. 
Tháng Tám. Dậu. Mù hơi, sương, móc. Cảnh vui. 

• Lộc: hợp với Đinh. 

. , . 3 ' B J r êu đ ° ứm đươhg tiêu trưởng trong mười hai tháng 
(Lịch Kiên Dẩn). 

i^:=' T ífí° sứ ’, từ ,? ời ”ỉ là . Chu ngược đên đời Hoàng Đế theo Lịch 
Kiên Dần tức lây Dần làm tháng Giêng. Đến đời Tần, sau khi 

ứiông nhất thiên hạ, Tần Thủy Hoàng tuyên bố bãi bỏ Lịch Mến 

!rt n ' V ì dÙ .” g L ; Ch . K ỉ ến , Tí ’ nghĩa là tèy Tí làm tháng Giêng 
(Cũng 06 mạt vài triều đại ngắn ngủi đã lấy Sửu làm tháng 

^ ng} ; , Hán Lư y Ban ? dùn ể lại Lịch Kiến Dần. Xét về mặt 
S ưc s g ? ướng ’ thời , t í ết - triết học. . . thì dùng Lịch Kiến Dần là 

p s ? u là bản đ ° Tiẽt khí tiêu trưởng trong 12 tháng 
theo khí Am Dương (chứ không phải tên gọi của mãi tháng). 



Trên H. 9 ta thấy: Từ tháng 1 1 (tháng Tí) đã có “nhất Dương 
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sinh” (quái Phục), đến tháng Giêng (Dần) có “tam Dương sinh”. 
Tháng Giêng là tháng Tết, mọi nhà đều vui chơi, sau một năm 
lao dộng vất vả. Nên tháng Giêng được gọi là “Tam Dương 
khai thái”. Từ đây cho đến tháng Tỵ (tháng Tư, quái Càn), 
Dương cực đại (gọi là Dương trướng), bấy giờ khí âm không còn 
nữa (Am tiêu). 

Do đó, từ tháng 11 cho đến tháng Tư (nói cách khác, từ tiết 
Đông Chí đến tiết Mang Ghủng), khí dương từ cực tiểu đến cực 
đại, nên vòng cung Bắc - Đông - Đông Nam đi theo chiều 

Dương +. 

Cũng trên H.9 ta thấy, từ tháng Ngọ (tức tháng Năm) bắt 
đầu “nhất Âm sinh”, đến tháng Hợi (tháng Mười) là cực Âm 
(quái Khôn), ta thấy Dương tiêu, Âm trưởng. Vòng Cung Nam - 
Tây — Tây Bắc (tức từ tiết Hạ Chí đến tiết Đại Tuyết) đi theo 
chiều Ảm — . 

Hai chiều Âm Dương này đã nghiệm lại phần III 8, H.8 
{Độc giả xem lại phần này). 

* Quí độc giả cần chú ý, bản đồ 12 tháng với 12 quái trên 
đây chỉ là đồ biểu tượng trưng tiết khí từng tháng, nên Quái 
Càn nằm gần cung Ngọ (Ly ss), và Quái Khôn nằm gần cung Tí 
(Khảm ==), vẫn Càn trên Khôn dưới như ở Tiên Thiên, nó có 
một giá trị lý luận thực tiễn trong triết học. 

** Độc giả muốn đi sâu vào Dịch Lý, điều cơ bản là phải 
nắm vững quái hình quái tượng của Bát Quái; quái hình, quái 
danh, quái ý của 64 quái. 

4. Dịch lý và phong thủy 

Dịch lý có thể gọi là linh hồn của văn hóa Trung Quốc. Từ 
thời cồ đại người ta đã dùng Dịch lý đề bói toán. Môn phong 
thủy đã nảy sinh từ trong việc kiến đô lập ấp. Mỗi lần kiến đô 
hay thiên đô, người ta đều đem Dịch ra bói. Bói bằng cỏ thi 
hay bói băng mai rùa, rồi dùng Dịch để kiến giải. 

Từ việc kiến đô lập ấp, tiến tới việc xem hướng dựng nhà, 
nó thành thông dụng cho cả nước. Tục ngừ Trung Quốc lẫn 
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nước ta đều có câu: “sống có nhà, thác có mồ”. Từ việc dựng nhà 

cho người ồ, người ta nghĩ đến việc làm mồ cho người chết. Họ ' 

chọn chô đất có “khí thế”, và 11 ọ cũng coi hướng kỹ lương. 

Ngoài tám hướng trong Bát Quái, các thầy phong thủy còn chú 

trọng đến Âm Dương, Ngũ Hành, Thiên Can, Địa Chi, tinh tú, 

n &ày giờ tháng năm... Có khi người ta còn đi xa hơn, sau khi 

chọn được cuộc đất, muôn cho chắc, họ bói xem cuộc đất đã 

chọn ấy có tốt không. Tuy vậy, người có kiến thức về phong 

thúy sau khi họ đã chọn được cuộc đât rồi, họ chẳng cần phải 
bói toán nữa. 

Chú Thích 

(1) "... Cát hung định đại nghiệp”: Các nhà Dịch học từ đời 
Hán về sau căn cứ từ ngữ “Đại nghiệp” mà chú giải đó là ngôn 

ngữ của bậc Thánh vương. Còn các học giả bình dân chắc là họ 
dùng “sự nghiệp”. 

(2) Hai khí Dương, Âm không bao giờ nằm ở dạng đơn, 

cũng như trong hóa học ngày nay, các chất khí luôn luôn ở 
dạng phân tử. 

. . , I , . ” , ở vào giai đoạn khai thiên 

lập địa, tức là lúc hỗn độn, nên sự tái tạo trên các vạch là tự 
động chồng lẽn. Khi vũ trụ dã hình thành, Dương sinh, hoặc 

Am sinh đều bắt đầu dưới gôc tính lên. Cứ xem bản đồ 12 
tháng thì rõ. 

(4) Khí dương 1, 3, 5, 7, 9 còn khí ảm thì 2, 4, 6, 8. Nhưng 
bỡi vì Trời và Đất là hai khôi Dương, Âm lớn nhất, nên mới 
Đất nhận thêm 10. Hơn nữa số 5 thuộc thổ nằm Trung cung và 
10 là 2 lần 5 nên cũng thuộc thố. Vân đề này cho phép ta bàn 
thêm: trong hệ thống đêm của ngươi Trung Quốc cổ đại họ đà 
biêt dùng cơ sô thập phân. Các nhà nghiên cứu về cổ đại cho 
rằng người Trung Quốc ý niệm rất sớm về con số không (0), họ 
cho nó là con sỏ của Trời Đất, tức là con số của Đạo. Theo lịch 
sử toán học, con số 0 do người Ấn Độ tìm ra khoảng 5.000 nàm 
trước đây, tương đương với thời Hoàng Đế. Vậy “vòng tròn 



trắng của Đạo” là hình tượng của sô 0 thời cổ. 

5. Aristote (384—322), triêt gia cố Hi Lạp cho răng, Cấu tạo 

Vũ Trụ ỉà do bốn đại công năng Đất, Nước, Lửa, Khí. Ổng ký 
hiệu: 

ĐẤT NƯỔC LỬA KHÍ 

V V A A 

M 

Trong kinh điến của nhà Phật cũng cùng một quan niệm 
như vậy. 

(6) Kết thằng có từ thời Phục Hi, nó dùng làm phương tiện 
ghi nhớ, tính đếm. Một chùm dây gồm 8 sợi (có khi là 6 sợi), 
môi sợi mỗi màu khác nhau sắp qui ước theo thứ tự của màu 
sắc. Có điều gì đáng nhớ thì họ chọn một dây thích hợp gút 
một gút. Lại ví dụ, họ muốn ghi số 322 chẳng hạn, họ thắt sởi 
dây thứ ba (hàng trăm) 3 gút, sợi dây thứ hai (hàng chục) thắt 
2 gút, sợi hàng đơn thắt 2 gút. Đọc 322. Hiện nay một số dân 
tộc Trung A và Nam Mỹ còn dùng lcại dây này, họ gọi là kipou. 
Từ cách sử dụng kết thằng, người Trung Quốc chế ra bàn toán. 

(7) Hào 5 chỉ cho ngôi vua chua. Nếu hào 5 (ngội dương) mà 
là hào Dương thì rất tốt, gọi là hào Cửti Ngũ. Thời phong kiến, 
khi vua lên ngai, người ta gọi là “lẽn ngôi củu ngũ”. 



CHƯƠNG HAI 


h 

■. , 

THIÊN VẰN VÀ LỊCH PHÁP 


A. THIÊN VẢN 

Trong khoa Thiên văn cổ một phần mang tính chất khoa 

học, một phần có tính thần bí. Những nhà Thiên văn cổ quan 

sát thiên tượng bằng đôi mắt bẩm sinh cộng với óc phán đoán. 

Họ phân biệt được Hoàng đạo và Xích đạo Trời. Họ tính dược 

Điêm Xuân phân và Thu phân. Họ chia Tinh tú ra làm 3 đại ' 

khu và 28 tiểu khu. Ba đại khu đó gọi là Tam Viên: Tử Vi Viên, 

Thái Vi Viên và Thiên Thị Viên. Còn 28 tiểu khu chính là nhị 
thập bát tú. 

Thiên văn học ngày nay chia toàn thế' bầu trời ra làm 88 
vùng. Lại tùy theo độ sáng của sao mà chia cấp bực. Mồi cấp 
sao sáng gấp 2,15 lần. Chẳng hạn sao câp 2 sáng hơn sao cấp 3 
là 2,15 lần, sáng hơn sao cấp tư là 4,8225 lần... 

Hồi thương cổ, các nưức Hy Lạp, Ai Cập, Babylonie, Chaldée, 
Hébreux, An Độ đều có thuật Chiêm tinh (Astronomie). Họ 
hình dung tinh tượng mà đặt tên cho từng chòm sao. Ví dụ một 
chòm gôm 7 ngôi sao sáng ở Bắc thiên cầu, người bình dân. 
nước ta gọi là “Chòm sao Bánh Lái Lớn”, “Chòm sao Bánh Lái 
Nhỏ , người Tây gọi là Đại Hùng Tinh, Tiểu Hùng tinh, người 
Trung Quốc gọi là Bắc Đẩu (chòm sao cái gáo)... 

Trong thuật Chiêm tinh, người ta đã gán cho mỗi ngôi sao 
là một vị thần. Người Hy Lạp và người Trung Quốc đều quan 
niệm như vậy. Các bộ tiểu thuyết thần thoại như Phong Thần, 
Tây Du là chứng minh rõ nhất. 

Người xưa đã đo được tinh vị cua từng chòm sao và tính 
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được tọa độ địa dư tương ứng, có một điều đáng gây ấn tươns. 

íil! r l n trời . c0 chòm sao hình X ' thì ở dưới đất nơi VI trí 
tương ứng, núi sông ở đó có hình X’ gần dồng dạng VỚI X. 

? ờ Ì TÔ ” g „ CÓ T rần _ Đoàn (tự Hi Di) là nhà Chiem tinh nổi 

ĩ? 1 !?!??. 118 - uối “ Theo “ Trun ể Quốc “Đạo Giáo Chư Thần”) 

ívs Tử „ vi dùng nă ~ m ’ tháng. ngàyi giờ sinh mà 
thiêt lập hệ thòng 12 cung an theo các tinh tu trên trời, đe 

tr vi ^ c , là , n * 1 dữ. Môn này tự dựng ra một sô' “sao Thần” 
(hông có thật trong bản đồ Thién vãn) như Hóa Lộc, Hoa 
Quyên, Hóa Khoa, Hóa Kỵ, Tuần Trung, Triệt Lô... 

^ Và m °n Phong Thúy Học nghiễm nhiên cũng có những vi 
thâ T/ĩ°' Th ẹ° cổ nhân, nếu ai chọn đứng thời gian và phương 
xL đế dựng nhà : hoặc táng hu yệt, thi gia đình đó phát phúc. 

Nê “ . n í y J ia y chúng ta cho đÓ là mê tín sỢ rằn g đâ vơ đua cá 

năm” mà bo đi công trình nghiên cứu của tiền nhân về sự tương 
quan giữa thiên nhiên và con người. 

Chúng tôi cố gắng đưa ra phương vị và hình ảnh những vì 
sao, đôi chiêu giữa Jiai nền Thiên văn cổ và Thiên văn hiên 
dại, đê độc giả có tài ỉiệu nghiên cứu thực tiễn. Nhà thơ ngụ 



V — Cirtv du úel, E 

Hinh 10; Bân đổ tinh tú trên hoàng đạo, từ xuân phân đến thu phân. 

(Trích COSMOGRAPHiE của Coudercl 



ngôn La Fontaine đã từng khôi hài về những người “mê tín 
sao” như sau: “Hai người sinh ra cùng ảnh hưởng dưới một vì 
sao, nhưng kẻ cầm vương trượng (chỉ cho vua chúa), ngươi xach 

đả cẩu bổng (chỉ cho ăn mày).” 

Người Cổ Hy Lạp gần 3000 năm nay đã thấy trên Hoàng 

Đao 12 Chòm Sao (consteìlation) rất đặc biệt và phân gần đêu 

* 

nhau. 

Giải thích tinh đổ ( H.10 ): 

— Vòng cung 0^1 đường Hoàng đạo (Eclĩptique)* Đương 
nàý có tính chất biểu kiến do tâm Mặt Trời đi qua (1). ÌS là 
điểm Xuân phân (Point Vernal). 

— Đường thẳng 0^ là đường Xích đạo Trời (Equateur 

Céleste). 

- Từ trên xuống, từ phải sang: 

• Pégase: Chòm Phi Mã. Sao Thất (vòng 28 sao) thuộc 
chòm này. 

• Poissons: Chòm Song ngư, ký hiệu ■ 

• Andromède: Chòm Tiên Nữ. Sao Khuê (vòng 28 sao) 
thuộc chòm này* 

• Bélier: Chòm Bạch Dương (con Dê), ký hiệu Y 

• Aldebaran:. Sao Tất (vòng 28 sao), năm trong Chom 
Taureau. 

• Taureau: Kim Ngưu, ký hiệu V . 

• Orion: Chòm Liệp Hộ. Sao Chủy, Sao Sâm (vòng 28 sao) 
thuộc chòm này* 

• Gémeaux: Chòm Song Tử, ký hiệu ^ 

m 

• Cancer: Chòm Cự giải (con Cua), ký hiệu s 

• Lion: Chòm Sư tử, ký hiệu Sl 
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— CíkrtiT dtj cìpI. 0 

Hình 10: Bản đổ linh tú trên hoàng đạo. tữ thu phân đến xuân phán. 

(Trích COSMOGRAPHÍE cùa Couderc) 


Giải thích tinh đồ (H.ll) (từ phải sang): 

• Vierge: Trinh Nừ (còn gọi Thất Nữ), ký hiệu 1Ị> 

• Coupe: Chòm Chu Tước (còn gọi Cự Trước). Sao Dực 

(vòng 28 sao) thuộc chòm này, 

• Corbeau: Chòm Ô Nha (con Quạ). Sao Chẩn (vòng 28 

sao) thuộc chòm này. 

• Balance: Chòm Thiên Bình (Thiên Xứng), ký hiệu 

• Scorpion: Ma Hạt (còn gọi Hô' Cáp) Thần Nông), ký hiệu 

TO. 

• Sagittaire: Chòm Nhân Mã, ký hiệu */-* 

• Capricorne: Chòm Ma kết (còn gọi là Sao Ngưu, Khiên 
Ngưu, Ngưu Lang), ký kiệu X 

• Verseau: Chòm Bảo Bình, ký hiệu “ 

Trên đây là 1.2 Chòm Sao với 12 ký hiệu tượng trưng. Chẳng 
những chúng tượng trưng về hình dạng của chòm sao đó mà 
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còn tượng trưng cho sự may mắn hay rủi ro trong tương lai nếu 
ai sinh nhằm vào tháng của vì sao đó. Nó là sự ấn tượng dằng 
dặc truyền thê của người Tây phương. Mỗi vì sao có một hay 
nhiều huyền thoại và truyền thuyết, hầu hết là trữ tình. Văn 
nghệ của Cổ’ Hy Lạp phong phú là nhờ những huyền thoại này. 
Nó có một vị trí rất quan trọng trong khoa học hiện đại. 

Trên hình 10 và 11, vùng trời xám là dải Ngân Hà (La Voie 
Lactée). Truyền thuyết nước ta và Trung Quốc nói về Ngưu 
Lang (Capricorne) và Chức Nữ (Verseau) với môi tình thật 
dáng... “hận dời đen bạc”! Chức Nữ là công chua nhà Trời rất 
chăm lo “lao động sản xuất”, quanh năm ngồi dệt cửi, lại phải 
lòng anh chàng chân trâu vai u thịt bắp Ngưu Lang. Những 
đêm dẹp trời hai người lén lút hẹn tình tự, Trời biết được nổi 
trận lôi đình đày hai người cách xa, cách nhau dải Ngân Hà mù 
mịt khói sương. Rồi cứ mỗi năm đến đêm Thất tịch, họ tìm đến . 
bờ sông nhờ bầy chim ồ Thước bắc cầu cho họ gặp nhau, đế rồi 
những giọt lề lâm ly kia rơi xuống cõi nhân gian trở thành 
những giọt mưa ngâu vào đêm mồng Bảy tháng Bảy. Thì ra 
vương quốc Trời cũng qpá... phong kiến, nếu không môn đăng 
hộ đôi thì đừng hòng! Ây vậy mà cụ thi sĩ Tản Đà nhà ta không 
hay biết gì, cứ nhơn nhơn gửi thư lên thiên đình giới thiệu 
mình và hói con gái Trời làm... vợ! Cụ Trời lại nổi giận thêm 
lần nữa (chẳng khác gì cơn nối giận đôi vđi Tôn Đại Thánh 
trước đây), vo tròn bức thư ném xuống hạ giới và hét: “Chức Nữ 
tảo tòng giao tê giá, Hằng Nga bất nại bão phu miên” (Chức Nữ 
đà sớm có... mối lương duyên đẹp, còn Hằng Nga thì cứ ôm 
chồng ngủ suốt ngày đêm)... 

Trong Thiên vãn học người ta chứng minh được rằng điểm 
Xuân phần mỗi năm chậm đi 50,2”, tức là khoảng 26.000 năm 


Vàng Zodiaque 2000 nỉm trutìc bv 


Vàng Zodiaque hiện tại 


Yf\f 


Tháng (Duong lịch} ; 10 


11 


12 


V X 2» ^ 

T -c pr V K ^ 7? 

1 : 2 Ị 3 I 4 : 5 j 6 ị 7 ; 6 Ị 9 : 
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ĩ! lí! m , ột VÒ “?' Do đó các sao trên H °àng đạo, ảnh hưởng y 
mà lệch theo. Vậy trong 2000 năm chúng lệch khoang 30". 

thế ’ VÒngSa ° Nh i Th ập Bát Tú với những độ đã ghi 

Í5 u H ? n ( , hơn . 200 ° . năm) chấc na y cùn ể dă lổi thời Va những 
la bàn ghi dựa theo những tài liệu cù, không biết nay còn hiệu 

nghiẹm khi đo đạc về tinh tú chàng? 

Tháng Giêng, Màt Trời đi qua chòm hT , khi Măt Trời 
lận, phương Đông sao bự Giải 25 xuất hiện. Tương tự cho các 
sao tháng Hai, tháng Tám, tháng Ba, tháng Chín. 

* Do đó các sách Chiêm tinh cách đây 1500 về trước nay 
phải tự dộng tăng lên 30° mới hợp. 

I. NHỊ THẬP BÁT TÚ ĐÔI CHIỂU 

1. Phương vị 28 sao trên xích kỉnh 

a ' Người Trung Quốc đã phát hiện vòng 28 sao gần 5000 

năm nay vòng sao ấy có khi độc lập vđi 12 sao trên Hoàng 

đạo, có khi nó là bộ phận chính của các sao ấy. Thiên văn họe 

hiện nay đã xác định sự có mặt của chúng khong khác gì sach 
vớ xưa đế lại. 

m 

b. Sao Trực niên: Cổ nhân đã có những bậc thông thái, đem 
sự chiêm nghiệm phối hợp với thực tiễn, để đưa ra những qui 
tàc, có cái khoa học có thể chứng minh, có cái không thể chứng 
minh, chí có chấp nhận. Một trong những điều ây là vấn đe 
trực niên cua sao. Trong Sử Ký (Tư Mã Thiên), thiên Quan Thư 
co noi, năm nào sao trực niên không sáng sủa thì aất nước 
nhiêumh ương Vòng 28 sao với vòng 60 nàm, có bội số chung 

nãm. Vậy cứ 420 năm, mồi vì sao trực niên gap 
nãm đủ Can Chi một lần Vd: Năm Giáp Dần 1974 có Sao Giác 
trực niên, mãi đến năm Giáp Dần 2394 Sao Giác mới trực lại. 
Nếu tính về năm chi thì cứ 84 năm, mỗi sao sẽ trực lại. Vd, Sao 

Giác trực năm Dần 1974, chỉ đến nàm Dần 2058 sẽ trực lai. 
Ghi chú: 

a/ Các chữ Hy Lạp a, 0, Y, õ ... ghi theo thứ tự “cấp sao”. 
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Sao sáng cấp 1 ghi ộ, cấp bốn ghi õ... 

b/ Chòm sao Trường Xà (còn gọi Đằng Xà - Serpsnt) nằm 
về phía Bắc chòm Scorpion (Ma Hạt). 

c/ Sao trực niên vẫn tiếp tục lưu diễn. Năm 2002 Nhâm 
Ngọ là năm của Sao Giáp, 2003 là của Sao Cang.... 


Bảng 28 sao đối chiếu 


PHƯƠNG 

TÊN SAO 

' Cự TINH 

XỈCH KINH 

TRỰC NIÊN 

7 sao 

Giác Mộc GIAO 

Thất Nữ 

174*35 

Giáp Dán 1974 

THANH 

Cang Kim LONG 

Thất Nữ 

1 86°06 

At Mẹo 1975 

LŨNG 

Đê Thổ LẠC 

ThlÊn Bính 

1 94*88 

1 976 

PHƯƠNG 

Tâm Nguyệt Hổ 

1 

Ma Hạt 

209*59 

1977 

ĐÔNG 

Vỉ Hỏa Hổ 

Ma Hat 

214*91 

1978 


Cơ Thủy BÁO 

Ma Hạt 

219*41 

1979 



Nhân Mã 

238°1 7 

1980 

7 sao 

Dẩu Mộc GIẢI 

Nhân Mã 

248*75 

Tân Dậu 1981 

HUYỂN vũ 

Nguu Kim NGƯU 

Ma Kết 

275*10 

Nhăm Tuất 1982 


Nữ Thổ BỨC 

Bảo Binh 

282*84 

Qui HỢi 1983 

BẮC 

Hư Nhật THỬ 

Bảo Binh 

294°5S 

• Giáp T1 1984 


Nguy Nguyệt YẾN ' 

Bảo Bình 

303*98 

Ất Sửu 1985 


Thắt Hỏa TRƯ : 

Phi Mã (Pểgase) 

320°26 

1986 


Bích Thủy DƯ 

Phi Mấ 

336*82 

1987 

B9H 

Khuử Mộc LANG 

T iỄn NỮAnđromẺde 

345°18 

Mậu Thìn 1968 


Lâu Thổ Tri 

Bạch Dưong 

0°97 

1989 


Mẫo Nhật KÊ 

Bạch Đương 

11°89 

1990 

TÁY 

Tít Nguyệt ổ 

Kỉm Ngưu 

26°et 

1991 


Chủy Hỏa HẦU 

Kim Ngưu 

37*67 

1992 


Sâm Thây VIỂN 

Lạp Hộ Orỉon 

55°45 

1993 




66*62 

1994 

7 sao 

Tinh Mộc NGẠN 

Song Tử 

64°34 

At Hợi 1 995 

CHU TUỠC 

Qủi Kim DƯƠNG 

Cự Giải 


1996 

PHƯƠNG 

Liỉu Thổ CHƯƠNG 

T rường Xà Serpent 

101*11 

1997 

NAM 

Tinh Nhặt MÃ 

trường Xả 


1998 


TrUũng Nguyệt LỘC 

Trường Xà 

1 22°S9 

1999 


Dực Hỏa XÀ 

Cự TƯỚC Coupe 

139*68 

2000 


Chẩn Thủy DẪN 

ũ Nha Corbeau 

177*62 

Tân ti 2001 
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M Sở dĩ có tên Thanh Long (còn gọi Thương Long), Huyền 

Ỵũ’ Chu Tước, ỉà bởi 7 chòm phương Đông nếu nối 

liền với nhau giống hình Rồng, vì phương Đông là màu xa n h, 

ụên gọi Thanh Long. Phương Bắc thuộc màu đen (huyền), bay 

chòm nối liền nhau giống hình Rùa, nên gọi Huyền Vũ. Phương . 

Tay thuọc Trăng (Bạch) và 7 chòm phương Tây nối nhau giống 

hình Hố, nên gọi Bạch Hổ. Phương Nam thuộc màu đỏ (Chu), 7 

chòm phương Nam nối lại giống hình Chim, nên gọi Chu Tước, 

Long, Hố, Qui, Tước hãy Long, Lân, Qui, Phụng thường gọi lẩ 
Tứ Linh. 


2. Hình dạng và sự ảnh hưởng 28 sao * 

a. 7 Chòm Sao Phương Đông ( Thanh Long) 


ẹ 


p 


oao Uiãc: 1 òa thứ nhất trong 7 tòa 
thuộc Đông Phương Thanh Long, chiếm 
trên Hoàng Kinh 12 độ, thuộc chòm 
Thât Nữ (Vierge). Tây phương gọi Sao 
Giác là Spica, màu sáng trăng. “Tinh 
kinh” viết: “Hai ngôi trong sao Giác 
làm cổng Trời (Thiên môn). Cũng có 

lý. Vì đường xích đạo của 5 sao Kim, 
Thuy, Hóa, Thô tinh đều đi qua không phận của Sao 
Giác. Sách “Quan Tượng Ngoạn Chiêm” viết: “Hai ngôi trong 
sao Giác làm Thiên Quan, thì Thanh Long chính là Giác vậy”. 
Giác, chủ tạo hóa vạn vật. Kỳ sao sáng là thiên hạ thái bình. 


GIÁC MỘC GIAO 


Sao Cang: Tòa thứ nhì trong 7 tòa thuộc phương Đông 
Thanh Long, chiếm trên Hoàng Kinh 9 độ. Giữa chòm sao này 
có ^ các sao nhỏ như Đại Giác, Chiết Uy, Nhiếp Tróc, thuộc 
chòm Thất Nữ. “Lễ, Nguyệt Lệnh” chép: “Tháng Trọng Hạ (tháng 
Năm) tối, Cang ở giữa trời”. Sử Kỷ, Thiên Quan Thư viết: “Sao 
Cang làm đền miếu phân tán”. Chủ bệnh tật. Gặp kỳ sao sáng 
thì tránh được dịch, tật. Nếu sao u ám, thì xã hội sinh nhiều 


(Phẩn này soạn dựa theo sách "Quì Cốc Vô Tụ Thiên Thư' của Trần Anh Lưoc - 
Hồng Kông 1966). 
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bệnh tật quái lạ. 

Sao Đê, Tòa thứ ba trong 7 tòa 
thuộc Đông phương Thanh Long, 
chiếm trên Hoàng Đào 14 độ, thuộc 
chòm sao Thiên Bình (Baỉance). 
Tây phương gọi sao Đẽ là 
Qubenelgenubi. “Lễ, Nguyệt Lệnh” 
chép: “Tháng quí đong (tháng 

m 


Chạp) sáng sớm, sao Đê ở giữa trời”. Kinh Thi, bộ Nhã, gọi Đê 
là “Thiên Càn”. Còn “Tii)h Kinh” nói: “Tên thứ nhất cua Đê là 
Thiên Càn, tên gọi thứ nhì là Thiên Phủ. “Sử Ký Thiên Quan 
Thư”: “Bê gọi là Thiên Càn, chủ về bệnh tật”. 

d! Sao Phòng: Tòa thứ tư trong 7 tòa thuộc Đông Phương 
Thanh Long, chiếm trên Hoàng Kinh 
6 độ, còn có tên là Thiên Tứ (Tứ là cồ 
xe). Chòm sao này ỉại có sao Câu Mệnh, 

Đông Tảy gồm: Phạt, Viết, Tùng đều 
phụ thuộc vào sao Ma Hạt (Scorpion). 

Tân Thu, Thiên Văn Chí” viết! 

“Phòng, gồm 4 sao chính làm Minh 
Đường. Thiên Tử ban chánh đức cho 
các cung”. “Sử Ký, Thiên Quan Thu”, 
viết: “Phòng là sao Thiên Phủ còn gọi 
là Thiên Tứ”. Kỳ sao sáng, chủ viẹc 
chánh trị trong sáng thanh bình. 


V 


T 

ể 

PHÒNG NHẬT THỔ 



ĐÊ THỔ LẠC 
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Sao Tâm: Tòa thứ năm trong 7 tòa thuộc Đông Phương 

Thanh Long, có 3 ngôi sao sáng tựa 
chữ Tâm {'C*'), chiếm trên Hoàng Kinh 
6 độ. Trong đó có một ngôi gọi là Đại 
Hỏa. Chòm sao Tâm còn tích tụ 12 tiểu 
tinh, thuộc về chòm Ma Hạt (Scorpịon). 
Tây phương gọi Tâm là Antarès, sắc 
đỏ. Lễ, Nguyệt Lệnh viết: “Tháng 6 buổi 
tối, Hỏa giữa trời”. Hỏa chính là Sao 
Tâm. Tinh Kinh viết: “Tâm tam tinh, 
ngôi chính giữa là Thiên Vương, ngôi 
trước là Thái Tử, ngôi sau là Thứ- Tứ, 
đó là Hỏa Tinh vậy”. Sao Tâm còn có 
tên là Thương Tinh. Kỳ sao sáng chủ 
việc vãn minh xương thịnh. 

Sao Vỉ: Tòa thứ sáu trong 7 tòa thuộc 
Đông Phương Thanh Long, hình giông 
móc câu, chiếm trên Hoàng Kinh 19 độ. 
Sao này gồm có các sao: Hữu Điển, Thiên 
Giang, Truyền Thuyết, Ngư Đẳng, phụ 
thuộc vào sao Ma Hạt. Lễ, Nguyệt Lệnh'. 
“Tháng Mạnh Xuân buổi sáng sớm, Vĩ 
giữa trời”. Tả Truyện viết: “Long Vĩ phục 
Thần" (Vĩ trong Chòm Thanh Long mọc 
vào buổi sáng sớm). Sách Quan Tượng 
Ngoạn Chiêm chép: “Vĩ gồm 9 sao, thuộc 
chòm Thanh Long, một ngày xẻ cây”. Kỳ 
sao sáng, Vĩ chủ phong mục (chăn nuôi 
giàu có). Gặp kỳ sao tối, chủ việc tai họa 

lụt lội. Lại chủ việc vua tôi bất hòa. 

Sao Cơ: đó là tòa cuôi cùng trong Đồng Phương Thanh 
Long 7 tòa, hình giống như cái ky lật úp, chiếm trên Hoàng 
Kinh 10 độ, thuộc chòm Nhản Mã (Sagittaire), còn gọi nó là 
Nam Cơ. Sử Ký, Thiên Quan Thư : “Cơ như du khách, cung phủ 



I 
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I 
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I 

Ể 
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Ể 
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TÂM NGUYỆT Hổ 
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của Hậu phi, chủ khẩu thiệt”. 

b. Chòm Sao phương Bắc 
( Huyền Vũ) 

Sao Đâu: Tòa thứ nhất 
trong 7 tòa thuộc Bắc Phương 
Huyền Vũ, có hình dạng cũng 

gần giống như chòm sao Bắc 

Đẩu {Grande Ourse); chiếm trên Hoàng Kinh 25 độ, thuộc 
chòm Nhân Mã, nó còn có tên là “Bắc Đẩu của phương Nam”, 
nên gọi nó là Nam Đẩu. Kinh Thi, Tiểu Nhã: “Cơ, Đẩu đều ớ về 



phía Nam, Cơ 
tại Nam mà Đấu 
tại Bắc. Cho nên 
nói Nam Cơ, Bắc 
Đẩu”. Tấn Thư, 
Thiên Văn Chí. 
“Bắc phương 
Nam Đấu Lục 
Tinh, Thiên 
Miếu dã. Nhất 
viết Thiên Cơ” 
(Sáu ngôi Nam 



Đẩụ ở phương Bắc (rết tôn quí) nên gọi Thiên Miếu. Ngôi thứ 
nhất chính là sao Thiên Cơ). Kỳ sao sáng, chủ thiên hạ thái 
bình, quân thần khánh hội. 

Sao Ngưu: Tòa thứ 
nhì trong 7 tòa thuộc 
Bấc Phương Huyền Vũ, 
gồm 6 ngôi chính, còn 
tên là Khiên Ngưu, 
chiếm trên Hoàng Kinh 
7 độ. Chòm sao này có 
các ngôi sao: Thiên Điền, 

Hà Cổ, Thiên Tướng , 



NGƯU KIM NGƯU 



Phồn Nữ, Đông Túc, Tây Túc. Ngưu năm trong chòm Ma Kết 
(Capricorne;. Lễ, Nguyệt Lệnh: “Tháng Quí Xuân (tháng Ba), 
sáng sớm, Khiên Ngun ở giữa trời. Kỳ sao sáng, nơi nơi phong 
mục, nhân dân thịnh vượng. 










NỮ THỔ BỨC 

r 


Sao Nữ: Tòa thứ ba trong tòa 
thuộc Bắc Phương Huyền Vũ, trong 
đó có 4 ngôi sao sáng, còn có tên là 
Vụ Nữ, chiếm trên Hoàng Kinh 11 
độ, thuộc chòm sao Bảo Bình 
(Verseau). Lễ, Nguyệt. Lệnh : Tháng 
Mạnh hạ (tháng Tư), sáng sớm, Vụ 
Nữ ở giữa trời. Sử ký, Thiên Quan 
Thư: “Vụ Nữ tức ỉà Chức Nữ nằm phía 
Bắc Ngân Hà”. Ba sao trong Vụ Nữ 
thuộc về chòm sao Thiên Cầm (Lyte). 
Gặp kỳ sao sáng chủ phụ nữ xương 
thịnh, đắc thế. Vì Chức Nữ là bậc 
Tôn Nữ. 



HƯ NHẬT THỬ 


Sao Hư: Tòa thứ tư trong 7 tòa 
thuộc Bắc Phương Huyền Vũ, có hai 
ngôi sao sáng, tam tú liên châu, 
chiếm trên Hoàng Kinh 9 độ. Những 
ngôi trong chòm có tên: Tư Mệnh, 
Tư Lộc, Tư Nguy, Tư Phi, Khốc, Chú, 
Thiên Lũy. Thuộc chòm Phi Mã 
(Pégasẹ) ợ, p. Sao Hư còn có tên là 
Doanh Thát. Lễ, Nguyệt Lệnh : 
“Tháng Mạnh Xuân mặt trời di qua 
chòm Doanh ThâV. Sử Ký, Thiên 
Quan Thư: “Doanh Thất da thanh 
Miếu” (Doanh Thất thanh khiết, linh 
hiển). Kỳ sao sáng, vận nước cường 
thịnh, thái bình. 
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e/ Sào Nguy: Tòa thứ năm 
trong 7 tòa thuộc Bắc Phương 
Huyền Vũ, chiêm Hoàng Kinh 16 
độ. Sao này còn có tên là Nội Xử 
(cái chày), còn có những tên khác 
như: Đông Phủ, Thiên Cầu, Tạo 
Văn, Nội Cữu (cái côi). Có một ngôi 
thuộc vào sao Bảo Bình, nằm trẽn 
Xích Đạo Trời (Equateur Céleste). Sao còn lai nằm ở chòm Phi 
Mâ 0 và e. Lễ, Nguyệt Lệnh : “Tháng Trọng Hạ (tháng Năm) 
sáng sớm, sao Nguy ở giữa trời. Lại 
nói, “Tháng Mạnh Đông (tháng Mười), 
ban đêm sao Nguy ở giữa trời. Tấn 
Thư, Thiên Văn Chí: “Nguy gồm 3 sao 
có tên: Thiên Phủ, Thiên Thị (Chợ 
Trời), Giá Thất”. Nêu, Mặt trời, hoặc 
Ngũ Tinh (Kim Mộc Thuy Hỏa Thố 
Tinh) xâm phạm, chủ tai nạn. Lại còn 
một ý nghĩa khác: chủ thiên tử đổi 
chỗ ở (tân cư), vì sao Nguy còn gọi là 
Giá Thất, Cung Thất. 

/7 Sao Thất: Tòa thứ sáu trong 7 
tòa thuộc Bắc Phương Huyền Vũ, sao 
sáng, cấp hai. Thất cũng còn có tên là 
Cung Thất, thời cố’ gọi là Định. Kinh 
Thi viẽt: “Định chi phương Trung, tác 
ư Sở Cung” (Khi sao Thất ở giữa trời 
thì cung Sở mới sinh hoạt). Người xưa 
muôn kiên tạo cung điện, xem sao 
Thất mà định hướng. Thất chiếm trên 
Hoàng Kinh 19 độ. Các ngôi trong 
chòm sao này có tên: Ly Cung, Lôi 
Điện, Vũ Lâm, Bắc Lạc Sư Môn, Bát 
Khôi, Thiên Võng, Thể Thiết, Đàng 
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Xà. Quần tinh này nằm trong chòm Phi Mầ 01,13. LI, Nguyệt 
Lệnh: “Tháng Mạnh Xuân (Giêng) mặt trời đi vào Cung Thất” 
Chu Truyện: “Định, Bắc phương chi Tú, Cung Thất Tinh dã” 
(Định, ngôi sao phương Bắc, đó chính là Sao Cung Thất). Quan 
T ượng Ngoạn Chiêm: “Sao Thất có hai ngôi sáng, một là Cung 
Thất và một nữa là sao Định. Sử Ký, Thiên Quan Thư : “Cung 
Thất vi Thanh Miếu” (Cung Thất tôn quí nên còn có tên là 
Thanh Miếu). Kỳ sao sáng quốc gia thái bình thịnh vượng. Sao 
ám, chủ ôn dịch truyền nhiễm. 

g/ Sao Bích: Tòa cuối cùng trong 7 tòa thuộc Bắc phương 

Huyền Vũ, trong đó có hai 
ngôi là chủ tinh (sao sáng 
nhất), hình dạng cân đối, 
chiếm trên Hoàng Kinh 9 độ. 
Tòa này gồm các sao: Phanh 
Lịch, Vân Vũ, Thiên Cứu, 
Thiết Toản. Quần tinh này 
thuộc chòm Phi Mã Y. còn lại 
mây ngôi thuộc chòm Tiên Nữ 
(Andromède) ợ. Tây phương 
gọi nó là Alpheratz. Lễ, Nguyệt Lệnh: ‘Tháng Trọng Hạ, buổi 
tối, Đông Bích giữa trời”. Quan Tượng Ngoạn Chiêm viết: “Hai 
ngôi chủ tinh trong Sao Bích gọi là Đông Bích. Đó là phủ đệ của 
Đồ Thư. Kỳ sao sáng chủ quốc chánh sáng sủa, bọn tiểu nhân suy 
sụp thất thê, bậc quân tử đắc dụng”. 

c. 7 Cỉiòm sao Phương Tây ( Bạch 

HỔ) 

Sao Khuê: Tòa thứ nhất trong 7 
tòa thuộc Tây Phương Bạch Hổ, lớn 
nhỏ 16 ngôi, hình dáng lưng thon 
đầu nhọn, chiếm trên Hoàng Kinh 
16 độ, gồm các ngôi: Ngoại Bình, 
Thiên Hồn, Sĩ Công, Vương Lương, 
Sách, Các Đạo. Quần tinh này có 9 
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sao thuộc chòm Tiên Nữ và 7 sao thuộc chòm Song Ngư 
(Poissons). Lễ, Nguyệt Lệnh; “Tháng Quí Hạ, sáng sớm, Khuê 
giữa trời”. Hiếu Kinh ghi: “Khuê, Chu Vãn Chương”. Sií Kỷ: 
“An Khuê chủ vàn chương, dĩ Khuê chương xưng văn Hàn Lâm”. 

Sao Lâu: Tòa thứ nhì trong 7 tòa thuộc Tây Phương Bạch 
HỔ, gồm 3 ngôi chủ tinh, 
chiếm Hoàng Kinh 12 độ, 
gổm các ngôi Tẩ-Hữu— 

Cánh, Thái Thương, Thiên 
Canh, Thiêh Tướng . Quần 
tinh này thuộc về chòm 
Dụng Bạch (?) ộc, p, Y- Lễ, 

Nguyệt Lệnh: “Tháng Quí 
đông, buổi tối Lâu giữa trời”. 

Sử Ký, Thiên Quan Thư : “Lâu vi tụ chúng” (nhờ ảnh hưởng sao 
Lâu có thể tập hợp được dân chúng). Tấn Thư, Thiên Văn Chi: 
Ba chu tinh trong Sao Lâu gọi là Thiên 'Ngực, chủ trồng trọt 
chăn nuôi, ngoài ra còn có thể dấy binh tụ chúng”. Kỳ sao sáng 
quốc thái dân an. Nếu có Kim Tinh (Venus), Hoa Tinh (Mars) 
xâm phạm, chủ việc binh lửa. 

Sao Vị: Tòa thứ ba trong 7 
tòa thuộc Tây phương Bạch Hổ, 
giông hình cái đỉnh, gồm 3 ngôi 
Chii tinh, chiếm trên Hoàng 
Kinh 15 độ, thuộc chòm sao 
Bạch Dương (Bélier). Sứ 
Ký, T hiên Quan Thư: “Sao Vị 
gọi là Thiền Thương. Q uan 
Tượng Ngoạn Chiếm: “Vị, tam 
tinh tứ đại lương” (VỊ có 3 ngôi, 
làm thành 4 cây rường). Kỳ sao 
sáng đất nước dồi dào kỉnh tế 
(Bởi vì Thiên Thương là cái bồ 
đựng lúa). Sao u ám kho lẫm quốc 
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gia bị trống. 

dì Sao Mão: Tòa thứ tư trong 
7 tòa thuộc Tây Phương Bạch Hổ 
gồm 7 ngôi chủ tinh, chiếm trên 
Hoàng Kinh 11 độ. Mão còn có tên 
ỉ ả Bạch Hổ. Sách Xuăn Thu 
Kháng Hữu nói: “Ảnh hưởng của 
Sao Mão có thể làm nổi tiếng” Mão 
có 6 ngôi thuộc Chòm Kim Ngưu 
(Taureau) và 7 rigôi thuộc Chòm 
Tỉ Muội Tinh đoàn (Pléiades — sao 
Rua). Thượng Thư, Nghiêu Điển: 
“Nhật Đoản tinh Mão dĩ chính 
trọng đông” {Sao Mão Nhật kê vào 
tháng Mười Một là tỏ nhất). Gap 
kỳ sao sáng thiên hạ thái bình, kỳ 
sao u ám có nhiều lời xàm ngôn, 
không lợi cho việc trí quốc. Sách 
“ Chính Nghĩa” nói: “Nhìn vào Viễn 
Kính thấy Mão có rất nhiều sao 
nhở lẫn lộn trong hơi nước. Trông 
như đầu bạc, áo trắng, chủ việc 
tang sự, ngục tù, binh lửa. 

e/ Sao Tât: Tòa thứ năm trong 
7 tòa thuộc Tây Phương Bạch Hổ, 
giống hình chữ “Trảo” (A), chiếm 
trên Hoàng Kinh 17 độ. Trong đó 
những ngôi sao chính có tên: Thiên 
Tiết, Chư Vương, Thiên Sự, Ngũ 
Xa, Tam Trụ, Thiên Hoàng, Hàm 
Trì, Thỉ Quan, Gửu Du, Thiên Viên. 

Quần tinh này thuộc chòm Kim 
Ngưu (Taureau) ộ. Tây phương gọi 
Sao Tất là Aldebaran, sắc đỏ, dó 
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là chòm sao. sáng cấp một. Lễ, Nguyệt Lệnh'. “Tháng Mạnh Thu, 
sáng sớm, Tất giữa trời”. Tấn Thư, Thiên Văn Chí: “Tất gồm 8 
ngôi sao sáng chủ việc biên cương có biến loạn, chủ can qua”. 
Hậu Hán Thư, Tô Cảnh truyện: “Tất gọi là Thiên Võng”. Thiên 

Vãn hiện nay cho rằng, Tất nằm trong Tinh đoàn phân tán, 
tên là Hyades. 

/'/ Sao Chảy: Tòa thứ 6 trong 
7 tòa Tây Phương Bạch Hổ, có 3 
ngôi sao chính, chiếm -trên 
Họàng Kinh 1 độ, thuộc chòm 
Kim Ngưu. Lễ, Nguyệt Lệnh: 

“Tháng Trọng Thu Sao Chủy ở 
không trung”. Sử ký, Thiên Quan 
Thư: “Ba ngôi sao nhỏ bày ra, 
gọi nó là Giác Thương (Giác mời 
uống rượu). Còn gọi là Hổ Đầu, 
chủ mọi sự tốt đẹp”. 

g / Sao Sâm: Tòa cuối cùng trong Tây Phương Bạch Hổ, còn 
có tên là Sâm Phạt, Thiết Biệt, chiếm trên Hoàng Kinh 10 độ. 



Các ngôi sao trong chòm có tên là: Ngọc Tỉnh, Quân Tỉnh, 
Thiên Niếu, phụ thuộc vào chòm sao Lạp Hộ (Orion). Lễ, Nguyệt 
Lệnh: “Tháng Mạnh Xuân, tối, sao Sâm à giữa trời”. Sử Ký, 
Thiên Quan Thư : “Sao Sâm còn gọi là Bạch Hổ, lại còn một 
tên nừa là Trảm Ngãi 
Tử”. Kinh Thượng 
Thư: “Sâm còn gọi là 
Đại Thán, chủ việc cắt 
gặt, đôn đẵn”. Kỳ sao 
sáng đất nước mưa 
thuận gió hòa, chăn 
nuôi trồng trọt được 
mùa. Hiện nay Thiên 
Vản học cho rằng, một 
ngôi phía đông (trong 
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ba ngôi thắng hàng) thuộc chòm Thiên Lang (Sirius), còn gọi là 
Lang Tinh. Khi Thiên Lang hiện rõ thì đất nước trị an, không 

rõ thì có binh biến. 

d. 7 chòm sao phương Nam (Chu Tước) 

Sao Tỉnh: Tòa thứ nhất trong 7 tòa thuộc 'Nam Phương Chu 

Tước, nằm dọc theo Ngân Hà, 
chiếm trên Hoàng Kinh 34 độ, 
còn có tên là Đông Tỉnh. Hán 
Thư: “Hồi Hán Cao Tổ vào ải 
Hàm Cốc, Ngũ Tinh (Kim, Mộc, 
Thủy, Hỏa, Thổ) tụ ở Đông 
Tỉnh". Chòm sao này gồm các 
sao Việt, Nam Bắc Hà, Thủy 
Miếu, Thủy Vị, Quân Thị, Dã 
Kê, Trượng Nhân... Quẩn tinh 
này thuộc chòm Song Tử. Sử Ký, Thiền Quan Thư: “Nam Cung 
Chu Tước quyền hành, Đông Tỉnh vi hỏa sự” (Chu Tước tượng 
trưng cho quyền lực, trong đó Sao Tỉnh chỉ cho việc đốt cháy). 
Tấn Thư, Thiên Văfi Chí: “Sao Tĩnh 8 ngôi, dó là cửa Trời 
phương Nam. Kỳ sao sáng chủ việc kiến quốc phong hầu, nêu 
sao biến sắc, đất nước có nhiều tai họa. 

Sao Quỉ: Tòa thứ nhì trong 7 tòa thuộc Nam Phương Chu 

Tước, gồm 4 ngôi chính 
tinh, chiếm Hoàng Kinh 2 
độ. Các ngôi trong chòm 
này có tên: Tích Hq, 
Quyền, Thiên Cẩn, Thiên 
Xã, Thiên Tuyệt, Thiên Trù 
đều thuộc chòm Cự Giải 
(Cancer), ánh sáng ở cấp 
âm (lớn hơn cấp một, vd 
như mặt trời cấp âm 16), 
gọi là Tích Hộ Khí 
(Praesepe). Tấn Thư, 
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Thiên Văn Chí: “Dư Quỉ ngũ tinh thiên mục giả” (5 ngôi trong 
sao Quỉ gọi là Thiên Mục). Quan Tượng Ngoạn Chiêm: “Sao 
Quỉ có bốn ngôi gọi là Dư Quỉ, đó là cái đầu và mắt của Chòm 
Chu Tước. Ngôi trung ương sắc Bạch, như mây mà không phải 
mây, như sao mà không phải sao”. Chỏ việc cúng tế quỉ thần. 

ci Sao Liễu: Tòa thứ ba trong 7 tòa thuộc Nam Phương 
Chu Tước gồm 8 ngôi 
chính, chiếm trên Hoàng 

Kinh 14 độ. Chòm sao này 

còn có 3 ngôi, trong chòm 
“Tửu kỳ” phụ thuộc vào. 

Liễu nằm trong chòm sao 
Trường Xà (Serpent). Lễ, 

Nguyệt Lệnh: “Tháng Quí 
Thu, sáng sớm, Liều giữa 
Trời”. Hán Thư, Thiên 
Vàn Chí: “Liễu cũng như 
Mặt Tròi chủ thảo mộc”. 

Kỳ sao sáng chủ về ẩm 
thực no đủ, sao biến sắc, 
chủ về đói kém, mất mùa. 

di Sao Tinh: Tòa thứ tư trong 
7 tòa thuộc Nam Phương Chu Tước, 
chiếm trên Hoàng Kinh 7 độ. Mỗi 
ngôi trong đó có tên: Hiên Viên, 

Nội Bình, Thiên Tướng, Sam. Sáu 
ngôi này thuộc về sao Trường Xà 
ộ. Người Tây Phương gọi Tinh là 
Alphard, có độ sáng cấp 2. 

eỊ Sao Trương. Tòa thứ năm 
trong 7 tòa thuộc Nam Phương Chu 
Tưức, chiếm trên Hoàng Kinh 17 
độ, gồm các ngôi Thiên Miếu, 

Trường Viên, Thiếu Vi, thuộc chòm 
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TRƯONG nguyệt lộc 


*- * 


Dực HỎA XÀ 


sao Trường Xà. Sử Ký Thiến Quan 
Thư: “Trường _T ố vi Trù, chủ thương 
khách” (Ngôi Trường Tố, tức Trương, 
chủ việc thết khách). Quan Tượng 
Ngoạn Chiêm: “Trương chính là sao 
Thiên Phủ, có 3 ngôi: Ngự Phủ, Thiên 
Xương, Bảo, là cái diều (bao tử) của 
Chu o. Kỳ sao sáng chủ quốc gia phú 
cường. 

f ỉ Sao Dực: Tòa thứ sáu trong 7 
tòa thuộc Nam Phương Chu Tước, gồm 

22 ngôi lớn nhỏ, chiếm trên 
Hoàng Kinh 19 độ. Từ ngôi 
thứ nhâ't đến ngôi thứ 11 
thuộc về chòm Cự Tưđc 
(Coupe), 3 ngôi tiếp theo 
thuộc chòm Trường Xà, còn 
lại 8 ngôi không sáng. Lễ, 


Ị Nguyệt Lệnh: “Tháng Mạnh 

Hạ, tối, Dực giữa Trời”. Sử 
Kỷ Thiền Quan Thư: “Dực còn gọi là Vũ Phiên, chủ có khách 
phương xa”. Kỳ sao sáng chủ lễ nhạc hưng thịnh. 

gỉ Sao Chẩn: Tòa cuối cùng của Bắc Phương Huyền Vũ 

cũng là cuối cùng của Nhị 
Ị ~ ~ ™ “ ~H Thập Bát Tú, gồm 4 ngôi 

chính, chiếm trên Hoàng 

.<*• -*■' \ Kinh 17 độ, nằm trong 

s* Chòm Ô Nha (Corbeau) ợ, 

4 e, õ, 0, p có màu nửa vàng 

I nửa tía. Lễ, Nguyệt Lệnh: 
Ị ^ “Tháng Trọng Đông, sáng 

Ị CHAN TH ỦY DẪN sứm, Chấn giữa trời . Sử ký, 

Thiên Quan Thư: “Chấn còn 

gọi là Xa, chủ Gió. Kỳ sao 
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sáng đất nước phong điều vũ thuận, thiên hạ thái bình. 

Ghỉ chú: 

1. Độ số những vì sao chiếm trên Hoàng Kinh đều có ghi 
vào La Bàn. Hiện nay người ta phát hiện La Bàn cổ nhất vào 
thời Tây Hán (2000 năm trước dây) có ghi lại độ số này. La 
Bàn mới nhất cách đây chừng vài năm sản xuất từ Hồng Kông, 
Đài Loan, Hoa Lục cũng ghi dộ sô' 28 sao. 

2. Con số trên đây chỉ tương đối, số trên La Bàn ghi đến 
phút, giây (nhưng họ biến ra sô thập phân). Những số đó do từ 
tọa độ của chúng trên Xích Kinh (Equateur Céleste). vd: Sao 
Giác chiếm trên Hoàng Kinh 12 độ, là do “hiệu số 1 ’ giữa tọa độ 
của Cang và Giác (xem bảng 28 sao đối chiếu)... 

3. Tổng các chiếm độ của 28 sao trên dây ìà 365 độ tương 
ứng với 365 ngày (thời gian mặt trời đi hết trên Hoàng Đạo). 
Do đó, ta biết thời gian mặt trời “đi qua” các chòm sao trên, 
vd, mặt trời đi hết sao Giác mất 12 ngày, qua Cang hêt 9 ngày, 
qua Đê hết 14 ngày... 

4. Các ngôi sao trong mỗi chòm sao có tên do cô nhân đăt. 
Hoặc dựa vào tính chất của ngôi đó, hoặc dựa vào tính chất của 
chòm dó, mà gọi tên. Vì vậy có nhiều ngôi khác nhau trong các 
chòm riêng biệt mà vẫn trùng tên. vd: Sao Đẩu, Sao Tinh, cũng 
cọ Thiên Miếu. Đê, Phòng, Nguy đều có Thiên Phủ; Hư, Thật 
có Thanh Miếu; Lâu, Tinh có Thiên Tướng.... 

5. Tinh thần khoa học của cổ nhân trong 28 sao rất cao. 
Trong các sách Quan Tượng Ngoạn Chiêm, Sử Ký, Lề Ký đã có 
các từ: “vọng viễn cảnh”, tiểu vọng viễn cảnh”... chứng tỏ thời 
cổ người ta đà chế ra Gương Thiên Vãn. 
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B. KHAI NIẸM VE LỊCH PHẢP 

Thời Hoàng Đế cách nay khoảng 5000 năm, người Trung 
Quốc đã làm Lịch có qui mô. Lịch thời đó tính theo tuần trăng, 
có tháng thiếu, tháng đủ, năm nhuần... nhờ vậy Lịch Mặt Trăng 
(Âm Lịch) vẫn theo kịp Lịch Mặt Trời (Dương Lịch) eủa Tây 
phương. 

Thời cổ người Trung Quốc đã biết đến Xuân Phân, Thu 
Phân, Hạ Chí, Đông Chí, từ đó họ tính ra điểm Xuân Phân, 
điếm Thu Phân, Đông Chí Tuyên, Hạ Chí Tuyên. Và cũng từ đó 
họ tính ra Năm Thiên Vãn. 

Đê có ý niệm chính xác về Lịch pháp, ta dùng các định 
nghĩa của ngành Thiên vãn hiện đại. 

1. CÁC ĐỊNH NGHĨA 

1. Năm 

Trong chuyến động biếu kiến (Mouvement apparent) của 
Mặt Trời (2), Hoàng Đạo là đường mà tâm Mặt Trời phải đi 
qua. Đường này gặp Xích Đạo Trời tại 2 điểm ậ và ạ'. Theo 
định nghĩa, ậ là 
Điểm Xuân Phân 
(Point vernal) và 
ậ’ là Điểm Thu 
Phân (Equinoxe 
d’Automne). 

Một Năm là 
thời gian Mạt Trời 
di qua điểm ậ hai 
lần liên tiếp. 

Theo định 

+ 

nghĩa trên, Nàm, 
tức là NÁM 
XUÂN PHẬN, 
hay là NẴM 
THIÊN VĂN. 



Ị 

i 


/ — Trục VŨ trụ 



ụ, tì Vòng vũ trụ 
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PHỤ BẢN (THÔNG THƯ) 



1. Đỏng Phương Thanh Long Thất Tinh: Giác Mộc Giao. Cang Kim Long, Đê Thồ Lạc, 
Phòng Nhật Thố, Tám Nguyệt Hô, Vĩ Hòa Hổ, Cơ Thủy. Bảo. 

2 Bắc Phương Huyén Võ Thất Tính: Qẩu Mộc Giải, Ngưu Kim Ngưu, Nữ Thổ Bửc, Hư Nhật 
Thử, Nguy Nguyệt Yến. Trất Hỏa Thu. Bích Thùy Dư. 

3. Tay Phương Bạch Hổ Thít Tình: KhuỄ Mộc Lang, Lâu Kim cẩu. Vị Thồ Trĩ, Mão Nhật 
KỄ. Tít Nguyệt ũ, Chùy Hòa Hổ. Sâm Thủy ViỄn. 

4. Nam Phương Chu Tước Thất Tinh: Tinh Mộc Ngạn, Quỉ Kim Dương, Liễu Thổ Chương, 
Tinh Nhật Mã. Trương Nguyệt Lộc. Dực Hỏa Xã, Chẩn Thủy Dãn. 

• Trẽn bản đố có ghi hình đạng của các vì Tinh Tú mật cách đơn giàn và iá bùa Thiêng 
của tửng vi sao, cùng vổi stf cát hung, gồm 13 Các Tinh và 15 hung Tinh. 
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il®" Xuăn Phân = 3tì5 - 2422 “gày = 365 Bg*, 5 giô 48 phút 

tcO §iCLỵ 

Ma Công Nguyên, Hoàng Đế La 

? g ? y ’ nên 4 năỉ * °' 2Ỉ > X 4 = 1 ngà™ ĐâyTà 
” gay Ĩã* GÌá0 „ HdÌ Nicée tu y ẻn bố tang them 3 

hS y „?l vL 1 ? ỉĩ 21/3 ^ g i y Xuân Pbân). Vì: Năm César chỊn 

" r^L 365 * 2 ^ - 365,2422 = 0,0078. Vậy từ nãm - 
íf dê ^ nãm 325 lá 370 năĩn > nên 370 X 0,0078 # 3 ngày. Người 

ct í ó ’ rồi v ần dùng lịch César như 

cũ. (Lịch Gésar chính là Lịch Julien). 

CI idííí^?^ 0 ^' Nă ™ l 5 ? 2, thứ Năm n £ à y 4 tháng 10, Đức 
211° .?.??£ Grégt £ re „ xni dột ngột t“y ên bo: “Bắt đầu từ ngày 

™ ai ; “í”® 1 * 1 phải côn g nhận là NGÀY THỨ SÁU, 15 THANG 
10, 1582”! 

năm ư82 là 1257 nàm. Mỗi nàm Lịch 
César chậm đi 0,0078 ngày, vậy: 0,0078 X 1257 = 9,8 ngay #10 

ngày Nên Giáo Hoàng mới đột ngột tăng lên 10 ngày. 

x_ v ?i " í í 1 ĩ atag năm trÒn thẽ ky như 1600 - 1700, 1800, 1900... 

ch í a c . hẵn chl0 400 thi không nhuận. 1 Những 
nàm thường nàm nào chia chắn cho 4 thì nhuận 1 ngày. Những 

nãm tròn 4 thiên niên kỷ thì không nhuận” (3). 

2. Tháng 

, .® ại ; kb ái c ác bộ 4ch nổi tiếng của thế giới từ cổ đại đến 
.^ đ £L đ ?, U chia năin ra ỉ àm 12 tháng. Riêng Lịch Gregoire 

Tll!i b S-ĩ ưÒ !ĩ??'., Tên c £ a mỗi tháng hầu het là ten của cac VỊ 

T ừ tháng Tám đến tha r ng Mười Hai mới quay trở 
lại sô thứ tự, nhưng lại tăng lên hai bạc. 

_ 5 , £ bdng Giêng ’ Ba > Năm, Bảy, Tám, Mười, Mười hai (7 tháng), 
rnôi tháng có 31 ngày. 

Tháng Tư, Sáu, Chín, Mười Một (4 tháng) mỗi tháng có 30 
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ngày. 

Riêng tháng Hai có 28 ngày. Năm nào chia hết cho 4, năm 
dó là năm Nhuận có 366 ngày, và tháng Hai có 29 ngày. Như 
vậy cứ 4 nàm nhuận một lần. 

* Tháng Am Lịch: Thời thượng cổ, người Trung Hoa và 
người Hi Lạp dùng lịch giông nhau. Lịch tính theo tháng tràng. 
Ngảy Mặt Trăng, Mặt Trời giao hội (tức là Quả Đất, Mặt Trăng, 
Mặt Trời thăng hàng), Ngây đó gọi là Ngày Sóc, hay ngày 

mồng một Âm Lịch. Ngày này từ Quả Đất nhìn lẽn Trăng 
không có ánh sáng. 

Thời gian giữa 2 lần liên tiẽp Mặt Tràng không có ánh 
sáng gọi là một tháng trăng, hay là Tuần Tràng. Đó chính là 
tháng Âm Lịch. Một Tuần Trăng (tháng Âm Lịch) có: 

Tháng Am Lịch = Tuần Trăng — 29,5302 ngày = 29 lì gày 12 
giờ 44 phút 

Bơi vì hàng tháng người ta không thế ghỉ trên lịch những 

con sô lẻ, chính vì vậy mới có tháng thiếu 29 ngày và tháng đủ 

30 ngày (Như vậy số trung bình của tháng là 29,5 ngày < 29,5302 

n &ày nên trong vòng 19 nàm, số tháng đủ nhiều hơn tháng 
thiếu). 

* Chu kỳ Giao Hội (Cycle Synodique) hay Chu kỳ Méton: 

Mặt Tràng là Vệ tinh của Địa Cầu, cũng như Địa cầu là Vệ 
tinh của Mặt Trời. Chuyển dộng của Địa cầu quanh Mặt Trời, 
nó vừa tự xoay quanh nó và vừa tịnh tiến. Mặt Trăng chuyến 
động quanh Địa Cầu và tự xoay quanh nó, lại đu theo Địa cầu 
vòng quanh Mặt Trời. Ta có thể hình dung Quĩ Đạo của Mặt 
Trăng có dạng của lò xo xoắn. Đề đơn giản ta cho Quĩ Đạo của. 
Mặt Tràng -như một vòng tròn phăng. 

— Quĩ Đạo Mặt Trăng (Orbite Lunaire) còn gọi là Bạch 
Đạo. 

- Quĩ Đạo Địa Cầu gọi là Xích Đạo. 

- Quĩ Đạo Mặt Trời gọi là Hoàng Đạo. 

- Quĩ Đạo Mặt Trăng gặp Xích Đạo Trời tại 2 điểm N và 

* 
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N\ gọi là Tiết Điểm 
(Noeud). Giá trị của N 
và N’ có phẩn tương đồng 
với Y và y’ (H.12). Chu 
kỳ ciia ỵ đến 26.Ỏ00 
năm. Cách đây 2.500 
năm nhà Thiên vần học 
Hy Lạp tên là Méton đã 
chứng minh đưọ'c rằng, 
Tiết Điểm N đi hết 1 

vòng phăi mất 19 năm 

(mỗi năm có 365,2422 

ngày. Đó là Nàm Xuân 

Phân). Người Trung 

■1 n , . . „ Quôc Cô cũng tìm' ra 

được chu kỳ này, gọi ỉà Chu kỳ Giao Hội. 

Tr0ng 19 nừm có 235 Tuần Trăng (Tháng Ầm Lịch). Đây là 
Chu kỳ Méton. 


“ ẳ ^ nai nnu *n thêm 1 ngày. Còn Nhuận bên Âm Lich 

Sỏ ’-J a biêt _ 19 nàm có 228 thán ể> nhưng lại đến 
235 Tuần Tràng. Vậy dư: 235 - 228 = 7 Tuần Trăng (7 thán* 
Am Lịch), Nên: 

19 năm liên tiếp có 7 năm nhuận. Mỗi lần nhuận là 1 tháng 
Trâng 1 ừ 


Thật vậy: 

19 năm = 365,2422 X 19 = 6.939,6018 ngày 
% 19 năm Lịch + 7 tháng nhuận - 235 X 29,5302 = 6.939,5970 

ngày 

Năm Âm Lịch nh.ờ có Nhuận mới theo kịp năm Xuân Phân. 
S y„^ ênh lệch trohg 19 năm Dương - Âm là 0,0048 ngày. 

I„? y .u 9 ? 0 nàm ! ệch nhau nửa n e à y- Nhung nếu tính theo thế 
ky, thiên niên kỷ thì người ta có thêm những qui tăc tính 
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nhuận khác như đã nói ở phần Lịch Gregoire, tức là sẽ không 
bao giờ chênh lệch. 

* Tháng Thiếu và Tháng Đú trong Ảm Lịch. 

Nếu một chuỗi liên tiếp 19 năm, có 7 lần nhuận là điều bất 

di bất dịch thì: 

+ 

19 năm Âm Lịch có 111 tháng thiếu và 124 tháng đủ (4) 

cũng là điều bất di bất dịch. Mỗi nảm có từ 5 đến 6 tháng 
thiếu, tức là có từ 6 đến 7 tháng đủ. Thiếu và Đủ trong Âm 
Lịch rất bất thường vì phụ thuộc vào sự chuyền động của Trăng. 
Mà Trăng lại phụ thuộc vào Địa Cầu. Đìa Cầu phụ thuộc vào 
Mặt Trời. Mặt Trời phụ thuộc vào Hệ Ngân Hà. 

* Ngày : Ngày là khoảng thời gian mà Địa cầu quay hết 
một vòng của nó được qui ưởc là 24 giờ (thật ra thiếu vài phút) 
(5) 

Ghi chứ 

* Âm Lịch còn gọi là Nông Lịch vì nó thuận tiện cho việc 
trồng trọt và chăn nuôi, vì có đủ 24 tiết (mỗi tiêt cách nhau 
chừng nửa tháng) Tây Lịch chỉ có 8 tiêt: Lập Xuân, Xuân Phân, 
Lập Hạ, Hạ Chí, Lạp Thu, Thu Phân, Lập Đông, Đông Chí. 
Những ngày cuối tháng và giữa tháng Âm Lịch là ngày nước 
lớn, nước cạn (lúc đó Mặt Trời, Mặt Trăng và Địa Cầu thăng 
hàng, nên lực hấp dẫn của hai Thiên Thế này tác dụng vào Địa 
Cầu càng mạnh thêm, có ảnh hưởng đên sự sinh nồ của các loài 
động vật. 

Âm Lịch còn gọi là Am Dương Lịch. Vì nó luôn luôn theo 
sát với sự “vận chuyển” của Mặt Trời. Am Lịch là bộ lịch rất 
khoa học, tuy rắc rối nhưng rất chính xác. Căn cứ sự vận 
chuyền của Trăng người ta tính được Nguyệt thực và Nhật 

thực. 

* Một năm Âm Lịch = 29,5302 x 12 = 354,3624 ngày. 

* Chu kỳ Mặt Trăng tự xoay hết một vòng quanh mình = 
27,322 ngày. Đó là một “ngày trăng”, gần bằng một tháng Âm 
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Lịch. Chính một “ngày trăng” phối hợp với sự xoay của Địa 
Cầu để' có một tháng Âm Lịch (6). 

II. LỊCH TRUNG HOA 

Trung Hoa ỉà nước có nền vãn minh nông nghiệp rất sớm. 

Thời cổ họ không khác một “hiệp chủng quốc , các dân tộc 

chính gồm Hán, Mãn, Mông, Hồi, Tạng, Việt... Nhờ đó người 

Hán đã thu góp được vãn minh của các dân tộc khác.. Lịch 

pháp là một trong những phát minh lớn nhất và sớm nhất của 
họ. 


1. vấn đề Can, Chi 

ít người để ý đến “Can”. Tìm lại trong Sử cũ, thây “Can”, 

xuất hiện rất sớm. Các vua chúa nhà Thương (từ 3.000 đến 

4.000 năm trước đây - giữ ngôi Thiên tử gần ngàn năm) có các 

ông như: Thái Giáp, Tổ Ât, Ngoại Bính, Thái Đinh, Thái Mậu, 

Ung Ky, Thái Canh, Trọng Nhâm, Tổ Tân, một ông cuối cùng 

nhà Hạ có tên là Lý Quí (Quí có nghĩa là cuối; Mạnh là đầu, 

Trọng là giữa...). Những ông vua có tên trên đây không phải kề 

theo thứ tự của vuạ chúa, mà kể theo thứ tự các ngành trong 

họ. Điều này chứng tỏ, Giáp, Ât, Bính, Đinh... đã có từ trước đo 

rồi. Từ thượng cổ, người ta đã dùng Giáp, Ất, Bính, Đinh để 

làm số thứ tự. Trong mười ngôi này về số nét viết cũng rất ít 
(trừ Canh và Quí). 


Thập Can: còn gọi là “Thập Thiên Can” (10 Cán ở Trời}: 
Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quí. 

Cũng rất ít người để ý đến “Chì”. Ta hãy xem lại “Bảng 28 
Đối Chiếu”. Bảng này chia làm bốn cung, mỗi cung 7 sao. 


Sao Đôi Chiếu”. Bảng này chia làm bốn cung 

Chúng ta hãy bắt đầu từ cung Bắc Huyền Vũ: 

- Hợi: Thất Hỏa TRƯ (Trư= heo) ' 

BẮC i - Tí: Hư Nhật THỬ (Thử = Chuột) 

- Sửu: Ngưu Kim NGUƯ (Ngưu = Trâu, bò) 

r- Dãn: Vĩ Hỏa Hỗ (Hổ: Cọp) 


Thủy 



ĐÔNG«Ị - Mão: Phòng Nhật THỐ (Thố: Thò, nguts Việt thubng gọi Mẹo là mèo) Mộc 
• Thin: Cang Kim LONG (Long: Rổng) 
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NAM 


TẰY 


- Ngọ: 

- Mùi: 

- Thân 

- Dậu: 
t- Tuất: 


Dực Hỏa xA (Xầ = Rắn) Hồa 
Tinh Nhật MÃ (Mã - Ngựa) 

Quỉ Kim DƯƠNG (Dương - De) 
Chùy Hỏa HẮU (Hắu = Khi) Kim 
Mâo Nhật KẼ (Kẽ = Gà) 

L3u Kim CẨU (Cẩu = Chó) 






Thập Nhị Chi: còn gọi là Thập Nhị Địa Chỉ (12 nhánh của 
Đất); Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn Tị, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, 
Hợi. Vậy “Can” và “Chi” có ý là lây Nhánh tra uào Cán. 

2. Can chi diệu phối 

r . CÓ phân biệt Âm Dương, Ngũ Hành, cho đến 

thời gian (Ngày, giờ, tháng, nãm, ngày, đém...), Tiết khí (24 
tiẽt), Phương hướng cũng có phân biệt Âm Dương, Ngũ Hành. 

Người ta Qui ước Âm Dương cho Can Chi như sau: 


Thiên Can GỊẠP ÂT BÍNH DINH MẬU. KỶ CANH TẢN NHÂM QUÍ 


Địa Chi Tị_ SỬU DẲN MÃO THÌN TỴ NGỌ MÙ THÂN DẬU TUẤT Hự 

t 

* Dấu + : Dương; - : Âm 

Sự ghép giừa Can và Chi chỉ được phép Dương đi với Dương 
và Âm đi với Ảm. Vd: Không bao giờ có “Giáp Sửu”, Ất Dần”, 
“Nhâm Hợi”, “Quí Tuất”... 

Nèn: 5 Can Dương hợp với 6 Chi Dương (30 Can Chi Dương). 
5 Can Âm hợp với 6 Chi Âm (30 Can Chi Ằm). 

Tổng cộng: 60 Can Chi, gọi là LỤC THẬP HOA GIÁP. 60 
là bội số chung nhỏ nhất của 10 và 12. 

60 Can Chi chia làm 6 HỌ (Họ gọi là “con nhà”). 

1— Họ Giáp Ti: Giáp Tí, Ât Sửu, Bính Dần, Đinh Mão, Mậu 
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Thìn, Kỷ Tỵ, Canh Ngọ, Tân Mùi, Nhâm Thân, Quí Dâu, (nối 
đèn Tuất...) 

2 ~ Họ Giáp Tuất: Giáp Tuất, Ất Hợi, Bính Tí, Đinh Sửu, 

Mậu Dần Kỷ Mão, Canh Thìn, Tân Tỵ,’ Nhâm Ngọ, Quí Mùi! 
(nôi đến Thân...) 

, 3 7 Họ ' Giáp Thân: Giáp Thân, Ất Dậu, Bính Tuất, Đinh 

Kợi’ Tí’ Kỷ Sửu, Canh Dần, Tân Mẹo, Nhâm Thin, Quí Ti 
(nối đến Ngọ...) ’ 

4 ~~ H ỷ Giá P N sọ: Giáp Ngọ, Ất Mùi, Bính Thân, Đinh Dậu, 

Mậu Tuất, Kỷ Hợi, Canh Tí, Tân Sửu, Nhâm Dẩn, Quí Mão (nôi 
đến Thìn...) 

5 ~Họ Gi-àp Thìn: Giáp Thìn, Ất Tị, Bính Ngọ, Binh Mùi, 

Mậu Thân, Kỷ Dậu, Canh Tuất, Tân Hợi, Nhâm Tí, Quí Sửu.’ 
(nối đến Dần...) 

e_ Họ Giáp Dẩn: Giáp Dần, Ất Mão, Bính Thìn, Đinh Ti, 

Mậu Ngọ Kỷ Mùi, Canh Thân, Tân Dậu, Nhâm Tuất, Quí Hợí 
(lại nối Giáp Tí...) 

* Một vấn đề: Ví dụ có người hỏi, tuổi Tân Hợi thuộc họ 
Giáp gì (tức con ríhà Giáp gi?) 

Bạn lật lại H7 xem bàn tay trái. Giả sử vấn đề đã giải 

quyết xong, Tân Hợi thuộc về họ Giáp Thìn. Bạn dặt đầu ngón 

tay cái^vào cung Hợi, gọi là Giáp, tính ngược theo chiều kim 

đồng hồ lần lượt qua các cung Tuất, Dậu, Thân, Mùi, Ngọ, TỊ, 

Thìn, miệng nhẩm tính theo: Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ Canh 
Tân! 

Đó là: Tính ngược, nếu Giáp tại Hợi thì Tân tại Thìn. 

Vậy, tính thuận, nếu Giáp tại Thìn thì Tân tại Hợi. 

Kết luận: Tân Hợi thuộc con nhà Giáp Thìn. Bao nhiêu 
trường hợp đêu tương tự. Điều này cần phải tính cho thành 
thạo (đó mới gọi là “co tay toán quẽ”) để còn có chỗ dùng. 

Ani L - ch ’ Nâm ’ Thán g’ Ngày. Giờ đều tính theo Can, Chi 
(khi cân). Theo Lịch Kiến Dần, ta có: 


#■ 
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Nàm và Ngày vẫn tính theo Can Chi một cách liên tục. 
Riêng Can Tháng và Can Giờ có cách tính như sau: 

Tháng ỉà bộ phận của Năm. Biết Can Năm, ta tính ra Can 

Tháng; cũng như Giờ là bộ phận của Ngày. Biết Can Ngày, ta 
tính ra Can Giờ. 

— Can Năm: Giáp, Kỷ: Khơi Tháng Giêng 

là tháng Bính Dần. 

— Can Năm: Ât, Canh: Khơi Tháng Giêng 

là tháng Mậu Dần. 

- Can Năm: Bính, Tân: Khơi Tháng Giêng 

là tháng Canh Dần. 

- Can Năm: Đinh, Nhâm: Khởi Tháng Giêng 

là tháng Nhâm Dần. 

— Can Năm: Mậu, <ậuí: Khởi Tháng Giêng 

là tháng Giáp Dần. 

Ví dụ, năm Giáp Tí, Giáp Tuất... Kỷ Sửu, Kỷ Mẹo, thì 
tháng Giêng gọi là tháng Bính Dần, tháng Hai là Đinh Mẹo... 
đên tháng Chạp là Đinh Sửu. Vậy tiếp năm sau tức là năm Ât 
Sửu hay Ảt Hợi, hoặc Canh Dần, Canh Thìn... thì tháng Giêng 
gọi ìà tháng Mậu Dần (vì tháng Chạp trước dó là Đinh Sửu 
rồi). Cứ như vậy mà tính tới. (7) 

Biết Can Ngày, tính ra Can Giờ tương tự như trên: 

- Ngày Giáp, Kỷ: Khởi giờ Giáp Tí 

(rồi Ất Sửu, Bính Dần). 

- Ngày Ất, Canh: Khởi giờ Bính Tí ; 

(đến Đinh Sửu, Mậu Dần). 

- Ngày Bính, Tân: Khởi giờ Mậu Tí 

(đến Kỷ Sửu, Canh Dần). 

- Ngày Đinh, Nhâm: Khởi giờ Canh Tí 
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(đến Tân Sủu, Nhâm Dần). 
- Ngày Mậu, Quí: Khdi giờ Nhâm Tí 

(đến Quí Sủu, Giáp Dần). 

Công thức trên đây bạn cần phải thuộc lòng. Không lịch 
nào ghi sần Can Tháng, Can Giờ cho bạn cả. 

Có người hỏi biết Can Tháng có thử tính Can Ngày được 

k ỉ!- n ĩ í h t ng được! ^ tháng CÓ tháng đủ ’ tháng thi í u không 
nhât định. Và Can Chi của ngày lưu diễn một cách liên tục, hnt 

lục thập hoa giáp thì hoàn lại. 

Vd: ngày 30 tháng 2 nãm Ất Mẹo (1975) là ngày Tân Mẹo, 

th , g . 2 năm ™ Mẹo í 1915 ). (1855) không có ngày 30, thi 
không thể nào dựa vào tháng mà tính Can Chi cho ngay. ’ 

3. Bieu đổi năm Dương sang năm Ầm 

(từ năm Công niên + 1 trở đi) 


\CHI 

CAN\ 

TỈ 

, 

SỬU 

0ẨN 


THÌN 


NGỌ 

Mỏi 

THÂN 

DẬU 


KỢl' 

GIÁP 

4 


54 


44 


34 


24 


14 


A’t 


5 


55 


45 


35 


25 


15 




6 


56 


46 


36 


26 


ĐINH 


17 


7 


’ 57 


47 


37 


27 

MẬU 

28 


18 


8 
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48' 


38 


KỶ 


29 


19 


9 


59 


49 


39 

CANH 

EB 




R|J| 




0 


50 


TÂN 


41 


31 


21 


11 


1 


51 

NHÂM 

52 


42 


32 


22 


12 


2 


QUÍ 

-# 1- 


53 

i 

43 

i 

33 


23 


13 

1 

3 


Có nàm Dương Lịch, nhưng chưa biết năm Âm Lịch gọi 
Can, Chi gì, hãy làm như sau: 


hay năm Dương ,Lịch chia cho 60, dư sô bao nhiêu tra lai 

biếu trên sẽ đọc ra. Nếu năm chia hết cho 60 (dư sô' là 0) thì đó 
là năm Canh Thân. 
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^ ước ^ a k ý_ Hòa ước với Pháp 1862 là nãm gì? 

đó la^nãnf Nham t * ch ° 60 đư SÔ ' **■ nh “ biếu * “V 

lẰ”, « 8 L B !. n L Đị , nh , Vương Lẽ L?i lẽn "g*i. 1* năm gì? 
Thân y 60 dư 48> nhin ‘ ê " thấy năm Mậu 

1947 là năm sinh của bạn, là năm gì? 

1947 chìa 60 dư 27, đó là năm Đinh Hợi. 

sân Ch“ỉo h SSS Ì'2 ư fL nh l g “ 

bạn đá biết Oan. Ch 1,. !u/ií p .í b ; n năm nào đó 

dô đó. Các ô từ trái 1!^°^ ’T Õ ‘ £bi số dư vào khung tọa 

Sệ gdc ph“ b£ r* phái h * ** “* M 

cho Ish” nhđ nguyên tắc ' íp biêu ' khon K cần phải thuộc lòng 
trước rw t C H th i thành lập 1 blê 'ư cho những năm 

đ(TmÌf suy C ă c , ính à nãm ~ 1 ’ đó là năm Canh Thân. Từ 

4. 24 tiết trong năm (Quan trone. cần th»A~ /À—! 


SỐ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
11 
12 


24 tiêt tính theo nffày 

lí tư .. . 


thứ tự 


Tên tiỂt 

tập Xuân 
Vũ Thủy 
Kinh Trập 
Xuẫn Phân 
Thanh Minh 
Coc Vũ 
Lập Hạ 
Tiểu Mãn 
Mang Chủng 
Hạ Chí 
Tiểu Thử 
Đại Thử 


Ngày OL 

5-2 

19 - 2 
5-3 
21-3 
5-4 . 

20 - 4 

5 - 5 

21 - 5 

6 - 6 
21-6 
7-7 
23-7 


Dương, sai số ± 1 ngày. 

Sô' thứ tự Tôn tiết 

Lập Thu ■ 

Xử Thử 
Bạch Lộ 
Thu Phân 
Hàn Lồ 
SíBng Giáng 
Lập Đồng 
Tiểu Tuyết 
Đại Tuyết 
Đỏng Chí 
Tiểu Hàn 
Đại Hàn 


13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 


Ngày DL 

7 - 8 
23-8 

8 - 9 
23-9 
8-10 
23-10 

7-11 
22-11 
7-12 
22-12 
6-1 
22-1 


thj J* ít h í p Thời Tiết ’ Phương Hướng, 8 quái. 12 

ang, ung Hoàng Đạo {Zodiaque} và Vòng 28 Sao. 
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5. Vòng Hoàng Đạo - Zodiaque 

Giảỉ t h i ch các cung trên Hoàng Đới: Người Tây phương, cũng 
như người Trung Quốc, mượn hình các con vật đê chỉ các chòm 
sao. Trên nền Trời, người Trung QuôV chia iàm 12 cung trong 
vong Hoàng Đạo, gọi ỉà các cung của Hoàng Đới, người Tây 
Phương gọi ỉà Zodiaque, do từ chữ Hi Lạp, có nghĩa la các con 
thú. Bàn đồ này rất quan trọng cho việc sử dụng sách này. So 
nguyên độ ghi trong các Sao Nhị Thập Bát Tú chỉ có 354 đọ, hao 
hụt 115 độ là do không tiện ghi số lẻ thập phân kèm theo’ 

- Tầng nhất: Phương vị Bát Quái trên Hoàng Đới. 

. “ Tần g nhì: Tên gọi Bát Quái kèm Thư số 
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- Tầng ba: Các tháng âm lịch. Tầng hai (phần phụ): Phương 
hướng 

— Tâng bón: Các cung trẽn Hoàng Đới (Casier) và các tháng 
theo Dương Lịch. Gồm tất cả 12 cung đều nhau, bắt đầu từ 
cung Tí, tính theo chiều lượng giác là cung nhì, ba... Các tháng 
Pévrier, Mars, Avril, Mai, Juin... là tháng Hai, Ba, Tư, Năm... 
cùa Dương Lịch (theo chiều kim đồng hồ). 

- Tầng năm: 12 chòm Sao trên Hoàng Đới, bắt đầu từ 
Verseau (Bảo Bình) 

- Tầng sáu: 24 tiết bắt đầu từ Lập Xuân 

- Tầng bảy: 28 chòm Sao trên Hoàng Đới (tương đôi), bắt 
đâu từ Giác. 

ổ. Sự liên kệ giữa mặt trời vă tiết khí 

24 Tiết Hậu trong một năm đế' phân biệt dặc tính mỗi tiết. • 
vd “Kinh Trập” là tiết các loài côn trùng sinh nở. Sương Giáng, 
Hàn Lộ, Bạch Lộ là những tiết có sương dày, mỏng. Tiểu Thử, 
Đại Thử, Tiểu Hàn, Đại Hàn phân biệt nóng lạnh, Xuân Phân, 
Thu Phân, Đông Chí, Hạ Chí là lúc Mặt Trời đi đến “Chí 
Điểm”, ơ những nơi vào lúc giữa Ngọ tia sáng Mặt Trời thẳng 
góc mặt đất (tròn bóng) nơi dó thuộc vùng Xích Đạo đới. 

Ngành Thiên văn hiện đại cho ta thấy: 

— Ngày khơi tiêt có sô thứ tự lẻ, Mặt Trời ơ vào giữa cung 

Hoàng Đới đó. vd, Ngày Lập Xuân Mặt Trời ở giữa cung Tí 
(Signe du Verseau). 

- Ngày khơi tiết có số thứ tự chán, mặt trời bắt đầu đi vào 
cung, ví dụ: Ngày Đông Chí Mặt Trời đi vào cung Sửu. 

- Tháng Giêng Âm Lịch là tháng Dần, Mặt Trời bắt đầu đi 
vào cung Hợi tức nhằm ngày 19 tháng Hai (Ngày khởi Tiết Vù 
Thủy, số thứ tự 2). Vậy ngày Tết Nguyên Đán là Ngày Sóc cuối 
cùng của một năm. Do đó: 

Têt Nguyên Đán là ngày Sóc cuối cùng TRƯỚC KHỈ Mặt 
Trời vào Cung Hợi 

(Tết Nguyên Đán luôn sau 21/1 trước 20/2 Dương Lịch) 
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- Nàm Nhuận là nàm có 13^tuần trăng, trong đó có một 
tuần trăng Mặt Trời KHỔNG Đổi CUNG (nghĩa là Mặt Trời 
luôn luôn ố GIỮA cung cho hết tháng Nhuận dó, có nghĩa 
tháng Nhuận là tháng có ngày khởi Tiết mang số Thứ tự chẵn 
dê Mặt Trời đi vào Cung và ở mãi trong Cung dó luôn một 
tháng - trải qua 2 Tiết Chẵn, Lẻ; tiếp đến bắt đầu Tiết Chán 
Mặt Trời mới ló ra khỏi cung để đi vào cung khác. Bạn đọc nên 
nắm vững vấn đề này. . 

Ví dụ: Năm 1933 là nàm có nhuận hai tháng Năm, thì ngày 
30 tháng Năm Â1 nhằm vào Tiết Hạ Chí (số thứ tự Chẵn 10), 
Mặt Trời bắt đầu vào Cung Mùi (Cancer), ở mãi trong cung này 
suốt tháng Nám nhuận, mãi đến Tiết Đại Thử (số thứ tự 12) 
Mật Trời mới ló ra để đi vào cung Lion. 

Năm 1979 nhuần 2 tháng Sáu. Ngày 30 tháng 6 nhằm Tiết 
Đại Thử (sô thứ tự 12), Mặt Tròi đi vào cung Lion, ở mãi trong 
cung này suốt một tháng Nhuận, cho đến ngày Khởi Tiết Xử 
Thư (sô thứ tự 14) Mặt Trời mới bắt đầu .vào cung Vierge. 

Vậỵ Thúng Nhuận mang Tiết thứ tự Chđn và không có Can , 
Chi mới. 

7 . Nhuận pháp 

Thiên Văn là loại toán pháp do thiên nhiên đặt ra tiền dề, 
con người tìm phương pháp giải. Không ai có quyền dăt ra 

Tháng Nhuận theo ý mình được. Nhuận pháp có mấy nguyên 
tắc sau: 

1- Chu kỳ 19 năm có 7 lần Nhuận. 

2— Khoảng cách hai kỳ nhuận liên tiếp: 28 < N1N2 < 35 
tháng (Nl, N2 là hai kỳ Nhuận liên tiếp). 

3~ Tháng Nhuận luôn luôn khởi từ Tiết có số thứ tự chẵn. 

4- Ngày khởi Nhuận sau ngày khởi Tiết từ 1 đến 3 ngày. 

Cả 4 chi tiết trên không có trường hợp ngoại lệ. 

5- Đường Hoàng Đạo (Quĩ Đạo Mặt Tròi) tiếp xúc với Hạ 
Chí Tuyến tại E và Đông Chí Tuyến tại e’ nhằm ngày 21 tháng 
Sáu và 22 tháng Mười Hai mỗi năm (Dương Lịch). Đường Hoàng 
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Đạo còn cắt 
Xích Đạo Trời 
tại hai điểm a 
và ot‘ chính là 
hai điểm Xuân 
Phân và Thu 
Phân vào ngày 
21 tháng Ba và 
23 tháng Chín. 

Do đó, mỗi 
nảm hai điếm 

cực của Hoàng 
Đạo là Điếm 
Xuân Phân (21/ 
3) và Đông Chí 
(22/12), nên 
tháng Nhuận 



tháng Nhuận r 

1 mi i] vào t ^rTiiTxiiirphi 1 r ì ^ _ ^xirTĩit ĨWCM 

Nghĩa là tháng Nhuận chỉ xảy ra từ Tiết Xuân PhL ÍS? Si 


T&!Vậ& á vỉ y NhUỈ * chỉ Phân đen ỉỉỉt 

Nhịỉ m - từ thồng Mudi Một đín thá ^S Giêng không 

thd SSf ky “* «• «- nhuận 

227 tháng - N1N ? - 229 thán ễ 

dến yL^n^” 8 ,®! n5 “ 1795 (Ất M*o- nhuận 2 tháng Hai) 

2 i y th£g " g ® u ns ™ * 81 6 ™ nl ’ Ti- nỉăn méS 

Bảvydêhth í ịlí' íĩl l!f 9 ( F. Sửu : nhuận hai tháng 

tháng; tháng Sáu năm 1952 (Nhâm ThtaTnhuâ" 2 tli^ 
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Nàn ^íỉ T th T á ? g Sáu năm 1971 (Tân Hợi) có 228 tháng. 

]à ^^^-Trong 250 nàm lại đây có hai lần ngoại lệ đó 

Ha í nămGláp Tuất (1814) đến tháng 9 nàm 

1 ” i 1 ® 32 ^ ** có 223 Ặ án ể- Vì tháng Mười năm đó 

MA + n I'! h !ì n , đưỌ í í phạm vào điều hiện 4; còn từ tháng Mười 
Một đến tháng Giêng không nhuận. 

h^/[lwỉí:!l dĩ , CÓ nhữn g trư ờng hựp ngoại lệ về non tháng 

t i láng à do , ph f m vào 5 điều kiện trên (noi đung hơn, 

" huậ " xảy ra là do 9 ui ỉtJ ật cua tự nhiên, con người chỉ 
tuan theo), 

8. Tính chất của Can Chi 

_ _ TrảÌ qUỄ \T ây ngànnăm con n &ư ờl tốn không biết bao nhiêu 
^«5 hình thành những kinh nghiệm quí báu, không 

rỉíi^ỉ ĩt n ™ ^ . k í oa ^ tkuần túy mà căt nghĩk được. 
Chúng tôi xin ghi lại đây để bạn đọc có tư liệu thắm đình. 

1-T inh chất của 1 0 Can : 

,,.^L G J:ĩ P \7í nh , thẳnẽ ’ chấtcứn ẽ’ vị chua, sắc xanh lục, thể 
™ í 5 "?; Gậ p thòi là rườ ng_cột của nước nhà. Nếu quá khắc nghiệt 

= gian ? hồ ; Tính tự phụ - Giờ gặp Giáp thì đại cát. 

thLl ií cũng thanh côn e và nghe tin £ cùng 

không thật. Thuộc Mộc. 

T ' T í? h mạ ?í Iạc ’ chất nhuần . vị chua ngọt, màu biếc. 

^ J^ c ít; khi sai lầm - Đắc thế thì vui tươi, độ lượng, thất thế 
tm ^óng nay nhỏ mọn kiêu tham. Nên tha thứ không nên thi 
uy. Giờ đó nghe tin thất thiệt. Thuộc Mộc. 

.. 'ĨZ _ B \ n ĩ\7! nh cương tTực ’ chất khiết, vị đắng, sắc tím - 

d _ Đac thê , thì hu ỵ hoàng. Thất thế thì lạnh như tro. Co tài 
lớn nhưng thường thì không có đất dụng võ. Đừng ỷ vào công 

trạng của mình. Giờ có Bính nghe tin vui thì thạt, nghe tm 
buon thì không phải. Thuộc Hỏa. 

, iy_ Tmh thuận chất mịn, mềm, vị khô tê, tiếng nói 

TiSr 7 h l c f 0 .. khiết \ ti ỉ n thìnên giữ lấy. ĐỈnh là Nữ 
hân, thích hợp nơi phố thị. Giờ có Đinh, nghe tin vui thì thật, 

n 
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nghe tin buồn thì không phải. Thuộc Hỏa. 

V— Mậu: Tính chất như Giáp. Tính cứng chất khô. Có lợi 
trong việc đi xa. Thuộc Thổ. 

vi— Kỷ: Kỷ là “tai của đất”. Tính thẳng, chất dày, phúc hậu. 
Thè nặng chìm, mẫu mực. Lòng đầy kiên nhẫn và hoài bão. Giờ 
Kỷ nghe chuyện lành thì không thật. Thuộc Thổ. 

vii— Canh: Tính đàn hồi (chun) chất cứng, Sắc, bén, vị cay, 

ứng với sự hung hãn, nước mắt. Lúc đắc thế thì độc đoán, 
chuyên chế. Thuộc Kim. 

viiì- Tăn: Tính mềm, đàn hồi, chất nhọn, vị cay, thế trầm. 
Gặp thời thì hiển danh. Thuộc Kim. 

ÌX - hỉ hâm: Tính dâm, chất nhuần, mềm, vị mặn, thể linh 
động. Lúc đẩc thê hay giúp đỡ người, lúc thất thê thì hại người. 
Giờ Nhâm nghe tin gì cũng thất thiệt. Thuộc Thủy. 

X— Quí: Tính trầm đục, vị mặn đắng. Gặp thời thì biến hóa 
như rồng. Nhiều cảm hứng, ngay thẳng. Thuộc Thủy. 

2- Tính chất của 12 Chi: 

i- Ti: Tượng là nước (Thủy), hậu cung, hậu trường. Chủ âm 
hung, đàn bà, ăn cướp, chim chuột. 

ií- Sửu: Tượng là đất (Thổ). Chủ tôn quí, trưởng giả. Trâu 
bò. 

iii- Dần: Tượng là cây cốì. Chủ quan chức, quí hiển. Hổ báo. 

iv- Mẹo: Tượng là cây cối, ghe thuyền. Chủ đàn bà. 

V- Thìn: Tượng là đất, sườn giốc, gò đống, lò rèn, chum mái 
vại, thầy tu, đồ tể. 

vi- TỊ: Tượng là lửa, đàn bà, hành khất, thợ vẽ, thợ rèn, lò 
đúc, cơ xưởng, máy móc. 

vii- Ngọ: Tượng là lửa, cung nhân, sứ giả, chiêu đâi viên, 
tằm tơ, hoa quả, đường kẹo. 

viìi- Mủi: Tượng là Đất. Cha mẹ, ông già, bà góa, nông dân, 
công viên, phòng trà, dê. 

ix- Thận: Chủ về kim khí, công nhân, khách quí. Khỉ, sư tử. 
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X Dạu. Kim khí, dây dàn, dàn bà, tì thiếp, bến xe, bến tàu. 

xi- Tuât: Thuộc Thổ, chủ tù ngục, mồ mả, tu sĩ, đạo cfức, 
đường sá cách trở. 

xii- Hợi: Thuộc Thủy, chủ đê điều, thưo'ng mại, tiều phu, 
trộm cướp. 


Bảng I 

TÓM TẤT NỘI DƯNG ÂM DƯƠNG LỊCH 

i 

• Năm thuởng: 365 ngày. Nâm Trung binh có 365,25 ngày. 

• Năm Xuân Phân: 365,2422 ngày = 365 ngày 5 giờ 48 phút 46 giây 

• Tháng Âm Lịch = Tuẩn Trăng = 29,5302 ngày * 29 ngày 12 giờ 44 phút. 

• Tháng DL đủ: 1, 3. 5. 7, 8. 10, 12 = 31 ngày. 

■ Tháng DL Thiếu: 2 (28. 29 ngày) 4 6. 9. 1 1 = 30 ngày. 


• 19 năm có 228 tháng DL = 325 Tháng AL (Tuẩn Trăng). 

• 19 nẫm Nhuận 7 lẩn. 

• 1 9 nâm có 1 1 1 tháng thiếu (AL). 1 24 tháng đủ. 

• 21/1 (DL) <; Tết Nguyên Đán < 20/2 (Dí.). 

• Tháng Nhuận khống có Can Chi mới. 

• Bắt đáu tháng nhuận lả Tiết (trang 24 tiết) có số Thứ Tự Chẩn. 

• Ngải khởi Nhuận sau ngày khôi Tiết từ 1 đến 3 ngày. 

• Từ đáu Tiết Đại Tuyết đến cuối Thanh Minh khổng Nhuận. 

• 227 Tháng DL 7 lẩn Nhuận liẽn tiếp 229 DL. 


ị 
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Bảng n 

CAN THÁNG VÀ CAN GIỜ 


nam V Thing 

GIÊNG 

HAI 

BA 

tu 

hAm 

5*u 

HẨY 

ĨẢIÍ 

CHÍN 

itA 

MMỘT 

CHẠP Ị 

GIÁP, KỸ 

BÍNH DẨN 

OINN MẸO 

MtoTHlN 

KỶ T| 

CANH NGỌ 

TẢN Mũ 

MOẳHHẰN 


ŨLẢPTUÍT 




ẮT. CAAIH 


B3 





giApthAn 

ÍTQ ịu 

BÍNH THÍT 

ĐINH Hột 


KỸ 5ÙJ 

BÍNH tan 

GANH DẤN 

TẢN mẹo 

nhAmthìi 

□ƯTI ; 

GIÁP NGỌ 

AtMŨ 

BỈNH THẢN 

oimoẠu 

mẠotuÍt 




□ INH NHẨU 



gẩApihìn 

ÍT T| 

BÍNH NGỌ 


MỊlUTHAN 

KỶ DẠu 


tAn hợi 



UẬUŨŨ 


Atmẹo 

BttHTHlN 


MẶUNCO 

KỶ MÙI 

CANHTHẢN 


nhAmtuÍt 

ữi Hũf 

<S»APĩl 

ẨTSỦU 

L — 


CAN GIỜ 


BS 

Tl 

sủu 

otH 

MẸO 

THÌH 

TI 

NGỌ 

MÙ 

THAN 

ũịu 

Ị 

TUÍT 

HỢt 

GIÁP lý 

giAp tì 


eĨNHDlN 

ĐINHMẸO 


Q 




ũÚũẠu 

SlAP TUÍT 

ẨĨHỢl 

ẤT CANH , 



MAuoẤN 



rtNTl 



giApthAn 

ÍT Díu 

BÍNH THÍT 


BÍNH TẢN 
1 

mẠuti 

KÍ súu 


TẮN MẸO 

NHẲM thín 

ŨU TI 

SIẢP NGO 


BÍNH than 

EHNHÙẠU 

UẠuTUÍT 

KỶ HỢI 



TAN sủu 

nhẩm dấn 


6 LẤP THlN 

ÍTTl 

BĨNH NGỌ 

EMNHMH 


KÍDÍU 

CANHTBÍT 

TẢN HOI 

MẪUŨÚ 

nham Tỉ 


GbtPDbt 

ÍT MẸO 

BỈNH THta 


mẠu ngọ 

KỸ NÀI 

cmhĩhAn 

Tẳn dậu 

nhAmtuỉt 

QƯHỢl 


Chú Thích: 


(1) và (2). Biểu kiến', sự không thật. Cái mà người ta gọi là 
“Xích Đạo Trời” thật ra đó là quĩ đạo của Trái Đất. Nó cũng 
giống như ta ngồi trên một chiếc xe đang chạy, ta có cảm giác 
là cây cối hai bên đường chạy còn xe thì đứng yên. 

(3). Mỗi năm có 365 ngày gọi là Năm Thường (Année Civile), 
năm có 365,25 ngày là “Nàm Trung Bình (Année Moyenne), 
còn nàm có 365,2422 ngày gọi là Nàm Thiên Vàn (Année 
Sidérale) hay là Năm Xuân Phân (Année Tropique). Mỗi năm 
có sự chênh lệch giửa Năm Xuân Phản và Năm Trung Bình là 
365,25 - 365,2422 = 0,0078 ngày. Do vậy cứ 4 thế kỷ chênh lệch 
đi từ 3,1 ngày, là do sự “đôn nhuận” (ở những năm chia hết cho 
4). Do đó Giáo Hoàng Grégoire XIII mới quyết định: “Những 
nàm tròn thê kỷ mà không chia hết cho 4 thế kỷ thì không 
nhuận”. Vậy cứ 4 thế kỷ thì có 3 thế kỷ không nhuận, nên 4 thế 
kỷ chỉ còn cách nhau 3,1 — 3 = 0,1 ngày. Nên phải đến 4 thiên 
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niên kỷ Lịch Civile mới hơn Lịch Xuân Phân 1 ngày. Do đó mà 
nhưng năm tròn 4 thiên niên kỷ đều không nhuận. Món nơ đời 
truyền kiếp dó phải đợi đến 4000 năm mới thanh toán xong! 
Xóa xong rồi chúng lại bắt đầu... gầy nợ! 

Trong việc áp dụng Lịch Giáo Hoàng chỉ có những nơi lệ 
thuọc Giáo quyên La Mã là áp dụng ngay sau đó, còn những nơi 
khác kéo dài đêh nhiều thế kỷ sau. Nước Anh và những nước 
trong Liên Hiệp Anh đến năm 1762 mới áp dụng. Nhật -1813, 
Trung Quốc 1912, Thụy Điển 1753, Nga 1918, Rumani, Hy Lạp 
1924, Thể Nhĩ Kỳ 1927.... 

Lần họp thứ 18 (1954) tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Ấn 

Độ trình ra một bộ Lịch gọi là “Lịch Hoàn Cầu” (Calendrier 

Universel) yêu cầu Liên Hiệp Quốc công nhận và áp dụng, 

nhưng rôt cuộc bị Liên Hiệp Quốc bác bỏ. Nội dung của Lịch đó 
như sau: 

Mỗi năm có 12 tháng chia làm 4 quí. 

Mỗi tháng đầu quí có 31 ngày. Hai tháng còn lại 30 ngày. 

Ngày 1 của mỗi tháng đầu quí đều là ngày Chủ nhật. Ngày 
30 của mỗi tháng cuối quí đều là ngày thứ Bảy. 

Tống cộng là 364 ngày, dư một ngày, đặt ngày ấy vào cuối 
tháng 12 gọi là ngày Lễ Toàn Cầu. Ngày này không có thứ. 

Năm nào chia hêt cho 4 đều nhuận thêm một ngày, đặt 

ngày ấy vào cuôi tháng Sáu, cũng gọi là Lễ Toàn Cầu, vẫn 
không ghi thứ. 

Hai ngày lễ này các công sđ, các trường học đều nghỉ 

việc. Như vậy Bộ Lịch ciía Ân Độ có thề' thay thế được Âm 

Lịch và Dương Lịch, nó có tính cách bất biến, rất tiện trong 

việc ghi chép, điều hành công việc, không còn bất tiện nh ư 

Lịch Giáo Hoàng. Tiêc thay “bậc hiền tài” này không được 
trọng dụng. 

Nhân tiện cũng nói thêm, ở Pháp, triết gia Auguste Com te 
nàm 1849 đả đưa ra một bộ lịch 13 tháng, mỗi tháng có 28 
ngày, dư một ngày dể vào cuối tháng 13 gọi là “ngày lễ cuối 
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^ Trong phiên họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc lần 

thứ 18 đó cũng đã nghiên cứu đến bộ Lịch của A. Comte nhưng 
không tán thành. 

Tó m ’ chúng ta tạm dủ diều kiện đế> xác l ập một bộ “Âm 
Dương Lịch đôi chiêu” dựa theo các tiêu chuẩn đã nêu trên: 

1/ Thứ ngày tháng năm Dương Lịch (đã trình bày). 

2/ 24 tiết (đã trình bày). 

3/ Các nguyên tác về tháng thiếu đủ của Ã m Lịch (đã trình bày. 

4/ Chu kỷ Giao hội (tức Chu kỷ Mé ton). 

■ Các nguyên tắc về phép Nhuận Lịch (đã trình bày). 

6/ Và ít nhất chúng ta phải có đủ 19 nãm liên tục trước kể nàm ta đanợ 

làm lịch để đối chiếu. 

7/ Hãy tham khảo năm Tân Tỵ (2001) có phải là năm nhuần hai thánp 5 
không ? 

(4) 19 nàm VỚI 235 tuân trăng gồm 6939 ngày nguyên. Tuần 

trăng thiêu là 29 ngày. Tuần trăng đủ là 30 ngày. Đây là bai 
toán giả sử sơ dẳng. 

Gia sứ 235 tuần trăng đều là tuần trăng đủ, ta có: 

30 X 235 = 7050 ngày 

Trội hơn thực tế là: 7050 - 6939 = 111 ngày 
Môi tháng đủ hơn mỗi tháng thiếu là 1 ngày 
Nên cứ 19 năm có 111 tháng thiếu và 124 tháng đủ. 

Í5) s ự thực một ngày của Địa Cầu là 23 giờ 56 phút 4 giây 

09 1 . Chuyển động này của Địa Cầu gọi là Nhật Động (Mouvement 
Diurne). 

(6 •'Ngày Mộc Tinh (Jupiter - Thái Tuế) có 9 giờ 53 phút; 
ngày Hỏa Tinh có 24 giờ 37 phút 23 giây.... 

(7)Tal?y ngày Giáp Tý chẳng hạn, khởi, đầu là giờ Giáp 

Tý., đến hết ngà^này thì cũng vừa hết giờ Ất Hợi. Qua ngay 

tiếp theo là ngày Ât Sửu thì giờ tiếp theo là giờ Bính Tí... Tiep 

tục tính như vậy cho hết ngay Mậu Thìn, thĩ cũng vừa iiet giờ 

Quí Hợi Qua ngày Kỷ (TỊ) lại bắt đầu giờ Giáp Tí. Các trường 
hợp kia từ đó mà suv. 
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CHƯƠNG BA 


độngiáp 

A, ĐỘN GIÁP 

IA . ® ộn ^ ảp là một hộ phận trong Thiên Văn học cổ, một nửa 

1: ỉ h - c :. m ?} nửa mang tính hu y ền bí - Huyền bí bởi vì co 
dả í”?. 1 *?. nhừng ^ nh luật không có chứng minh, chỉ 
d I à °, k nh . nghiệm bu P c hậu thế phải tin theo. Những qui 
y _ dúng ha 7 hhônể đúng, chúng ta không đủ thẩm qtiyền 
ae phê phán mà phải nhờ vào khoa học, hoặc những bậc uyên 

b f_“ ớ ; ki ? n Tiêu Thế Thành, nhà Thiên Văn 

nói: 3 aân Bính ? inh ’ Hạ Mậu K ý’ Thu Nham Quí, Đông At 

Giáp những ngày ấy không mưa to thì cũng gió lớn”. Ta con 

ỉíí’. 1 ?” ĩí ch ® ícb xảy ra giữa Ngô Ngụy (nảm Mậu Tí 208), 
ngày mà Gia Cát Lượng “làm phép mượn gió” (Gia Cát ta 

Gi f p Tí 20 , tháng Mười Một (đung như luật cua 
T“ u Thê Thành). Vì vậy có người cho rằng Gia Cát Lượng tinh 

^ I tl ] iên 7 ăn mà đoán được ngày khởi gió, chứ không 
phải cầu khấn gì. 

- _ Độl í Giáp ’ nếu gọi _ cho đủ chính là Kỳ Môn Độn Giáp. Đó 
„ à ™ ộ L Ioạ ! toán pháp Thiên Văn cực kỳ răc rối, rắc rối nhất la 
phai đặt thêm phép “Siêu Thần Tiếp khí”, tức là phép nhuận 

ịch cho những ngày khởi tiết và ngày khởi Giáp hoặc Ky 
không trùng nhau. 

Chúng tôi soạn chương này có ba mục đích chính: 

- Một, trong Phong Thủy có nhiều chỗ liên quan đến Độn 
Giáp. 

^ “ Hai ’ ? ong Thiên Vãn cố và trong La bàn có liên quan 
đen Độn Giap. 
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- Ba, Độn Giáp là môn toán cạo cấp, nó là nền tảng của các 
môn thuật số, nhâm độn, Thái Ất... nó lại có phần liên quan 
đến binh pháp, nêu nói đại cương 5, 10 dòng thì không ai hiêu, 
nếu viết hết chi tiết thành một bộ sách thì không phải là phần 

nội dung của sách này. 

1. ĐỊNH NGHĨA VÀ QUI ƯỚC 

Ta biết, hai trục Can Chi phối hợp có thể biểu diễn được 
thời gian và không gian. Một biên cô nào xảy ra trong khoang 
thời gian ấy người ta có thể xác định được, cũng như người ta 
xác định được một điểm trên một hệ thống Tọa trục. 

Ví dụ: Khi người ta nói hướng Sửu thl ta biết đó là hướng 
30 u , hướng Dần la hướng 60 ù , hoặc phương Cấn (nằm giữa Sửu 
và Dần} chỉ 45 l) ... Hoặc nói giờ Mẹo, thì ta biêt đó từ 5 giơ đen 
7 giờ mỗi ngày. Nhưng khi nói giờ Tân Mẹo chăng hạn, thì ta 
phải tính giờ khởi Tí thuộc Can gì, dê tính ra thuộc ngay gi. 
Như vậy, giờ Tân Mẹo thuộc “họ giờ” Mậu Tí, tức là ngày Bính 

hoặc ngày Tân. 

Khi có hai trục Can Chi lại có thêm những dữ kiện co hen 
quan đến vấn đề: việc gì? ở đâu? ai? lúc nào?... người ta đuc ket 
các dữ kiện đó lại thành một khuôn mẫu chung, rồi xét. 

Độn Giáp khởi đầu từ Hậu Thiên Bát Quái và 24 tiêt khi. 
1. Bảng phối hợp hậu thiên bát quái và 24 tiết 


PHƯƠNG 

1 

BÁT QUÁI 

TIẾT 

ĐŨNG CHÍ 

ẲM DƯƠNG 

SẮC 

KHẢM1 == 

TIỂU HÀN 

ĐẠI HÀN 

LẬP XUÂN 

© 

Đ.BÁC 

CẤN 8 == 

VÕ THỦY 

KINH TRẬP 

XUÂN PHÂN 

© 

DÕNG 

CHẤN 3 == 

THANH MINH 

CỐC VÕ 

© 
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Đ.NAM 


LẬP HẠ 

TỐN 4 == TIỂU MÃN © 

MANG CHÙNG 
HẠ CHÍ 

NAM LY 9 — TIỂU THỦ © 

ĐẠI THỬ 

'lập thu 

T.NAM KHÔN 2 == xử THỦ © 

BẠCH Lộ 
THU PHÂN 

TÂY ĐOÀI 7 = HÀN LỘ © 

SƯƠNG GIÁNG 
LẬP ĐỒNG 

T.BẮC CÀN 6 = TIỂU TUYẾT © 

OẠI TUYẾT 

Ghi chú: 

1- Đây là tri thức tối thiếu trong Dịch Lý, Độn Giáp, Phong 
Thủy... bạn đọc phải thuộc lòng. 

2. Những dấu Dương + và Âm - đã có chú giải ở những 
phần trước, đây xin nói thêm, từ Tiết Đông Chí nhất Dương 
sinh, đên cuối tiêt Mang Chủng Dương trưởng, phương hướng, 
thời tiêt đi theo chiều +, nói cách khác, từ Chính Bắc vòng qua 
mặt Đông đên cuối phương Đông Nam, là đi theo chiều dương. 
Từ Tiết Hạ Chí đèn cuối tiết Đại Tuyết, tức là từ Chính Nam 
vòng qua lưng Tây lên đến Tây Bắc, thời tiết và phương hướng 
theo chiều âm -. 

3. Bát Quái người ta còn gọi là 8 cung, vì trên vòng Hoàng 
Đạo 360 tì chia làm 8 cung bằng nhau. Thê nhưng người ta vẫn 
gọi là CỮU CUNG, bởi vì ngoài CÀN, KHẲM, CAN, CHẤN, 
TỐN, LY, KHÔN, ĐOÀI, còn có TRUNG CUNG 5 (Xem lại 
LẠC THƯ}. Nên thành ngữ thường có câu: “Bát Quái Củn Cung”. 

2. Bát Môn 

Thật ra người ta không biết ai là tác giả bộ Kỳ Môn Độn 
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Giáp. Nhiều học giả cho rằng bộ này có trong thời Thương 
Chu, có người quả quyết rằng của Phong Hậu (thời Hoàng Đế), 
có người nói của Thái Công Vọng (Khương Thượng, Tự là Tử 
Nha, hiệu là Lã Vọng, người thời Chu Văn Vương, Chu Võ 
Vương), cũng có người cho là của Đạo Sĩ Hoàng Thạch Công 
truyền cho Trương Lương, chưa biêt hư thực thê nào. 

Người ta dựa theo Bát Quái mà chê ra Bát Môn (8 cửa). Bát 
Môn theo thứ tự gồm có: 

HƯU, SINH, THƯƠNG, Đỗ, CẢNH, TỬ, KINH, KHAI 

Theo thứ tự ứng với Bát Quái: 

KHẢM CẤN CHẤN TỐN LY KHÔN ĐOÀI CÀN 

1 8 349 276 

Đó là nguyên vị thuở ban đầu. Nhưng khi đổi gipf, thì các cửa 
này cùng đổi theo và vẫn giữ một thứ tự. 


3. Cửu Tỉnh 


Có hai loại Cửu Tinh (9 sao). Cửu Tinh trong Độn Giáp và 
Cửu Tinh trong Phong Thủy. 

a. Cửu Tinh trong Ể)ộn Giáp: Đó là vòng sao Thiên Câm 
(Trung Cung) và 8 sao theo thứ tự ứng với 8 cửa: 



Khi 8 cửa thay đồi, mỗi cửa đều có mang theo sao của mình. 
b. Cửu Tinh trong Phong Thủy ( thuộc lòng): Trong Phong 


Thủy cũng gồm có 9 sao an theo thứ tự của Bát Quái: 
KHAM: PHÁ QUÂN LY: VĂN KHÚC 

CẤN: THAM LANG 

CHẤN: LIÊM TRINH 
TỐN: Cự MÔN 


KHÔN: TẲ PHÙ và HỮU BẬT 

. * 


ĐOÀI: 
CÀN: 


VŨ KHŨC 
LỘC TỔN. 


Vậy thì, khi Cung và Cửạ nguyên vị (Trung Cung 5 sẽ 
chuyển sang KHON 2 hoặc CAN 8, vì 2 cung này cụng thuọc 
thổ) thì cửu tinh trong Phong Thủy trùng với cửu tinh trong 


Độn Giáp. 
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Ju^ ni ! i ! n ’. , tr0n . g P ộn Giáp lại cho rằn ể 9 sao trong Độn 
tiiáp biên hóa thành 9 sao trong Phong Thuy; đó là: 

Thiên Xung : Lộc Tồn 

Thiên Cầm : Liêm Trinh 

Thiên Phụ : v án Khúc 

Thiên Tâm ; Vũ Khuc 

Thiên Anh : Hữu Bật 

Thiên Bồng : • Tham Lang (hay Thái Ất) 

Thiên Nhuế : Cự Môn 

Thiên Nhậm : Tả Phù 

Thiên Trụ : Phá Quân. 

Ghi chú: 

m , s £ dồng hóa 9 sao trẽn đây chúng tôi tìm không ra đầu 

? ữa ’ 9 sa ° tro . ng Phon ể Thủy cũng là 9 sao trong Tử 

^ n Ìt T IĨ I ỉr? 0àn í t 1 hủ T rá củ f ng _ Tử Vi. ông cũng là một 
í, L h °^ g Thủy . nổi danh đời Bắc Tốn &- Chúng tôi xin nêu ra 

thícỉf ê đ ^ C giả tiện ' việc nghiên cứu ’ k ^ ôn ể dá ® tùy tiện giải 

4* Đọn Giáp — Tam Kỳ — Ltục Nghi 

n;^ĩ\ĩ ộ ẽ„ Gl( ỉ P \ĩ ộn Giáp là môn Toán Thiên Vàn, trong đó 

XỈS. A An í. dấu . mình trong 6 Can: Mậu, Kỷ, Canh, Tân. 
Nhâm, Quí. Giáp đó là tính trong Can ngày ra. 

Qui ước ĩ; 

~ Họ ngày Giáp Tí, Giáp ẩn trong 6 Mậu. 

- Họ ngày Giáp Tuất, Giáp ẩn trong 6 Kỷ. 

- Họ ngày Giáp Thân, Giáp ẩn trong 6 Canh. 

- Họ ngày Giáp Ngọ, Giáp ẩn trong 6 Tân. 

— Họ ngày Giáp Thìn, Giáp ẩn trong 6 Nhâm. 

- Họ ngày Giáp Dần, Giáp ẩn trong 6 Quí. 

Người ta viêt tóm tắt: 
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Giáp Tí - Mậu Giáp Ngọ - Tân 

Giáp Tuất — Kỷ Giáp Thìn — Nhâm 

Giáp Thân - Canh Giáp Dần — Quí 

b. Lục Nghi: Gọi chung cho 6 Can: Mậu Kỷ Canh Tân Nhâm 
Quí. Trong dó Can Ngày, Can Giờ cùng hoạt động theo Tiết 
của lúc xem. 

c. Tam Kỳ: 3 can còn lại là Ất, Bính, Đinh. Ất là Nhật kỳ, 
Bính là Nguyệt kỳ, Đinh là Tinh kỳ. Nhờ ba Kỳ dó lầm rõ 
thêm tính chất của Sao, Cung và Cửa. 

Theo trên ta có: 

Khảm Cấn Chấn Tôn là Dương , gọi là Dương Độn. 

và: Ly Khôn Đoài Càn là Âm , gọi là Âm Độn. 

Nói rõ hơn: Các tiết từ Đông Chí đến Mang Chủng là Dương * 
Độn. 

Các tiết từ Hạ Chí đến Đại Tuyết là Âm Độn. 

5. Tam nguyên oà cục số 

Trước nhất ta biết, mỗi quái cai quản 3 tiết. Ví dụ như quái 
Khảm (==) cai quản 3 tiết ĐONG CHÍ, TIỂU HÀN, ĐẠI HÀN. 
Người ta nói: Đông Chí là tiết đầu; Tiểu Hàn là tiết giữa; Đại 
Hàn là tiết Cuối. 

a. Tam nguyên: Mỗi tiết trung bình là 15 ngày, chia làm s 
phần, mỗi phần là một NGUYÊN (gồm 5 ngày). 5 ngày đầu gọi 
là THƯỢNG NGUYÊN; 5 ngày giữa gọi là TRUNG NGUYÊN; 

5 ngày cuối gọi là HẠ NGUYÊN. Gộp 3 phần THƯỢNG, 
TRUNG, HẠ NGUYÊN gọi là TAM NGUYÊN. 

6. Cục sổ: đó là Số của các NGUYÊN trong mỗi TIẾT. Sô 
của mỗi Tiết phụ thuộc vào sô của Quái: Khảm 1, Cấn 8, Chấn 

- 3, Tốn 4, Ly 9, Khôn 2, Đoài 7, Càn 6 (Để nhớ thuộc lòng: Nhất 
Khảm, Nhì Khôn, Tam Chấn, Tứ Tốn, Ngũ Trung Cung, Lục 
Càn, Thất Đoài, Bát Cấn, Cửu Ly). 

Như vậy: Tiết dầu, tiết giữa, tiết cuối đều có Thượng Nguyên, 
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Trung Nguyên, Hạ Nguyên. 

6. Phép tính sô cục của tam nguyên 
Sô cục của Thượng Nguyên: 

a/ Số cục Thượng Nguyên của mỗi tiết đầu bằng số QUÁI 
của tiết đó. 

Ví dụ: Số cục Thương Nguyên của Tiết Đông Chí là 1, vì 
Bông Chí là Tiết 'đầu cua KHẢM 1. 

— Số cục Thượng Nguyên của Lập Thu là 2, vì Lập Thu 

làTiết đầucua KHÔN2. 

- Số cục Thượng Nguyên của Thu Phân là 7, vì Thu 
Phân là Tiết đầu của ĐOÀI 7. 

b/ Số cục Thượng Nguyên của mỗi tiết giữa, bằng sô cục 
thượng nguyên mỗi Tiết đầu cộng thêm 1 nếu là ĐỘN 
DƯƠNG, hoặc trừ đi 1 nếu là ĐỘN ÂM. 

Ví dụ: Sô cục Thượng Nguyên cua Tiết Vũ Thủy là 9, vì 
Vũ Thủy là Tiết giữa của CẤN 8, dương độn (8+1=9) 

- Sò cục Thượng Nguyên ciía Tiểu Tuyết là 5, vì Tiểu 
Tuyết là Tiết' giữa của CÀN 6, âm độn (6-1=5). 

— Sô cục Thượng Nguyên của Tiếu Mãn là 5, vì Tiểu 
Mãn là Tiết giữa của TÔN 4, dương độn (4+1=5). 

c/ Sô cục Thượng Nguyên của mỗi tiết cuối là bằng số cục 
thượng nguyên của mỗi tiết đầu cộng thêm 2 nếu là dộn 
dương, hoặc trừ 2 nếu là độn âm. 

Ví dụ: Số cục Thượng Nguyên cua Kinh Trập là 1, bởi vì 
Kinh Trập là Tiết cuối của CẤN 8, nên số cục = 8+2=10 
= 10—9=1 vì số cục do Thư scf từ 1 đến 9, nên khi nó lớn 
hơn 9 phải (—9) và nhỏ hơn “không” phải cộng 9. 

- Số cục Thượng Nguyên của Tiết Bạch Lộ là 9, bởi vì, 
Bạch Lộ là Tiết cuối củà KHÔN 2, nên số cục =2— 2=0=9. 

Sô cục của Trung Nguyên: 

Sô cục Trung Nguyên của Tiết đầu, tiết giữa, tiết cuối bằng 
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số cục Thượng Nguyên của Tiết đầu, Tiết giữa, Tiết cuối cộng 
thêm 6 nếu là dương độn, hoặc trừ đi 6 nếu là âm độn. 

Ví dụ: Cục Trung Nguyên của Thanh Minh: 

Ta biết Trung Nguyên là Tiết giừa của CHẤN 3, độn dương, 

nên: 

Sô' cục Trung Nguyên = (3+1) + 6 = 10 = 1 

- Sô cục Trung Nguyên Mang Chủng: 

Ta biết Mang Chủng ỉà Tiết cuối của TỐN 4, độn dương, 
nên: 

- Số cục Trung Nguyên = (4+2) + 6 = 12 =. 3 

- Sô' cục Trung Nguyên Hạ Chí: 

Ta biêt, Hạ Chí Tiêt đầu LY 9 dộn âm, nên: 

- Sỏ' cục Trung Nguyên = 9-6 = 3. 

- Số cục Trung Nguyên Sương Giáng: 

Sương Giáng: Tiêt cuôi ĐOÀI 7 độn âm nên: 

7-2-6 = -1 = -1+9 = 8 

- Sô' cục Trung Nguyên Xử Thử = 2-1-6 = -5 = 9-5 = 4 

- Số cục Trung Nguyên Đại Tuyết (Tiết cuối, CÀN 6, Âm 
độn) = 6-2-6 = 7. 

Sô cục của Hạ Nguyên: 

Số cục Hạ Nguyên của mỗi tiết bằng sô' cục Trung Nguyên 
của tiêt đó trừ 3 nếu là Dương độn; hoặc cộng 3 nếu là Âm độn. 

Ví dụ: 

- Số cục Hạ Nguyên Xuân Phân (Tiết đầu, Chấn 3, Dương 
độn) = 3+6-3 = 6 

- Sò' cục Hạ Nguyên Tiểu Hàn (Tiết giữa, Khảm 1, Dương) 
= 1+ 1+6-3 = 5 

— Số cục Hạ Nguyên Đại Tuyết (Tiết cuối, Càn 6, Âm) = 6— 

2-6+3 = 1 
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BẢNG TÓM TẮT 


35 TỐN 4 




sa LY 9 




1 55 KHỐN 2 





LẲP ha 

p p 

4 

1 

7 

HẠ CHÍ 

9 

3 

6 

LẬP THU 

2 

5 

8 

TIỂU MÃN 

5 

2 

8 

TIỂU THỬ 

8 

2 

5 

Xử THỬ 

1 

4 

7 

MANG CHÙNG 

6 

3 

9 

OẠI THỬ 

7 

1 

4 

BẠCH Lộ ■ 

9 

3 

6 

S3 CHẤN 3 








3= ĐOẢI 7 




XUÂN phAn 

3 

9 

6 





THU PHẨN 

7 

1 

4 

thanh minh 

4 

1 

7 





HÀN Lộ 

6 

9 

3 

CỐC VÕ 

5 

2 

8 





SƯƠNG GIẤNG 

5 

8 

2 

3H CẤN 8 




3= KHẢM 1 




3= CÀN 6 



h 

LẬP XUÂN 

8 

5 

2 

ĐÔNG CHÍ 

1 

7 

4 

LẬP ĐONG 

6 

9 

3 

VÕ THÙV 

9 

6 

3 

TIỂU HÀN 

2 

8 

5 

1 

TIỂU TUYẾT 

5 

8 

2 

KINH TRẬP 

1 

7 

/ 

4 

OẠI HẢN 

3 

9 

1 

6 

L 

ĐẠI TUYẾT 

4 

7 

■ 

1 

_l 


Ghi chú 

t . 1 /í I? í??™ đến Tốn ; Độ ” . Dươngl . các c ột sô ' trong mỗi ô 

2ọc NGHI XUÔÌ ' Kỳ ng ■ c ' Đ " n th " 

_ ní 2 : Nkì" ■ vàọ ■ bảng tóm tát ta thấy ĐÔNG CHÍ = KINH 

POP^vn^ TẴ. T p „ ^ THANH minh = LẬP hạ! 
2?r?, li = TIỂ _V _ MẢN ; HẠ CHI = BẠCH LỌ; ĐAI THỬ = 

LAPPrW^ SƯƠNG GIÁNG - TIỂU TUYẺT; HÂNLỘ = 

LẠP ĐONG. 
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3. Các cung đối ứng (như Khảm với Ly; Càn với Tốn...) luôn 

luôn liên hiệp nhau từng cung, từng cột, từng hàng và từng Tiet 
với tổng là 10. 

4. Bạn đọc có nhận xét gì mới qua bảng tóm tắt trên? 

5. Muốn tính Độn Giáp (Nghi, Kỳ, Trực Phù, Trực Sử) đều 
vào các số trên đây. 

6. Trong LA BÀN có ghi bảng này. 

7. Cách trình bày kỳ lịghi 

Cố nhân đã qui ước rằng, muốn thành lập Kỳ, Nghi của một 
Nguyên (Nguyên còn gọi là Hậu, nằm trong chữ Khí Hậu), ta 
phải biêt số cục của Nguyên ấy (là Thượng Nguyên, Trung 

Nguyên hay Hạ Nguyên của Tiết gì), tùy theo độn đương hay 
độn ầm mà bày ra Kỳ Nghi. 

- Nếu là độn dương thì số Nghi tính xuôi, số Kỳ tính 
ngược. 

— Nêu là độn âm thì sô Nghi tính ngược, số Kỳ tính xuôi. 

Ví dụl: Hãy bày Kỳ Nghi của Thượng Nguyên Đại Hàn? 

Ta biết: Đại Hàn là Tiết cuối của Khảm 1, số Thượng Nguyên 
là 3, Dương: 

Giáp Tí Mậu 3 Giáp Ngọ Tân 6 Ất 2 . : 

Giáp Tuất Kỷ 4 Giáp Thìn Nhâm 7 Bính 1 

Giáp Thân Canh 5 Giáp Dần Quí 8 Đinh 9 

6 Nghi (xuôi) 3 Kỳ (ngược) 

Ví dụ2: Hãy bày Kỳ Nghi của Trung Nguyên Lập Đông? 

Lập Đông trong Càn 6, Âm, số Trung Nguyên là 9. Ta có: 

Giáp Tí Mậu 9 Tân 6 Ất 1 

Kỷ 8 Nhâm 5 Bính 2 

Canh 7 Quí 4 Đinh 3 ■ 

Ví dụ3: Kỳ Nghi cùa Hạ Nguyên Xử Thử? 

Xử Thử trong Khôn 2, Âm, số Hạ Nguyên là 7. Ta có; 
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Mậu 7 
Kỷ 6 


Tân 4 
Nhâm 3 


Ất 8 


, 1 ; nam 4 Bính 9 

^ a ” h J 5 _ _ Q uí 2 Đinh 1 

tron* .? MỈ .í 1 tÔ ! ng i qu f h thực ra ta P hải biết ỉ 

Nguyên™** Ti ’ Gláp Ngọ h ° ậc Kỷ Mẹ °’ Kỷ Dậu: ta dùng Thưgng 

Trung Ng%in ẩn ’ ữiáp Thăn h0ậc Ki Tỵ ' Kỷ Hợi: ‘ a dũn s 

Nguyên iip Thin ' ữíip Tuất h0ậc Kỷ Sữu ’ Ki mi: ta dúng Ht > 
(Để nhớ: Tí Ngọ Mẹo Dậu: Thượng Nguyên 

Dan Thân Tỵ Hợi: Trung Nguyên 
Thìn Tuất Sửu Mùi: Hạ Nguyên) 

Ví dụlj Bày Kỳ Nghi ngày Ất Sửu, Tiet Hàn Lộ? 

Tía> N mI , t a S ^.? U t C họ ?H P Tí ’ nên thu ê c về Thượng Nguyên, 
Tiêt Hàn Lộ, thuộc Đoài 7, Am, có số cục là 6: 

Mậu 6 Tân 3 ' At 7 


Kỷ 5 


Nhâm 2 


Bính 8 


^ aah 4 Quí 1 Đinh 9 

Ví dụ2: Bày Kỳ Nghi ngày Đinh Hợi, Tiết Tiểu Thử? 

- tỉllJ ^ C í ọ . G i áp Thân ’ nên thuộc Trung 
Nguyên, Trung Nguyên của Tiểu Thử thuộc âm độn có số cục 2 
nen: * 


Mậu 2 
Ký 1 


Tân 8 
Nhâm 7 


Ất 3 
Bính 4 


Caah9 Quí 6 Đinh 5 

Ví dụ : Bày Kỳ Nghi ngày Tân Tỵ, Tiết Tiểu Hàn? 

Ngày Tân Tỵ thuộc họ ngày Kỷ Mẹo, nên nó là Thượng 
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■ Nguyên (Tí, Ngọ, Mẹ, Dậu), có Thượng Nguyên số cục là 2, 
dương: 

Mậu 2 Tân 5 Ất 1 

Kỷ 3 Nhâm 6 Bính 9 

Canh 4 Quí 7 Đinh 8 

8. Trực phù. Trực sử 

Trực Phù: Ngày xưa, vụa, quan dùng “thẻ" ghi một điều ước 

hay một mệnh lệnh rồi chẻ ra (gọi là “chẻ phu”) để mỗi người 

một nửa. làm tin. Khi cẩn thiết họ “ráp phù" lại, thấy ăh khớp 

nhau, tức là thật. Trong Độn Giáp, Trực Phù là các Tinh Tu 

trong giờ ây có ảnh hưởng đến một biến cố hay nhân vật một 
cách trực tiếp. 

Muốn tìm Trực Phù ta phải biết Can Chi Ngày và Can Chi 

Giờ, biết số cục của Nguyên (trong Tam Nguyên), bày ra bảng ■ 
Nghi, Kỳ. 

• Nhừ trên đã biết, dựa vào Can ngày dể lập bảng Nghi 

Kỳ. 

• Các số kèm theo Liảng Kỳ Nghi là chỉ cho cung, ví du: số 
2 chi cho Cung Khôn, 4 chỉ Cung Tốn, 7 chi Đoài.... 

• Dựa vào Can, Chi Giờ lần theo bảng Kỳ Nghi ấy mà tìm 
ra Cung. 

• Từ Cung ta định lại 8 Môn và 9 Sao Vòng Thiên Cầm 

TRựC PHÙ = QUÁI (Cung) cò chứa SAO 

Ỵí dụl: Tìm phù (Phùí Clia ể iờ Sửu ’ ngày Ất Mẹo, tiết 
Lập Hạ. 

GIẢI 

Ngày Ât Mẹo trong họ ngày Giáp Dần, tức Trung Nguyên 
Cục 1, Dương. 

Ta có: 

Giáp Tí Mậu 1 Giáp Ngọ Tân 4 Ất 9 

Giáp Tuất Kỷ 2 Giáp Thìn Nhâm 5 Bính 8 

Giáp Thân Canh 3 Giáp Dần Quí 6 Đinh 7 
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Ta còn biẻt, giờ Sửu trong ngày Ât tức là giờ Đinh Sửu (vì 
ngày Ất Canh khởi giờ Mậu Tí. Xem lại VII 18 Can Chi Diệu 
Phôi). Nhưng “Đinh Siỉu” thuộc con nhà “Giáp Tuất”. Bảng Kỳ 
Nghi trẽn ta thấy có Giáp Tuất kỷ 2”. 2 tức là cung Khôn (quái 
Khôn). 


Theo trên ta có sự liên hệ giưa Bát Quái và Bát Môn như 

sau: 



KHẢM 1 Ị 

CẨN 3 

CHẤN 3 

TỐN 4 

LY 9 

KHÔN 2 

ĐOÀI 7 

CÀN 6 


HƯU 

SINH 

THƯƠNG 

oỗ 

CÀNH 

TỬ 

KINH 

KHAỈ 

Và các sao 

T.Bổng 

T.Nhậm 

ĩ.Xung 

T.Ptiụ 

T.Anh 

T.Nhuẽ' 

ĩ.ĩrụ 

T.Tâm 


(còn Thiên Cầm ở vào Trung Cung. Đây là vị trí ban đầu) 

Tử Môn có sao Thiên Nhuế (hiện ở Khôn theo Giáp Tuất 
Kỷ 2). Nhưng giờ ta đang xem là ĐINH (Sửu), bảng Kỳ Nghi 
trên cho ta Đinh 7, tức qua Đoài 7), nên Thiên Nhuế từ Khôn 2 
dã chuyển qua Đoài 7, ta viết: 

Trực Phù = Thiên Nhuê, Đoài 7 

Ví dụ2: Giờ Bính Tí, ngày Ất Sứu, Hàn Lộ. 

GIẢI 

Ngày Ât SỬU thuộc họ ngày Giáp Tí, nên âm độn thượng 
nguyên cục 6. Vậy: 

Giáp Tí Mậu 6 Giáp Ngọ Tân 3 Ất 7 

Giáp Tuất Kỷ 5 Giáp Thìn Nhâm 2 Bính 8 

Giáp Thân Canh 4 Giáp Dần Quí 1 Đinh 9 

Vì giờ Bính Tí thuộc nhà Giáp Tuất, trên địa bàn ta thấy 
“Giáp Tuất Kỷ ò”. 5 là Trung Cung có sao Thiên Cầm (Trung 
Cung thuộc Thổ Trung Tính. Quái Khôn thuộc Thổ, Âm tính; 
Quái Cấn thuộc Thổ Dương Tính. Nếu Dương độn, Thiên Cầm 
của Trung Cung bay qua Khôn 2 âm; nêu Âm độn Thiên Cầm 
sẽ bay qua Cấn 8 Dương.), ở đây Thiên Cầm chuyển qua Cấn 8, 
nhưng bởi vì nó là giờ Bính (Tí), trên Địa bàn ta thấy Bính 8, 
tức là Thiên Cầm ở chắc nơi cung này. Ta có: 
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Trực Phù = Thiên Cầm, Cấn 8 

Ví dụ 3: Giờ Ngọ, ngày Kỷ Mẹo, Tiểu Hận. 

* Ngày và Tiết nói trên, cho ta biết Dương Độn Thượng 
Nguyên Cục 2: 

Giáp Tí Mậu 2 Giáp Ngọ Tân 5 Ất 1 

Giáp Tuất Ký 3 Giáp Thìn Nhâm 6 Bính 9 

Giáp Thân Canh 4 Giáp Dần Quí 7 Đình 8 

Giờ Ngọ của ngày Kỷ chính là giờ Canh Ngọ khởi từ giờ 
Giáp Tí. Trẽn địa bàn ta thấy Giáp Tí Mậu 2, tức là quái Khôn 
có Thiên Nhuế, nhưng ở giờ Canh (Ngọ), ta thây có Canh 4, 
nẽn Thiên Nhuê bay qua Tôn 4. Ta có: 

Trực Phù = Thien Nhuế, Tôn 4 

Trực Sử: Trực Sử là quyết định một cách trực tiếp. Trong 8 
Môn của mỗi cá nhân hay mỗi hoàn cảnh, môn nào cũng có ảnh 
hưởng một cách trực tiêp cho cá nhân hay cho cảnh ngộ đó. 

Muốn tìm Trực Sử ta dựa vào CAN + CHI + GIỜ lần theo 
Bảng Kỳ Nghi để tìm xem “Môn dặt vào Quái” nẩo. 

TRựC SỨ = MÔN đặt vào QUÁI 

Ví dụl: Lây lại ví dụl ỏ' trên: Giờ Đinh Sửu, ngày Ât Mẹo, 
Lập Hạ: 

Ta thấy bảng Kỳ Nghi (gọi là Địa Bàn), giờ Đinh Sửu thuộc 
con nhà Giáp Tuất (Kỷ) 2, từ đó ta nhầm tính Ất Hợi 3, Bính 
Tí 4 và Đinh Sửu 5. Ở trên ta có Tử Môn với Sao Thiên Nhuế. 
Hiện giờ là Đinh Sửu 5, vậy Tử và Thiên Nhuế ở Trung Cung 5. 
Vì Dương Độn, nên Trung Cung bay qua Khôn 2. Do đó: 

TRựC SỬ = TỬ - Khôn 2 

Ghi chú: TRựC SƯ = CƯA + QUÁI (Quái = Địa bàn) 

Ví dụ2: Lấy ví dụ2 ở trên: Giờ Bính Tí, ngày Ất Sửu, Hàn 
Lộ 

Ta có Trực Phù = Thiên Cầm, Cấn 8. 

Ta thấy Bính Tí thuộc con nhà Giáp Tuất 5 (Xem bảng Kỳ 
Nghi), ta nhẩm tính (Âm độn tính ngược): Giáp Tuất 5, Ất Hợi 



Cấnì Íâ!Í il 1 ™ cửa), nên chuyển quI 

môn gởi qua Chấn 3. Ta viết: ’ s * 

Ví ^, 0 . __ T ?ƯC Sử = SINH - CHẤN 3 

s 6 B f ‘ồ s 

_ sọ 8- Trên kia ta có Giáp Tí Kv 2 í có K7„L -pZ /\ T ’ ,. n 

s , vĩ cÓ 


TRỰC sữ = Tử 


CẤN 


ỆiỉSỂỄỄỂ,ịệĩỆM^ịĩ^ 

V) cậnịtỉ^^r ? Ôn 2 ’ thl * **■ " «*. 

cang^ỷkn thĩ m °" * d7 *•* th > «“ ~ «* cha„g 

s. Tính chất của 9 Sao và s Mí\n 


8 Mữn 

HƯU 

SINH 


THƯƠNG 

ĐỖ 

CẢNH 

Tử 

KINH 


KHAI 


8 Tiết 


Đ. CHÍ 
L, XưAn 
L HẠ 


X. phan 

HẠ CHÍ 
L. THU 


L. ĐŨNG 


~ 5~Hầnh 

8 Quái 

M laueu 

|9 Sao 

+ 

— 

THỦY 

KHẢM 1 

BỐNG 

+ 

■ 1 — ™ 

THỔ 

CẴN 8 

nhậm 

+ 


MOc 

CHẤN 3 

XUNG 

+ 


MỘC TỐN 4 

PHỤ 

+ 


HỎA 

LY 9 

ANH 



THỔ 

KHÔN 2 

NHUẾ 



KIM 

0OÀI 7 

TRỤ 


— 

KIM 1 

L 

CAN 6 

TÂM 

_l. 

1 

- 


Ghi chú 


'ThiỄn Cẩn ở Trung 
Cung 5 

• SINH: Thủy -» 
Mộc -» Hỏa -> Thđ 
Kim -» Thủy 

KHẮC: Thủy -ỳ 
Hỏa -> Kim -> Mộc 
-»Thđ-» Hỏa 
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2) Đặc tính của Sinh Khắc: 

a. Tiết sinh Môn là TƯỚNG, Môn sinh Tiết là PHẾ 
vd: Đỏng Chí = Khám = Thủy = Tướng 

Thương Chấn Mộc 

b. Tiết Khắc Môn là TUYỆT, Môn Khắc Tiết là TỬ , 

vd: ĐỖ = Mộc = Tuyệt 

Lập xuân Thổ 

, c. Tiêt Dương sình Môn Âm = Tiết Âm sinh Mỏn Dương = 
HỦY 

Môn Dương Khắc Tiết Âm = Môn Âm Khắc Tiết Dương = 

TỪ 

Môn Âm sinh Tiết Dương — Môn Dương sinh Tiết Âm = 

HƯU 

d. Môn và Tiết cùng Hành là VƯỢNG 
vd: Hưu = Vượng 
Khảm 

* Bốn nhóm này chỉ có Vượng Tướng là Tốt, Hưu Tù là hơi 
xấu, còn lại thì hung {Từ, Tuyệt dại hung). 

* Trong Phong Thủỵ hay luận về điểm này. 

3) Lục Thân và sự Sinh Khác: Lục Thân là những người 

thân thiết với mình: 

1/ Tự thân; 2/ 

Huyíih đệ; 3/ Tử 
Tôn; 4/ The Tài; 5/ 

Quan Quỉ; 6/ Phụ 
Mẫu. 

Trong “Lục 
Thân” không đề 
cập đến chính 
mình, nhưng trong 
8 cung (quái) đó, 
muốn xét cung nào 
thì cung đó chính 
là tự thân: 
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Sinh: 

Phu Mẫu 

T 

sinh 

Huynh Đệ 

Huynh Đệ 


Tử Tôn 

Tử Tôn 


Thê Tài 

Thê Tài 


Quan Quỉ 

Quan Quỉ 


Phu Mẫu 
■ 

Khắc 


m 

Phu Mầu Khắc -ỳ 

m 

Tử Tôn Quan Qui -ỳ Huynh Đệ -ỳ 


Huynh Đệ Thê Tài Phụ Mẫu. 

Sự sinh khắc trong Lục Thân mò phỏng theo sự sinh khắc 
trong Ngũ Hành. “Khắc” ở đây nếu hiểu theo nghĩa “khắc chế 
thì không hợp, nó chỉ có ý nghĩa là không trực tiếp”. Tuy nhiên 
trong vấn đề HƯU TỦ TỬ TUYỆT VƯỢNG TƯỚNG, nó có 
một ý nghĩa rât rõ. Trong Phong Thủy, khi xem về hướng nhà, 
mồ mả, người ta thường liên hệ đến lục thân, nên chúng tôi đặt 
nó vào đây để dộc giả nghiệm xét. 

Một ví dụ: Xét về tháng của sao Thiên Bồng (chăng hạn). 
Thiên Bồng ở cung Khảm, vị trí chánh của nó là tháng 11, 
chánh cư của nó là “tướng”, thì tháng 2 là tháng Huynh Dệ, 
Huynh Đệ được “vượng” vì Thủy sinh Mộc. Tháng 5 là tháng Tử 
Tôn, tháng 11 khắc tháng 5 (thủy khắc hỏa). Thê tài là tháng 8 
(kim, âm), tháng 11 là Thuy Dương. (Nhắc lại: Từ tháng 11 đến 
tháng 4 là Dương, từ tháng 5 đến tháng 10 là âm), theo đặc 
tính của luật 'sinh khắc trên đây, sao Thiên Bồng Hủy ớ tháng 
8 ... 

4) Cô, Hư 

Trong Phong Thủy, nhà cửa hay mồ mả tôi kỵ về Năm, 
Tháng hay Phương hướng phạm Cô, Hư (Cô: một mình, cố độc, 
không thân nhân; Hư: hao tốn, trống không). 

Nêu năm, tháng, ngày, phương hướng ở vào: 

Tí Sửu Dần Mẹo Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi thì 

Cô sẽ ở vào: 



Hợi Tí Sửu Dần Mẹo Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thần Dậu Tuất và 
Hư sẽ đối xung với Cô: 

Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi Tí Sửu Dần Mẹo Thìn 

Đây ỉà “định nghĩa” đế' áp dụng. Còn việc từ đâu mà tính ra 
Cô, Hư thì chưa thây sách nào nói đến. 

5) Sao tôt, Sao xâu (Cát tinh, hung tinh) 

Dại Cát: Thiên Phụ, .Thiên Cầm, Thiên Tâm 

Tiểu Cát: Thiên Xung, Thiên Nhậm 

Đại Hung: Thiên Bồng, Thiên Nhuế 

Tiểu Hung: ThiênAnh, Thiên Trụ. 

6) Sao Dương: Thiên Bồng, Thiên Nhậm, Thiên Xung, 
Thiên Phụ. 

7) Sao Am: Thiên Tâm, Thiên Trụ, Thiên Anh, 

Thiên Nhuế, Thiên cầm. 

(Bởi vì 4 sao trẽn nằm vào các Môn Hưu, Sinh, Thương, Đỗ 

chánh vị ở Khảm Cấn Chấn Tốn, Dương; 4 Sao dưới và Thiên 

cầm ở vào 4 môn âm. Còn Thiên Cầm thì bay nhảy ở các Cung 
Khôn Cấn). 

Mở: Môn (hoặc cung = quái) gặp sao Dương thì Mở. Mở thì 
•sáng sủa hanh thông, đẹp lành. 

Đóng: ngược lại vởi Mỏr: Hung dữ. 

10. Bát Môn , Trực Phù, Trực Sử, Lược Giải 

Tất nhiên mọi qui ước đều phải qui về đặc tính riêng của 
môi loại. Mồi loại đều có “mật tỏa” (một lối mở khóa riêng). 
Những mật tỏa đó có khi không thế giải thích dược, có thề 
người viêt không đủ trình độ hay cơ duyên, và người đã khám 
phá ra những mật tỏa đó không chịu kiến giải. Cái học của 
người xưa thiên về Tâm truyền hơn là Công truyền. Vì vậy 
người đời nay chú giải những lẽ thuộc về “huyền học” nhiều khi 
cứ lấy tư kiến chật hẹp của mình ra “kiến giải”, đã không làm 
sáng tỏ được vấn đề, mà còn làm rối thêm, dẩy lệch huyền học 
qua một bên thành “huyền hoặc”. Tám tính chất sau đây chúng 
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Íỉi5l p .^ hặ ỉ t rí' 0n ?, sách „ xưa _ để gở i dến d ? c giả một khái niệm 

vỐ^r2ÍỈjt.S^ Ô ?' L CửU ™^ ™ ^ Phù, Trực Sử dểxốmột 

vôn cơ bản bước vào khoa Phong Thuy. 



Khảm 1: Trực Phù: Thiên Bồng; Trực Sử: HƯU (môn) 

, 5*“™ đơn là w f n ^ của Nưức có một khí Dương bị ép giữa 

hai Khí Am (có phần Tương đồng với dạng Nước H-O-H), ở 

V .ỉ°J U lĩ chánh . Tí ’ hai *> ên có Nham và Quí (Nhảm và Quí đều 
^ ộc ỵ ể ™ trợ. Khảm là địa bàn của cung Huyền Đô. 

Hưu- môn chánh cư ở phương này, nên Hưu cũng thuộc Thủy. 

:ỉ? ag ! p KỊ 1 *®- Hưu thì bị diệt (Thủy Khắc Hỏa). Thổ gặp nó 

thi đượm nhuần, nước lại tinh khiết (Thổ Khắc Thủy). Kim găp 

n °_, thì J? nh sinh ™y J - c ây cối gặp nó thì tươi tốt (Thuy 
sinh Mộc). Màu Nhất Bạch (nhưng so trước mau săc khong 
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í li 1 ? 1 S £ đê ™ mà , là sô thứ ty chi các cung, và ngay từ ban đầu 
nó là nhưng chỉ số nhất định). 

_ Gặ ?. ĩĩí m 7, HưiJ lợi trong việc tr í b ? nh > hành quân, tham 
mưu, yết kiến, thương mại, kiến trúc. 

Hỏa ^ êu cửa Hưu dời đến cun ể Ly thì nguy (vì Hưư Thủy, Ly 

^ • Giờ sát độn giổp gặ p ^ Hưu thường thường 

fuLĩ ấ L mÙ ! hại Nếu có mây hồng việc binh ắt 

t ăng, nêu có mây xanh, trắng, vàng thì bết lợi, nên thủ thi 
hơn. 


cát. 


J 

Giờ đó gặp dược Nhật kỳ Ất hoặc Tinh kỳ Đinh thì đại 


• Sao Thiên Bồng chủ về hung tinh, cưới xin ắt không 
xong, và buôn bán ở xa cũng ngặt. Có tin người đí xa* về. 

KhÔn-2: Trực Phù: Thiên Nhuế; Trực Sử: TỬ 

4 -u Âm- Khôn ơ vào cung Thân, Tiết Lập Thu 

tháng Bảy Kim vừa tượng, nên Thố khí vẫn còn dày đăc. Tử 
môn ở vào Khôn nên Tử cũng thuộc Thổ. 

„ ^ g ĩ P , KhÔn Ì hì sinh ' Th ủy gặp Khôn thì Khiết. Mộc gặp 

™ 1 . ô í\ th ị ân tà ng- Hỏa gặp Khôn không phát ra ánh sáng. Mau 
nhị hắc (màu của Tử). 

* G ,f p ? da ^ ôn t * lì hất lợi, chủ việc điếu tang, xử kiện. 
N™ Khnn dời qua Khảm thì đại hung (Thổ khắc Thủy). Nêu 
khảo sát Phù Sử gặp Khôn Đỗ vào lúc có mây mù thì tốt, co lơi 
cho việc chinh chiến. Gặp Nguyệt Kỳ (Bính) hay Tinh Kỳ (Đmh) 

í 1 í“ yể ỉi. nguy . t í 1 , ồ ? h Thiên Nhuế là hung tinh, gặp nó 
vào Thu, Đông có thể xây dựng, kiến trúc được. 

Chấn -3: Trực Phù: Thiên Xung; Trực Sử = THƯƠNG 

,*,, c ỉl ấn . chánh cư ở Mâ0 - Giờ M ?° là “Nhật xuất Lôi môn ? ’ 

Tr ỵ ?. C ^ Nh .\ Sấm) - Thán ể là tháng Trọng xuan 
(Tháng 2), khí hậu điều hòa tươi tỉnh. Cây cối sum mậu. Hai 

bên có phương Giáp Ất hộ tống (Giáp, Ất thuộc Mộc). Chan 

thuộc hướng Đông, thuộc Mộc. Thương làm chủ màu Tam-Luc. 

* 
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Giáp đà làm “độn”; nên Ất đi kèm, gọi là Nhật Kỳ. 

• Không nên trách phạt, phung phí. Nếu làm việc gì ích 
quôc lợi dân thì thành công, 

• Nếu Thương chuyển đến Khôn thì hiểm nghèo (Mộc 
khắc Thổ). 

• Xuân, Thu bất lợi. Tu tạo nhà cửa không lợi. Được Nhật, 

Nguyệt Kỳ thì đại cát. Có lợi trong việc binh (Thiên Xung la 
Thần Sấm). 

Tôn-4: Trực Phù: Thiên Phụ; Trực Sử: Đỗ. 

Quái Tốn ở hướng Đông Nam, thuộc hướng Gió (Huân phong), 
trẽn La bàn thuộc hướng 135°, là Cung đối xứng với Cấn (45°) 
qua Mão, là cung đối xứng của Khôn (225°) qua Ly là Cung 
Xuyên-tâm đối của Càn (315"). Thuộc Mộc. Cung Tốn còn gọi 
là Cung Mộ-Khố (Mộ = gò mả, mồ; Kho là kho). Cung Tốn 
thuộc tháng Thìn (tháng 3) (Các phương Thìn, Tuất, Sửu, Mùi 
gọi là Tứ Mộ; sẽ giải sau). Đỗ làm chii, màu Tứ Bích. 

• Đỗ có nghĩa là đóng, chỉ mọi sự bế tắc, hợp với sự lẩn 
tránh hay mai phục, 

• Nêu Đỗ đời qua Khôn hay Cấn mọi việc không được toại 

ý- 

• Xuân, Hạ có lợi trong hôn nhân. Vào ngày giờ dó đang 
quan sát nêu gặp trời trong thì tốt, có mây thì không hay. 

• Gặp Tam Kỳ (Ât, Bính, Đinh) tình thế cát hảo. 

Trung Cung-5: Trung Cung 5 thuộc Trung Ương Thổ, có 
sao Thiên Cầm nhưng không có Cửa (Môn). 

Âm độn Trung Cung 5 dời qua Sinh (Cấn) 

Dương độn Trung Cung 5 dời qua Tử (Khôn), mượn một 
trong hai cửa làm Trực Sử. 

Màu Ngũ hoàng thố. 

Càn-6: Trực Phù: Thiên Tâm; Trực Sử: KHAI. 

Càn, thuần dương, hướng Tây Bắc (315°), thuộc Kim, tháng 
9 tượng Trời. Mộc gặp nc thì Chiết, Thủy gặp nổ thì Khiết, 
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Hỏa gặp nó thì bí tắc, Kim gặp nó thì cúmg, Thổ gặp nó thì 
nhuần. Có Khai làm chủ, màu Lục Bạch. Chủ việc viễn hành, 
chinh phạt, đón rước, giao dịch, yết kiến, thương mại, kiến 
trúc. 

• Khai dời đến Chấn, Tốn (Mộc), chủ việc khẩu thiệt. Giờ 
đó không nên bàn việc nước (chính trị). Gặp được Tam Kỳ là 
đại cát. Thu Đông: tốt; Xuân Hạ: xấu. 

Đoài-7: Trực Phù: Thiên Trụ, Trực Sử: KINH. 

Đoài chánh cư tại Dậu (tháng Tám), hướng chánh tây thuộc 
Kim, có hai phương Canh, Tân (đồng thuộc Kim) phụ tá. Đoài 
là nguyên kim, nên cây cối bị diệt đến tiêu điều. Kim gặp nó 
thì phát quang và phát âm. Kinh làm chủ, màu thất xích (đỏ). 
Nếu giờ đó ra quân, trời có mây thì tối hung. Nếu gặp được 
Nhật Kỳ nên án binh bất động, dùng phép “lấy khỏe đợi mệt”. 
Gặp Nguyệt Kỳ thì đại hung. 

• Bàn thêm: Phương Đoài (tháng 8) chủ việc chinh chiến, 
thương tật. Văn hào Âu Dương Tu (Tống) nói: “Thương Thanh 
chủ Tây phương vi âm, Di Tắc vi Thất nguyệt chi Luật. Thương, 
thương dã” (giọng Thương chủ về phương Tây, mà Luật Di Tắc 
tuy thuộc về âm luật nhưng lại chủ về sát phạt, gọi là Luật 
tháng Bảy. Ảm Thương cũng là thương đau đó!). 

• Các nhà thao lược thời cố cho rằng: “Nếu binh tướng đi 
chinh phạt gặp Kinh (kèm Trực Sử Thiên Trụ) dời về cung 
chấn Tốn nhàm vào các ngày, giờ (hoăc tháng) Thìn, Tuất, Sửu, 
Mùi, Thân, Dậu thì có lợi cho địch; nếu Kinh dời về Ly nhằm 
các ngày, giờ, tháng phương Dần, Mẹo, Tị thì có lợi cho chủ. 

Cẩn-8: Trực Phù: Thiên Nhậm; Trực Sử: SINH 

Cấn: tượng là Núi, hướng 45 u , xuyên tâm đối của Khôn, có 
Sinh làm chủ, màu bát bạch. Chủ việc chinh chiến, tham mưu, 
hôn nhân, kiến trúc, cầu tài lợi. 

Cấn thuộc Thổ, nên Sinh cũng thuộc Thổ, vậy khi Sírth dời 
qua Khảm thì bị hình Khắc sẽ có việc tố tụng. - 

• Xuân, Hạ thì cát. Thu, Đông từ bình thường đến hung. 


105 
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đồng hóa Trực Phù của Quái làm thần Trực Phù, tùy theo 
Dương độn hay Âm độn an theo thứ tự sau đảy: 

a/ Dương Độn: 

Tr ĩ c p í ù ’ Đằng Xà ’ Thái Âm > Lục Hợp, Câu Trần, Chu 
Tước, Cửu Địa, Cửu Thiên. 

Ố/ Ảm Độìi: 

Trực Phù, Cửu Thiên, Cửu Địa, Chu Tước, Câu Trần, Lục 
Hợp, Thái Am, Đằng Xà. ' 

Ví dụl: Dương Độn, Trực Phù có Thiên Nhậm à Sinh Môn, 
ta an Trực Phù ở Sinh, tiếp đến Đằng Xà ở Thương, Thái Âm ở 
ĐỒ... Cửu Thiên ở Hưu. 

Ví dụ2: Âm Độn, Trực Phù có Thiên Anh (ở Cảnh), thì ở 
Cảnh ta an Trực Phù, kê' đến Củu Thiên ở Tử, Cửu Địa ở kinh... 

Chu Tước ổ cung nào Huyền Vũ ở cung đó. 

Cầu Trần ở cung nào Bạch Hổ ở cung đó. 

c/ Tính chất: Chỉ có Đằng Xà và Câu Trần là hung tinh, 
còn lại là cát tinh. 

0O0 

BÀI ĐỌC THÊM 

Bá On Lưu Cơ là nhân vật kỳ tài cãa thời cuối Nguyên. Ông 
đã giúp Chu Nguyên Chương dựng nên đại nghiệp . Ông là 
người tinh thông về huyền học. Những tác phẩm chính của ông 
gôm có: Phi Can Lộ Đăm Kinh (Phong thủy), Kham Dư Mạn 
Hứng (Phong thủy), Thục Bỉnh Ca (Sẩm ký), Kỳ Môn Độn 
Giáp Kim Quì (sách Thiên văn và Quân sự). Có điều rẩt lạ tất 
cả nhữ) -ĩ uyển nói trên đều thấy Lưu Bá Ôn đề tựa vàồ năm 
Đại Ma, Hông Ỵỏ thứ tư. Trong “ Minh Triều văn nghệ chí” 
thấy có g li: “ Bá Ồn Lưu Cơ có viết bộ Phi Can Lộ Đảm Kinh”... 
Nhưng ì. ọt sổ tài liệu của đời Thanh cho biêt 4 tác phẩm nói 
tren đic thị là của Lưu Bá Ôn. Thật hư gì của văndióa nước 
ngoài chang ta không đủ thẩm quyền phê phán. Chúng tôi thấy 

bài Tự NGON” sau đây của ông rât uẩn súc, xin trích dịch ra 
đây đế độc giả tham khảo. 
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LỜI TựA 

(Trích trong Kỳ Môn Độn Giáp Kim Quĩ) 

Lấy 8 Cung án theo phương hướng, được 4 chính 4 phụ (1). 
Cùng 3 Nguyên bày ngang dọc, hàng cột 15,(2) 

_ Từ T í đến Ngọ chuyển theo mặt Đông, trải Khảm, Cấn, 

Châh, Tốn, Độn Dương, Nghi xuôi Kỳ ngược, Trực Phù thuâií 
suốt 9 Cung* 

^_ T ÌL Ng ? đê ? T Tí d ° c ‘hướng lưng Tây, qua Ly, Khôn, Đoài, 
Càn, Độn Am, Nghi ngược Kỳ xuôi, Trực Sử nghịch tròn 8 Cửa. 

Nhận 9 Cung, an 9 Sao theo vòng Trực Phù, an nguy biết 
rõ, đó là tượng Trời vần chuyến. 

Ghép 8 Quái, dựng 8 Cửa theo vòng Trực Sử, lành dữ phân 
minh, đó là tương Đất lặng trong. 

9 Sao trên Thiên Bàn cùng với Kỳ, Nghi mỗi giờ một đổi. 

8 Thân ỡ Địa Bàn hợp vói Nghi, Kỳ 5 ngày một phiên. 
Muốn nhanh thì theo Cửa. 

Muốn chậm thì thì theo Thần.{3) 

Thiên Bàn trên 'Địa Bàn xét được dữ lành sinh khắc 

Đìa Ban chơ Thiên Bàn (4) biêt được hơn kém thinh suy. 

Giáp Tí Thiên Bàn trện Giáp Tí Địa Bàn gọi là “Phục 

Ngam (5), Cưa và Kỳ đồng cung cũng vậy, đều không dùng 

được. 

■ 

Thiên Anh gặp Thiên Bồng gọi là “Phản Ngâm” (6) Cửa 
gặp Cung đối xung cũng vậy, nên tránh ỉà hơn. 

Hưu gặp Kỳ mọi sự đều nên, 

Kỳ mà nhập Mộ (7) âu đành vận rủi! 

At, Bính, Đinh với Hưu, Sinh, Khai có Thái Ảm là “đủ bộ 
ba" (8) 

Kỳ và Cửa cùng âm, phải xét 2 Kỳ còn lại. 

6 Nghi hình kích (9) thi độc, dùng chẳng được gì. 

9 Độn vào Cửa thì lành, làm rất nhiều lợi. 

Sao có âm dương, Cửa có khép mở (10) 

L 
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Phải gởi Thiên Câm Đông Bắc, Tây Nam (11) 

Theo 3, vì đất thắng có 3. 

Tránh 5, bởi đất bại có 5. 

Đất thắng có 3: 

A rục Phù là Thiên Bồng, Đại tướng nên an quân ở đó. 

ĩ quân lữ nên hội họp chốn này. 

- Sinh Địa bàn hợp vứi 3 Kỳ, vào Sinh ra Tử, trâm trận 
tràm nên. 

Đất bại có 5: 

- Thiên Bồng, Cửu Thiên đừng có dụng vào, là hai điều kỵ. 

- Sinh Môn, Cửu Địa chớ có dầy vào, đó là bốn điều ngừa. 

- Trực Phù trên Trực Sử chớ chọi vào đó. Đó là 5 đất bị 
thua. (12) 

Giap đau kích Cưa không thê ra vào. Chỉ nên giấu giáp ẩn 
binh. 

Giáp giữa dương trong âm ngoài, lui tới lợi việc phục binh. 

Giáp cuối âm trong dương ngoài nên phân chủ khách mà ' 
quyết thư hùng. (12) 

- Sáu At là Thiên Đức nếu gặp Ât kỳ mà quyết được, thì 
chuyện bấp bênh. 

— Sáu Bính là Thiên Ưy nếu không Bính Kỳ thì phải phòng 
giặc chưa biết bao giờ hết. 

- Sáu Đinh là “Ngọc Nữ ẩn thân”, việc mai phục phải cần 
kin đáo. 

— Giờ gặp Mậu là “Long Phi Vạn Lý”, địch phải tiêu tan. 

- Sáu Kỷ lầ Địa Hộ (ngõ đất) người tâm phúc có thể tin 

dùng. 

— Sáu Quí là Thiên La (lưới trời) điều cao thấp bàn cho 
thấu lẽ. 

— Sáu Tân mà ra quân, việc binh nhung hết cứu. 

— Sáu Nhâm là Thiên Đình (sân trời) việc dữ đến nhanh. 

- Sáu Giáp \à dầu gi à , mối dây cảm ửng. 


ẩ 
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: 4 “Long Hồi thù", chẳng trí ngại *. (13, 

gâ y ^i trên ^ ™ «« ^“S;^,th^ 
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là văn giấu kín trong kho trời Thạch That! ụ ây 

Toán thần gảy con toán mà quyết chắc nên công. 

Đại Minh Hồng Võ năm thứ IV 
Tháng Tư ngày mồng 8 
Lưu Bá Ôn 
. Eề tựa 

+ 

Bím- Cách: Long m Thủ (Rồng ngoái cổ): TR ực PHỬ Ở 

dụ M ^ ờ ® ính Gần ’ ngày Giáp Tí, Tiết Đông Chí. 
có: ả Ngày GÌỔ P Tí nằm Thượng Nguyên, Dương Cục 1. Ta 

Giáp Tí Mậu 1 Giáp Ngọ Tân 4 


Giáp Tuất Kỷ 2 


Giáp Thân Canh 3 Giáp Dần Quí 6 

ÍT-irí Rír,v, Fi 4 _ i.i__ - , 


Ất 9 

Giáp Thìn Nhâm 5 Bính 8 

Đinh 7 
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Giáp Tí Mậu 6 Tân 9 Ất 5 

Kỷ 7 Nhâm 1 Bính 4 

Canh 8 Quí 2 Đinh 3 

Giò' Ất Dậu thuộc họ giờ Giáp Thân Canh 8 tức tại Cấn 8, 
có sao Thiên Nhậm và cửa Sinh. Nhưng Can giờ Ất có Ất Kỳ - 
5 (5 ở trên 4), tức là Trung Cung Tiếp— Cận— trên Bính 4. Vậy: 

Trực Phù = Thiên Nhậm — Trung Cung 5 tiếp cận trên 
Bính. 

Lưu ý độc giả: Độn Giáp là môn cực khó thông. Nhân tiện, 
chúng tôi giải thêm một sô cách đặc biệt khác, ghi thứ tự 3, 4, 
5... để độc giả nắm vững thêm cách bày Nghi, Kỳ, Phù, Sử. Vì 
xét rằng không có tri thức nào là dư cả. 

3. Ẩn Trời (Thiên Độn): có 5 cách: 

a. Cửa Sinh có 6 Bính 

Ví dự: Giờ Bính Tuất, ngày Ất Tỵ, tiết Lập Xuân. 

Giải: Ngày Ât Tỵ thuộc họ ngày Giáp Thìn theo tam nguyên 
phù đầu thì, lập xuân hạ nguyên số cục 2 dương thuộc Cấn 8. 
Ta có Nghi Kỳ: 

Giáp Tí Mậu 2 
Giáp Tuất Kỷ 3 

Giáp Thân Canh 4 

Giáp Ngọ Tân 5 Ất 1 

Nhâm 6 Bính 9 

Quí 7 Đinh 8 

Giờ Bính Tuất thuộc họ giờ Giáp Thân Canh 4, tức là ở 
cung Tốn— 4 có sao Thiên Phụ, có cửa Đỗ. 

Can giờ Bính 9 thì Thiên Phụ bay qua Ly 9 

Phù = Thiên Phụ - Ly 9 

(Ta nhắm tính: Giáp Thân 4, Ât Dậu 5, Tuất 6) Chi giỡ 
Tuất cửa ĐỖ ở Càn 6 

Sử = Đỗ — Càn 6 
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Khi Cưa Đo từ Tôn 4 bay sang Càn 6, thì các cửa khác cũng 
lần lượt qua theo chiều thứ tự. Do đó cửa Sinh từ Cấn 8 phai 
bay qua Khôn 2 (gặp Mậu). Tuy rằng Sinh không chính thức 
gặp Bính (9) ở Ly, nhưng Khôn và Ly hợp nhau (Ly = Hỏa, 
Khôn = Thổ) Mậu, cũng coi như cửa Sinh gặp Bính. 

Ví dụ: Giờ Nhâm Thân, ngày Kỷ Tỵ, tiết Hạ Chí. 

Giải: Ta biết ngày Kỷ Tỵ là hạ chí Thượng Nguyên Âm 9 cục. 

Bảng Kỳ Nghi: 

.9 ‘6 1 

8 5 2 (Bính ) 

7 4 3 

Giờ Nhâm Thân thuộc họ giờ Giáp Tí Mậu 9, tức là cung Ly 
có sao Thiên Anh, có cửa Cảnh (đó là giờ Tí). Nhưng đến giờ 
Thân, thì cửa Cảnh lại di chuyển sang cung Khảm 1. Lúc bấy 
giờ cửa Sinh lại chuyển sang Khôn 2 gặp Bính. 

Xem lại trên, ta thấy: “Sinh có Bính” = Ẩn trời. 

oũo 

Ngoài ra, cách ấn trời còn có: 

b. Khai gặp Ất, hoặc Bính 

c. Hưu gặp Bính 

d. 1 trong 3 cửa Khai' Sinh, Hưư giáp Đinh, có Cửu Đia hav 
Thái Âm . 

e. Sinh có Lục Hợp 

Kéo cờ lũy phát súng thành 
Đến giờ Thiến độn quân hành vẻ vang 

(Hãy xem lại ngày Hạ Chí 1942, Đồng minh đổ bộ 
Normandie). 

4. Ân Đất (Địa Độn) 3 cách 

a. Cửa Khai gặp Kỷ có Ất 

Ví dụ: Giờ Tân Mẹo, ngày Tân Mùi, Tiết Thanh Minh 

Giải: Ngày Tân Mùi thuộc Phù dầu Kỷ Tỵ, nên Thanh Minh 
Nguyên Dương 1 cục. Ta có Nghi Kỳ: 
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Giáp Tí Mậu 1 

Giáp Tuất Kỷ 2 
Giáp Thân Canh 3 

Giáp Ngọ Tân 4 Ất 9 

Nhâm 5 Bính 8 

Quí 6 Đinh 7 

Giờ Tân Mẹo thuộc họ Giáp Thân — Canh 3, cung Chân, có 
sao là Thiên Xung cửa Thượng. Đến giờ Tân Mẹo, Thiên Xung 
chuyến qua Tốn 4, còn cửa Thương chuyến qua Khảm 1 (từ giò' 
Thân chuyến qua giờ Mẹo ứng với 3 chuyến đến 1). Ta có 
Phù = Thiên Xung - Tốn 4 
Sử = Thưo'ng — Khảm 1 

* Khi Thiên Xung qua Tốn 4, thì Thiên Anh qua Khôn 2. 

* Khi Thương qua Khảm 1, thì Khai qua Khôn 2. . 

Mà Thiên Anh là của Ly 9 có Ất 

Vậy ta kết luận: 

Cửa Khai gặp Kỷ (2) có Ất = Ẩn Đất. 

Ngoài ra, An Đất còn có: 

b. Hưu gặp Lục Đinh có Cửu Địa. 

c. Khai gặp 1 trong 3 kỳ có Thái Âm. 

Đặc tính: 

-Giữ văng trại doanh giờ địa độn 
Kỳ binh mai phục đón giao long 

- Trong cách này nếu gặp Thiên Bồng thì trốn cũng không 
thoát. Được thái âm thì ra khỏi cửa cùng có tiền. Nếu có Câu 

Trần thì khởi binh chủ thắng. 

5. Ần Người (Nhàn độn): Nhân độn có 5 cách: 

a. Hưu gập Đinh có Thái Ầm. 

Ví dụ: Giờ Quí Sửu, ngày Quí Dậu, tiết Tiểu hàn, 

Giải: Ngày Quí Sửu thuộc họ Giáp Tí, nên Tiểu hàn thượng 
Nguyên sô cục 2 dương. Ta có bảng: 
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Giáp Tí Mậu 2 Tân 5 Àt 1 

Giáp Tuât Kỷ 3 Nhâm 6 Bính 9 

Giáp Thân Canh 4 Quí 7 Đinh 8 

Giờ Quí Sửu thuộc họ giờ Giáp Thìn Nhâm 6 ở Càp, đến 
Can giờ Quí (7), thì Thiên Tâm chuyển sang Đoài 7 

Ta có: Phù = Thiên Tâm - Đoài 7 

Và đến chi giờ Sửu (nhẫm tính: Thìn 6, TỊ 7, Ngọ 8... Sửu 6) 
thì Khai vẫn về lại Càn 6. Ta có: 

Sử = Khai - Càn 6. 

Vậy, khi Thiên Tâm ở Đoài 7, thì Thiên Nhậm phải ở 
Khảm 1, 

Và khi cửu Khai ở Càn 6, thì Hưu cũng phải ở Khảm 1 
Mà Thiên Nhậm là sao của Cấn 8 (trên Kỳ ta thấy Đinh 8) 
Vậy, Ta đã có: “Hưu gặp Đinh”. 

Ngoài ra, muốn tìm Thái Âm, ta xem lại “Bát Thần” (phụ 
chú VIII 34) theo trên, ta biết, Trực Phù là Thiên Tâm ở Đoài, 
Đằng Xà ở Càn, Thái Âm ở Khảm. 

Kêt luận: Ẩn - Hgườí = Hưu gặp Đinh có Thái Âm. 

Ngoài ra, An Người còn có các cách: 

b. Khai gặp Đinh có Thái Âm 

c. Hưu; Sinh hoặc Khai gập 3 Kỳ có Lục Hợp 

d. Sinh gặp At có (hoặc giáp) cửu địa 

e. Sinh gặp 3 Kỳ có (hoặc Giáp) Thái Âm. 

Tính chất: Giờ đó mà có Bạch Hồ thì mưa, bão (tàu thuyền 

có khi nguy hiếm). Nêu có Câu Trần, Chu Tước có nhiều sự lạ 
lùng. 

Án binh bất động như Uy Đất (địa độn) 

Thám thinh dò la cậy Ân Người. 

6. Ấn Mây (Vân Độn) 4 cách 

a. Hưu, Khai, Sình gặp Ất trên Tân 

b. Sinh gặp Nhâm, Thiên Nhuế ở Khôn. 



c. Hưu, Khai, Sinh gặp Tân trên Ất hay Thiên Nhuế. 

d. Sinh gặp Cửu Địa ở Khôn. 

* Ví dụ: Giờ Sửu, ngày Kỷ Mẹo, Tiết Cốc Vũ. 

Bạn hãy tự giải lấy ví dụ này một cách cặn kẽ, đế tìm gặp 
công thức trên. Có thế tự cho thêm các ví dụ b, c, d. 

* Tính chât: Gặp Ân Mây, nên dẫn quân mai phục, hoặc bí 
mật hành quân, hoặc dùng kỳ mưu mà lừa địch. 

- Nếu khí mây có hình dạng người con gái thì 3 ngày sau có 
tin lành. 

— Nếu bên ngoài mây trắng, giữa có mây đen, ắt có quân 
mai phục, hoặc du kích. 

— Mây có hình con chim, là điềm có tướng lãnh đến nơi — 
điềm lành. 

- Mây có hình chó ngồi, hoặc thú ngồi coi chừng có phục 
binh, có đánh lén. 

- Mây phía Đông lứp lớp, nhưng bị gió vẹt đứng ra nhiều 
mãng là điềm bại binh. 

Nếu Hưu và Ât trên Khôn, hễ thày mây tức là có mưa. 

7. Án Gió (Phong độn): 5 cách: 

a. Hưu, Sinh, Khai gặp Ất ở Tốn. 

b. Hưu gặp Ất, Khai gặp Bính, Đinh ơ Khôn. 

c. Hưu gặp Sinh có Quí (hoặc giáp Quí). 

d. Hưu, Sinh, Khai gặp Tâm ở Cấn. 

e. Hưu gặp Quí ơ Tôn hoặc Khai gặp Bính ở Tốn. 

* Ghi chú: hướng Tốn là hướng gió. 

Ví dụ: Giờ Ất Tỵ, ngày Đinh Sửu, tiết Đông Chí. 

Bạn hây giải ví dụ này đến nơi chốn, để tìm lấy kinh 
nghiệm. Biều a, điều b thường gặp và cơ bản. 

* Tính cỉiât: Nếu dược ắn này tức là phải có gió lớn. 

— Nêu gió Tây bắc, bất cứ giặc ở hướng nào, ta đánh cũng 
thắng. Nếu giặc ở hướng Đông-Nam (Tốn) thì càng tiện cho ta. 

— Nếu gió và giặc cùng hướng Đông, thì nên án binh bất 
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dộng, hoặc nên ìui, hoậc cầm cự đế' thủ. 

- Nếu gió ở hướng Bông Nam {gió Trời), mà giặc ở hướng 
Nam cũng khó đánh. Người chỉ huy phải biết điểm này. 

8. An Rồng (Long độn): 5 cách. 

a. Hưu, Khai, Sinh gặp Thiên Tâm, cùng lúc Nhâm và Lục 
họp d Khảm. 

b. Hưu và Ảt gặp Khảm hay Quí (nếu không gặp thì hợp). 

c. Khai gặp Mậu có Cửu Địa (hoặc tiếp xúc với Cửu Địa) 

d. Hưu gặp Đinh ở Cửu Địa ở Khảm, 

e. Ât và Hưu ỏ' Khôn. 

Ví dụ: Giờ Kỷ Sửu, ngày Bính Dần, Tiết Đông chí. 

Bạn hãy giải ví dụ này, sẽ thây nó nằm ở cách b. 

* Tính chât: Có lợi về thủy chiến. 

— Có lợi vê tình báo — Có thế' phục binh, hoàc tung kỳ binh, 

du binh dế đánh bắt địch. 

■ 

- Chận lấy và làm chủ cửa sông. 

9. Ẩn Hổ (hổ— độn): 4 cách. 

a. Khai, Canh ử Đoài. 

b. Sinh, Ất gặp Cấn Tân. 

c. Hưu Ất gặp (hoặc hợp) Sinh ở Cấn Tân. 

d. Sinh gặp Tân trên Ất ở Cấn (có thể tiếp giáp Cấn có Ất) 

* Câu hỏi: Giờ Mùi, ngày Canh Ngọ, tiết tiếu hàn. 

• Tìm Can giờ của ví dụ này. 

• Hãy giải thật khúc chiết để thấy ví dụ trên đây nằm ở 
cách mây. 

• Hãy phân biệt 2 trường hợp b và d. 

* Tính chất: An hố rất lợi trong việc tuyên truyền phản 
chiến, địch vận, chiêu hàng. 

- Nên đóng trậi trên núi, hoặc dựa lưng vào vách núi (có 
oai hùm hỗ trợ đấy chăng?), sẽ không sợ nguy hiểm. 

— Cố thù dê ngăn giặc. Dùng du binh hoặc kỳ mưu đế thắng 
giặc dù giặc nhiều ta ít. 
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10. Thẩn độn. 4 cách 

a. Sinh gặp Ất và Thiên Tâm (hay Thiên Cầm) có Cửu Địa 

ở Càn. * 

b. Sinh gặp Bính và Thiên Tâm (hay Thiên Cầm) có Cửu 
Thiên. 

c. Đinh gặp Cửu Địa ỏr Cân. 

d. At gập (hay hợp Cửu Thiên và Bính, Đinh có Cửu Thiên. 
Ví dụ: Giờ Ngọ ngày Giảp Tí, tiết hạ Chí. 

(Ví dụ này nằm vào cách d. Bạn tự giải để thấy). 

Tinh chát: Độn này nêu gặp Bạch Hổ, Huyền Vũ có gió 

to. 

11. Quỉ độn. 4 cách 

a. Bính gặp Cửu Địa. 

b. Sinh gặp Thiên Tâm có Đinh ở Cần. 

c. Sinh Đinh có Thái Âm. 

d. Hưu Đinh ơ Cấn. 

Ví dụ: Ngày Kỷ Mùi giờ Dậu tiết Đông chí. 

• Tính coi can giờ và số cục của tiết này. 

• Ví dụ trên đây ở cách a. Sau khi giải xong, bạn hày cho 
ví dụ ở cách d. 

• Trong 11 phép ân trên, có những phép ẩn nào giông 

nhau (lây tât cả các ví dụ mà đối chiêu, nêu chỉ xem công thức 
thì không gập). 

• Tính chât: Độn này nếu gặp Bạch Hổ thì có chớp, hoặc bị 
cướp trại, dề phòng bị đánh úp. 

- Gặp Thái Âm, Thiên Đức nên xây cất. 

— Dùng phản gián, kỳ binh đế phản chủ vi khách mà cướp 

trại địch. Điều cần để hợp với Độn này: đánh bất ngờ. (Xuất ky 
bất ý, công kỳ vô bị). 

12. Rồng, Cọp, Rắn, sẻ (chim sẻ): 4 cách ngược xuôi. 
a. Rồng Trôn: Ất gặp Tân. 

Ví dụ: Giờ quí dậu, ngày giáp ngọ, tiết Đông chí. 
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b. Cọp rống: Tân gặp Ất. 

Ví dụ: Giờ bính dần, ngày giáp Tí (giáp Ngọ cũng được), 
Đông chí. 

c. Rắn buộc lưng (Xà yêu kiều)= Quí gặp Đinh. 

Ví dụ: (ở ví dụ a) 

d. Sẻ lao sông (Tước đầu giang) = Đinh gặp Quí. 

Ví dụ: (ở ví dụ b) 

Tặng bạn đọc để nhỡ: 

Rồng, cọp, rắn, chim bốn ngược xuôi. 

Gặp thi khó tiến phải đành lui. 

Trong cơn thịnh nộ nên im ẩn. 

Vọng động bao nhiêu, bấy ngậm ngùi! 

13. 3 kỳ được việc (Tam kỳ đắc sứ) 

a. Ất gặp Ngọ Tuất 

b. Bính gặp Tí Thân Chính 

c. Đinh gặp Dần Thìn 

a’. Ngày Giáp, Kỷ gặp Ât, ngày Đinh Nhâm gặp Ât 

Phụ b\ Ngày Ất, Canh gặp Đinh, ngày Mậu, Quí gặp 

Đinh 

c’. Ngày Bính, Tân gặp Bính 
Ví dụ: GLỜ Đinh Sửu, ngày canh ngọ, Đông chí 
(Bạn hãy tự giải đế thấy rõ) 

14. Người đẹp tựa cửa (Ngọc Nữ Thủ Môn) đó ỉà cách Nghi 
kỳ chồng nhau. 

a. Giáp Kỷ gặp Bính 

b. Ất Canh gặp Tân 

c. Bính Tân gặp Ất 

d. Đinh Nhâm gặp Kỷ 

e. Mậu Quí gặp Nhâm 

Ví dụ: Lấy ví dụ trên đây đồi thành giờ Canh Ngọ, ngày 
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Giáp Ngọ. 

Tính chất (cho 13 và 14) Trong 13 và 14 là cách cực tốt. Gọi 
là 3 kỳ lên điện khi chọn được 3 trường hợp sau đây: 

• At ỏ' Chấn. Chân là hướng Đông, Ban mai, Mặt trời mọc. 
Phong cảnh đẹp đẽ, lộng lẫy. Gọi là “Nhật xuất phù tang” (Ất ở 
Mẹo) (Ât là Nhật kỳ). 

• Bính ớ Ly. Bính thuộc hỏa, Ly là Ngọ. Bính là Nguyệt 

kỳ. Gọi nó là “Nguyệt chiếu đoan môn”. Vậy Bính kỳ ở Bính 
Ngọ. 

• Đinh ở Đoài. Đoài là hướng Tây, ban chiểu. Gọi nó là 

“Tinh hiện Tây Thiên” (Đinh là Tinh kỳ). Vậy Đinh kỳ ở Đinh 

Dậu. 

- 3 kỳ Ât Bính Đinh đó nêu không nhằm 3 cửa Hưu, Khai, 
Sinh, thì cũng không dùng dược! Hưu, Khai, Sinh mà không 
được 3 kỳ đẹp ấy, thì khả dĩ còn có thể dùng được. Như trên đã 
nói, Sao là của Trời, cung phương là của đất, nhưng Cửa là của 

Người. Sao, kỳ có tốt mà Cửa Người không tôt thì có Trời cũng 
đành bó tay! 

- Một kinh nghiệm để bày cho nhau là, trong cơn nguy 
ngập, giờ xem mà sao tốt chưa đến, không lẽ ta cứ đợi giờ có 
sao tốt? Cho nên lúc đó, “Lưng dựa vào cửa Sinh, mặt quay về 
cửa Tử” mà tiến, khả dĩ an toàn. 

Một thành ngữ dã thành phổ biến: “Vào sinh ra tử", nguyên 
nó đã được rút từ những kinh nghiệm tác chiến của các tướng 
lành ngày trước. 

oOo 

Độn Giáp quả là rắc rối. về Độn Giáp ở nước ta có NGỌC 
CHẨM cuã Trạng Trinh, HO TRLÍỚNG KHU co của Đào Duy 
Từ. Thật ra trong Phong Thũy sự có mặt của Độn Giáp như là 
một du khách, không đậm nét như ớ dây. 
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Bảng III 
ĐỘN GIÁP 

VÒNG HOÀNG ĐẠO: 1 . Vòng Thát Cực trong cùng. 2. Hặu ThiÊn Bát Quái. 3. 8 Phuong và Thư 
số. 4. 8 Phuung. 5. 12 Tháng. 6.7. 12 Tháng DL và 12 Cung Hoàng Dạo. 8. 24 tiết và số Thứ 
Tự. 9 28 sao trẽn Hoảng Đạo ứng với 12 Zoổiaque. 



Giáp dộn trong sáu (Mậu Kỷ Canh Tân Nhâm Quí) = Lục Nghi: 

Giáp • Tí - Mậu Giáp - Ngọ • Tãn 

Giáp - Tuất - Kỷ Giảp - Thìn - Nhâm 

Giáp Thân - Canh Giáp - Dẩn - Quí 

Tam kỳ: Ất - Binh - Dinh 
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Chú Thích: 

1. Bôh chính = Đông, Tây, Nam, Bắc tức Chấn, Đoài, Ly, 
Khảm. 

Bốn phụ là = Càn, Khôn, Cấn, Tốn. 

2. Bảng số của Lạc Thư. Tam Nguyên Phù đều suy từ Lạc 
Thư mà ra. 

3. Hai câu này chẳng qua tác giả họ Lưu giúp ta cái mẹo để 
gỡ ngặt. Vì cửa thì thay đổi theo từng giờ, còn Thần Trực Phù 
thay đổi theo từng Nguyên (5 ngày). Trong lúc nguy cấp ta cứ 
thẹo 3 cửa tốt: Hư, Sinh, Khai mà đi, còn việc không gâp lãm, 
trong 5 ngày dó ta làm toán dể chọn một ngày có thần tốt và 

cửa tốt. 

Ta dể ý từ “trên” (gia = thêm) trong Độn Giáp. Một cung A 
cô định, đến giò' X nào đó, Môn (cửa) và Sao di chuyên đên A, 
theo ngôn ngừ của Phong Thiìy là: “x trên A , Môn trẽn A (vi 
dụ: Cấn trền địa bàn, Giáp trên Thiên Bàn...) hay “Thiên Bồng 

trên Cấn” (chẳng hạn), 

4. Thiên Bàn: Một bảng qui ước nói về việc trên trời. Thiên 
Bàn là Cung (quái) cộng với Sao, chính là Trực Phù. 

Đìa Bàn: Báng qui ước nói về việc dưới đât. Đìa ban la cung 

cộng với Môn (Cửa), chính là Trực Sư. 

5. Phục Ngâm là thuật ngữ của Độn Giáp. Giáp Tí Thiên 
bàn tren Giáp Tí Địa Bàn, giảng rõ ra là, sao chánh cư an ở 
cung chánh cư. ví dụ như, Hưu chánh cư ở Khảm, có sao Thiên 
Bồng, thì Phục Ngôn (trở về quẽ cũ mà ca ngâm) là: 

Thiên Bồng / Khảm 1 (tức là Trực Phù tại bản cung). 

6. Trong sự di chuyến (qua giờ) có lúc nào đó Thiên Anh 
(sao đối diện với Thiên Bồng) trở lại vị trí của Thiên Bồng, và 
Thiên Bồng trở lại vị trí cũ của Thiên Anh. Nói rõ hơn, Phản 
Ngâm trái với Phục Ngâm, tức là Sao an vào cung dối! với cung 

chánh cư. 

7. Tam Kỳ: Ất Kỳ còn gọi là Nhật Kỳ, Bính Kỳ còn gọi là 
Nguyệt Kỳ, Đinh Kỳ còn gọi là Tinh Kỳ. 
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mnt^ỉỉr, _ ch ° T ỉi ìn ’ Tuất > Sửu > Mùi (Nguyên Mô là 

T h ^^ ng Smh { D ^> tính theo chĩều Thùân. kê Trường Smh^ 

E H. m ’ở M d r?at (S5Ỉ t 5S5 

Ví dụ: Ngày Bính già Ất Mùi, Tiết Đông Chi thưạng nguyên. 


Khôn 


* . ^ -V ± XLr ^ ưj 

Giáp Tuất kỳ 2 Bính 8 
Th^Cunh 3 Đinh 7 Đinh c6 Càn Hai kỳ nhập Mộ 

Thìn Nhâm 5 

T! h T D T 2 kỳ nhập Mộ quá nguy 

tTÍ i ' ậ "*• n 5 u <*** ■*« vậy. ta có 9 cách Qu í 

thi hLt j m 7. vđi , Sao Âm ( «ú là đóng , nên kỳ gặn sao Âm 

o J: : t “ ** “ m °h“ ỈM nào 

9. Hình kích: đâm chém, xung khắc. 

Lục Nghi Hình kích 

. ~ Giá P Tí: Trực Phù - Chấn 3 

- Giáp Tuất: Trực Phù - Khôn 2 

- Giáp Thân: Trực Phù - Cấn 8 

- Giáp Ngọ: Trực Phù - Ly 9 
■ - Giáp Thìn: Trực Phù - Tốn 4 

- rii á r\ r\A v% ■ Tì J . m V n--w . . 


Giáp Dần: Trực Phù - Đoài 7 

I r,, n íY / 1 Ấ * T~\ , , 1 m 


Khép 
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11. Thiên Cầm ở Trung Cung 5. Nếu Dương độn, Cầm qua 
Khôn; Âm độn, Cầm qua Cân. 

12. Đó là Tam Nguyên phù đầu nói về Giáp (hoặc Kỷ) đế 
xác định Kỳ Nghi. Lời giải thích của Lưu Bá Ôn (tác giả cua bài 
tựa này): “Kỳ Nghi là cái máy của Trời Đất. Âm Dương thuận 
nghịch là dế di vào cái lẽ của huyền bí. Giờ có Giáp một Mở 
(dương) một Khép (âm), cuối là mở”. Tùy theo trường hợp mà 
tiến thoái. 

12. Tất cả có 8 Môn. Có 3 Môn tốt (Hưu Sinh Khai) còn 5 
cửạ xấu. Đoạn văn trên biện giải những trường hợp tốt và xấu. 

13. Gọi là “đệ nhất tối mỹ cách” và “đệ nhị tối mỹ cách”. 
Bài tựa nói: “Giáp trên Bính là Long Hồi Thủ” và “Bính trên 
Giáp là Điểu Điệt Huyệt". Nhưng bài giảng lại nói: “Trực Phù 
trên Bính là Long Hồi Thu”, và “Bính trên Trực Phù là Điểu 
Điệt Huyệt” (Chim về tổ). Cũng dễ hiểu, vì Giáp là Độn đé bày 
Kỳ Nghi. Theo ngôn ngữ của Độn, Giáp đại diện cho Trực Phù. 



PHẦN II 

PHONG THỦY 


CHƯƠNG MỘT 

KHÁI THUYẾT VỀ KHOA PHONG THỦY 

V ■ CÓ một mô thức chung đó là khuynh 

hướng bảo tồn chủng loại. Cùng một giống cây, nhưng khi chúng 
sống ở sa mạc, lá nó phải dày hơn (để giữ nước) lá của đồng 
loại ở vùng ôn đới. Loài cá sông dưới độ sâu thì da dày vảy 
cứng để chịu đựng được áp suất của nưức. Bộ phận tiêu hóa của 
loài có sừng (như trâu, bò, hươu, nai) bao tử luôn luôn có 4 túi 
(bỉm, tố ong, lá sách, sồ vị) và nhai lại. Loài vật nào sống 
không thích ứng với tự nhiên chúng dần bị đào thải. Không 
phải to con lớn xác mà không bị huy diệt. Loài khủng long, 
khổng tượng đả biến mất trên địa cầu. 

Cô nhiên loài vật cũng có thông minh đế ứng xử trước hoàn 
cảnh riêng của nó, dù trong một chừng mực nào đó. Chúng có 
trí nhớ, có cảm giác và cùng có kinh nghiệm. Chúng biết tìm 
đên những nơi có thể thích nghi đề' sống, đó là một đặc tính tự 
nhiên cúa chúng. 

Loài người là một chủng loại sau cùng (1). Cuộc sống ban sơ 
của con người không khác gì những động vật thuộc lớp hữu 
nhũ. Tạo nên con người, thiên nhiên cũng đã dày công phu, 
trước đó phải sinh thử loài hầu, hai chi trước có thế sư dụng 
như tay, hai chi sau sử dụng như chân, chúng sông như một bộ 
tộc. Vần có con đầu đàn có nhiệm vụ bảo vệ nòi giống. Chúng 
biẽt dành dụm, tiết kiệm, tiên liệu được thời tiết, và khuynh 
hướng của chúng là tiên về những nơi gần biến hoặc gần sông. 
Nơi ấy có khí hậu ôn hòa, có nhiều thực phẩm. Nói vậy chưa 
đủ. Trước khi sinh loài hầu, tạo hóa có “sinh thử” một sô trường 
hợp: chẳng hạn, loài ốc có 5 khía, hoặc chủng sao biền, hoặc 
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"í*?? ỉí. „ cây 5 k , hía - mườn s tượng như bàn tay con người, 

nhưng không có diệu dụng gì to ỉớn. Chỉ có bàn tay của con 

người mới có một sự mầu nhiêm. 

■ 

Không biêt bầy người nguyên thủy hồi Sữ sinh đó có biết 

™ c \ hôn ể; Nhưng từ lâu, con người đã biết khóc, .biết 
cười, đó là đặc tính riêng. Còn nhiều đặc tính riêng khác nữa. 

™ Ọ1 , loàÌ chỉ có loài n ể ười mới biết “nằm ngửa”, biết suy 
tưởng, tư duy một cách phi thường. Đây là điểm căn ban đê' con 

người có tín ngưỡng. Vậý tín ngưỡng là điểm khác biệt to lđn 

j ữa ỉo ài 5& ười và các sinh vật khác. Tín ngưỡng là một nghê 
thuật phôi hợp giữa tâm linh và hiện thực. Nếu sự tín ngưỡng 

ỉĩ ^ ^ Ông được thiên nhiên đáp ứng, tức là không hiệu qua, 

tức là không còn cần thiết trong cuộc sống, tất đã bị đao thai 
lâu rồi. 

^ Mọi tiến bộ về tư duy đều bắt nguồn từ cuộc sống đa dạng; 
để rồi lại bồ' sung vào cuộc sông khiến' cho nó môi ngày môi 
phong phú và tiện lợi hơn. 

Một người ngã chết, người sống còn lại phải xem xét “tai 

sao người ấy phải chết”? Thuở ban đầu có iẽ ngưừi ta ngơ ngác 

hcfp chết và sống, hai trạng thái ấy khác biẹt nhau 

thê nào? Rồi dần dẫn họ hiểu thêm giá trị, ý nghĩa của sống va 
chết. 

Nguyên nhân đưa đến cái chết thì vô vàn: chết vì thiên tai, 

vìđbi vì bệnh, vì tai nạn, vì thụ dữ... khiến cho người còn lai 

phải chú ý, và lấy đó làm kinh nghiệm. Mỗi cái chêt là bai học 

kinh nghiệm cho mỗi cuộc sống. Con ngưửi từ đó mà tiến bô va 
phát triển. 

3. Một nhà văn thời cận đại của Tây Phương viết: “Con ơi! 
Con sinh ra là ngu dô't. Ngoại cảnh quanh con là một thế giới 
đây kỳ diệu và huyền bí”. Và chỉ có loài người mới thấy được sự 
kỳ bí cửa vũ trụ, và quyết tâm khám phá sự bí mặt đó. Có 
những cái ngay trước mắt mà con người dường nhữ vô tình 
không chịu nhận ra. Một nhà hiền triết Đông Phương thời co 
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*í ău như nà, 

í? . 5; , .L á f_ đựng không biết bao nhiêu nước của sôn 
Bâí n l b ,i líĩ!„ n u'!? " úi n °, . ĩ ẳ ' ậ á ' ‘he mà không than nw 

dL ,n t g ráfma ÍS,® * ”\5* h £ d0 

phiên hà. Bít không phái là bà “Mẹ lơn” của mọi sinh vật hay 
tl ừ . ả °ỉ n '. Sn !, rên ' ‘ a suy ‘hém: Nươc cũng tạo ra sự sống 

A CMư C Lc LnI ề ls! a L âP :i ừ " g “ Ồn *?» v ĩ hiL; Riéng về 

cỉ" Í thât U Bfa L" g f í° n i _ m c ộ l cm ‘L" h è; KhL cể học 

Ll‘ :t? a _ẩ . ■£» năm ĩrSơc đơ cùng dầ 
LsL X f L„t. nh .L! ! rậ , n Hing ™ y ” hư v « y ' Do đờ, ngươi thơi 

ứul d t kh í đ A Can . toàn ' Đó là chưa kể nhông diều bít 
L" L kh ° khí ự'. si nh hoạt chật chội. Người ta từ 

khác bẻ những lá lơn kết lạ, thành mảng rồi che thành lều để 
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sông tạm. Thời đại ấy gọi là tiền thạch khí, cách nay từ 30 đến 
50 ngàn năm. 

Cuộc sông đôn đầy con người đã phát minh ra “Đồ Đá”. Họ 

mài những vật cụ bằng đá như dao, búa, rìu, lưỡi cay, ỉưm 

cuỏc,... cùng những dụng cụ khác như cô'i, chày, chậu, chén, 
thúng mủng... 

5. Núi non đồi gò cũng có tác dụng lớn trong cuộc sống. 
Trước nhất đồi núi đã giúp con người thoát được những trận lũ 
lớn, giúp họ tránh những ngọn gió khốc liệt. Nỗi tư duy -thăm 

j của con n s ười lúc đó là ăn và ở. Họ ản trái cây, chim thú , 

I hoa lá non..., còn ở, họ ở những nơi gần ao hồ song suối, bờ 

bl ® n ’ I nhưng phái ° trên mpt d ộ cao tối thiểu để phòng thủy tai. 
Thành ngữ “tọa sơn hưđng thủy” là bắt đầu từ tinh trạng nay, 

the ° một SÔ thành ngữ khác tron ể khoa Phong thuy.’ 
“Khôn sơn Cân hưứng” (nhà cất ỏ- phương Khôn, mặt quay về 

hướng Cản), hoặc “tọa Tí hướng Ngọ” (nhà cất ở phương Bắc 
quay mặt về hướng Nam). 

Câycôigiúp con người hoa, quả, cột kèo và những công cụ 

cân thiẽt. Bất kỳ thời đại nào, con người sống không thề' thiếu 

cây côi, cho đến vô số sinh vật khác cũng vậy. Cây cối hợp VÓI 

dòng sông, ngọn đồi đế tạo thành những phong cảnh có lợi cho 
nhân sình- 

ổ* Cung can nói thêm, một yêu tô khác rất quan trọng' đã 
can thiệp vào đời sống con người ít ra cũng vài chục ngàn nàm 
nay, đó là Lửa. Chắc chắn con người đả thay Lửa cả hang triẹu 

nãn v, ỉử f do nạn cháy rừng (bởi cây côi c 9 xát lẫn nhau ) do các 

núi lửa hoạt động. . . Nhưng con người , lúc ấy chưa biết cách sư 

d P n ể nd ' ^ a 1?1> n ựn cháy rừng, hòa sơn không phải xảy ra - 
nhiều nơi và thường xuyên. Do tình cờ có người nào đo đả' 

ra lứa, từ sự va chạm của đá, từ sự cọ xát trên thân 
cây. Từ dó họ tìm ra công dụng của lửa. 

Lửa X? một côn f năng ghê ể ớm và công dụng của nó rất phi 
thường. Nó biên đổi bộ răng nanh àn thịt sống của 1 còn người 
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thành những bộ răng 
hàm, biến con “người 
thú” (Homme des bois) 
thành con người có 
nhân tính (Homo 
Sapiens), biến thức àn 
tanh tươi thành những 
oữa ản đầy hương vị 
ngạt ngào. Lửa cũng đã 
biên những đêm âm u 
man rợ thành những 
đêm liên loan của bộ 
tộc hay những buổi dạ 
hội. Người cố đại gọi 
Lấylừa(2) Lửa là Mặt Trời thứ 

hai. Người Trung Quốc gọi Lửa là Tiếu Thái Dương. 

Lửa cũng dã biến những kim loại như đồng sắt... thành 
những vật hữu dụng như dao, rựa, búa rìu, lưỡi cày, lưỡi cuốc... 

và vũ khí. Lưa cùng biến những bộ lạc thành những quốc gia, 
biêh những hang động thành nhà cửa, biến bệnh tật thành sức 
khỏe, kéo dài tuồi thọ con người. 

Lửa đã biên đổi chế độ mẫu hệ thành phụ hệ. Từ khi có lửa 
con người bắt đầu thành lập một nền văn hiến của loài người. 
Lửa đà đem lại vô vàn phát minh và phát kiến. Vàn minh từ đó 
cũa con người càng lúc càng sinh sòi nảy nở. Đó là điểm phân 
biệt lớn giữa con người và các đồ vật. Việc làm của lửa cũng 
lắm công phu. Do đó người ta không dám dể tắt lửa. Họ “vùi 
ỉửa" (ủ lửa, giữ lửa) liên tục và coi lửa là một thứ gì rât linh 
thiêng. Từ việc giữ lửa biến thành “Đạo Thờ Lửa”. Đạo Thờ Lửa 
tức là Bái Hỏa Giáo. Những giáo phái ihư Mazdéisme, 
Manichéisme, là hậu thân của Eạo Thờ Lửa. Đạo Thờ Lửa thời 
nguyên thủy không có giáo chủ, cũng không có kinh điển, là 
một tôn giáo của loài người. Việc thờ Ông Táo là một biến thái 
của Đạo Thờ Lửa còn đến hôm nay ở các nước chịu ảnh hưởng 
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vân hóa Trung Quốc. 

^ ác "hà nghiên cứu về tôn giáp cho biết, tín ngưỡng (thử 
bái) là đế to lòng biết ơn hay kính sợ. Không riêng gi người 
Việt, người Tàu, mà cả nhân loại chừng vài trăm năm trước đây 
người ta thờ rất nhiều vị thần: Hoa Thần, Thủy Thần, Tho 

Thần Sơn Thần, Lôi Thần, Vù Thần. Nhật Thần, Nguyẹt Thần, 

Tinh Thần, Nông Thần,... ■ ’ 

Đi vào kinh nghiệm sống qua tín ngưỡng thì mỗi quốc gia 
mồi khác. Nhưng nhìn chung các nước co nền vãn minh cổ như 
CậP’ Lạp, Ba Tư, An Độ, Trung Quôc... không nước nào 

k í ÒnS T, ChÚ đẽn 111103 Phong Thủ y- Người Hy Lạp gọi nó là 
phép Bói Đất (Geomantia). Phép Geomantìa của họ tuy khác 

VỚI người Trung Quôc (3) nhưng cũng đi đến cùng một kết quả 

là tránh những nơi hung hiếm, chọn những nơi có địa thế tót. ‘ 

7. Thời thượng cố loài người có khuynh hướng là thiên cư, 
họ sông theo dạng du mục, thuận theo những dòng sông, nhũng 
trien núi mà lần xuống đồng bằng, đi về những vùng đất am, 
những vùng có khí hậu ôn hòa, nhửng nơi bảo đảm được các 
nhu cẩu “Ản" và “Ớ”. Ãn và Ở đã ổn đĩnh, từ thế thiên cư, con 
người đã chuyển dần sang thế định cư. Họ sống thành một “tập 
đoàn (hay bộ tộc, bộ lạc). Trong cuộc sinh sông mới này chăc 
chắn không tránh khỏi sự xung dột với các bộ tọc bản xứ, hoặc 
những bộ tộc đên sau, Từ đó người trong bộ tộc công cử ra một 
thu lình tài năng để chỉ huy người bộ tộc mình. Bọ tộc mạnh 
nhid: bát các bộ tộc khác phải thần phục' mình (nơi đây có 
nhiều trường hợp đã phát sinh, hoặc eac bộ tộc yếu phải bỏ đi 

nơi khác, hoặc có thế bị tiêu diệt). Dần dà, tình thế quốc gia 
được định hình. 

Chọn lựa một cuộc đất mới là để cuộc sống dược sung mãn. 

Ngày nay. thù đô, thành phố, tỉnh lỵ aia các nước trên the giđi 

hâu hèt đều nằm trên dòng sông hay cứa biển là vết tích của 

những cuộc thiên di theo các dòng sông đó. Và đó là việc “kiến 
đô lập ấp”. 
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Đọc lịch sử Trung Quốc ta thấy, thủy tố triều đại nhà 
Thưcmg I ( 1783-1122 trước CN. ) đóng đô ớ ấp Bạc. 14 dời sau 
Trọng Đinh thiên đỏ về đất Ngao. Hai đời sau, Hồ Đản Giap 
dời dô qua đất Tường. Tể Ât nối ngôi' dời đô qua đất Hình. Sáu 
đờị sau vua Bàn Canh lại dời về cựu dô Bạc, dân chúng phản 
đối không chịu đi, vì cho rằng nơi đó đã là phế địa, đất đai 
khai thác đả cằn cỗí rồi. Vua tập hợp dân chúng ìại để giai 

thích, dân mới nghe! Cuối đời Thương, Trụ Vương dời dô đến 
Triều Ca. Nhà Chu kê' nhà Thương dời đô đến đất Cảo. Nhân 
có loạn Khuyển Nhung, vua Bình Vương nhà Chu bỏ đất Cảo 
thiên về Lạc Dương... Những cuộc thiên đỏ xảy ra đều do áp 
lực của kinh tế hay chính trị, hoặc cả hai. 

Việc thiên đô không đơn giản. Mỗi lần thiên đô ắt phải di 
dời hàng ngàn, hàng vạn hộ di theo. Đô mới đã chọn phải đáp 
ứng được nhu cầu của bá tính: nơi đóng đô phải khoáng da 
(rộng rãi), gần sông (để tiện việc di lại, đánh bắt cá tôm, có 
nước đế ăn uống, tưới tiêu...), gần núi (để săn bắt thú, có gỗ để 
sứ dụng, núi đế chắn gió, có gò cao đê phòng ngừa lù lụt...). Có 
dồng bằng (dế trồng trọt, cày cấy, dể dựng thanh làng, ấp...). 
Những điều kiện ây có khi vần chưa đủ. Núi phải la nui ơ 
hướng từ Tây Bắc, Bắc, Đông Bắc đế ngàn cản gió bấc. Sông, 
phải là những dòng sông êm đềm, không xiết, khong triền dôc, 
không có thế yểm bức để khỏi gảy ra những thác lù bất ngờ. 

Thuật phong thủy phát sinh từ đó. Tất nhiên người có trách 
nhiệm phải quan sát thực tế địa hình (thực địa). 

8 . Cuộc sông của loài người từ lúc hoang khai đến khi được 
kiến đô lập quốc, trải qua hàng vạn đời, tích lũy vô vàn kinh 
nghiệm quí báu. Kinh nghiệm về Thiên văn (ví dụ Tôn Tử nói: 
“Những ngày Mặt Trăng chen vào giới phận của sao Cơ, sao 
Bích, sao Chan, sao Dực thì có gió lớn”, hoặc nhà Thiên văn cố 
Tiêu Thế Thành nói: “Mùa Xuân nhừng ngày Bính Đinh, mùa 
Hạ nhưng ngay Mạu Ki, mùa Thu nhừng ngày Nhâm Quí, mùa 
Đong những ngày Giáp At, nêu khống mưa to thì cùng gió 
lớn”), kinh nghiêm về Địa lý (vi dụ Ngô Khơi nói: “Không thế 
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v f nbánsự \ về thiên nhiên... Tập hợp được những kinh 

nghiêm chính xác thì việc kiến đô lập quốc mới vững bền. 

Đó và Nưức là việc lđa dã đành, xây dựng nhà cửa tuy là 

l ĩ nhÓ ? bưn ! khôn ? phải là không quan trọng. Trong một 

u ư ?L CÓ _, nhỉều đơn . vị hành chánh cùn g niẫu dạng: tỉnh, quận, 
h^ y ^n. châu, xã, thôn và hộ là đơn vị cuối cùng! Tay phương co 

câu: “Kiến thiêt thủ đô không khác gì kiến thiết một kha ch 

sạ "; tbiẽ \ m ỉ, t khách sạn không khác gì kiến thiết mọt 

ngôi nhà”. Người Đông phương xây dựng mọt ngôi nhà trước 
tiên phải quan sát địa thế. VỊ trí ngôi nhà ấy phải thuận tiện • 
nhiều mặt. Ví dụ câu: “tiền thủy hậu sơn”, tức là ngôi nhà ây 

đăng trước có sông nước, đàng sau có núi, ngược lại là hung 
trạch. 

T 

m 9 i T f tnhiên khoa' Phong Thủy học về nhà cửa (Dương 
Trạch) phải có những qui luật của nó. Qui luật ấy hầu hết rút từ 
những hạn định trong thiên nhiên qua một thời gian dài mà 

u ? n g^ ời đâ kiểm chúng, đó ìà bộ Dịch Ly với Tien Thiên va 
Hậu Thiên. Ví dụ xây cất cung điện của một triều đại, trong 
Dịch đã xác định: “Hào Cửư Ngũ chỉ cho vua chúa”, thì cửa Ngọ 
Môn cùa Hoàng triều luôn mớ về hướng Nam, và vua chúa khi 
thiết triều cùng quay mặt về Nam. Lại ví dụ , Kinh Dịcỉi noi: 
“Chân <==) là con trai trương. Thái tử là con trai trương cua 
vua, vậy cung của Thái tử phải thuộc hướng Đông (Chấn) .. Từ 
vua quan cho đến dân chúng, khi xảy nhà cữa cũng phai tránh 
các phương hướng, ngày giờ gặp “Ngũ Hoàng Thổ”. Ngũ Hoàng 

Thô (Trung Cung) là do Hậu Thiên qui nạp (sẽ nói sau). Đây là 
một vài dẫn chứng nhỏ. 

Từ thời con người “ăn lông ơ lồ”, người ta vứt bỏ thi thế' 
người chết ra ngoài đồng (hoặc bãi rừng), tiến bộ hơn người ta 



bó tử thi với lá cho kín đáo. Kẻ nào có lòng thương nhớ thân 
nhân thì cứ ra ngoài nội mà canh giữ tử thi. Từ khi nhừng ngọn 
lửa tạo ra cuốc xẻng, thì người chết được chôn cất tử tế. Họ đào 
một cái hang gọi là “huyệt”, họ bó tư thi bằng rơm, bằng lá, 
hoặc khá giả hơn, họ đóng cho người chết một cỗ quan tài rồi 
bỏ tử thi vào đó, đặt xuống huyệt, lấp đất lên nện chặt chẽ gọi 
là mai táng. 

10 . Nói thì đơn giản, nhưng hình thành cái “huyệt” trải qua 
không biết mấy trám 'ngàn nảm! Huyệt mang một tính chất 
văn hóa cao độ và nhân bản, đế dưa đến một phần lễ nghi phức 
tạp và quan trọng trong đời sống dó là “Hôn, quan, tang, tế*’. 
Hôn, dựng vợ gả chồng; quan là đội mù gia quan cho người con 
trai với tuổi từ 18 đến 25, chứng tò rằng người ấy dã thành 
nhân; tang, nghi lễ chôn cất đối với người vừa qua đời; tế là 
cúng bái gia tiên. Hai phần trước giành cho người đang sống, 
hai phần sau giành cho người quá cô. Tập tục này riêng ở Đông 
phương đã thành hình lâu đời, nó là cơ sở cho hai bộ kinh vào 
hàng tối cổ hệ thống lại: Thượng Thư và Chu Lễ. 

11 . Người ta tự hỏi, kiên tạo cung ôc điện miêu cần phải 
coi ngày giờ, nhắm địa thế, thì việc xây cất lãng mộ cho người 
chèt không chọn địa thế, không xem ngày giò' hay sao? Ngay 
tại điém này có hai ngá rẽ: Một ngả của những người cho rằng 
“ehêt là hêt”. Người chêt, hình hài trở về với cát bụi, không 
mảy may quan hệ gì với những người còn lại. Tử thi có thể bị 
ném xuống biển, bị vứt lên rừng, bị... hỏa táng, thổ táng, hổ 
táng (đế cho cọp ăn), điều táng (đế cho chim ản)... thì cũng chỉ 
như một trái chín bị rụng mà thôi. Thuyết này các nhà duy vật 
cận đại và hiện dại cho là “duy vật biện chứng chất phác sơ 
khai”. Một ngả rẽ thứ hai, những người khác cho răng, con 
người chét chỉ là thế phách còn lại cái tinh cốt của vô hình nào 
đó không hề bị tiêu diệt, mà nó luôn luôn có sự cộng hưởng vói 
thế giứi hữu hình. Đại triết gia Cổ Hy Lạp - Pỉaton (429-347) 
đà viêt bộ “Monâe Visible et Monde Invisible” (Cõi hừu hình 
và Cõi vô hình), nhà Toán học Descartes (1596—1550) viết bộ 
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Méditations Métaphysiques (Siêu hình luận) đều công nhận có 
một thế giới khách quan khác đối với thế giới hiện hữu. Họ cho 
răng, con người sống trong thê giới hiện hữu này chẳng khác gì 
những sinh vật không có bề dày, sống trong thế giới hai chiều, 
không thừa nhận có chiều thứ ba. Đầu thế kỷ 19, các nhà toán 
học và khoa học đưa thuyết Đa Thứ Nguyên (Polydimensions, 
n>3) quá quyết rằng: “Rien ne se perd, rien ne se crée” (không 
có gì tự diệt, không có gì tự tạo), tất cả đều tồn tại trong thiên 
nhiên. Cho đẽn hôm nay không vắng thiếu những người có 
khoa ngoại cảm. Chính họ phục hồi lại thuyết “trí tri cách 
vật’ . Khoa học chỉ là ngoại lý và ngoại biểu của những định lệ 
khác không thê lý giải ở không gian hiện thực này, mà chỉ cảm 
nhận được nó ở một thứ không gian phi tính, hay là không gian 
đa thứ nguyên (Espace poỉydimensionique). 

Bây giờ chỉ còn gút lại, động thố để xây dựng một công 
trình dù lớn hay nhỏ đều phải xem ngày giờ và địa điểm. Xem 
ngày giờ cần thiẻt là đế tránh thời tiêt xâu có thể xảy ra, điều 

ấy có hên quan đến thiên văn khí tượng, phương vị, như vậy 
cùng có nghĩa là địa điểm. Xem địa điếm là quan sát chiều 
hựớng của núi non, sông ngòi, cao nguyên hay bình dã... đế 
kiến thiết một đô thị, cung điện, thành trì, cầu cống, đồn bót, 
nhà cưa... là cần thiết, vì tránh được những sự thiệt hại, tức là 
làm lợi cho quốc gia, cho làng xóm, cho gia đình. Tất nhiên 
không thê xem đây là vân đề dị đoan, mặc dù dì sâu vào chi 
tiẽt, khoa kiên trúc theo phong thiiy cũng có những điếm dị 
biệt với kiên trúc theo khoa học hiện đại, nhưng người ta có 
thê chấp nhận được. Thời cổ đại, nhiều quốc gia có công trình 
xây cất qui mô như Hy Lạp, La Mâ, Ai Cập, Babylonnie, Ba Tư, 
An Độ, Trung Quôc... ngày nay cũng chỉ còn giữ được vài công 
trình, như Kim Tự Tháp (Ai Cập), mấy cái đền Angkor ớ 
Campuchia, Vạn Lý Trường Thành, Vườn treo Babylone, 
Labyrinthe (Mê Cung) của Hy Lạp, Tháp hải đãng của Ai Cập, 
hiện nay chỉ là “vang bóng một thời". Trong các Kim Tự Tháp 
iPyramide) của Ai Cập có nhóm tháp ơ thành phố Gizèh, có 
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Kham Dư là gì? Kham là quan sát các thiên tượng, nghiên 
cứu về sự lặn mọc của tinh tú, mong rút ra những qui luật r.ào đó 
bổ ích cho đời sống con người. Dư là quan sát về hình thế đất 
đai , sông ngòi. Kham Dư trước tiên là một bộ món của khoa học, 
trên thì- quan chiêm Thiên Văn, dưới thi khảo sát Địa Lý, một 
thành ngữ thường dùng chỉ cho bộ môn này là “ ngưỡng quan phủ 

mát' (ngẩng lên xem trời, ngó xuống xét đất). Thời Cao Biền làm 
Giao Châu Đô Hộ Sứ ở nước ta (865-875) có gởi vể cho vua 
Đường Ý Tông bức tấu thư trong đó có đoạn: “Giao Châu Đô Hộ 
Sứ, thẩn, Cao Biển cẩn tấu vị bản châu địa mạch, thế hình, thế 
sự. Thần hạnh phát dư sinh thao tị hà nhưỡng, thượng tự thâm 
sơn , hạ chí đại hải, ngưỡng quan phủ sát, phát tận chân cơ, ký tự 
thiên hữu cảm bất khánh kiệt sở kiến văn, thượng tự đế vương, 
vương công, công hầu, vương phi, thứ thần dồng, tủ tàĩ vị chỉ thị 
phù khổỉ phủ lãm giao quan chi khi, kiên văn cụ lục...” (Giao 
Châu Đô hộ sứ, thần là Cao Biền kính cẩn tấu trình việc địa 
hình, nhản sự ở bản châu. Thần hản hạnh nguyện đem kiếp sống 
thừa này đề đi quan sát, trên đến non sâu, dưới đên biến cả, 
ngứa trông cúi xét mà phát hiện cho hết các chân mạch ghi chép 
tường tận, chẳng ngại kiến vàn giới hạn, trên từ đê vương, vương 
công, công hầu, vương phi, dưới đến thần đồng, tú tài...). Thuật 
ngữ “ngưỡng quan phủ sát” chỉ cho tính thận trọng, nghiêm cân 
của những nhà phong thủy. Quan sốt địa lý không thôi, chưa đủ, 
cần phải am tường về thiên vàn nữa. Người xiía xem thiên văn có 
thế biết dược nhân sự. Trong giáo sử của dạo Thiên Chúa có ghi: 
“Ba vua phương Đông ban đêm xem sao 'mà tìm ra chúa Hài 

Đồng”. 

Thế nào là Tướng Địa? Tướng, là đoán xem. Tướng Địa là 
thuật xem sự lành dữ của địa cuộc đề dự kiến cho một tương lai 
tại địa cuộc dó. Tướng Địa biên thành Địa Lý từ Đường, Tống 
ve sau. Từ ngữ Địa Lý của Phong Thủy dĩ nhiên có khác với 
môn Địa Lý Học (Géographie) hôm nay. Ở nưốc ta quen gọi 
Phong Thủy là Địa Lý, và thầy Phong Thủy là “thầy Địa” hay 
“thầy Địa Lý”. 
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là một trong 7 kỳ quan của thế giới cổ đại. Vườn treo này do 
những nhà Toán học, Thiên vàn, Kiến trúc của các nước Chaldée, 
Hébreux, Ai Cập, Hy Lạp... được vua của Babylonie mời đến đê 
kiên thiết. 

* Labyrinthe: gốc tiếng Hy Lạp lá Labyrinthos, nghĩa tương 
đương 'cũa nó là Mê cung, Mê lâu, Mê lộ. Đầu tiên vốn là một 
cái vườn rât rộng kiên trúc trên đảo Crète cùa Hy Lạp. Trong 
vườn có nhiều lối đi ngang, dộc, xéo, vòng cung. Ngay tại những 

giao lộ thường có những cây cao, hay những lâu dài giống nhau 

cót ỉàm hoảng loạn trí nhớ con người, về sau trên dảo này lại 
tiêp tục xây một Mê cung với những bức tường và kiến trúc 
giống rihau, trong đó có nhiều lối ngang lối dọc. Người di vào 
dó có thế suốt đời không ra được. 

ơ Ai Cập cũng có xây một Labyrinthe, dài 200m, rộng 
15 Om có tên là Lope— rohounit ngày nay còn vết tích tại làng 
Hawara. Vào giừa thê kỷ thứ V trước CN nhà vãn cố Hy Lạp 
Hérođote đã đến nơi khảo sát mê cung này, ông cho biết mẽ 
cung đó gồm 12 phòng lớn và 3.000 phòng nhỏ, khoảng 1.500 
phòng nằm dưới mặt đất. Theo sự khảo sát của ngành khoa học 
ngày nay, Mê cung nảy là một thành phố nghĩa trang (ville 
íunéraire), trong đó có tháp Amenemhait (tháp này bảo tồn 
thì thê cua vua Amenemhait III thuộc vương triều 12 của Ai 
Cập, hiện còn tháp đó phía tây hồ Moeris bên giông sông Nìl). 
Labyrinthe Lope rohounit có rất nhiều huyền thoại lẫn giai 
thoại, không kế hết được. 

Thời nay cũng có quốc gia cho xây Mê cung! Vào thế chiến 
I, nước Đức đánh chiếm được vùng dất Artois của Pháp, và cho 
xây dựng tại thủ phủ Arras (thời cố đại Arras là thu đô của 
vương quốc Artois), cách thủ đô Paris về hướng Bắc 192km 
đường sắt, một mê cung, đó là hệ thống phòng thủ rất kiên õ. 
Nơi đây dầu ít người cỏ thủ cùng có hiệu quả (vì do tính cách 
kỳ bí cùa nó). Ngày 9—5 đến 17-6-1915 Quân đoàn số X do 
Tướng Foch chỉ huy mới chinh phục được nó. 
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(Pakistan), L hassa (Kinh đĩ tL T . „ c „ á ”S • F f °J, K °!! ei 1 b Q^étta 

(Mỹ)... - ’ oeaum °nt, Hudson, St. Augustine 

thông thái ra còn có sư tham n,!t. n - C kb° a bọc của các nhà 
về thiên văn và huyền học. hững bậc đ ^ i sư 
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CHƯƠNG HAI 


LA BÀN 

A La Bàn dùng để xác định phương hướng. Trong nhu cầu 
cuộc sõng, đôi khi người ta -đi xa, qua rừng, qua biển hay qua sa 
mạc sự mất phương hướng dẫn đến sự nguy hiểm tính mệnh 
cho người đi đường Một đoàn lữ hành, một đoàn người thiên 
di , một đoàn quân di chuyển từ nơi này đến nơi khác, xác đinh 
đươc phương hướng là vấn dề cần thiết của họ. Hàng ngàn năm 
trước, cổ nhản chưa chế được la bàn họ làm cách nào đe xác 
dinh phương hướng? Tất nhiên họ lợi dụng vào thiên nhiên. 

A. CÁC PHƯƠNG PHÁP TÌM PHƯƠNG HƯỚNG 

1. Phương hướng ở cây và đá 

Thông thường hướng có mưa thường xuyên vẫn là hướng 
bãc, nên cây cối hoặc những cụm đá lớn thường có lởp rêu mọc 
ớ hướng bắccua cây hoạc tảng đá dó. Trong những rùng già khi 
người ta mất phương hướng, nêu không con cẩch nào khac họ 
đành phải quan sát những cây có thân lớn, nhất là loại cây co 
vỏ sù sì như sồi, sung, ngái... thấy một lớp rêu khô và hơi xanh 
(neu la mùa khô) thì biết dó là mặt bắc của cây. Hướng ngược 
lại mặt băc là mặt nam. Người đứng quay mặt về nam, bên trai 
là phương đống, bên phải là phương tây. Tìm phương hướng ơ 
nhựng cụm đá cũng vậy. Nhưng nếu bạn quan sát một giếng 
nước thì khác. Lớp réu mọc ở bờ nam của giêng. Dề hiểu, vì lớp 
mưa mùa đông hơi xiên về nam, nên mặt bắc aia lòng giếng b} 
thành giếng che chắn, mưa chỉ dội về mé nam. Đây là cach tìm 
phương hướng cùa người bình dân, độ chính xác không cao. 

2. Tìm phương hướng bằng đồng hồ 

Giá súr một người ớ sa mạc bị lạc mất phương hướng, người 
ây có thể sử dung đồng hồ để đinh hướng băng cách: 
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đồng h ° trén 
mặt đất bằng phăng, xoay 

đ ° n e hồ sao cho kim giờ 
chi về hướng mặt trời. 

b/ Vẽ một đường tưởng 
tượng từ tâm đồng hồ đẽn 

sô' 1. 

c/ -Đường phân gi,ác 

cũa góc hợp bơi kim giở 
và đường 01 sẽ là đường 
Bắc-Nam. ( 1 ) 

Chú ý: Nếu trước 12 
giờ (buổi sáng) người ấy 

__*■ Xác dịnh ‘ >hum t vào ban Zn ' 



phai là 


, Soo BẤi Gỉ í 

' C&D' 
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ị- - 
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s 


M . ig 




c 


'Ò&ì tVu*»* Tl^í 


Ban đêm nếu trời 
tôt ta dựa vào sao Bắc 
Cực (Etoiỉe Polaire). Ta 
biết chòm sao Bắc Đau 
( Grande Ourse hay 
Grand Chariot) gồm 7 
■ngôi, người dân biến gọi 
là Sao Bánh Lái Lớn 
(Đại Hùng Tình) và 
Bánh Lái Nhổ (Tiểu 
Hùng Tinh), vì nó hơi 

giống với bánh lái ghe, 
tàu. Cũng có nơi gọi ỉà 

Sao Cái Ghê, Sao Cái 
Gáo, vì trông nghiêng 
nó giống như cái ghe 
đâu, hoặc cái gáo (đấu). 
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Bât kỳ tháng nào vào lúc ban đêm trời tốt, bạn lên đồi cao, 
hoặc ra hoặc ra biển cách bờ chừng vài chục km, bạn nhận ra 
chòm Bắc Đẩu ở về phương bắc ngay. 

Từ 2 sao biên p ậ bạn vạch một đường về phía “Chân Trời” 
với khoảng cách chừng 5 lần p ạ bạn sẽ gặp Sao Bắc Cực, đó là 
Ngôi Sao cô' đinh, (khoảng 26.000 năm nó xê dịch khoảng 1" 
thị kính - distance angulaire). (2) 

Ngôi Bắc Cực rất quan trọng trong đời sông con người. Cô 
nhân dã khám phá Sao này hơn 5.000 nàm nay. Các tinh tú ớ 
Bắc Thiên cầu luôn luôn xoay quanh lây nó. Con đường từ sao 
Bắc cực (E toi le Polaire) về đến ta là con đường Bắc Nam. 
Dang tay ra, con đường từ phải sang trái là đường Đông Tây. 

Nêu bạn ở Nam Bán cầu có thế định phương hướng bằng 
sao Thập Tự (Croix). Từ tháng Sáu đến tháng Chạp (dl) bạn 
rất dề thấy Sao này khoảng 21 giờ trở đi. Người nước ta ít 
dùng sao Thập Tự mà dùng Sao Máng (Nam Tào) để làm sao 
chuẩn phương Nam. 

Sao Máng tức là 
Sao Cơ trong Nhị 
Thập Bát Tú, thuộc 
chòm Nhân Mã, nó 
gần giông như hình 
thang, cạnh lớn quay 
■xuống dưới. Sao Máng 
còn gọi là Nam Đấu. 
Bắc Đấu và Nam Đẩu 
giúp ta biết được 
phương hướng và giờ 
giấc. Cả hai sáng tò 
nhât là vào Hè, Thu. 

4. Định hướng bưng bóng nắng 

Đành rằng mặt trời giúp ta biết được hướng Đông, hướng 
Tây, nhưng độ chính xác không cao. Ngày Xuân Phân và Thu 




■ 

4 # 
m * 


l.TtyTý 

m ỉ m -GỎ 


# * 


* 

éiĩìTí^* ụ’ 




ồ-íđ 

s 

Kitíu— 


141 



■ *ẵ™!** ' ^ ^ g B ^ ^ Vớ 

bàt kểấ^hlỷeh? 1 ẩ^ỉỉltL S 1 ' í* ÍJ» thẳng hạn 
que ta đánh dâí T á hẳ g que ây xu ° n ẽ đat, ở cuổi bóng 

10 phútrnủt bóng du a dờ^ck, 6 k hi! 'l'., 7 .'** ““ < đù hg để quá 
đưcmg vơi phương hương La Bàn g n4y chính xác sơn tương 
Nêntt Zậ Sy iSc ta g o P ri?c^v í ^'í_ B í?. dia phương. 

xưaỉ - ™ Kh “ Ể <***> **h huớng của người 

thòng giifgiá c bằngtólh dutcảvtv that !' ưđ " f ;, h °‘ ,c áng 

2“ "■ẬM, 1 d^tao ,ưíg ri? L? i 

thét bft tién. Odĩnhà Mlĩĩí! £«?»*■*» 
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gần cua đường đất, tính được 
tọa độ điểm đứng, tính được' tọa 
đô tinh tú. 

Tiên bộ hờn, họ làm ra Thồ 
Qui (còn gọi là Viên Qui, giếng 
như Compas ngày nay). Trên 
hai cạnh có khắc những khoảng 
nhỏ bằng nhau (như chia độ). 

Thố Qui có thể thay thế vai trò 
Thồ Khuê lại vẽ được dường 
tròn, vuông để tính toán. 

Ví dụ: Các nhà học thuật 
đời Đường có giải thích trong 
Chu Lễ qua một cách đo như 
sau: “Ngày Hạ Chí dặt Thổ 
Khuê theo đúng hướng Bắc 
Nam. Ở đầu Bắc cắm đứng cây 
Biểu (dài 8 thước), bao giờ bóng 
Biểu thu lại đúng 1,5 thước, tức 
tìm đâ đúng đất, lúc đó có thê 
xảy cất được...” (4) 

Việc đo bóng náng để định hướng là không tồn tại vĩnh 
cửu. Còn nắng thì còn định được hướng, hết nắng thì bỏ. Họ 
lập được phương hướng qua bóng nắng rồi, nhưng không lấy gì 
làm chuẩn. Ban dêm, người ta đem hai tọa trục phương hướng 
dó để dối chiêu với Sao Bắc Cực. Từ đó người ta bắt dầu lập ra 

Nhâm Thức Bàn. 

Cũng cần nhắc thêm một ít sử liệu, vào thời Chiên Quốc 
trong Cửu Lưu (9 Môn phái) có phái Am Dương Gia, người 
đứng dầu phái này là Quỉ Cốc, không xuất hiện trên giang hô, 
chỉ ẩn náu trong thâm sơn cùng cốc mà truyền bá tư tưởng và 
học thuyết của mình. Sau này còn có thêm Trâu Thích, Trâu 
Diễn... họ chuyên bàn việc trên trời dưới đất. Thời đó, có lẽ là 



Ị *— 1 ,5 thước ► 

Ị , 1 ^ ^ 
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s wl h ,T:.!! s fÌ^A\ b , iết i ^ tữ th ! ch làm ki® tữ, gọi là Tư 
”TVTỈ y X? hướng Nam) Đên đài Tam Quốc, TrưonE Hoành 
mới đôi Tư Nam thành CHỈ NAM CHÂM. a 

6. Lục nhâm thức bàn 

Lục Nhẩm Thức 

Bàn còn gọi là Nhâm 
Bàn hay Thức Bàn, nó 
dược kế thừa từ Tho 
Khuê hay Thổ' Qui. 

Thời liên Tần có người 
đã chế được Tư Nam. Tư 
Nam giông như cái “vá 
múc canh” (gọi là cái 
môij, thật ra hình dạng 
cua nó giống như hình 
dạng cua 7 ngôi Bắc 
Đâu kết lại. Tư Nam 
gấn trên một trục và 
cho quay tự do, khi 
dừng lại, hai sao biên p 

ộ lúc nào cũng hướng về Bấc Đáu. 

Trong hình vẽ (mô phỏng theo hình 
bên cạnh » hình 22 nàm trên mâm hình 
vuông (T dọc là Tí; chỉ cho hướng Bắc, . 

n ai bê 2 Trf “’ Phải Ià M ?°’ Dậu chỉ chỏ 
Đông Tây. Đối xứng với Tí qua Tâm là 
Ngọ (Nam). 

Só 1 dĩ có tèn “Lục Nhâm Thức Bàn”, 

1* thò ^ cỏ đã có người xướng môn “Lục 
Giáp Đại Độn” (Độn Giáp). Giáp đứng 
dầu can dương thuộc Mộc, Nhâm là cuỏl 

Thuy ' Thuy i huộc ? hương Bắc VI người ta cần 

Nhím vĩí l^hâm gồm: Nhâm Tí, 

' á uầt ’ Nhâni Thân > Khâm Ngọ, Nham Thìn, Nhâm Dần. 



H. 22 : Lục Nhâm Thức Bàn (Tây Hán) 
(Theo pht/ũng vị Hậu Thiên) 




144 




Vài chỏm sao vùng Bắc ThiỄn cấu (Theo Courderc) 


Ngoài ra đuôi sao Bịc Bẩu hướng về sao Giác, chiếu theo 
bản dồ Thiên Vãn Hiện Đại, nó là sao Vierge (Trinh Nừ, Thất 
Nữ) (Xem Bảng 28 Sao Đôi ChiếuT Xem vậy đủ biết ngành 

th iên vàn cố đại tiến bộ đến không ngờ. 

Cùng có nhiều loại Nhâm Bàn không có Tư Nam, mà chi vẽ 
hình Bắc Đấu đúng theo nguyên vị của nó. 

Nhâm Bàn gồm hai bộ phận chủ yếu: 

- Bàn Vuông: gọi là Địa Bàn, tượng cho Đất (Đất vuông). 
Vành ngoài ghi 28 sao khơi đầu là Giác, theo chiều ngược kim 
dồng hồ: Cang, Đê, Phòng, Tâm, Vĩ, Cơ, Đẩu, Ngưu, Nữ, Hư, 
Nguy, Thất, Bích, Khuê, Lâu, Vị, Mão, Tất, Chủy, Sâm, Tỉnh, 
Quỉ, Liễu, Tinh, Trương, Dự, Chẩn. Vành giữa ghi 12 chì thuận 
theo chiều kim đồng hồ. Phần còn lại của Đia Bàn bên. trong 
ghi Bát Can: Giáp, Ât, Bính, Đinh, Canh, Tân, Nhâm, Quí 
(không có Mặu Kỷ, vì thuộc Thố); kế đến 4 góc ghi Thiên, Địa, 
Nhân, Quỷ (thay cho Càn Khôn Cấn Tốn). 
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PỈ 1 ÌI Châm Phường khí '‘đổ* 
trong “Củư Thiên HuyỂn Nữ Thanh Nang Hải Giác Ki, 


- Đĩa tròn gọi là 

rhiên Bàn tượng Trời 

S ời TrÒn) - Đla tròn có 
thê xoay quanh trục gắn 

xuyên qua Địa Bàn. 

Chỉ chừng đó thôi, 
ta có thể xem được 
phương hướng và tính 

toán ra sự lạnh dữ, khi 
người ta xoay thiên bàn 
quanh trục sao cho. 

nhữn & dữ kiện đã ghi 

trẽn 2 bàn ãn khđp 
nhau. Phần trong cùng 
của bàn vuông sau nẩy 
trd thành 24 sơn. 


Nhâm Bàn 
đời' Lục TriỂu 
(Vành địa bản 
ngoải cùng ghí 
nhẩm hết 6 sao, 

không thấy tác giả 
Thái Dạt Phong 
đính ct;nh 
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dân^gl^ 0 * Lục điển ” CÓ ché ” : "»*“ Thtfc bĩn 06 

B. NAM CHÂM 

h ướ^ a Na m h ÌTh rí. 1 a í cỉ ! thực là câ y kim luôn chỉ về 

nĩ!. S . h< ; C ,í hấy . đLÍỢC hai nam châm đồng tính thì đâv 
nhau, khác tính thì hút nhau. y 

của nam châ ^ đư ? c q ưi ước là, tính theo đơn vị Từ 
T nh ?rr_ g t . ch ^“ ^ theo đơn ví Từ 

Coubomb). Và sức đẩy cũng tính theo công thức này. (9) ạ 



[ 



Hút nhau , Đẩy"nhau Đẩy nhau 

có kb!l!tíll h l ê u,! hể . của V l trụdều . CÓ từtính toagnétique) 

mtỉ l À ĩ??* í iuật HấpDẫn củaNevrtonT 

J „ °D j5 1 ĩí an ^ ^ ân ? ’ ®; a Cau khiến nó phải quay Cực Bắc 
nb í a N a tT t q Đ c 5 c , ầ *t ? - c Nam Nam Châm quay về 

vfíừ khí 1 ÍÌL^ủ; ní 'f® ắc ' ủa Nam Châm tính theođơn 

S Ô l: d - ??’ í B ! c từ Đ i a cầu theo đơn VỊ từ khối âm, và 
Nam từ Địa Cầu theo đơn vị từ khối dương. 

Rá^^ĩlS!. 0 ^^ 6 ^ £ hả L là ha ‘ từ cưc Từ Cực Bấc cách 

?ỉ , “■ bị* 4 trên đảo Princắ de 

( Đ n f* V . “ Kim ụ Mnlều thẳng g6c vdi mật dít 

(nghĩa là độ từ khuynh cp = 90°) (10) ' 

Từ Cực Nam nằm trên Nam Băng Châu gần bên vùng đất 
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Tử Cực Nam 


Hai tó cực Bác và Nam Địa Cẩu (Bản đ6 nhìn từ Bắc Cực vầ Nam Cực) 
(Trích trong Atlas của Kienast và Bertrand, NXB Delagrave, Paris 1968) 




















Dumont D^rville của Pháp, cách Nam Cực 2333km, tại tọa độ: 
142 u Kinh Đông và 68°33 3 Vì Nam. Dì nhiên mọi kim la bàn tại 
nơi này đều thắng góc mặt đất I <p = -90°) (6) 

Hai từ cực này không xuyên tâm đối (qua tâm địa cầu). Đặt 
một la bàn trên xích đạo, ta thấy kim la bàn nằm song song với 
mặt đât. Nêu hướng NS (hai cực Bắc Nam ghi trên mặt la bàn) 
về sao Bắc Cực (tức là hướng P’P của Địa Cầu), thì kim la bàn 
không chỉ phương SN mà lệch về phía tây một góc a #15^ 
(hoặc lớn hơn). Góc <x gọi là độ từ thiên. Sự lệch đó tạo ra sự 
rắc rõi trong khoa Phong Thủy. Trên thực tê, đường từ tâm la 
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bàn đên Sao Bắc Cực, không bao giờ trùng với SN của Nam 

tĩĩ™ T Như , Vệy có nghĩa . là : P hươn g Tí Ngọ (tức là phương 
Khám Ly, phương từ tâm la bàn đến sao Băc Cực, tức là P’P) 

giờ trùng với kim la bàn, dù đặt la bàn bất kỳ nơi 

3 à0 trê ” Tr ái ? ất . này - Tuy vậy các thầy phong tháy cho rằng, 
đường Tí Ngọ Từ là đường ‘Trời đặt ra” (thiên nhiên) nên nó 

ÍLf Ì nỉỉ_ đườ T? ĩí Ngọ _?• f Dư! Vi Ê c này chưa dứt khoát. 
Đời Tống nhà Phong Thủy Hà Tiềm Trai tự mình chế ra la 

bàn, đặt ra luật “Chính châm” và “Phùng Chẩm”. Chĩnh châm 
là hướng Tí Ngọ địa dư (hướng 180°- 360°), còn phùng châm là 
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hướng Nhâm Tí - Bính Ngọ (hướng 172° 30’ - 352 ữ 30’), Phùng 
châm là hướng Tí Ngọ Từ. Sự phát hiện của Hà Tiềm Trai 
chứng tỏ tri thức về khoa học, nhất là Từ học của người Trung 
Quốc khá sớm, 

Đến đời Minh nhà phong thủy Tưởng Đại Đồng cũng đồng 
ý với thuyết phùng châm chính châm của họ Hà. Từ đó các nhà 
phong thủy chế ra la bàn đều có chính châm và phùng châm, 
chốc nữa đây chúng ta sẽ gặp lại. 

c. LA BÀN 

Người Trung Quốc phát hiện từ thạch rất sớm khoảng từ 3 
đến 4 ngàn năm nay. Thời Tiên Tần có người đã chế ra chỉ nam 
xa (xe đẩy có gắn kim chỉ nam), và họ chưa hình thành được 
dạng thức của la bàn ghi chép phương hướng, mà là một dụng 
cụ thô sơ đế chỉ rõ hướng muốn đi mà thôi. Từ Đường Tống về 
sau mới có la bàn hoàn hảo. La (lưới, lụa) chỉ cho sự dan dệt 
rắc rốì bao quát cả Vũ Trụ Càn Khôn. La bàn có nhiều tên gọi. 



Sơ dổ hướng Chính Châm và Phùng Chám của La Bàn 
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ír* n , g ; * bàn là La Kinh của một vài hoc giả sau nàv 

pZ nÍIl^ iã, 5Í5 % 

X cZ nSrtlỉ tỉHê^ỉ? Thanh hộc p ? á 

Ctón l mB , tđC m ph Ì m “ Kh .™ Dư Tịch Mậu Truyền 

I . a bàn 1“ Tư Bàn- Mây chục bộ sách viết vé la 

m”h vf d j: n cu đai f hanh ' ch “ ™ eọ. la X ÍLa 

Địa La Nhân Th ° ại Lục CLia Tăng Tam Dị (Tốn e> gọi la bàn là 
Nguyệt Lệnh Quảng Nghĩa cha Phùng Ưng Kinh (Minh): 


Hán La. 


Khí 


A iiuuilg 

(Minh): Địa bàn (7) 

gọ.: Th^ĩĩ Dỉ Tri (MÌnh ’ ^ tóc phám ‘ Vặt L * Tiỉ “ Thức- 
Thủỹ ™. UJ ' Bàn Bít Chám Ph<p của T,èn Thạch CưS1 (Thanh): 


gọi tên 


1 T 1 * ■ ■ 

Hiện nay 
+ . 


’ dé thÔng nhât ’ tù y theo công dụng của ỉa bàn mà 

X 

- Dùng để đi đường: Địa bàn. 

- Ngành hàng hải: Hổi bàn. 

-Ngành bàng không: Không bàn. 
và tỏng quát gọi chung là La bàn. 

Tc,™ o“J à ,'? ộ L r °c í ỉ 4 ? hát minh «■> nhất và sớm nhất của 
Chr L Í V i j ựa theo , dó mà chẽ ' ™ iõặi hai bàn. 

' ■ - à Ma £cílan dùng nó tìm ra được Mỹ Châu và các 
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quần đảo ở 
Thái Bình 
dương. Ngày 
nay nguyên 
tắc làm la bàn 
không còn là 
bí hiểm nữa. 
Riêng la bàn 
phong thuy 
của Trung 
Quô'c từ đời 
Tống đến nay 
rất nhiều nhà 
làm, nên có sự 
khác biệt rất 
lớn, kế cả sự 
chú giải về la 
bàn. Bất kỳ La 
bàn nào cũng 
có đê vuông và 
đĩa tròn 

chồng lên nhau. Đĩa tròn có thể xoay được trong lòng đê vuông. 

Riêng La bàn phong thủy đơn giản nhất cũng gồm có 3 vòng 
dùng để tầm long điểm huyệt, nên được gọi là TRÓC LONG 
Itìm long mạch) (H. 24). Vòng giữa gọi là NHÂN BÀN, vòng 
trong gọi là ĐỊA BÀN, vòng ngoài gọi là THIÊN BÀN. Mỗi 
vòng chia làm 24 khoảng đều nhau. Tất nhiên mõi khoảng ứng 
với 15°. 24 chừ ghi trong mồi vòng như nhau, gồm: 

NHÂM TÍ QUÍ sữu CẤN DẨN GIÁP MÀO ẤT THÌN TỐN 
TỊ BÍNH NGỌ ĐINH MÙI KHÔN THÂN CANH DẬU TÁN 
TUẤT CÀN HỢI. 

1. Ta đế ý, nếu lây NHÂN BÀN làm chuẩn, sẽ thây vòng 
ĐỊA BAN lệch về bên trái nửa cung và vòng Thiên Bàn lệch về 
bên phải nửa cung (7'’30’). 
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Đây vẫn là chỗ rắc rối. Nếu lấy NHÂN BÀN làm chuẩn so 
sánh với hình 23, đường đi ngang qua vạch BÍNH NGO - NHÂM 
TI (hướng 172 IJ 30’ - 352*30’) của NHAN BÀN chính là Phùng 
châm vậy nó là CHÍNH CHÂM CỦA THIÊN BÀN. Từ đo ta 

i u 7. : CHÂM cùa NHÂN BÀN là PHÙNG CH AM cua 

ĐỊA BÃN (Xem hình 23, 24). 

Đieu dang chú ý, bât kị' la bàn nào cũng có một cây kim 
duỵ nhât, thè mà họ đặt ra rất nhiều châm; Chính châm, Phùng 
châm, Trung chám! Điều dó cho ta hiểu, phương Tí Ngọ của 
Thiên Bàn và Địa Bàn đã đóng vai trò các châm đó. 

Theo sự chú giãi cách sử dụng Tróc Long của các nhà Phong 
Thủy, thì vòng THIÊN BÀN xem phương hướng các dòng chảy 

‘ thủy J ưu,: chdy dẽn và chảy đi (Lai Thủy, Khứ Thủy, con gọi 
Thu Thúy và Phóng Thủy). 

Vòng NHÂN BÀN dùng xem phương hướng các Sa (Sa: gồ, 

đong, đôi, đụn...) gần mộ để biết các hướng Sa tốt xấu để dùng 

hoặc bó. 

■ 

Vòng ĐỊA BÀN dế xem Long Mạch. 

iTãt ca các chi'tìêt này sè dược kiên gi ái trong các phần 
sau). 

24 chừ dó bât kỳ la bàn nào cũng ghi. Có khi người ta ghi 

đu 3 vòng, có khi ghi 2 vòng, chưa thấy la bàn phức nào chì ghi 

1 vòng. Lúc dó người ta không gọi Nhân, Thiên, Địa bàn gì cả. 

Vì thiên bàn và địa bàn dùng để chi 2 bộ phận chính của la bàn 
I sè giải thích sau đây). 

24 chữ đó gọi là 24 Sơn, hoặc 24 Sơn Hưứng (đôi khi cũng 

gọi 24 hương) mặc du nhà cât dưới bình nguyên (hoặc mồ cũng 

vạy), nhưng ngươi ta vân gọi là Sơn là theo gốc tích thời cổ đại, 

người ta thường dựng nhà trên lưng chừng núi (để tránh lù lụt).' 

Họ vân gọi mồ mả là Sơn, vì quan niệm rằng mồ mả là nhà của 
người chết. 

Trong 24 chữ đó, phân tích ta thấy gồm: 12 địa chi, 8 thiên 
can (trừ 2 can Mậu, Kỷ thuộc Thổ) và 4 quái Càn, Khôn, Cấn, 
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I. Ôn (C ^ n ' Tôn đối xứn g và Khôn, Cấn đối xứng. Khôn, Cấn đều 
thuộc Thó- 4 quái này gọi là TỨ DUY hay TỨ NGƯNG - tức 4 

W CỈ ' Ly Chân Đoài đã dược thay thế bàng Tí Ngỏ 
Mẹo Dậu ơ phần “THIÊN VẢN VÀ LỊCH PHÁP” co nhắc đen 
Ngũ Hành cùa Can Chi, ta biết: 

^ , Gi «P Ả A Mộ , C : Bính Đinh Hỏa, Canh Tân Kim, Nhâm Quí 
Thúy. Và, Mẹo Mộc, Ngọ Hỏa, Dậu Kim, Tí Thủy. 

k* rá" ghép: Giap Mẹo Ất, Bính Ngọ Đinh, Canh 
Dậu Tân, Nhâm Tí Quí. Những Can đương (Giap Bính Canh 

Nhám) đứng bên trái mỗi Chi, những Can âm đứhg bên phải 
(Bạn dựng bốn Chi ấy lên trên sẽ thấyl. 

c ° n Tứ Duy Càn Khôn Cấn Tốn thì Càn có phần đất trên 
Tuất Hợi (nghĩa là Càn nằm nửa Tuất nửa Hợi), nên Càn đệm 

giữa 2 chi này Tương tự như vậy, Khôn nằm giữa Mùi Thân, 

Cán năm giữa Sửu Dần và Tốn nằm giừa Thìn TỊ. Bảy giờ ta ro 
dưọc VỊ trí thứ tự của chúng. 

f Giáp 


Đông 



■< 


Mão (Mão là Chánh Đông): 

Ất 


Canh 

Dậu (Dậu là Chánh Tây) 
Tân 

Bính 


Chấn 


Đoài 


Nam 



•< 


Ngọ (Ngọ là Chánh Nam): 


LĐinh 

Ị Nhâm 

ị Tí (Tí là Chánh Bắc): 
. Quí 



Khảm 


Bốn hướng này gọi là “Tứ Chính” (Chấh Đoài Ly Khảm) 

rsửu 


Đông Bắc 
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Tây Bắc 

Tuất 

Càn = 

Càn (13) 

Đông Nam 

Hợi 

Thìn 

Tốn 5 = 

Tôn 

Tây Nam 

Tị 

Mùi ' 

Khôn 

Khôn 


Thân 



4 _ hư f "* ph* CÀN KHÔN CẤN TỐN nằm vể 4 (róc (Tứ 
Ngung) (13’) 6 

2. Chân đế của La Bàn 

... l ng . ười ta lập t ục Nhâm thức bàn gồm 2 bộ phận bàn 

trÒn ‘, Trên bàn vuôn s h 9 eìíi những dữ kiẹn 
cân thiôt và bàn tròn chỉ có một tín hiệu duy nhất là that tinh! 


Thiên Bàn 



Thiên Trì 


Dây đỏ dịnh hướng 


Kim tử 


> Chân đế 
(Địa Bàn) 
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Họ gọi bàn vuông là Địa bàn (còn gọi là Thác bàn: bàn 
vuông tượng trưng cho Đất, Thiên bàn tượng trưng cho Trời 
(Trời tròn Đất vuông). 

Đến khi người ta phát minh ra la bàn (Đường Tống), thì 
những dữ kiện cần thiết ghi hết vào Thiên bàn, Địa bàn bỏ 
trống, thê mà đê bàn vẫn hình vuông cũng để tượng trưng cho 
Đất, ngoài nhiệm vụ nâng Thiên bàn, không còn công dụng gì. 

Người ta đục lõm địa bàn, phần giữa lồi lên khớp với Thiên 
bàn, và Thiên bàn xoay quanh Địa bàn. Họ luồn 2 sợi chỉ dỏ 
thẳng góc nhau, giao nhau tại tâm, song song và thẳng góc 
cách cạnh Địa bàn. Dẫu có xoay thiên bàn, 2 sợi chỉ đỏ đó 
không đổi hướng. Công dụng của sợi chỉ đỏ là, sau khi điều 
chỉnh Thiên bàn rồi, người xem phải quan sát “chữ" nào nằm 

dưới sợi chỉ, đó là những chi tiêt tôi cần để người xem tính 
toán, rồi quyêt định dùng hay không. 

3. Nội dung Thiên Bàn 

Mật đê la bàn làm hình gì lại chăng được, miền là thật 
bàng và thật vững, thê' mà các thầy địa bày ra đế vuông để 
tượng trưng cho Đât, quả là họ rất tôn kính la bàn, xem la bàn 
như một tổ vật. Trước khi mở ỉa bàn họ chùi rửa thật sạch, dọn 
dẹp nhừng vật ô uế, nhừng đồ kim khí để khỏi làm loạn vùng 
t.ừ trường ớ đó. 

Mỏ' la bàn ra; họ xoay đi xoay lại mấy lần, xem kim có 
“Tin” không. La bàn phạm vào những trường hợp sau đây là 
không dùng được: 

— Kim la bàn bị chết một chỗ. 

■ ■ 

- Kim cứ rung mãi. 

- Xoay trả không đều. 

Thầy địa tính toán xong thây các hướng đó không tốt, có 
thê xoay la bàn (không phải Thiên bàn) sang hướng khác (vẫn 
dùng các chỉ đỏ làm chuẩn) đến bao giờ được mới thói. 

Mỗi la bàn, phần Thiên bàn chứa rất nhiều vòng, trung 
bình 13 đên 17 vòng, phức tạp nhất là loại trên 40 vòng. 
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La Bản 1 

ng nhà nL e jế^ a n hi n n ” ỗi "“ ĩ* kiê , u ' d< ™ ra so Sánh 


kS, n , h i ĩ*° í«w nà m o nhât ífn£lLt™. r “ 80 s “ h 

dị Co nhà bán la bàn kLVĩy^}.. ‘W đạỉ 
bdớ " g dẫn cách sử dụng Có nhà th ? Uhêm 'ỉ. uy / n !ĩ ki "h" dê 

Vilc dVkéo đ r đen ngáy nỉ£ g êt sử iụng “ -ỉn làm í 

/í, ý . một d*® 11 ‘hển b ỉhót > nhA T mof J à la bàn) 
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La Bàn 2 


Trái là Đông (Chấn “Ệ . ), nhưng khi xem ta hãy đặt hướng Bắc 
lên trên thì mọi việc đều ổn. Các thầy xưa vẫn một mực theo ý 
cùa “Thánh nhân” vẫn đặt hướng Nam của la bàn về phía bác 
địa cầu rồi xoay mình lại ISO 1 ': “Xoay đầu nhất tiết hạ châm” 
(Ta Ao), quá rắc rối! Ta đà có dày chuẩn, phương chuẩn thì dẫu 
Nam hay Bắc cùng chỉ là một! 

Mô hình la bàn bên cạnh thuộc loại tối giản, mđi xem qua 
tương như Tróc Long 3 vòng, kỳ thặt là 5 vòng, vì bên ngoài 
địa bàn có thêm một vòng chữ nữa, xin giải thích: 
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“’ én « 

vòng này ăn khớp với chừ nàn 11™ ’, , Ô mỗi sao tron ỉ 

Thai <ĩ* , óưsng ; J ;; ệnh Tứí*) Mộ (ĩ) Tuyệt (ỉn 

chiểu thuận đầu là Quí Sửu " theo 

í . J^n g Truừ " g Sinh vòn^ này đithpn rhiấ.. . 

Lượng ^ z 


160 


nén mới khơi nghịch (độc giả chưa nên bận tâm, bản đồ trên 
đây chi là ví dụ — và ví dự đúng - sẽ gặp nó trong chương này), 

4. Vòng Thiên Trì và bốn phương chính. 

5. Bát Quái sẩp theo Lạc Thư. Khảm Cấníí; ^ nằm 2 bên 
Kim Bắc. Dạng La bàn này không phải là dạng Tróc Lono 7 , vì 
không có 3 vòng 24 sơn. 

4* Nhừng la bàn từ 13 vòng trở lên rất phức tạp, mỗi nhà 
sản xuất mỗi kiểu, sự thứ tự của các vòng không giống nhau, và 
chú thích nhiều khi cũng khác. Bời vậy, dưới đây soạn giả chọn 
một số vòng đứng đắn trên việc giải thích. Độc gíả có VỊ khéo 
tay cứ mua lấy một la bàn bình thường của Tây làm thêm ra 
bên ngoài một đĩa tròn nhiều vòng, ghi hết lại nhừng sự kiện 
cua các vòng trong sách này, ta có được một la bàn khả dĩ tin 

dược. 

1) Vòng 1: Đó là Thiên Trì, còn gọi là Thái Cực. Một kim từ ■ 

rất chính xác và rất linh động. Kim ãy có thê mảu vàng, có thè 

hai màu: Đầu đen chỉ Phương Bắc, đầu đỏ chí Phương Nam. 

Một số thầy phong thiiy cho đó là Phùng chảm, vì nó chỉ đủng 

vào Nam Bác Từ Cực, chứ không phải chỉ Nam Bắc Địa Dư. 

Tàng Tam Di (Tống) viết (Nhăn Thoại Lục): “Địa La, hoặc hữu 

Tí Ngọ Chính Châm, hoặc dụng Tí Ngọ - Bính Nhâm gian 

phùng châm”. Nghĩa quá rò: tL ĐỊa La lia bàn) hoặc dùng Tí Ngọ 

chính châm, hoăc dung Tí Ngọ - Bính Nhâm chen vào Phùng 

châm”. Trên kia ta đã biết, nếu xoay Nam Bắc la bàn về phía 

Bắc dẩư (chệch về phía trái chừng 1"), thì mọi kím La bàn đều 

chi về phương Bính Ngọ - Nhâm Tí iđộ từ thiên = -7^30') và 

như vậy, chính châm là đường Tí Ngọ Địa Dư (tức P’P của Địa 

Cầu. Trèn kia đả giải thích rồi). Trong Thiên Trì có thể có ghi 

4 phương chính (rất ít). Người ta cho rằng Thiên Trì tức Thái 

Cực, chả khác gì mô hình của Trời Đất từ thuở sơ khai thu hẹp 

lại. Vi có Thái Cực mới tó Lưỡng Nghi. Lưỡng Nghi là Âm 

Dương, là Bắc Nam, là Đất Trời - Lường Nghi sinh Tứ Tượng,... 

sinh van vật. 

m ■. 
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2) Vòng 2: Tầng thứ hai là Bát Quái. Ngay từ diểm này các 
nhả phong thủy đã có sự khác biệt. Có người thì dùng Tiên 
Thiên Bát Quái; có người thì dùng Hậu Thiên Bát Quái, có 
người thì dùng cả hai. Người ta dùng ‘'quái” để làm ký hiệu chứ 
không ghi chữ nữa. Bát Quái có 4 dương 4 âm. Xếp theo Lạc 
Thư thì: Càn. Khôn, Cân, Tôn, thuộc dương; Khảm, Ly, Chấn, 
Đoài (tức là Tí, Ngọ, Mẹo, Dậu) thuộc âm. Khi Tí, Ngọ, Mẹo, 
Dậu dùng với nghĩa là phương hướng thay thế cho Khảm Ly 
Chấn Đoài, thì nó phải chịu âm dương theo vị trí của quái; khi 
sử dụng như can chi thì Am Dương được qui định theo can chi . 
Còn chiều từ Bắc vào Nam qua vị trí Đông là chiều dương, và 
chiều từ Nam ra Bắc qua vị trí Tây là Ảm (xem lại phần Dịch 
Lý và Độn Giáp). 


Nếu tầng thứ 2 ghi Tiên 
Thiên Bát Quái thì việc sử dụng 
nó phức tạp bơi vì toàn bộ nội 
durg trong la bàn như thời tiết 
(24 tiết), 24 sơn, ộều ghi theo 
Lạc Thư. Vậy nếu dùng Thiên 
Thiên la bàn phải để ý: 

- Quái Khảm (Khảm Long) 
không lập hướng Thìn 


Nam 



— Tôn Long không lập 
hướng Dậu 

- Cân Long không lập 
hướng Dần 

- Lì Long không lập hướng 

Hợi 

- Khôn Long không lập 
hướng Mẹo 

- Chấn Long không lập 
hướng Thân 



- Đoài Long không lạp 

hướng TỊ 


La Bản cố 2 TìiíỄn: TiỄn ThiỄn 
bẽn trong và Hậu Thìẽn bẽn ngoài 
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ỉ 

■ 

— Càn Long không lập hướng Ngọ 

Nếu La bàn dùng cả Tiên Thiên, Hậu Thiên ta nên căn cứ 

vào Hậu Thiên mà tra xét, Vd muốn ghi 24 sơn, dựa vào Hậu 
Thiên ghi Tí ổ' Khảm, Ngọ ỏr Ly, chiêu theo đó mà suy. 

3) Vòng 3: tầng này ghi Cửu Tinh. Chín sao này dường như 
không có thực trong bầu trời. Thời cổ (Tần Hán về trước) người 
ta gọi cứu tinh gồm bảy ngôi Bắc Đấu và 2 vì sao hai bên (Tả 
phụ Hữu bật), về sau đổi thành: 

Tham Lang, Cự Môn, Lộc Tồn, Văn Khúc, Liêm Trinh, Vữ 
Khúc, Phá Quân, Tả Phụ, Hữu Bật, chia làm các nhóm: 



163 



I 


Tham Lang: 

J Cấn 

Mộc (Âm); 

Cự MOn " 

í T$n 

Thổ 

(Am) 



Bính 



L Tẫn 


Lộc 

Tôn: 

1 Càn 

Thổ (Dương); 

Tả Phu 
■ 

Khồn 1 

r 1 

Mộc 

(Dudng) 



1 Giáp 


HỮU Bât J 

r Ất J 

1 

Phá 

Quân: 

Ị- Khảm, Thin 

Kím (Dương); 

VŨ Khủc 

L Đoài, Dính 

Kim 

(Am) 



I^ThSn, Quí 


Tị. Sửu 


Văn 

Khúc: 

Ly, Nhâm 

Thùy (Dương); 

LiỄm Trinh" 

r Chấn, Canh 

Hòa 

(Am) 



Dán, Tuất 

■* 


L Hợi, Mùỉ 



Trong la bàn người ta sẽ ghi như trên (H.25). Đó là chín 
sao rất quan trọng trong việc mồ mả hay xốy cất. Tính chất 
của các sao này khi hung khi hiền còn tùy việc kết hợp với các ■ 
sơn hướng của nó. Cách phân bô của các sao này cho ta biết 
nhừng sao này không có thật trong bầu trời, có thế có những 
thần tinh. Trong khoa Tử Vi cũng có những sao này. Cũng có la 
bàn ghi Cứu Tinh vào tầng thứ 5. 

4) Tầng thứ tư: Đó là 24 Thiên Tinh, ứng với 24 sơn. Bát 
đầu khởi Thiên Phù (Phù) ở Nhâm, chuyển theo kim đồng hồ 
lần lượt Thiên Lũy (Lũy — Tí), Âm Quang (Quang — Quí), Thiên 
Trù (Trù - Sửu), Thiên Thị (Thị - Cấn), Thiên Bồng (Bồng - 
Dần), Âm Cơ (Cơ - Giáp), Thiên Mệnh (Mệnh - Mẹo), Vi 
Thiên Quan (VTQ Ất), Thái Cang= Thiên Canh (Canh - Thìn), 
Thái Ất (Tôn), Thiên Bình (Bình — TỊ), Thái Vi (Bính). Dương 
Quyền = Thiên Mã (Mã - Ngọ), Giác (Đinh), Thiên Thường 
(Thường — Mùi), Thiên Thành (Thành - Khôn), Thiên Quan 
(Quan - Thân), Thiên Hoằng (Hoằng - Canh), Thiên Vi (Dậu). 
Thiên Ất = Thiên Nhất (Tân), Thiên Quỉ = Thiên Khôi (Khỏi - 
Tuất), Thiên Cứu (Cứu - Càn), Thiên Hoàng (Hoàng - Hợi) 
(xem H.25). Trong đó, Thiên Hoàng, Thiên Mệnh, Thiên Hoằng 
là Tam Cát (3 sao lành); Thiên Thị, Thái Vi, Giác, Thiên Ât, 
Thiên Vi, Thái Ất gọi là Lục Tú (6 sao đẹp); Hợi Thiên Hoàng 
được xem ngôi vị tôn quí nhất, (Đê tòa), nếu phối hợp được với 
Thiên Mệnh, Thiên Hoằng đó sẽ là quốc đô, thành phô, tỉnh lỵ. 
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Trừ các sao vừa nêu trên, trong suốt bộ khoa Phong Thủy 
không mấy khi người ta nhắc lại các sao đó nừa (ngoài Thiên 
Mã ở Ngọ, nó sẽ là Án tinh tốt nhât). Trong các đồ án xây cất 
rất cần có Tam Cát, hoặc Hợi (Thiên Hoàng), Cấn (Thiên Thị), 
Bính (Thái Vi), phôi hợp. 

5) Tầng 5: Đây là vòng nội bàn (đầu tiên) ghi 24 phương vị 
inó tương đương với tầng địa bàn cùa Tróc Long), có người gọi 
tảng này là Chính Châm, e không đúng. Vì còn 2 tầng (24 sơn) 
nữa, sẽ gọi cái gì Châm? Tầng nội bàn để làm giảm bớt tính cực 
đoan của tầng ngoại bàn (theo Tróc Long nó là tầng thiên bàn). 
Công dụng của tầng này là dùng để định hướng Sơn, Thủy. Cây 
Kim Từ trong tự nhiên lệch với Địa Cầu 1 góc ậ # 15°, tức là nó 
gần đúng với thực tê (chúng ta đế ý, trong tróc long đã nói rõ 
chỗ này: Lấy nhân bàn làm chuẩn, địa bàn (nội bàn) lệch về 
bên trái 1 bán cung, và thiên bàn (ngoại bàn) lệch về bên phải 
một bán cung. Vậy Địa bàn và Thiên bàn lệch nhau 15 l) . Nếu 
lấy Thiên bàn làm chính chân, vì Tí Ngọ của Thiên bàn, trùng 
với Tí Ngọ của Địa dư, ^hì Tí Ngọ của Địa bàn chính là Kim từ. 
Đây hoàn toàn phù hợp với thực tế. Tuy vậy một sô nhà phong 
thúy rất hạn chê dùng nội bàn. Một số nhà khác dùng Nội bàn 
với Kim từ đế định hướng Núi Sông I Sơn Thủy), vì Núi Sông là 
cua Địa cầu, nên gọi Nội bàn là Địa bàn. Xem Tróc Long H.24. 
Một số La bàn ghi tầng 5 thành tầng 6. 

6) Tầng 6: 24 tiết khí. Xin xem lại “Vòng Hoàng Đạo” và 
“Báng Phối Hợp Hậu Thiên Bát Quái với 24 tiêt”. Trong đề tựa 
cua Kỳ Môn Độn Giáp, Lưu Bá Ổn viết: “Từ Tí đên Ngọ chuyên 
theò mặt Đông trải Khảm Cấn Chấn Tốn, Nghi xuôi Kỳ ngược, 
Trực Phù thuận suốt 9 cung. Từ Ngọ đến Tí dọc theo lưng tây 
qua Ly Khỏn Đoài Càn, Độn Âm, Nghi ngược Kỳ xuôi, Trực Sử 
nghịch tròn 8 Cửa”. Đọc lại bài “Yên Ba Điêu Tẩu Ca” (cũng 
trong Kỳ Môn Độn Giáp) có doạn: 

"Am Dương thuận nghịch diệu nam cùng 

Nhị Chí luân hoàn chuyến cửu cung 
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H. 26 


Nhược liều Âm Dương thiên lý tấn 
Th lên Địa đô lai nhất chưởng trung." 

Ị Am Dương thuận nghịch diệu vô cùng 
Hai Chi vẫn xoay suôt chín cung 
Hiếu hết Ám Dương, thiên lý ấy 
Bàn tay thu că Đất Trời trong) 

Hai Chí: Đông Chí và Hạ Chí. Đông Chí là tiết đầu của 
Quẻ Khảm, mà Khảm Cấn Chân Tốn độn đương (+), còn Hạ 
Chí là tiêt khới đầu của quẻ Ly, mà Ly Khôn Đoài Càn độn âm 
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M-.Quê Kha™ là Nhâm, Tí, Quí. Do dó, Khởi Đông Chí tai 
Nhâm, két thúc Đại Tuyết tại Hợi. Có như vậy, Mang Chủng la 

tiPt CU01 CUH Qué Tôn, mới thuộc Dương độn. 

Tôi tận mắt thấy một vài la bàn chế tạo tại Đài Loan vài 

mưoi nãm trước ghi quái Khảm gồm: Đại Tuyết, Đông Chí, 

Tiêu Hàn, tức là vượt về phía trước một cung 15°, có nghĩa ỉa 

Mang Chung dồn lèn chỗ cũ của Hạ Chí nằm trong quẻ Ly, tất 

nhiên sẽ sai lệch: Lý ra Đại Tuyết là Âm độn, giờ thanh Dương 

độn, và Mang Chùng là tiết cuối cùng của Dương độn giờ thành 
Ẩm độn (xem (9)). 

Ta cùng nên biết rằng, các tiết khí đến với lịch dương lên 

xuông một đôi ngày, nhưng đến với lịch âm thì lên xuống cả 

tháng. Cũng may trong la bàn người ta ghi 24 tiết dùng cho các 

nhà phong thúy tính toán trong độn giáp để hỡ trợ cho Phong ■ 

Thúy, chứ không dùng đế xem hướng. Ngay trong quyển “Địa 

Lý Toàn ThtTiNXB Thượng Hải Trung Nguyên Thư Lục, 1933) 

cùng mâu thuẫn về điểm này. Giải thích về tầng 9 của la bàn 

họ viêt: “Lập Xuân khời từ Cấn và kết thúc Đại Hàn ở Sữu. 

Thế mà trong tầng 16 của la bàn họ viết: “Dương độn bat đau 

từ tiét Đông Chí và kết thúc ỏ' Mang Chủng... Âm độn bắt đầu 

từ Hạ Chí và kết thúc ơ Đại Tuyết”. Tóm lại chỉ cần lên xuống 

1 cung thôi, toàn bộ Khoa Độn Giáp bị đao lộn, kể cả Phong 
Thủy. 

l)Táng7:12 Xuyên Sơn: Xuyên Sơn nằm trong thành ngữ 
Xuyen dinh Lai long , làm rõ Lai long (Lai long: dãy núi chạy 
đến. Long dùng thay Sơn) thuộc can chi nào (tức là 24 sơn 
hướng, lai long thuộc sơn hướng nào). 72 lai long dó là 60 của 
Giáp Tí cộng với 8 can và 4 duy (Càn Khôn Cấn Tốn). Vì những 

ô nhỏ trên đảy không đủ viết chữ, tôi sè đánh số và ghi chú, 
các bạn càn cứ theo đó mà tìm (H.27 ). 

Trênb đây ta đà biết, tầng 5 ghi 24 Sơn hướng được coi là 
tang Nội bàn. Thì hình 27 trên đây, 24 Sơn hướng này dược 
xem như nội bàn đê dễ đôi chiêu vói la bàn thật. 24 Sơn hướng 
chứa 72 lai long, vậy moi Sơn hướng chứa 3 Lai long. 
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Ta theo dôi, khới đầu Tí là 1 đèn cuối Nhâm là 61. Bắt đầu 
61 đém theo chiều thuận (chiều kim đồng hồ) là: 61, 1, 2, 3, 4, 
ta ghi vào ô đó: 

61 Giảp Tí 6 Ất Sửu 11 Bính Dẩn 16 Đinh Mẹo 21 Mậu Thin 26 Kỷ Tị 

1 Binh Tí 7 Đinh Sửu 12 Mậu Dẩn 1 7 Kỷ Mẹo 22 Canh Thin 27 Tân Tị 

2 Mậu Ti 8 Kỷ Sửu 1 3 Canh Dẩn 18 Tân Mẹo 23 Nhâm Thìn 28 Qui Tị 

3 Canh Tí 9 Tân Sửu 14 Nhâm Dần 19 Qui Mẹo 24 Giáp Thìn 29 Ất TỊ 
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1 Nhám Tí 1 0 Qui Súu 1 5 Giáp Dần 20 Ất Mẹo 25 Bỉnh Thin 30 Dinh Tị 

31 Ca nu Ngọ 36 Tẫn Mùi 41 Nhâm Thân 46 Quí Dậu 51 Giáp Tuất 56 Ẩt HỢi 

32 Nhâm Ngọ 39 Qui Mùi 42 Giáp Thân 47 Ất Dặu 52 Binh Tuất 57 Dinh Hội 

33 Giáp Ngọ 38 Ẩt Mùỉ 43 Bỉnh Thân 48 Đinh Dậu 53 Máu Tuất 58 Kỳ HỢi 

1-4 Binh Ngo 39 Đinh Mùỉ 44 Mặu Thân 49 Kỷ Dảu 54 Canh Tuất 59 Tân HỢi 

; 5 Mặu Ngọ 40 Kỷ Mùi 45 Canh Thân 50 Tân Dậu 55 Nhâm Tuẩt 60 Quí HỢi. 

Những ô có chấm đỏ (•) trong La bàn không ghi chữ gì, 
nhưng trong phần này có giải thích, 60 Giáp Tí cọng với Bát 
Can và Tứ Duy, vậy thì ghí 8 can và 4 duy chồ nào? 

8 Can là gì? đó là; Nhâm Quí Giáp Ất Bính Đinh Canh 
Tản. 

Nhâm và Quí ở 2 bên Tí: trong bản đồ dấu chấm đỏ giừa 
Nhâm (không ghi) nhưng ngầm hiếu là Nhâm. Dấu chấm dỏ 
giửa Quí ngầm thay cho Quí. 

Từ dó suy ra, dấu chấm đỏ nằm o' cung nào, lấy cung đó làm 
một Lai long. 

Chú ý: 

a) Thật ra trong la bàn người ta chừa trống chứ không ghi 
dấu gì cá. 

b) Biết rõ Lai Long thuộc Can, Chi nào, mới xét duyệt được 
cát hung. Ví dụ: 

Nhâm Sơn (dấu • ), tọa ơ 2 hướng Quí Hợi và Giáp Tí (ô 60 
và ô 61) 

Tí Sơn (♦,♦,), có thế tọa 2 hướng Bính Tí và Canh Tí (ô 1 và 
ỏ 3). 

Từ đó mà suy. 

c) Về 72 Lai long, một sổ la bàn không dề chi, chí dề can, 
người xem phải tự hiểu lây. Ví dụ: ứ Tí Sơn họ ghi: Giáp Bính 
Mậu Canh Nhâm, thì ta hiểu 5 can này đi với Tí. Ớ phần Dần 
Sơn đề: Bính Mậu Canh Nhâm Giáp, phải hiểu 5 can này đi với 
Dần.... 
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^,ĩiZ ấ ?' g , 8 : N , gũ Hành của Lai L °ng: Tầng này là một trong 
những biên hóa lợi hại, thê mà nhiều la bàn không ghì nó vao 

củng bỡi nhà Phong Thủy nào cùng biết tính toán ra no, này 

* in ^ ^ ^ a * l° n £’ thật ra chi có lục thập hoa giáp (60 

Giáp Tí) đó là phép tính Can chi ngũ hành, hay ià “nap giap 
ngù hành”, chương sau chúng ta sẽ nói đến phép tính này. 

thập hoa giáp g5 m 22 chi, mỗi chi đi 5 can. Ví du: Tí 
thì có: Giáp Tí. Bính Tí, Mậu Tí, Canh Tí, Nhâm Tí. Sửu có 5 

c f n : Ãt Sứu, Đinh Sửu, Kỷ Sửu, Tân Sửu^ Quí Sưu... Trong 

phép Nạp giáp Ngũ hành cho phép ta ghi kết quả (theo thứ tự): 
5 Ti: Kim Thủy Hòa Tho Mộc. 5 Dán Hòa Thổ Mộc Kim Thùy 

5 Sửu: Kim Thủy Hỏa Thổ Mộc. . 5 Mẹo. Hỏa Thổ Mộc Kim Thùy 

5 Thìn: Mộc Kim Thùy Hỏa Thổ. 5 Tị: Mộc Kim Thủy Hỏa Thổ 

5 Ngọ; Thổ Mộc Kim Thùy Hỏa. 5 Mùi: Thổ Mộc Kim Thủy Hòa 

5 Thân: Krm Thủy Hỏa Thổ Mộc. 5 Dậu. Kim Thủy hòa Thổ Mộc 

5 Tuất: Hỏa Thổ Mộc Kim Thủy 5 Hợi. Hòa Thổ Mốc Kim Thùy 

9 1 Týy , 9: ^ hiều la bàn đ ặt tần s này vào Tầng 8, đáy ỉà 

kim ” 24 Sơa hướng của nội bàn. Thế nào la “Phân 
kim”? Và thê' nào íà “Phân châm”? Phân kim £ và Phan 

châm ^ ỉf cùng chỉ là một. Châm íị là cây Kim từ. Phân châm 
là xem câỵ kim từ chỉ về hướng nào. Phân châm chính là tìm 
hiêu tọa độ của một điểm đang nhám. Không phải ý nghĩa của 
nhiều nhà Phong Thủy nói, đó là “danh xưng Giáp Tí Nạp âm” 

; Giáp Tí thuộc hành kim,...) vì đó là “Kim” trong Ngũ hành 
không dính gì với Tầng này. Ản định của tầng này là 24 sơn 

và 60 Giáp Tl (tức là từ Glá P Tí đến Quí Hợi, tức lục 
thập hoa giáp). Vậy bội số chung nhò nhất của 24 và 60 là 120. 
Trên mạt la bàn người ta chìa 6” làm một khoảng, mọi viec hít 
đầu từ Nhâm và kết thúc ở Hợi (đây là sự “vẽ rắn thêm chân”, 
sự thật mọi việc khởi hành từ Tí cũng không có gì thay đổi), sừ 
phan chia này đê tránh “Sai Thô, Không Vong, Cô Hư”. Muôn 
có điểm này ngay từ tầng 2 phải dùng Tiên Thiên Bát Quái 
(Theo ý tôi như vậy không đủ. Vì toàn bộ la bàn - kể cả 24 Sơn, 
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Ngũ Hành... phải dùng qua Hậu Thiên, nên tầng hai phải có 
Hậu Thiên mới tiện). 

Không Vong có 2 loại: Đại Không Vong và Tiếu Không 
Vong. 

Đại Vong Không: là đường ranh giới giữa 2 quái (của 8 quái 
Tiên Thiên kể cả Hậu Thiên) trong la bàn, kim la bàn không 
được đụng vào đường đó mà phải đi qua một quái nào nhất 
định. 

Tiểu Không Vong: là đường ranh giữa 2 Sơn (trong 24 sơn). 
Kim la bàn không đụng vào đường đó, mà nên chỉ vào một sơn 
nhát định. 

Sai Thố: ranh giới giữa 2 quái đang xem (Thuật ngừ gọi là 
bốn quái), Kim la bàn không được đụng vào đó. vd, ta đang 
xem xét các diễn biến quái Khôn, đang chọn được hướng đắc ý, 
chợt thấy la châm chỉ vào ranh giới “Cấn-Khôn", phải bỏ ngay. 
Chẳng những vậy, còn các ranh giới khác như: Càn— Đoài; Đoài- 
Lv, Ly-Chấn, Càn-Tốn, Tốn-Khảm. Khảm— Cân, cấn— Khôn, 
Khôn— Chấn (8 ranh) nhất thiết không được chập vào. Hiểu ý 
nghĩa ấy cho 24 ranh của 24 Sơn (hoặc đối với Hậu Thiên: 
Càn-Khảm, Khảm— Cấn... Khôn— Đoài, Đoài-Càn). 

Trên đây là điều cấm kỵ cơ bán của cách dùng la bàn do các 
nhà phong thủy uyên bác thời cổ chế ra và được nhiều người 
tuân theo. Còn chuyện căn cứ do đâu mà có những hạn chế đó, 
đên nay vẫn còn là điều bí ẩn, và làm đau đầu cho các nhà 
khoa học tò mò về nó. Tuy vậy cùng xin có lời gượng giải: Kim 
ỉa bàn chỉ vào giữa hai hướng thì biết xem hướng nào, hoặc 
quái nào, nên dì nhiên phải chọn một hướng nhất định. 

Cỏ Hư: Phần này đã có giải thích trong Độn Giáp, bạn dọc 
hày xem lại lần nữa cho kỹ. Đây xin nhắc sơ lại: 

Giờ, ngày, tháng, nảm, hướng muôn xem không ngoài 24 
sơn, nếu viết ra thành chuỗi sẽ là: Nhâm Tí, Quí Sửu, Cân Dần, 
Giãp... Bính Ngọ, Đinh Mùi... Tán Tuất, Càn Hợi. 

CÔ là: Hợi Nhâm Tí Quí Sưu Cân Dần... TỊ Bính Ngọ Đinh... 
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Dậu Tân Tuât Càn (tức trên la bàn lùi lại một cung). 

Hư là: Ti Bính Ngọ Đinh Mùi Khôn Thân... Hợi Nhâm Ti 
Quí... Mẹo Ât Thìn Tốn (Xung đối với Cô): Nếu Cô ử vị trí 
Dượng (vđ, Bính Nhâm) ta gọi là Dương Cô. Hư ở vi trí âm, goi 
là Am Hư sẽ gây nhiều tốn thương nghiệt ngồ, nên tránh. 

Nhiều la bàn đế tầng này vào tầng thứ 8. 

10) Tầng 10: Tầng 10 là Nhân Bàn (có sách gọi là Trung 
Châm hay Trung Châm Nhân Bàn), so với Nội Bàn lệch về bên 
phải nửa cung (7°30’), vẫn ghi lại 24 sơn (hãy xem lại H.24 Tróc 
Long). Hướng Tí Ngọ của Nhân Bàn là hướng Nhâm Tí- Bính 
Ngọ của Nội Bàn, kinh điển gọi nó ]à “Thượng, quan tinh ly độ 
khí vận tiến thoái; hạ, quan sơn xuyên dã địa mạch lại phủ”: 
Trên, quan sát độ sô của tinh tú và sự biến hóa của khí; dưới, 
xem xét sơn thủy Long mạch... (14) 

• Tầng ỉ ỉ giống như tầng 9 (dĩ nhiên lệch 1 bán cung).- 

• Tầng 12,13,14: Do theo tọa dộ tinh tú mà tính tọa độ các 
châu huyện phủ tỉnh của Trung Quỏc - Vd trong bài “Dang 
Vương Các” eúa Vương Bột, mở đầu viết: “Nam Xương cô quận, 
Hồng Đô tân phủ,, tinh phân Dực, Chẩn, địa tiếp Hoành Lư. 
Khâm Tam Giang nhi đái Ngũ Hồ, Khống Mán Kinh nhi dần 
Au Việt” (Vương Bột, Đường) (Nam Xương quận cũ, phủ mới 
Hồng Đô, Chấn Dực đả phân ranh giới, Hoành Lư tiếp giáp núi 
sông. Tam giang như áo mặc vào mà đeo lấy Năm Hồ lũng 
ỉầng, Mân Kinh đã cam khuất phục mà chăn dắt Âu Việt nhóc 
nheo...). Ta không cần thiết phải nói rõ nó. 

11 ) Tầng Ỉ5‘. Thâu địa 60 Long - Thâu có nghĩa xuyên suốt, 
thông suốt - 5 khí (Kim Mộc Thủy Hỏa Thố của 60 Long) 
chuyến biến mà sinh ra vạn vật. Nếu Địa có khí lành thì Đất 
nơi đó sinh điều lành, trái ngon, nước ngọt, cáy côi sum màu, 
con người chát phác thông minh, phong cảnh tươi đẹp thái 
bình. Nêu địa khí mạnh, nơi đó Đất sẽ vun cao lên thành 
những ngọn núi, tạo ra những cảnh quan hùng vĩ. Nếu Địa có 
ác khí, người khó sông nơi đó, hoặc ở đó sản sinh ra nhừng 
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người hung hiểm, những điềm dữ. Thấu địa 60 Long vẫn chia 
làm 24 Sơn, bắt đầu Nhâm, kết thúc ở Hợi. Như Thấu địa (của 
Giáp Tí) Long: Giáp, Bính, Mậu, Canh, Nhân, chia làm hai 
Sơn: Nhám Sơn và Tí Sơn; Thấu Địa Long: At, Đinh, Kỷ, Tân. 
Quí, chỊa làm Quí Sơn và Sửu Sơn. Thấu Địa: Bính Mậu Canh 
Nhâm Giáp: có hai Sơn, Cấn Sơn và Dần Sơn. Thấu địa; Đinh 
Ky Tản quí Ất có 2 Sơn, Giáp Sơn và Mão Sơn... Trên la bàn có 
ghi (Ta bắt dầu từ Giáp Tí, ngay dưới Sơn Tí cho dễ tìm): Giáp 
Tí 1,3; Bính Tí “chính” (nằm ngay tại chỗ Bính), Mậu Tí 5,5; 
Canh Tí “chính”; Nhâm Tí 2,7;.- (Xin xem H28). 
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Giải thích: 

a) Những sô' nảy ghi trẽn các la bàn chênh lệch nhau ít nhiều - vd 

trong một la bàn khác ghi “Giáp Ti, 3,7". Có nhiều La bàn không ghi số 

mã họ dùng den trắng theo một tỉ lệ dể phân biệt, vd "Giáp Ti 1,3”, thi 

trên đẩu Giáp Ti họ vẽ (họ chia khoảng giáp Tí làm 5 phán, chửa bên Irii 

1 phần, chừa bẽn phải 3 phần, bôi 1 phần). Các tì lệ khác tương tự nhu 
vậy, ví dụ: 3,7. 

^ b) Số o đọc là “chánh”, chỉ đúng vào chữ, không lệch vể bên nào, ví 
dụ ở đây từ “Giáp" đến chữ “N” phải dọc là Giáp Ti, Bính Tí. Mậu Tí. Canh 
Ti, Nhâm Ti. Kim la bàn nghiêng vế bên Tí 1 phần, nghiêng vé bèn 
Nhâm 3 phần. Còn Bính Ti o, tức là la châm chỉ đúng vào Bính. 

c) Số 5, dọc là “5 tí. 5 nhâm", nghĩa lẩ la châm chỉ vảo giữa quãng Ti 
- Nhâm (giữa M và B). 

d) Các khoảng khác tứ dỏ mà suy. 

e) Thấu Địa Long này có công dụng dùng dể lấy đúng chân long. 
Những chi tiết nhỏ nhăt này, khiến các thắy phong thủy phải rất mực cẩn 
thận (Xem kỹ các hlnh La bần 1 và La bàn 2). 


12) Tầng 16, Ngoại Bàn. Ngoại Bàn còn gọi là Thiên Bàn 
\an ghi lại 24 son. Tâng này khác với thiên Bàn trong Tróc 
long, vì lệch sang bên trái so với Nhâm Bàn một cung (15 độ), 
nghĩa là lệch sang bên trái so với nội bàn 1 bán cung (7 độ 30'). 


La Bàn 


Nhìn 2 sơ đồ này, ta thấy ngay, nếu đặt tầng thiên bàn ciia 
La bàn vào trong cùng, thì La bàn sẽ có dạng như Tróc long. 
Các nhà phong thuy đa sô' 

sứ dụng Ngoại bàn (vì 
phương Nam Bắc cua nó 
hợp với phương Địa dư 1 

góc 15 độ). Nếu tầng nào 
sau phần này lập tức các 
tầng trước đều phải lệch 

theo một khuôn mẫu của 
nó. 



Tỉ 


Tí 




Tf 


Tí 

Tí 




\ 

í ĩ 


Trốc Long 
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Có điều ta cần chú ý, rất nhiều loại la bàn phức (vài chục 
vòng) chỉ ghi có 2 vòng sơn hướng. Nếu kim la bàn chỉ hướng 
Khảm - Ly (Lạc Thư, còn Hà Đồ là Càn Khôn) thì tầng 24 Sơn 
trong cùng lệch qua phải 1 bán cung 7 độ 30' và tầng 24 Sơn 
bẽn ngoài so với tầng trong lệch đúng 1 cung về phía trái. 
Trong hình, La bàn 1 chỉ có 2 vòng (chỗ làm dấu đỏ), còn La 
bán 2 dù 3 vòng (làm dâu dỏ). Xem đó đu biết cách sử dụng La 
ban cùa các nhà phong thúy* rất khác nhau, không có một qui 
ước thống nhất. Họ viện rất nhiều lý do: xem về thiên tượng 
thì dùng Thiên bàn (ngoại bàn), xem vể núi sông đất dai thì 
dùng Địa bàn (nội bàn), dừng về nhân sự (vd như xem các Môn 
Hưu Sinh Thương Đổ- của Độn giáp) thì dùng Nhân bàn. Riêng 
tôi cho rằng, chỉ dùng một kim bàn (dối với la bàỉi có 3 vòng 24 
sơn) cua Thiên bàn là đủ. Nêu sử dụng Tróc Long thì chỉ dùng 
phần ngoại bàn. Trong những la bàn thiên văn, hàng hải, hàng 
không, địa bàn... đều chỉ dùng 1 kim (mặc đù trong đó mỗi la 
bàn đều có bộ phận từ sai để điều chỉnh những nơi có nhiễu từ). 
Vì cách xếp đặt các vòng Sơn hướng không thống nhát, tên gọi 
cũng trái ngược nhau, xin nói gọn: “Dùng la bàn với kim bàn 
chi đúng hướng NS từ (như mọi ỉa bàn nước Tây phương, còn ai 
muốn gọi tên gì thì cứ gọi). Nếu nơi xem phong thủy ngoài vị 
trí 66 độ 33' của Nam - Bắc Vĩ thì hày sử dụng các vòng còn lại 
(Cũng giống như tàu bè ngoài vỉ độ 66 độ 33' điều chỉnh từ sai) 

13) Vòng 17, Nhị Thập Bát Tú: Trong phần “Thiên văn và 
Lịch pháp” tác giả đà có ghi 28 sao đối chiếu với thiên vàn Tây 
phương (15)- Tài liệu này có căn cứ: 

a/ Cosmographie của 3 tác giả Brachet, Dumarqué và 
Couderc (1951). 

b/ “Thiên văn học” của Nguyễn Dương Đôn (1950). 

c/ “Vô Tự Thiên Thư” của Trần Anh Lược (HK 1966). 

d/ Các tài liệu Thiên vàn của ngành Hàng Hải - (Tổng hợp). 

e/ Vã ngay trong hình 26 và 14bis, trong đó vòng Hoàng 
Đạo (Zodiaque) trích từ “NOUVEAU LAROƯSSE UNIVERSEL” 
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cũng có những điểm giống nhau: 

n Gổ bai ™ n ẹ “ H °àng Đạo” và “Zodiaque" đều đặt mùa 

^ Ô n f ' tứC L à ph i ơng ^ ắc . ớ dưới ’ tứq ' phương Đông (Chấn) ơ 
tay trái, phương Tây (Đoài) tay phải, dĩ nhiên trên là phướng 


íí* ‘TS chuyếr ỉ , từ Bắc q ua Đóng đến Nam sang 

_ 1 ây ’., thuận theo chiều ■ kim dồn ể hồ, như vậy tương dồng VỚI sư 

ghi chép cúa La bàn (đại bỉểu là 4 mua). 

. 3 ' _ VÒng .,“ ị . Thậ . P Bát vôn là vòng 12 Sao trên Hoàng 

í°. , nsưởi T . ây P hưan e đi lập thành bảng Zodìaqũe. Võng 

này di chuyến theo chiều kim đồng hồ. 

mà các ^hâm thức bàn và la bàn từ Tần Hán trơ ỉai 

nỉL t£ L VÒng 28 , sa ° th !° chiều n S ư Ợc lại- Sao gốc là Sao 
mỉvL,, từ v - tr l phương Đoài của Hậu Thiên (trong Tiên 

wr/ ê -iwỉ !ì.! un ?^ am \ tức , là nằm ' trong chòm Vierge (Trinh 
Nữ ’ ™ ất còn trong La bàn ghi Sao Giác nằm ơ cung Đoài 

xíL ên Thlên ’ tức , là cung Tốn tron S Hậu Thiên (hướng Đông 

^ am !’ c 1 ch ^ hau khoang 135 đô ’ như Vậy Giác thuộc chùm 
1 aureau hay Bélier, cách sự thật, quá xa. 

, ^ hững ngh , i I vân trên đây cda tác Ỡả xin ghi lại nơi này dể 
bạn đọc tham kháo và chỉ bảo thêm. Dù sao tôi cũng ghi lai 

phương vị 28 sao tbeo la bàn mà các cụ thưởng dùng xưa nay 
vàn linh nghiệm. 

Vòng 28 ? a ° the ° tứ tự: Giác 12 "' Cang 9°, Đê 14", Phòng 

x(:. Tâ ^. 6 l Vì 1 9 "’ Cơ 10 “. Đẩu 25", Ngưu 7°, Nữ 11 »’ Hư 9“ 

mS J L 16 l, Thât 19 ’ J ’ Bích 9 ”’ Khuê 16 "’ Lau 12", Vi 15», Mao 11»’ 
Tât 17», Chúy 1». Sâm 10», Tỉnh 34", Quỉ 2», Liễu 14", Tmh 7".’ 

Tf 0n i, labàn ran Thiên khơi Giác tại Đoài, nếu dùng la 
bàn Hậu Thiện thì khởi Giác tại Tốn, an theo một khoảng cach 

tnệ s ° ý$- Trên la bàn, nếu có 3 vòng Sơn hướng, thì có 3 
vòng 28. Cùng có nhiều la bàn chỉ ghi một vòng ở bên ngoài 

cùng. Vòng sao này nếu ghi đủ số lể sẽ có 365»15' tương đương 
với sô ngày trong 1 năm. 
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14, 15, 16, 17, 18, 19, 20) Từ vòng 18 đến vòng 24 (7 vòng), 
một loạt 7 vòng ghi về Kỳ Môn Độn Giáp. Xin đề nghị bạn đọc 
hãy đọc lại phẩn Độn Giáp, đây chỉ nhắc lại những điểu cơ bản 
có ghi trên ỉa bàn: 



1/ Dựa vào Hậu Thiên, la bàn ghi các quái Khảm Cấn Chấn 
Tốn Ly Khôn Đoài Càn và kèm theo các Thư số ứng với các 
quái nói trên: 1834927 6. Mỗi Quái cai quản 3 Tiết: Khảml 
(Đông Chí, Tiếu Hàn, Đại Hàn); Cấn 8 (Lập Xuân, Võ Thủy, 
Kinh Trập); Chấn 3 (Xuân Phân, Thanh Minh, Cốc Võ); Tốn 4 
(Lập Hạ, Tiểu M^n, Mang Chủng); Ly 9 (Hạ Chí, Tiểu Thử, Đại 
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Lởỉ chua vòng lodiac: 

1 ' Những chữ sỏ Á Rập chỉ cho 
các tháng: 1 là tháng Gỉéng 
Janvier . ' 

2. Hiver; Mùa Đông = Băc 
Príntemps: Mủa Xuân = Đông 
Eté: Mùa Hè = Nam 
Automne: Mùa Thu = TSy 


Thử); Khôn 2 (Lập Thu, Xử Thử, Bạch Lô); Đoài 7 (Thu Phân, 
Hàn Lộ, Sương Giáng); Càn 6 (Lập Đông, Tiểu Tuyết, Đại 
Tuyết). 

2/ Ta đà biêt Tiết đầu là Tiêt khới của mỗi Quái. Và mồi 
Quái chia làm 3 Nguyên: thượng trung hạ. 

3/ Mỗi Tiêt trong cùng 1 Quái cách nhau một đơn vị. Riêng 
số của Tiết đầu là sô của bản quái. Mỗi nguyên trong cùng một 
Tiết cách sáu đơn vị. 

4/ Trong La bàn có ghi sẳn số khởi mỗi Tiết (theo hàng 
ngang). Vd trong khung Quái Cấn có ghi: 891, tức ta phải hiểu, 
Tiêt đầu Lặp Xuân là 8, đồng thời cũng là Thượng Nguyên Cục 
(còn gọi là Thượng Cục), thì Trung Cục là 8+6= 14-9=5 và hạ 
Cục la 5+6=11-9=2. Vạy 852 là Thượng Cục, Trung Cục, Hạ Cục 
của Lập Xuân. Tiết giữa là Võ Thủy 9, vậy Thượng Nguyên, 
Trung Nguyên, Hạ Nguyên của nó là 9,6,3... Từ đó mà suy. 

5/ Ta biết, từ Động Chí đên Mang Chủng theo chiều dương, 
nên Trung Cục, Hạ Cục cộng thêm 6. Vd, Quái Khảm gồm 3 
Tiết: Đông Chí: 174, Tiểu Hàn 285, Đại Hàn 396... Từ Hạ Chí 
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đến Đại Tuyết theo chiểu Am, nên Trung Cục, Hạ Cục bớt di 6. 
Vd, Quái Đoai 7 có 3 Tiết: Thu Phân 714 (vì ' Trung Cục=7-6=1; 
Ha’ Cuc = 1-6 = l+9-6=4_; Hàn Lộ 693 (vì Thu Phân âm nên 
Tiêt giữa lấy 7 '6=1, và dó cũng là số Thượng Cục. Trung Cục = 
6-6=0=9; Hạ Cục 9-6=3). Sương Giáng 582 (vì Sương Giáng là 

Tiet cuoỉ âm, số tiết= Thượng Cục = 6-1=5, Trung Cục = 5-6=- 
1 =-1+9=8; Hạ Cục = 8-6=2). 

6/ Khi ta biết lấy số cục rồi, thì bày Kỳ Nghi, Trực Phù, 
Trưc Sử. Nếu bạn đã thông thạo' thì cứ co tay toán quẻ , còn lờ 
mờ (như tôi chẳng hạn) thì cứ lấy giấy bút ra mà làm, nếu kẹt 
nữa thì cứ đem Sach Độn ra mà dối chiếu. 

Rốt cuộc, La bàn dùng Độn Giáp để làm gì? Ap dụng Độn 
Giáp vào Phong Thủy chỉ là tính kê thừa. Lây một ít tính chât 
Độn Giáp dể bồi bổ vào chỗ khiếm khuyết cùa nó. 

Ta biết hai Quái Đông Chí và Hạ Chí là hai guồng máy 
chính chi phối chiều hướng Âm Dương suốt cả nãm: Đông Chí 
di thuận, Hạ Chí đi nghịch. Đông Chí nằm vào Quái Khảm mà 
chánh dại diện là Giáp Tí (Thượng Cục). Hạ Chí nằm vào quái 

Ly, chánh dại diện của nó là Giáp Ngọ. 

Đõng Chí Giáp Tí: Thượng cục 1, Trung cục 7, Hạ cục 4. 
Cách tính Độn Giáp ơ đây chỉ tính theo Cung và Quai (vì 
không có ngày giờ) để lấy cái lõi của nó chuán bị phôi hợp 

thành quẻ (trong 64 quẻ). 

Đông chí Trung cục 7 (chiếu theo chiều thuận, và 7 la tượng 
của Đoài. Ta tính: Giáp Tí Đoài 7 Giáp Tuất Cấn 8 Giáp Thân 
Ly 9, Giáp Ngọ Khảm 1 (Chú ý: sỏ- dĩ có cách tính này gọi la 

thuận, vi, nêu tính thuận từ Giáp Tí đến At Sửu, Bính 
đen Quí ỉ)ậu thời tới Giáp Tuất. Từ Giáp Tuất lại tính thuận 
tiêp Ất Hợi Bính Tí... đến Quí Mùi, Giáp Thân Vậy tính thuận 

theo moi giap với một thứ tự là: Giáp Tí Giáp Tuâ }': ^ i f p 
Thân, Giáp Ngọ, Giáp Thìn, Giáp Dần; còn tính nghịch là: 
Giáp Tí. Giáp Dan, Giáp Thìn đến Giáp Tuất. Khi nãy ta dã 
tính Giáp Ngọ Khảm 1, bắt đầu từ Giáp Ngọ 1 ta tính thuận 


theo từng dơn vị: Giáp Ngọ 1, Ất Mùi 2, Bính Thân 3... đến 
Canh Tý 7. 

Vậy: Đông Chí Trung Cục 7 là Canh Tí. Đây là cơ sở cho 
mọi phép tính về sau (Ta cũng có thế tính: Từ Giáp đến Canh 
cách nhau là 7 cung, vậy Giáp Tí Thượng Cục 1 thì Canh Tí 
Trung Cục 7). 

Hạ Chí trong Quái Ly 9, Thượng Cục 9, Trung Cục 3, Hạ 
Cục 6. Hạ Chí di nghịch. Bây giờ Hạ Cục 6 đi nghịch từng đơn 
vị, ta có: Giáp Tí 6 (lục Càn), At Sửu Trung cung 5, Bính Dần 
Tốn 4, Đinh Mẹo Chấn 3, Mậu Thìn Khôn 2. Thấy rõ, Giáp Tí 
6, Giáp Dần 5, Giáp Thìn 4, từ đó At TỊ 5, Bính Ngọ 6. 

• Kết quả: Hạ Chi Hạ Cục 6 là Binh Ngọ. Va Thìn Thồ' 
Khôn 2 gặp Ngọ Hỏa Ly 9 cho ta quẻ Địa Hỏa Minh Di. 

Ta triển khai, Đông Chí Canh Tí Long Trung Cục 7 (Sở dĩ 
dùng “Long” ở đây, nhằm vào việc xem hướng mồ mả nhà cửa, 
có thế dùng “Sơn”), Giáp Tí 7 đi thuận Ât Sửu 8, Bính Dần 9 Kỉ 
Mẹo 1, Mậu Thìn 2 (Khôn Thổ) nhằm vào “Tài” (trong lục 
Thân: xem “Lục Thân” chương Phong Thủy)... Canh Thân (Kim) 
Quan. 

Hạ Chí Bính Ngọ Long Hạ Cục 6, lấy Giáp Tí di nghịch ta 
có: Tử 1 (vẫn Lục Thân), Phụ 6 ... 

• Phép tính Lộc, Mà (Lộc Tồn, Thiên Mã): Chiếu theo La 
bàn với 12 chi và 10 can: 


Huớng: 

Giáp 

Ất 

Bính, Mậu 

Đinh, Kỳ 

Canh 

Tân 

Nhâm 

Quí 

Lộc: 

Dán 

Mẹo 

Ti 

Ngọ 

Dậu 

Than 

HỢi 

Tí 


Mã: (Sẽ ở 1 trong 4 góc, gọi là Tứ Sinh: Dần Thân Tị Hợi): 
hướng Tị Dậu Sửu: Mà ơ Hợi, hướng Hợi Mẹo Mùi: Mã ơ Tị 
hướng Thân Tí Thìn: Mã ở Dần, hướng Dần Ngọ Tuất: Mã ở 
Thân. 

Trong Tứ Mã này, thì Hợi Mã là cùng đường (vì đến Hợi là 
hêt 1 Giáp). Có Ngựa mà không dùng dược, chẳng khác gì ngựa 
què, nên gọi fà Quệ Mã (Ngựà quèO 
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Như vậy, Lộc xem hưdng Can, Mâ thì xem hướng Chi. Vậy 
trong cuộc đất nếu chỉ xem 1 hướng Can hoặc Chi, thì không 
thê nào có Lộc Mâ xuất hiện cùng lúc. Thực tế trong một cuộc 
đất người ta nhắm rất nhiều hướng, ví dụ: “ Mão Long bốn 
hưởng ke dồn, Canh, Tân, Đinh, Hợi đã yên một bể. At Long, 
Khôn hưởng một tù, Thìn Long hai huyệt hướng về Càn Khôn ” 

'Tả Ao)... Nêu có Lộc Mã xuât hiện trên cùng một cuộc đất thì 
rất tốt. 

Cũng nên dế ý rằng, Lộc Tồn ở đây và Lộc Tồn trong Cửu 
Tinh vốn là một. Lộc Tồn trong Cửu Tinh ở vị trí Càn Giáp 
(Càn là vị trí nửa Tuất nửa Hợi). Vì di chung với quần tinh nên 
phải chịu theo qui luật của “Tập thể Sao” đó. 

• Ngoài ra, người ta còn dùng Đông Chí Long Trung Cục 
đề bố thành Kỳ Nghi (Đông Chí Thuận): 

Giáp Tí (Cấn) 7 Giáp Ngọ 1 At 6 

Giáp Tuất 8 Giáp Thìn 2 Bính 5 

Giáp Thân 9 Giáp Dần 3 Đinh 4 

Ta nắm được chi tiết 'này để khi gập cục trường có sự đòi 
hỏi tính toán cho dễ. 

• Có nhiều La bàn không ghi chi tiết này, gid xin ghi lại: 

Am dương của 24 sơn (sau này có chỗ diệu dụng: Âm long 
ầm hướng, dương long dương hướng): 

Âm long: HỢÍ Sửu Cấn Mỉo Tín Tị Binh Dinh MÌIÌ Canh Dịu Tân 
ửưong long: Nhâm Tt Qul Dán Giáp At Thin Ngọ Than KhOn Tuất can 

Từ đây không còn dịp nhắc lại la bàn nừa, nhưng nó vẫn 
bàng bạc trong suốt tác phẩm khi nào người ta còn nhắc đến 
Tọa hướng. La bàn rất khô khan nghiêm cách dường như “thiếu 
tình cảm”. Nhà trắc độ này lại có một thứ ngôn ngữ quái dị mà 
chính xác, từng là... Kim chỉ nam của nhũng cao nhân trong 
những cuộc tung hoành. Hồ Trọng Cung (Tống) có một bài thơ 
Cảm thán: “Đàm Tinh Lưu Thuật Thi”: 
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Quân bẩn mải thuật, ngã mãi văn 
Quân bần tự ngă, bần nhất phân 
Quản hiệp Thiên bàn tẩu hồ hái 
Ngã huề phá nghiền đăng thanh vân ! 

Dịch: 

Anh nghèo bán thuật tôi bán văn 
Hai đứa cùng nghèo đến đói nhăn! 

Anh cập La bàn đi tứ xứ 

Tôi mang nghiên vở tót lên trăng! 

Chú Thích: 

1. Theo V. Volovitch. Sách đã dần (sđd) 

2. Thật ra trục P’P của Địa Cầu chệch với sao Bắc Cực gần 
1 ,J góc về phía tây. Người Trung Quốc gọi 7 Ngôi của Băc Đấu 
là: ậ = Thiên Khu, p = Thiên Toàn, Y = Thiên Cơ, ỏ = Thiến 
Quan, (5) Ngọc Hàng, (6) Khai Dương, (7) Dao Quang. Trong 
đó các ngôi pỏ (6) thẳng hàng; Các ngôi ậ (5), (7) thẳng hàng. 

3. Tất cả các đơn vị đo lường qua mỗi triều đại mỗi khác. 
Năm -221 Tần Thủy Hoàng đã thống nhất Trung Nguyên ra 
lệnh đối các dơn vị đo lường theo cùng một khuôn mẫu. Tiếc 
thay triều đại ấy chỉ kéo dài có 15 năm, đến Hán, Tấn, Lục 
Triều, Tùy Đường lại thay đối liên tục. Trong khi đó Công 
Thâu Ban thời Chiến Quốc người nước Lỗ (tục gọi là Lồ BanJ có 
một đơn vị đo lường riêng và truyền đến nay, (sẽ nói sau), 
không biêt kích thước theo mẫu bây giờ có đúng không. Tiểu sử 
của Lỗ Ban không rõ ràng, nhất là hậu cuộc của õng. Đời 
Đường có Châu Đạt Quan đi du ngoạn khắp nơi, có lọt vào 
nước Cam Bột Trí (Tức là Campuchia bây giờ) có viết lại quyền 
du kí, ông gặp ngôi mộ của Lỗ Ban ở ngoại thành Nam Vang. 
Người dời gọi thước Lỗ Ban là “thước thiêng” (Linh xích). Người 
Ai Cập vần gọi cây thước hồi các Pharaon dùng đế đo xây kim 
Tự Tháp là thước thiêng, dài 0,63566m. 

4. Điều này có nhiều khả nghi. Tôi xin đi sâu vào nơi này 
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một chút cho rõ trắng đen. 

Giả sử muốn đo VI độ 
của điếm A ở Bắc bán cầu, 
ta có cách như sau: 

- Gọi c là tâm Địa 

Cầu. 


- o là điểm trên Xích 
Đạo (Vĩ Tuyến 0 độ) cùng 
kinh tuyến vói A. 

- Góc OCA chính là sao 
Bắc Cực chính là cực Tb ên 
Cầu. 

- Cứ coi EP là sao Bắc 


Cực chính là cực Thiên Câu. 

Mọi tia sáng phát xuất từ EP đến Địa cầu coi như song 
song (vì EP ở ngoài vô cực) vậy: góc xẢy = (ị) (góc có cạnh thẳng 
góc). Vậy (p một lần nữa là vĩ độ của A. Ta kết luận: “Vĩ độ của 
một điểm là ĐỘ NHÌN từ điểm đó (nơi đó) đến Sao Bắc Cực 
thấy được”. Ta biết Kinh Đô của Trung Quốc từ Đường Hán về 
trước đều ỏ* vào khoảng 37" đến 40" Vĩ Bắc. Những nơi cách 
Xích Đạo trên 15", đến giờ Ngọ (dù Xuân Phân hay Thu Phân) 
cũng không bao giờ “tròn bóng” dược. Đọc sử nhà Tần, ta thấy, 
nhà Tần đặt đất Nhật Nam (Quảng Bình, Quảng Trị bây giờ) là 
có ý nói nơi này giữa trưa Mặt Trời hay tròn bóng, nhưng đó 

chỉ là tương đối, vì điểu đó chưa từng xảy 

ra ơ Trung Quốc. 

Trở lại vân dề: Đặt cây biếu cao 8m, 
cứ cho rằng bóng ngắn nhất của nó vào 
giữa Ngọ là l,5m - ậ là góc nhìn từ cuối 
bóng lên Mặt trời. 

tgậ = 8/1,5 = 5,333 => ậ * 79°15'. Do 
đó VI Tuyến của nơi đo đạc là 10°45'. Khống 
]ý thánh hiền đả đo biểu xích đó tại Phan 
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Thiết? Sách vở xưa truyền lại, tam saa thất bổn, nếu ràm rắp 
tin theo không có lúc bị nhẩm. 

Kim tự tháp Gizèh của Ai Cập cũng vậy. Tháp này ở V! độ 
30, nói rằng từ trong lòng tháp nhìn ra thấy Sao Bắc Cực dưới 
1 góc 26"16’10‘’, có lẽ là cửa tháp rất rộng, nên không dế' ý đến 
độ chính xác của nó. Nói cho đúng, nó tương đương vởi gốc 30". 

5. Coubomb tìm ra định luật này, một lần nừa xác định lại 
luật Hâp dân của Newton. Định luật hấp dẫn của Newton chi 
phối rất lớn trong khoa học hiện đại, dùng nó đế' giải thích 
hiện tượng nước lớn, nước ròng, gà mới nở bị cúm chân, mắm 
mứi muối bị sình sộp, trẻ sơ sinh mác... “Quan sát”, đi sâu tỉ mỉ 
nó còn ảnh hưởng đến cả... Phong Thủy nữa. 

6. Độ Từ khuynh là dộ giữa kim la bàn và mặt phẳng ngang 
(mặt tiếp xúc với xích dạo). 

Độ từ thiên là độ chênh lệch giữa phương NS la bàn với 
phương Nam Bắc địa dư. vd, một phi cơ bay về hướng 90° 
chăng hạn, nếu kim la bàn không đo được độ từ khuynh, thì có 
thê máy bay ấy bay găm xuống đâ> dù vẫn chỉ hướng 90°. Do đó 
người ta chế không' bàn theo một cách thức riêng. 

7. Sách chú giải đồ hình của “Huyền Nữ Thanh Nang Hải 
Giác Kinh”. 

8. Ba cái phát minh lớn nữa của người Trung Quốc rất sớm 

đối vơi thế giới là: 

1/ Thuốc súng, có từ đời nhà Tần, không biết người phát 
minh là ai. 

2/ Làm giấy: của Thái Luân (? - 121) người Đông Hán. 

3/ Phép in hoạt tự ciia Tất Thăng (? - 1051) dầu đời Bắc 
Tống. Người xưa chĩ khắc bản in trẽn gỗ. Còn Tất Thăng phát 
minh ra chữ đồng, chữ chì, rất tiện. 

9. Ngay tại đây ta có quyền so sánh 24 sơn hướng này với 
24 tiết. 
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13'. Đối chiếu La bàn Anh Đối chiếu La bàn Pháp 


Bắc 

= NORTH = N 

Nam 

= SOUTH = s 

ĐỔNG 

= EAST ' = E 

TÂY 

= WEST = w 

ĐB 

= NE 

ĐN 

= SE 

TB 

= NW 

TN 

= SW 


NORD = N 
SUD = s 

EST = E 
OUEST = o 

ĐB = NE 
ĐN = SE 
TB = NO 
TN = SO 


14 Hãy xem lại trang 100 có 9 sao này, phân bố trên 8 
cung. Cũng 9 sao đó bây giờ lại phân bố trên 24 phương vị, tất 
nhiên chúng được “bổ nhiệm” nhiều nơi. Đặc biệt là Hũu Bật 
qua At. Bởi vì người ta coi Ất là phương vị Khôn thứ 2. 

14 Rôt cuộc rồi tầng nào cũng như tầng nào. 

15 H — 66 độ 33 là vị trí của Bắc Cực Khuyên và Nam Cực 

IQiuyên. Tất nhiên nơi đây người ta phải điều chỉnh từ sai cho 
thích hợp. 
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THựC TẬP 

7*? giả c , ó .Ị ời m ạo muội, tất nhiên trong giới độc giả cũn? 

£^Ẳ^k.??5 :í° " hầm glúp dpc &>ả lanh hội kỹ lưỡng! đạt 
đượ c độ nhuần nhuyễn ’ lúc bất ngờ không có sách vẫn áp dụng 

CHƯƠNG I - DỊCH LÝ 

1. Tự vẽ lại Tiên Thiên đồ. 


Tư 


— thành ỡ, 
đọc: # 


‘ rá thể thay — ■ và — thành • và o không? Tại 

h f tha y hằng những ký hiệu nào khác không (vd 
thành ©)? Nếu ta thay — là • và —lào. hãy 


o 


o • 

4 ' Với qué — : với lý do gì đó, quẻ này bị mất đi một vạch 

“ “*• chú 4i ghi ■■Duyệt giả- thì bạn đoán là qué 

gi. Viêt lại quế đó. 


o. Dạn co tưiãi niệm gì vể quẻ Địa Sơn Khiêm? 

CHƯƠNG II - THIÊN VĂN, LỊCH PHÁP VÀ LA BÀN 

ỉê , n M ! t Trời với 1 th í là 36-; từ Mặt 
J o rd Ì, nbin lên Quả Đất với một thị giác 16 ’. Bán kinh Quả Đất 

oo70km. 

a. Tính khoảng cách từ Quả Đất đến Mặt Trời. 

b. Bán kính Mặt Trời. 

Cho biết nhdng dừ kiện của bài 1/ và bán kính Mật 
1730km ' Tính thời gian Nguyệt thực toàn phần cua 

Qua Đât. 

rằn s> các Thiên Thể có tính hút lần nhau, sao 
trươc mát van có sự tuần hoàn một cách điều hòa giừa Mặt 
Trời, Mặt Trảng và Quà Đất? 
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4/ Bất ngờ trong một tháng nào đó có 3 ngày thứ Bảy là 
ngày lẻ. Hỏi ngày 28 cùa tháng đó thứ mấy? 

5/ Nhằm vào tiết tháng Ba Dương lịch, một đêm nào đó 
Tràng lẽn dên đỉnh đầu lúc 10 giờ đêm. Hỏi, đó là ngày mấy 
cúa tháng Âm Lịch? 

6/ Trăng đêm nay lên đến đỉnh đầu lúc 12 giở 20 phút đêm. 
Hoi trảng mọc khoảng mấy giờ? 

7/ Trăng đêm nay ra khỏi mặt biến lúc 22 giờ. 

Hỏi: 

sư Đêm qua Trăng ra khỏi mặt biển lúc mây giờ? 

b/ Đêm mai Trăng ra khỏi mật biển lúc mấy giờ? 

8/ Vào buổi tiết Xuân Phân, người ta muốn ấn định giờ Ngọ 
của một địa phương (Midi local), bằng cách chôn dứng cây cọc 
cao 3m, và cho bóng nống ngắn nhất là 0,69m tại thời điểm 12 
giò' 15 phút, hình /105 

a. Hãy lập hệ thống giờ địa chi theo giờ dồng hồ (bắt dầu là 

Tí). 

b. Hãy xác định VI độ địa phương dó. 

Chú ý: Đây là cách xác định giò' Ngọ ò một nơi, chính xác 
nhất. Thường người ta tính giờ theo các sách Tử vi đã ấn định 
đều không chính xác. 
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9/ Một chuyến tàu khởi hành từ 1 điểm trên Xích đạo đi về 

hưđng Chánh dông, lúc â'y Trăng vừa lên khỏi biển là 19 giờ 30 

phút. Đêm sau trăng lại nhô ra khỏi biện lúc 20 giờ. Tính vân 
tốc tàu (ĐS: 1 ^Gkm/giờ) 

10/ Cân cứ vào bân lịch 1992, 1/1/1992 nhằm ngày thứ Tư. 
Hãy nghiên cứu bản lịch Tây 1932 <ĐS: 1/1/1932 thứ Sáu). 

11/ Hãy làm lại những đề đã có sẵn trong Độn Giáp. 
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CHƯƠNG 3 


1 

V 

r 


NGŨ HÀNH 

* 

1. Phân biệt các dọng Ngũ hành 

Sd dì Ngũ hành vẫn được xếp riêng thành một chương là vì 
Ngũ hành cũng rắc rối không kém gì La bàn. Cũng cùng một 
sơn hướng ấy khi thì đẩy qua Dương, khi kéo về Âm. Cổ nhân 
rất thiên biến vạn hóa trong việc giải thích. 

Trong những chương trước (Dịch) dà có dịp bàn qua về Ngũ 
hành, giờ xin nói kỹ lại. 

Ngũ hành là một yếu tính tổng quát dược nói sớm nhất 
trong Kinh “ Thượng Thư’. Gọi là “Thượng” vì Kinh này viết 
vào thời Thượng cổ (lời giải thích của đại đa số học giả). 
Trong sách này có thiên “Hồng Phạm Cửu Trù” (đời sau gọi 
tắt là Phạm Trù), nêu lên 9 tiên đề, thì Ngũ hành được dặt 
hàng đầu. 

Ngũ hành gồm: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thố. Tất cả vạn hữu 
vù trụ đều do 5 đại công năng ấy hóa tác. 

Tính chất của “Thủy”, thấm ướt, chìm xuống, trên mặt có 
gợn sóng nhịp nhàng, gập nóng thì hóa khí nhưng lại khắc chế 

vơi lửa. 

Luồn lõi 
trong cíc 
lớp cát đá 
sau than 
cho ra nước 
tinh khiết. 

Nưđc giúp 
cây cối tươi 
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I 


tót sinh sôi nảy 

nở. 

Tính của 
“Hỏa" là “hướng" 
lên, các “lưỡi lửa” 
đều nhọn và sắc. 
Lửa đốt cháy cây 
côi, nung cháy 
kim 1 oại, chấy 



J\lgọn núi có dạng Hỏa 



Tính của “Thố” là dung hòa. Hình dạng của 
Thổ là nặng nề trì trệ, tượng vuông. Kể cũng lạ, 
các thửa ruộng, vườn lý ra thì dạng gì cũng 
được, nhưng người ta lại thiên về vuông vức, 
trong khi đó làm hô tăm cho các bà, lý ra xây 
vuông cho dễ thì lại làm “hồ bán nguyệt cho 
nàng... rửa chân”, thì Đất có dạng vuông cũng quả là... linh vậy! 

Trong Kinh Thánh viết: “Đât thì vuông và có điềm tựa”. 

Nè'u hiểu theo kiểu “đính chính” của Gaỉilée và Copernic có vẻ 

khoa học và máy móc quá. Trong Đạo Đức Kinh Lão Tử nói: 

“Đại Phương vô ngung”: Trời, Đất là thế' Vuông Lớn, cái Vuông 

Lớn không có góc! Cái Vuông và Tròn của của Đạo Gia nếu 

quán xét với cặp mắt dung tục, với tâm lý thô thiển thì không 

thế thấy được dạng ciìa những vật thể có kích thước cực lớn, 
hoặc cực nhỏ. 

■ 4 

Người Trung Quốc dùng chữ -7f (Phương) có nghĩa là vuông, 
còn có nghĩa là phương hướng. Vì 
bôn phương tạo thành hai đường 
thẳng vuông góc nhau. Thuật ngữ 
Tây Phương cũng vậy. Cách xác định 
một địa điểm trên mặt đất không 
gì khác hơn là vẽ hai trục thẳng góc 
với nhau. Khó mà có được một ngọn 



Dạng Thổ Sơn 

r 
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núi có mặt bằng ỉà hình vuông hay hình chữ nhật vừa phải. 

Tính của Kim là “đàn hồi” (chun). Kim gặp 
Hỏa thì nhão, gặp Thổ thì sáng, Kim khắc chê 
với Mộc. Mộc gặp Kim thì chiết, chẻ. Những 

trận lớn mà xưa nay đều xảy ra vào mùa Thu. 



Dạng Kim 



Thật vậy, trong chiến tranh người ta sử dụng 
rất nhiều kim loại. Chiến tranh thuộc kim “Di 
Tắc” là một trong 12 Âm luật của Trung Quốc 

(mỗi tháng sử 
dụng mổt âm 
luật khác nhau), 

được dùng đ 

tháng Bảy. Mà 
“Di Tắc” cung là 
luật chém giết 
(Âu Dương Tu). 
Bình thường kim 
loại thành những 

thỏi tròn. Lại có một chuyện cũng khá ngẫu nhiên: Kinh Dịch 
nói: “Càn vi thiên” (Càn tượng trưng cho Trời). Và “Trời Tròn 
Đất Vuông” (Thiên viên Địa phương), Càn thuộc hướng Tây bắc 
thiên tây, thuộc Kim. Kéo theo Kim tượng tròn thì cũng đúng. 

Cuối cùng là dạng Mộc. Mộc có tinh thẳng, xanh tốt về mùa 
xuân, úa tàn về mùa thu. Đó là tính lớn của Trời Đất. Ta dã 
biết Kim khắc Mộc, nên Xuân Thu đối lập nhau. Mùa Thu khí 
ÌÈ Kim sắc sắc làm nghẽn các mạch nhựà của cảy cối nên lá 


Dạng Thiên Sơn, Kim Sơn 




Mộc 
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phải vàng úa. Mộc gặp Hỏa cháy thành tro bụi, gặp Thúy thì 
tươi tốt, gặp Thổ thì thân cây rắn chắc* 

Đó là nói trên lý thuyết* Đứng trước những sơn tòa ngút 
mắt, mất hút tầm nhìn, người ta khó mà phân biệt ra hình 
dạng một cách cụ thể. Nhiều tòa núi chắp nối vài ba ngọn nhọn 
hoắt như răng hổ, kê đó đệm thêm nhừng ngọn hình gợn sóng, 
rồi kéo theo một khôi núi bằng phẳng nguy nga, thì khó kết 

luận nó hình gì. Thi hào Tô Đông Pha nói trong bài “Lư Sơn 
diện mực”: 

■■ Ã 


Hoành khan thành lĩnh trác thành phàng 
Cận viễn cao đê cóc bất đồng 

Qoả vậy, cũng một ngọn núi đó, khi ta đứng trước mặt nhìn 
nó thấy núi có dạng Mộc Sơn hay Kim Sơn, nhưng khi trông 
nghiêng thây nhọn như mũi kiêm. Các nhà phong thủy không 
am tường địa hình, không nắm vững bản đồ thì dễ ngộ nhận. 

Trong Phong Thủy người ta chú ý nhiều nhất là cuộc đất, 
núi, nước. Hình dạng cua ba đôi tượng trên cũng bị Ngũ hành 
chi phối, xem có thuộc một trong 5 tông đó không. Tất nhiên 
mỗi dạng có một kết quả riêng. 

Trên đây mới nói đến chuyện “Sơn”. Còn Thủy thì sao? 

Con sông nào lại chảng dài, chẳng ngoằn ngoèo, chẳng thuộc 

loại dạng “Thủy”? Nhưng thủy không hẳn chỉ là một “dòng” 

thủy lưu, có khi còn là ao, đầm, đìa, hồ... Nếu thủy là dòng sông 

ngoãn ngoèo chín khúc thì chắc chắn thuộc “Thủy”. Con “thủy” 

ơ xa uốn lượn thế nào thì ta chẳng biết, 

nhưng từ khi nó xuât hiện đến hiện 

trường, chảy “thẳng đuột” tới như cây 

cột, thì đây hẳn th' ộc Mộc. Gặp loại 

“thủy” này chớ vội mừng. Nó là ác thủy 

dó. Ao, hồ hình tròn thuộc Kim thủy, 

hình vuông thuộc Địa (Thổ) thiiy, nhiều 

góc nhọn chĩa ra đó là Hỏa thủy. Thực 

tế hình dạng này có khác một chút, vì u , 

■ ° J V . Hỏa 
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phải có ngòi nước chảy ra, ngòi nước chảy vào. 

Phân biệt cho cuộc đất cũng vậy. 

Trên đây là dùng Ngũ hành để phân biệt Sơn, Thuỵ, Địa 
Hình. Ngũ hành trong Phong Thủy rất nhiều loại. 

2. Can Chi Ngủ Hành 

aị Can: Mười Can người xưa dù:i g chắng khác gì những con 
số chỉ thứ tự, ví dự một quyển sách chia làm 12 thiên (chẳng 
hạn), chương đầu gọi là “Giáp”, chương hai gọi là “Ât”... chương 
mười là “Quí”, chương Mười một gọi “Giáp Giáp”... từ đó tính 
đi. Càng về sau ngôn ngừ càng dồi dào, từng mỗi can ý nghĩa 

cũng thay đổi. 

Giáp: sự đâm chồi nẩy mầm về mùa xuân và héo úa về mùa 


đỏng. 

Ât: Cây con phát triển. 

Bính: Nd hoa. 

Đinh: Báo trước mùa quả chín. 

Mậu: Thu hoạch dồi dào. 

Ký: Vạn vật trở lại trạt tự. Sự ngủ đông (Hibernation). 

Canh: Sự dồi dào. 

■ 

Tản: Thừa kê của Canh, chuyến biến, phục hoạt. 

Nhâm: Nhiệm vụ cao quí. 

Quí: Sứa soạn đón tiếp mùa xuân. 

(Theo Evelỵn Lip: Feng Shui) 


Kết quả: 


10 Can 

Giáp+ 

xn 

BínlH 

Đinh- 

Mậu+ 

|Kỳ- 

Canh+ 

Tân- 

Nhâm+ 

Quí- 

15 Hành 

MỘC 

Mộc 

Hỏa 

Hôa 

Thổ 

Thổ 

Kim 

Kim 

Thủy 

Thũy 


b ì Chi: Trước đây ta đà có dip bàn qua nguồn gốc của Địa 
Chi, nay xin nói thêm vài điểm. 

i) Có điều hơi bất ngờ, 'danh xưng “Thiên Can” lại nói 
chuyện cây cối sinh trưởng ỗ dưới đất, còn nói chuyện các Tinh 
Tú trên trời thì dùng “Địa Chi”! ví dụ chi Thìn vốn do Sao 
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. Cang Kim Long, chi “Tuất” do Sao Lâu Kim Cẩu. 
Sao Thất Hỏa Tri... 


chi Hợi do 


í , về l ắn đề này số n bà Phong Thủy xưứng 

í u _ y 5r 10 Thi f n c , an là Dươn e và 12 Địa Chi là âm’ : Có người 

đê nghị ngược lại nhưng hai thuyết này không ai hưởng ứng;:; 
_ lii) ^ n g n ^ ườ i khôn & hưởng ứng hai thuyết trên họ dựa 

7° UT ' íơ ? g m * của D i ch: “Trong Dương có Ảm và trong 
Am có Dương”. 


iv) Kêt quả: 


12Ctli 


Sủư- 

Dấn+I 

Mẹo- 

Th)n+ 

Ti- 

Ngọ+ 

Mùi- 

Thân+ 

Dặư- 

'ĩuítr 

H0- 

5 Hành 

ÍTr 

Thỉiy 

Thí 

Mộc 

k 

MỘC 

Thổ 

Hỏa 

Hỏa 

Thổ 

Kim ” 

Kim 

Thđ 

Thụy 


I 1 111 ị 1^ I 1""^ ỊIIIU I I I luy j 

Trên đây là hai dạng Ngũ hành của Can Chi riêng rê để 

cho “biết” cái uyên nguyên của chúng, thực tế không áp dung 
vào vấn dề gì. 


3, Nạp Giáp Ngủ Hành 

x “kiều người ngộ nhận Nạp Giáp Ngũ Hành là -iNạp Am 

Ngu hành\ Hai loại Ngủ hành ấy khác nhau quá xa. 

kành: Người ta dùn ể 5 vật bằng 5 chất Kim, 
r^ C> T !í y ’ „ Hc f; , Thổ ’ ^ ời ta đánh lèn để phát ra tiếng kêu 

g , " Hỏ f ” t ! lì „ họ nghiên s tai nghe tiếng lửa reo) đê nhạn 
định âm thanh ây thuộc loại “cung bậc” gì . Nghe quen roi, 

người ta nhận định ám thanh của người nói. vd, họ bảo: “Cô ca 

sĩ A cộ giọng Kim, người phát ngôn B có giọng Thố...” Và 5 

cung bậc ấy vân dược ghép vào Ngũ hành (vì họ so sánh 5 cung 

bậc ây với 5 thanh âm của Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ). 

Ngũ Am: Giôc Chủy Cung Thương Vũ 

Ngũ Hành: Mộc Hóa Thố Kim Thủy 

^ Còn Giá P là qui “Can Chi” ây ra “con nhà” Giáp gì, rồi 
từ đó mà tính ra hành của Can Chi đó. 

v i dụ ; í uối *? inh H<? ? thuộc h ? (con nhà) Giáp Thân, ta tĩnh 
(sẽ nói cách tính, sau) được Đinh Hợi thuộc Thô. 
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Sau đâỳ là lý luận của người xưa về Ngũ Hành qua Nạp 
Giáp: 

aỊ Họ Giáp Tí: 

• Giáp Tí, Ất Sửu: Trên kia đã biết Tí thuộc Thủy, và Sửu 
thuộc Thố. Tí là ngôi Chánh Bắc, nên nó là Vượng Thủy (Thủy 
mạnh), nên Thủy đây “lớn” như biển hồ, còn Kim do Thồ sinh 
(ờ đây nó là Sửu Thổ), còn Giáp và Ât chỉ đóng vai trò phụ 
diễn. Kim sinh từ Sửư Thổ, Siỉu Thổ bị biển bao phủ nên: 

Giáp Tí, Ất Sửu thuộc Hải Trung Kim [Kim]. 

• Bính Dần, Đinh Mẹo: Dần, Mẹo đều thuộc Mộc. Mẹo là 

ĩ 1 ' J. è I 1 

Chánh Mộc (Vượng Mộc). Hai cây cọ xát nhau mà sinh hỏa. Lại 
Bính Đinh thuộc Hỏa. Toàn bộ dây là Vượng Hỏa, chẳng khác 
“Lô hỏa thuần thanh”, nên: 

Bính Dần, Đinh Mẹo thuộc Lô Trung Hỏa [Hỏa] 

• Mậu Thìn, Kỷ TỊ: Mậu Kỷ đều thuộc Tho lại thêm Thìn 
là Mộ Thồ, Vượng Thổ (Thổ mạnh, lớn), nhờ sức ấm của Tị 
(bàng hỏa), nên vùng đất ấm ấy trô thành rừng cầy tươi tốt. 

Mậu Thìn, Kỷ TỊ thuộc Đại Lâm Mộc [Mộc] 

• Canh Ngọ, Tân Mùi: Canh Tân đều thuộc Kim, Mùi thuộc 
Thổ, Ngọ là Chánh Hỏa. Dù là Chánh Hỏa dầu có nung kim 
cùng không tạo ra bao nhiêu đất bủn, lại hợp với Mùi, Thổ, nên 
nó chỉ dược ghép: 

Mậu Thìn, Kỷ TỊ: Lộ bàng Thổ [Thổ] (Thổ bên đường) 

• Nhảm Thân, Quí Dậu: Nhâm, Quí thuộc Thủy, Thân Dậu 
thuộc Kim. Dậu là chánh Kim. Hai Kim này nhd có Thủy của 
Nhầm Quí cọ vào làm nó sáng lên như mũi kiếm nên: 

Nhâm Thân, Quí Dậu thuộc: Kiếm phong Kim [Kim] 

b/ Họ Giập Ngọ: 

• Giáp Ngọ, Ất Mùi: Ngọ là chánh Hỏa, Mùi là Mộ Thổ. 
Giáp Ất thuộc Mộc chỉ giúp cho lửa mạnh mà thôi. Dầu Kim có 
ấn trong đất, nhưng nhờ có lửa mạnh Kim cũng phải chảy ra, 

nên: 

Giáp ngọ Ất Mùi thuộc Sa Trung Kim [Kim] 
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• Bính Thân, Đinh Dậu: Bính Đinh thuộc Hỏa. Kinh điển 

ĩt p í. ương vị cùa Thân là <<Địa hộ ” (n S ỏđất ). mà Dậu là phương 
Mạt Trời lặn, ánh sáng Mặt Trời bấy giờ bị núi đồi ngàn chạn 

dầu có lửa của Bính Đinh nó chỉ giúp thêm chút ít dể le lói ma 
thôi nên gọi nó là “Lửa dưới núi” 

Bính Thân Đinh Dậu thuộc Sơn Hạ Hỏa [Hỏa] 

• M Ju Tuất » Kỷ Hợi: Mậu, Kỷ, Tuất đều thuộc Thổ (riêng 
Tuạt la Mọ Thô), lại thêm Hợi ỉà bàng Thủy, giúp cho chút 
nước ngọt mà cây cối được đâm chồi nảy lộc. Nên: 

Mậu Tuất Kỷ Hợi thuộc Bình Địa Mộc [Mộc] 

• Canh Tí Tản SỬU: Sửu thuộc Thổ, Tí thuộc Thủy. Thổ 

gặp Thủy biến thành đất nhão. Canh Tân Kim bây giờ chỉ là 
những cái bay dề' trét tường. 

Canh Tí, Tân Sửu thuộc Bích Thượng Thổ [Thổ] 

• Nhâm Dần Quí Mẹo: Dần Mẹo đều thuộc Mộc, Nhầm 
Quí thuộc Thủy. Tuy vậy, Dần thuộc hướng Đông Đông Băc 
nên pha chút Khôn Thổ, nhờ lớp nước của Nhâm Quí giup đất 
trôi đi còn sót lại chút Kim (của Khôn Thố), người ta gọi: 

Nhâm Dần, Quí Mẹo thuộc Kim Bạch Kim [Kim] 

c/ Họ Giáp Thìn: 

• Giáp Thìn, Ất Tị: Giáp Ất đều thuộc Mộc, nhưng Giáp 
không hề là chánh Mộc (vì Mão là chánh Mộc không bao giờ 
nhạn Giáp đi cùng). Trong khi đó TỊ thuộc Hỏa nhưng không 

h t ìầ chánh Hỏa ’ tuy vậ y nơi Thìn ’ Tị ở’ dó không khả năng 
phát tnên, cây khô héo dân và bị cháy dĩ sinh ra một thứ lủa 
như đã bị khống chế, gọi là Phú đảng Hỏa (đèn bị che). 

Giáp Thìn, Ất Tị thuộc Phú Đảng Hỏa [Hỏa] 

• Bính Ngọ, Đinh Mùi: Bính, Đinh Ngọ đều thuộc Hỏa, 

riêng Bính và Ngọ đều là vượng Hỏa, thế ma gặp Mộ Thổ Mui 

là thứ đất Nghĩa địa, đất gò bị khắc chế, lửa này bốc hơi nóng 

lên cao, gặp lạnh đọng lại thành mây, nên nó được gọi là Thiên 
Hà Thủy (nước # sông Trời). 

Bính Ngọ, Đinh Mùi thuộc Thiên Hà Thủy [Thủyl 
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• Mậu Thân, Kỷ Dậu: Mậu Kỷ đều thuộc Thố. Thân có một 
phần gia thồ bên Khôn (thường gọi là Khôn Thản), còn Dậu là 
hướng của ao, hồ đầm trạch, tất nhiên quanh ao đầm ấy hoàn 
toàn là đất, nên: 

Mậu Thân, Kỷ Dậu thuộc Đại Trạch Thồ [Thổj 

• Canh Tuất, Tân Hợi: Canh Tân đều thuộc Kim, Tuất là 
Mộ Thố. Nơi đây dẫu có Hợi Thủy chắt lọc thì cũng chi’ cho một 
ít vàng như vàng của Thoa, nhẩn, nên: 

Mậu Thân, Kỷ Dậu thuộc Thoa Xuyến Kim [Kim] 

• Nhâm Tí, Quí Sửu: Nhâm Tí, Quí đều thuộc Thủy, mà 
Nhâm Tí là vượng Thủy, gặp Sủu Mộ Thồ chả khác gì những 
bãi, cồn, cù lao trẽn sông Bộc ở nước Vệ, chỉ thích hợp cho cây 
dâu, nên: 

Nhâm Tí, Quí Sửu thuộc Tang Giá Mộc [Mộc] 

dì Họ Giáp Tuất: 

• .Giáp Tuất, Ất Hợi: Giáp Ất tuy thuộc Mộc nhưng nằm ớ 
gần Mộ Địa (Tuất) lại có ít Thủy của Hợi chăm bón, cây chóng 
phát triển không bao lâu nước nơi ấy cũng kiệt (vì nước của 
Hợi vốn ít, lại ở gần gò), lửa từ cây tự động sinh ra và phát 
cháy, nén gọi là Lửa đầu núi: 

Giáp Tuất, Ất Hợi /huộc Sơn Đầu Hỏa [Hòa] 

• Bính Tí, Đinh Sứu: Tí là Chánh Thủy, nhưng Đính Đinh 
thuộc loại hỏa “ăn theo” (tòng” nơi Mộ Sửu. Chánh Thủy không 
kiệt nhưng không thể tung hoành như sông biển, nên nó chỉ là 
nước khe suối: 

Bính Tí, Đinh Sửu thuộc Giản Khê Thủy [Thủy] 

• Mậu Dần, Kỷ Mẹo: Mậu, Kỷ đều thuộc Thổ, Thổ này 
không phải là Mộ Thổ, nó dủ sức nuôi cây cốì xứ Dần, Mẹo 
(Mẹo là Chánh Mộc) nên gọi nó là Đất đầu thành: 

Mậu Dần, Kỷ Mẹo thuộc Thành Đầu Thố [Thố] 

• Canh Thìn, Tân TỊ: Canh, Tân dều thuộc Kim, Tị là bàn 
Hỏa, Thìn là đất gò, lửa tuy ít nhưng kim cũng quá ít, nên lửa 
đó đủ sức nung kim đến trắng ra, nên: 



Canh Thìn, Tân TỊ thuộc Bạch Lạp Kim [Kim] 

... " N hâm Ngọ ^ uí _ Mùi : Nhâ™ Quí đều thuộc Thủy, Mùi là 

iíl ở í ư íf Tây Tây í am ’ N e? là Vượng Hỏa. Đất ấymuoi cây 
?u Ợ L t, nhÒ i. CÓ nước ‘. phi lao là loại cây rất thích hợp VỚI vung 
í :1 íí: động cát đồi gò Ià nơi dun ế thân rất thích hợp với 

chung nên: 

Nhâm Ngọ, Quí Mùi thuộc Dương Liễu Môc [Môc] 

e/ Họ Giáp Dần: 

Dầ ": Ất . Mẹo; Giá P Ất Dần Mẹo đều thuộc Mộc, và 
Mẹo là chánh Mộc. Muốn nuôi sống cây coi xứ này, chac chắn 

phái có sòng vừa phải hoặc những khe suối lớn, nen: 

Giáp Dần, Ât Mẹo thuộc Đại Khê Thủy [Thủy] 

'T u; *ì?íí ĩ h _ ìn : Đinh Tị ; Bí . nh ’ Đinh ’ Tị đều thuộc Hỏa, nhưng 
Thìn là Mộ địa, lửa nơi này dầu cỏ phát cháy thì tro bụi cua no 

cùng bị vùi lấp trong đất thôi. Nên: 

Bính Thìn, Đinh TỊ đều thuộc Sa Trung Thổ [Thổ] 

• Mậu Ngọ, Ký Mùi: Mậu, Kỷ, Mùi đều thuộc Thổ, duy có 
Ngọ . ch í nh . Hỏa - Chánh Hỏa gặp 3 thứ Thổ vây bọc, trong đó 

CÓ Z M \ ThỔ ’ tất rihiên Hỏa pỉlả ' thườn & lên oấo, nên: 

Mậu Ngọ, Kỷ Mùi thuộc Thiên Thượng Hỏa [Hỏa] 

. Canh Thận, Tân Dậu: Canh, Thân, Tân, Dậu đều thuộc 

^™’J Ó Ầ ạÌ ĩl uộc ™ í háng Bảy và thán g Tám, tháng mà mọi 
cay COỊ đều điêu tàn, chì có một loại cây có vẻ tươi tốt đó là câv 
lựu, nên: J 

Canh Thân, Tân Dậu thuộc Thạch Lựu Mộc [Mộc] 

• ^ h T â T m Tuất Quí Hợi: Nhâm, Quí,' Hợi đều thuộc Thủy. 
Nơi cuối Hợi lại có sao Lâm Quan thuận cư {Lâm Quan thuọc 

í 0 ™ S Ị° T^ờng^ Sin h, nếu Dương Thô’ tính Trường Sinh từ 
Thân, thuận dến Hợi gặp Lâm Quan ơ đó), nên Quí Hợi Thuy 
sè là vượng Thủy. Thủy ấy sẽ hòa hợp nơi đại hải. Nén: 

Nhâm Thân, Quí Hợi thuộc Đại Hải Thuy [Thủy] 

f ị Họ Giáp Thân: 

• Giáp Thân, Ất Dậu: Hai Kim Thân Dậu đều nằm phương 
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Tây, cây cối ở đây khó mà vượng được. Họa chăng có một thứ 
nước khe suối nào dó mới nuôi được cây cối í nên: 

Giáp Thân, Ất Dậu thuộc Tuyền Trung Thủy [Thủy] 

• Bính Tuất, Đinh Hợi: Bính Đinh đều thuộc Hỏa, mà 

Tuất ỉà Thiên Môn (cổng Trời). Lửa cháy bên trên sẽ tạo ra lớp 

đất lưng chừng, gọi là Đất trên nhà (đất ấy không khác nào cái 
ồ tò vò) nên: 

Bính Tuất, Đinh Hợi thuộc ơc Thượng Thổ [Thổ] 

• Mậu Tí, Kỷ Sửu: Mậu, Kỷ, Sửu đều thuộc Thổ, mà Tí là 

chánh Thủy. Thủy không thể tạo ra Thổ, chỉ có Hỏa. Hỏa ở 

trong trái mù, trong đạn, trong những vật dễ cháy và dễ nổ. 
Nên: 

Mậu Tí, Kỷ Sứu thuộc Thích Lịch Hỏa [Hỏa] 

• Canh Dần, Tản Mẹo: Canh Tân đều thuộc kim*. Dần Mẹo 
thuộc Mộc. Mẹo là chánh Mộc, gọi nó là Trường Sinh Mộc, 
phát xuât từ Hợi giao lưu tại Mẹo gặp Đê vượng, nên mới có 
được loại mộc của Lão Tùng, gọi: 

Canh Dần, Tân Mẹó thuộc Tùng Bá Mộc [Mộc] 

• Nhâm Thìn, Quí Tị: Nhâm, Quí đều thuộc Thủy, Thìn là 
đât Mộ Khô. Tị là bàn Hỏa. Lửa đây chỉ đủ sức giúp thêm cho 

Đất có phần rắn rỏi, đế' Nước Nhâm Quí có dịp tạo thành sông 
suối mà chảy di. Nên: 

Nhâm Thìn, Quí Tị thuộc Trường Lưu Thủy [Thủy] 

• Sự qui nạp Can Chi trên đây của Cổ nhân về Ngũ Hành 
Nạp Giáp có nhiều chỗ lúng túng gượng ép. Sách vở sao di 
chép lại cùa đám hậu bối (dời sau) thế nào cũng tự ý sửa đổi ít 
nhiêu mà làm lạc chánh nghĩa cua nó. Chúng ta dọc lại những 
lời nghị luận trên đây chắc chẳng tránh khỏi những sự khả 
nghi. Dù sao thì phần cốt lõi [Ngũ Hành] không thể thieu. 

Ngũ Hành Nạp Giáp dùng để tính việc sinh khắc, coi tuổi 

cưới gá, đi xa, cât nhà... mọi sinh hoạt hàng ngày rất ứng 
nghiêm. 

Đọc qua phần Ngũ Hành Nạp Giáp, các cặp: 
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- Giáp Tí, Giáp Ngọ: cùng Hành; [Kim, Hỏa, Mộc, Thổ, 1 
Kim] 

- Giáp Thìn, Giáp Tuất: cùng Hành; [Hỏa, Thủy, Thổ, Kim, 
Mộc] 

- Giáp Dần, Giáp Thán: cùng Hành; [Thủy, Thổ, Hỏa, Mộc, 
Thủy] 

Vậy muốn tính hăm Can Chi nào đó thuộc Hành gì, ta chỉ 
có cách qui nó ra thuộc Giáp gì rồi theo quì tãc tông quat sau 

đây mà qui nạp: 

Ti Ngọ: Ngân đăng giá bích câu 

Thìn Tuất: Yên mãn tự chung lâu 

Dần Thân: Hán địa siêu sài thấp 

Trên đây là 3 câu thiệu, mỗi chữ chỉ một hành tùy theo chữ 
đó mang bộ gì. Và, môi chữ phải đọc 2 lân (vd: Giap Ti, At Sưu 
đều hành Kim, vậy phải đọc “ngân, ngán”). 

Vd áp dụng. Giờ Đinh Hợi thuộc hành gì. Ta tính ra Đinh 
Hợi thuộc họ Giáp Thân. Mà Dần, Thân thì: "Kán, Káir, Bịa, 
Địa...”, do đó Đinh Hợi thuộc Thổ nếu kỹ hơn thì gọi là ốc - 
thượng -thổ. Độc giả chỉ cần nhớ 3 câu thiệu trèn là đũ. Trong 
Phong Thủy chỉ cần hành chứ lCiông cần phân loại chi li. Và dĩ 
nhiên muốn tính, các bạn phải dùng bàn tay trái như đã hướng 

dẫn trước đây. 

Ghi chú: Bài giảng luận về Ngũ Hành trên đây hay dùng 
“Mộ” chỉ cho Thìn, Tuất, Sửu, Mùi. Nói cách khác, Thìn Tuất 
Sửu Mùi gọi là “Tứ Mộ”. Việc này cùng có nguyên do: “Mộ” Ịà 
một Sao trong vòng “Trường Sinh tinh hệ”: Trường Sinh, Mộc 
Dục, Quan Đới, Lam Quan, Đế Vượng, Suy, Bệnh Tử, Mộ, 
Tuyẹt, Thai, Dưỡng, thì Mộ là ngôi thứ 9. Trường Sinh chỉ được 
khởi ơ Dần Thân Tị Hợi (gọi 4 phương vị dó là Tứ Sinh), yà nếu 
tính theo chiều thuận thì Mộ sẽ ở vào Thìn, Tuât, Sưu, Mui. 

4. Hổng Phạm Ngữ Hành 

Hồng Phạm Ngũ Hành còn gọi là Tông Miếu Ngũ Hành 
hay Đại Ngũ Hành tóm tắt như sau: 
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Khảm 


- Cấn Chấn Tị: 

_ Bính Ngọ Nhâm Ât: 
_ Đoài Đinh Càn Hợi: 

- Sủãi Quí Khôn Canh 


Thủy 

Mộc 

Hỏa 

Kim 

Thổ 


a) Trong dó chúng ta thấy chỉ có _ 

phương vĩ Thuy. Còn Thìn, Tuất ta từng hiêt dó là thuộc Mộ 
Tho' Vả lại, Thiên Hong Phạm Cửu Trù chỉ nói vắn tắt về Ngũ 
Hành, còn chuyện dẫn giải như sau đây là do người dời sau 

thêm vào! -p.-,, 

b) Phần này ta dể ý, vẫn đủ 24 sơn, nhưng Tí Ngọ Mao Dậu 

được thay bằng Khảm Ly Chấn Đoài. Trong 24 sơn này tuyệt 
đố? không có Mậu và Ky, nhưng các sách Việt Ngữ hay viết 
nhầm Mậu Kỷ là do họ dịch nhầm tự dạng Tuất và TỊ. 

c) Hông Phạm Ngũ hành rất phức tạp và ; 

Lời sách thuyet minh về thuyết này có nói: Sơn bất động, 
Thủy năng lưu động cô', Hông Pham chuyên dung 

tiên nạp thủy lưu . Xét về mặt hình thức, Hồng Phạm Ngũ 
Hanh dung Bát Quái ứng thông với Can Ch ì .N gườ i ™ a 

thuyết này có lẽ dưa trên một cãn bản luận thuyết nào đó 
nhưng vì ngày trước chữ nghĩa cô đọng khiến các họcgiađời 
sau chú giai mỗi ngưdi mỗi cách, kho nắm được ý nghĩa sâu xa 

của nó: . í 

Giáp Ẩt đều thuộc Mộc, nhưng Giáp quì vào Càn va At 

nạp vào Khôn Càn =Khôn « PhốưCànbiếnra^am 
Khôn bín ra Ly s, Giáp theo Càn mà thuộc Thủy, Ât theo 

Khôn mà thuộc Hỏa. * ^ 

ii- Bính Đinh đều thuộc Hỏa, nhưng Bính qui vào Cân 

Đinh nạp vào Đoài, cấn n Đoài = ứng họp cán biến thành 
Ly «, Đoài biến thành Càn =. Bính theo cấn mà thuộc Hoe, 

Đinh 'theo Đoài mà thuộc Kim. . 

m~ Canh Tân đều thuộc Kim, nhưng Canh qui vào Chân 

Tân nạp vào Tốn. Chấn II Tốn ES tưong giao, Chấn biên thành 
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ỉ?ỉ n Jf“’ ™n h i ến thành Khảm = 2 . Canh theo Chấn mà thuộc 
I hô, Tán theo Tốn mà thuộc Thủy. 

iu- Nhâm Quí đều thuộc Thủy, nhưng Nhâm qui vào Ly, 

2 U Í n ;^ : vào i Khảm ; Khảm == Ly == tương tác, Ly hóa thành 
Càn, Khảm hóa thành Khôn. Nhâm theo Ly nên thuộc Hỏa, 

■ nên thuộc Thố - Đến chồ nà y lời sách chú: -Can 

T ^ ên Tì }ìỳ n ™ n là hựớng Nam. Nhâm ứng với Càn thuộc Kim, 
nhưng Kim Nhậm chịu, không nổi lửa Tiên Thiên, nên Nhâm tứ 
hóa mình thành Ly để chịu Hỏa của Ly”. 

Càn và Khôn vốn ỉà Kim và Thổ, là nguồn gốc của Âm 

Dương là cha mẹ của các quái, tất nhiên không thể biến đổi. 

Kham Ly Chân Đoài là tứ Chính .có nhiệm vụ coi ngó bốn 
phương, cũng không bị biến động. 

Câl ^ Th °’ TÔn M ^ c là nhữn £ n gung cụng (ở góc) đó chính là 
hướng Đông Bắc, Đông Nam có nhiều biến động, Thìn Tũất 

Sửu Mùi cũng vậy. Thìn Tuât là Dương động, Sửu Mùi là Âm 

tĩnh, Dương động hóa thành Thiiy, Âm tĩnh thành Thổ... 

Rõ ràng, các cặp Càn Khôn, Đoài Cấn, Li Khảm, Chấn Tốn 
đều nằm trong phương vị đối xứng với nhau qua tám của Tiên 

Đem một phương vị của Hậu Thiên qui nạp qua Tiên 
Thiên. Hồng Phạm Ngũ Hành dùng để quan sát hướng thủy. 

5. Chính Ngũ Hành 

Đây là loại Ngũ Hành ta thường gặp. 

o— Khon Cân thuộc Thô. Thìn Tuất Sửu Mùi cũng thuộc 
Thô. Trong Bát Quái Thể chiếm vị trí Trung Tâm {số 5 và 10. 5 
thuộc Dương Thổ, 10 thuộc Âm Thổ). 

b- Hợi Nhâm Tí Quí chỉ phương Bắc, thuộc Thủy. 
c ~ Dân Giáp Mào At Tôn chỉ phương Đông, thuộe Mộc, 

d T' Bính Ngọ Đinh chỉ P hươn s Nam - thuộc Hỏa. 
e ~ Than Canh Dậu Tân Càn chỉ phương Tây, thuộc Kim. 

Tổng cộng 24 sơn hướng, phân bố theo tiêu chuẩn Lạc Thư. 
Các sô' 1, 3, 5 ; 7, 9 bấy giờ được coi là Thần Sao (Tinh Thần) goi 
là Thiên Nhất, Thiên Tam, Thiên Ngũ, Thiên Thất, Thiên Cửu, 
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chỉ cho những ngôi Dương: Bắc, Đông, Trung Cung, Tây, Nam. 
Các số 2, 4, 6, 8 cũng dược coi là Thần Sao gọi là Địa Nhị,' Địa 
Tứ, Địa Lục, Địa Bát chỉ cho các hướng phụ: 2 (Khôn) Tây 
Nam, 4 (Tôn) Đông Nam, 6 (Càn) Tây Bắc, 8 (Cấn) Đông Bắc. 
Gọi Thiên và Địa là cách gọi theo Dịch sô (Thiên Nhất, Địa 
Nhị, Thiên Tam, Địa Tứ...) 

Chánh Ngũ Hành là thuyết rất khoa học, chuyên dùng 
khảo sát phương vị, Long Mạch, Âm Dương sinh khắc. Với 
những số kèm theo rất được mở rộng trong Độn Giáp và thuyết 
Huyền Không (sẽ gặp trong phần Dương Trạch). 

s. Bát Quái Ngũ Hành 

Trẽn đây ta dã thấy Hồng Phạm Ngũ Hành và Chính Ngũ 
Hành cũng lôi cả Bát Quái vào, đế ép các phương vị khác phải 
theo. Bây giờ lại có “Bát Quái Ngũ Hành” riêng biệt. Thật ra 
người xưa không dặt cho một cái tên loại Ngũ Hành này, vì 
thấy vai trò của Bát Quái “chính thông”. Bát Quái Ngũ Hành 
lấy Can Chi ghép thành từng nhóm mà khảo sát sở thuộc của 
nó. Tóm tắt: 

- Chấn Canh Hợi Mùi Tốn Tân: MỘC 

- Càn Giáp Đoài Đinh TỊ Sứu: KIM 

— Khảm Quí Thân Thìn: THỦY 

— Li Nhâm Dần Tuất: HỎA 

- Khôn Ất Cấn Bính: THỔ 

vẫn 24 sơn hướng. Ta để ý, trong 5 nhóm, 4 nhóm trên 
dùng phép Tam hợp để ghép Ngũ Hành. 

Đây là vòng 12 chi. Cứ 3 đỉnh của một ta*m giác đều hợp 
thành một bộ gọi là TAM HỢP (Nới rộng cho vòng 24 sơn 
hướng, cũng 3 đỉnh tam giác đều, ta có 8 bộ Tam hợp). 

Có 4 nhóm Tam Hợp: 

- Tị DẬU Sữu 

- Hợi MẸO Mùi 

- Thân TÍ Thìn 
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— Dần NGỌ Tuất 

Trong đó Tí Ngọ 
Mẹo Dậu là 4 phương 
chính, theo thứ tự: 

- Tí: Bắc Khảm 
Thủy 

- Ngọ: Nam Ly 
Hỏa 

- Mẹo: Đông 
Chấn Mộc 

- Dậu: Tây Đoài 
Kim. 

Xét lại trên đây, 
nhóm Chấn Canh 
Hợi Mùi Tốn Tân, 
trong đó Chân Hợi' 
Mùi là Tam Hợp. 


Tí 


-ICO' 

D 


H. 



Ỏ6|\l 


?í ân t f u ” g tâm của “hóm thuộc Mộc, nên cồ nhóm fh„A^ 

n£ Ậ s Mộc 

nen Canh Tân thuộc Mộc, còn Hợi, Mùi là thành viên) 

Tương tự: Nhóm Đoài TỊ Sửu là Tam Hơd. Tron ÍT AA 

he0 *"■ Tị s *- là 

thuọ^TMy™” Thìn là Tam h?p ' Quí the ° «*». Cả nhóm 
thỊmÍ” Tuít là Tam h?p - Nhâm th “ L *' nén - nhóm 

nhof tinõ“ ộc Thẩ - Ất the ° Khan ' Bính «b, nén ca 

ì đâ y. như G iá p theo Càn, Ất theo Khôn... 

HỈng rC ẩ Hà c nh một c0 ^ ^ “ ê " ““ V phin 
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7. Tứ Kinh Ngũ Hành 

Tứ Kinh Ngũ Hành khổng có gì mới mẻ. Mộc Đông, Kim 
Tây, Thủy Bắc, Hỏa Nam, bỏ đi Thổ Trung (Phong Thủy không 
chú trọng phương trung cung, ít nhất cũng là ở phần Âm trach), 
chuyên dùng để quan sát Tứ chính, và sự sinh khắc của chúng. 

8. Tam Hợp Ngũ Hành 

Phẩn này lại là bộ phận chính của Bát Quái Ngũ Hành. 
Đây chỉ xét về 12 phương vị của phần 12 Địa Chi (mỗi bộ Tam 
Hợp lấy chữ giữa làm chính phương và chính hành, hai chi hai 
bên là phụ tùng phải phụ thuộc vào chính): 

- Tị DẬU Sưu : cục Kim 

- Hợi MẸO Mùi : cục Mộc 

■ ■ ■ 

— Thân TÍ Thìn : cục Thủy 

— Dần NGỌ Tuất : cục Hỏa. 

Cái sườn của nó vẫn là Tứ Chính Ngũ Hành. 

9. Song Sơn Ngủ Hành 

Song Sơn Ngũ Hành cũng gần giống như Tam Hợp Ngũ 
Hành, hai chữ liên tiêp cùng một đặc tính hợp nhau thành bộ, 
lại hợp vói bộ Tam Hợp mà hình thành: 

- Càn Hợi Giáp Mão Đinh Mùi: THAM LANG MỘC 

- Khôn Thân Nhảm Tí Ất Thìn: VẢN KHÚC THỦY 

- Cấn Dần Bính Ngọ Tân Tuất: LIÊM TRINH HỎA 

- Tốn Tị Canh Dậu Quí Sửu: vũ KHÚC KIM 

Trong đó các cặp Càn Hợi, Giáp Mẹo, Đinh Mùi... là 2 sơn 
liên tiếp. Và: Hợi Mẹo Mùi là 1 bộ Tam hợp. Càn Giáp Đinh là 
bộ Tam hợp. Các chi kia từ đó mà suy. Nhìn hình vẽ này ta 
thấy, Giáp hay đi với Càn; Ât hay đi với Khôn; Bính đi với 
Cấn... 

Các nhà phong thủy rất coi trọng Song Sơn Ngũ Hành, vì 
vận dụng thứ Ngũ Hành này rất dễ và chính xác, dùng nó đế 
khảo sát Sa, Thủy. 
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10* Tứ Sinh Ngũ Hành 

p ấ ỵ nÓÌ v ® Sao Trường Sinh. Vòng Sao này được 

“an” (đặt vào đúng vị trí) theo “bát Can” của la bàn (8 sơn 
trong 24 sơn). Trưổc đây ta đã biết: 

GIÁP = DƯƠNG MỘC BÍNH = DƯƠNG HỎA 

ẤT = ÂM MỘC ĐINH = ÂM HOA 

CẠNH = DƯƠNG KIM NHẲM = DƯƠNG THỦY 

TÂN = ÂM KIM QUÍ = ÂM THỦY 

Khi xem hướng Lưu thủy (dòng chảy, nguồn nước...) hoặc 
Long mạch (đồi, núi tạo ra “huyệt”, nơi mà người ta định an 
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, táng, hoặc dự định xây dựng một ngôi nhà), kim la bàn chỉ một 

trong 8 hướng này, thì ta do theo đó mà an Trương Sinh. Có 

người thắc mắc, 8/24 hướng, có khi la bàn chĩ không nhằm 

hướng thì sao? Xin hãy yên tâm, một dãy núi, một dòng nước, 

thậm chí là một ao, chuôm nhỏ, ta xoay xở la bàn thế nào cũng 
được hướng. 

Xin nhắc lại, vòng Trường Sinh theo thứ tự: Trường Sinh 

(Sinh), Mộc Dục (Mộc), Quan Đới (Đới), Lâm Quan (Quan), Đê' 

Vượng (Vượng), Suy, Bệnh, Tử, Mộ, Tuyệt, Thai, Dưỡng, (phải 
nằm lòng). 

* Với Dương Can: 

Mộc: Khởi Truỡng Sinh tại HỢi. Kim: Khởi Trường Sinh tại Tị 

Hỏa: Khởi Trưởng Sinh tại Dán. Thủy: Khởi Trường Sinh tại Thân 

* Với Âm Can (2): 

Mộc: Khỏi Trường Sinh tại Ngọ. Kim: Khài Truông Sinh tại Tí 

Hòa: Khởi Trường Sinh tại Dặu. Thủy: Khởi Trường Sinh tại Mẹo 

(có 4 câu thiệu đế nhớ: 

Hỏa Dần, Một Hợi, Kim Sinh TỊ 
Dưững Thủy Trường Sinh an tại Thân 
Kim Mộc Trường Sinh qua Tí, Ngọ 
Thủy Hỏa Trường Sinh tại Chấn Đoài). 

Sau khi biết được vị trí Khơi Trường Sinh rổi, nếu Dương 
Can an 11 sao cồn lại (dĩ nhiên là vẽ Sơ đồ trên giấy rồi an các 
Sao đó, đế biết trên thực tế, 11 sao kia nằm ở phương vị nào. 
Hai hướng tốt là SINH, VƯỢNG, khá tốt ĐỚI, QUAN, MỘC, 
DƯỠNG, sao Thai bán hung bán kiết, còn lại đại hung) theo 
chiều thuận của Kim Đồng hồ. Gặp Âm Can an theo chiều 
nghịch của Kim dồng hồ. 

Vđl: Kim la bàn chỉ vào chữ “NHẢM”, thì ta biết đó là 
Dương Thủy, tất nhiên Trường Sinh phải khởi từ chữ “Thân” 
trên la bàn, kế đó 11 sơn hướng còn lại là Dậu, Tuất, Hợi, Tí, 
Sửu... Ta lần lượt ghi Mộc Dục, Quan Đới, Lâm Quan, Đẽ Vượng, 
Suy... thì ta được Đế Vượng tại Tí... 
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Vd2: Kim La bàn chỉ vào chữ “ĐINH”, ta biết ngay đó là 
Am Hỏa, vậy Khơi Trường Sinh tại Dậu (trên la bàn), kế đó là 
Thân, Mùi, Ngọ, TỊ... ta lân lượt an Mộc Dục, Quan Đới, Lâm 
Quan, Đế Vượng..., đặt hướng mộ hay hướng' nhà thì quá tốt. 

1 1, Huyền Không Ngũ Hành 

Huyen là sự biên hóa mầu nhiệm, nguyên nghĩa của nó là 
“đen”, nằm trong chữ “Huyền Vũ”, chỉ cho “nước”; Không là hư 
linh, ơ đây có một ý nghĩa là biến hóa, không dựa vào những 
căn bản thường tình mà tính. Có một số học giả từ dời Nguyên, 
Minh và nhất là Mãn Thanh, phát huy môn Huyền Không 
thành Huyền Không học thuyết, phát huy Thư số, đem Lạc 
Thư áp dụng tính toán đế giỏi đăp các vận an nguy vể gia 
trạch. ^ thuyết này xem ra có cơ sở và dễ gắn liền với khoa 
học. Tôi sẽ có dịp bàn đến ở nhừng chương sau. 

ỡ đây Huyền Không Ngũ Hành chuyên dùng sinh nhập, 
khắc nhập, sinh xuất khắc xuất để tính cát hung. Điều đáng 
nói, Huyền Không Ngũ Hành chỉ dùng trong việc “khai môn 
phóng thủy” trong dương trạch mà thôi, non tay không dám 
dùng cho âm trạch: 


Bính Đinh Ất Dâu 

4 

Hổa 

Càn Khôn Mẹo Ngọ : 

Kim 

Hợi Quí Cân Giáp : 

Môc 

■ 

Tuất Canh Sửu Mùi : 

Thổ 

Tí Dần Thìn Tốn : 

Thủy 

Tản Ti Thân Nhâm : 

■ 

Thủy 


Ghi chú: Trước đây ta từng nghe Sinh, Khắc nhưng đi sâu 

vào vấn đề, thì thây mỗi loại có hai hướng khác nhau, vd, lấy 
Kim làm mẫu: 

Thổ Sinh Kim Sinh Thủy 
Đối với Kim: Thể sinh Kim gọi ỉà sinh nhập 
Kim sinh Thủy gọi là sinh xuất 


Hỏa khắc ^ Kim khắc Mộc 

LI : : I ► . I . - ► , 

Đối với Kim: Hỏa khắc Kim, gọi là khắc nhập 
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Kim khắc Mộc, gọi ỉà khắc xuất 

© Sinh nhập: Cát 
+ Sinh xuất: tiểu cát 
@ Khắc nhập: đại hung 
— Khắc xuất: hung 


Hành 

© 

+ 

© 

— 

Kim 

Thổ 

Thủy 

Môc 

■ 

Hỏa 

Mộc 

Thủy 

Hỏa 

Thể 

Kim 

Thủy 

Kim 

Môc 

■ 

Hỏa 

Thổ 

Hỏa 

Môc 

4 

Thổ 

Kim 

Thủy 

Thổ 

Hỏa 

Kim 

Thủy 

Môc 

■ 


Xin lấy một đoạn ‘THỦY PHÁP” của Tả Ao tiên sinh để 
làm chứng: 

Muốn sinh tử tức vương nhăn 
Thì tìm SINH vị bản thẩn triều lai 
Muốn thăng quan tước ỉộc tài 
Thỉ tìm VƯỢNG vị thủy lai hội đường 
Cứ nai mạch ấy cho tường 
Tả thuận, hữu nghịch hai dường cho thông 
Lập huyệt tọa hướng mới dùng 
Cứ phép “ Bão lại” Huyền Không Ngũ Hành 

Cứ như Thủy Pháp Nang Kinh 
Kim Mộc Thủy Hỏa thông minh cho lề 
Năm hành phóng luận một vì 
Bình Mộc Giảp Ẩt, Giáp thi Mộc dương 

Ằt là Ầm Mộc đã tường 
Phỏng đày suy biết Âm Dương Ngũ Hành 

Cứ đó mà khởi TRƯỜNG SINH 
GIÁP SINH tại Hại , Ất dành Ngọ cung 
Hợi thuận, Ngọ nghịch hai dàng 
Hẳn còn xuôi ngược cho thông một vì 
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Nước SINH, nước VƯỢNG chầu vể 
Nước TƯ } nước TƯYẸT chảy đi mặc lòng 

Cứ hướng lăm chủ bản cung 
Kim Mộc Thủy Hỏa cho thông hướng nào 
Nhất là dược Nước SINH VẢO 
Nhì là được Nước KHẢC VẢO hướìig ta 
Mong sao Sinh Khắc đến ta 
Là nước có ích nên ta hòa dùng (3) 

_ N Ọi dun e bài này nói về cách thức xem Thủy hướng qua 
việc vận dụng Huyền Không Ngũ Hành. Vòng Trường Sinh rất 
lợi hại trong việc phát triển hay tàn Ịụn của gia tộc (hoặc gia 
đình) đó trong việc mai táng. Trong đó có nhắc đến nước Sinh 
vào và nước Khắc vào. Sinh vào, Khắc vào, tức ỉà nước Sinh 

Kbắc Nhập. Trên kia ta biết, Sinh Nhập là đại cát, 
Khắc Nhập là dại hung, đó là nói tổng quát. Riêng về mồ mỉ 

Ta Ao tiên sinh đã nghiên cứu kỹ, nên mới dám giây trắng mực 
đen đe truyền lại đời sau. 

Ba chữ “Hướng Sinh vào”, tức là hướng Thủy lưư phải “sình 
nhập” với hướng huyệt (đó là tốt nhất). Vd, hướng Thủy kim La 
bàn chỉ Ât thì ta dùng Ất Mộc để an vòng Trường Sinh rồi, giờ 
phải quay lại hưđng Huyền Không Ngũ Hành, thi “Thủy hừứng 
cua At chinh là Hoa”! Vậy ta tìm hướng mộ cách nào cho dê 
Thủy hướng của At Hỏa sinh nhập với hướng mộ. Ta biết Mộc 
là sinh nhập của Hỏa. Vậy trong sáu hướng Càn Hợi Giáp Măo 
Đình Mùi (Song Sơn) chọn hướng nào cho Kim La bàn dễ xoay, 
chỉ có hướng Càn Hợi (xem bản dồ 24 hưởng). 

Từ đó ta suy ra Khắc nhập. Xin nói thêm một điều, vì ơ đây 
chúng ta mới biết tđi đó; thật ra, Long hướng, Mộ hướng và 
Thủy hưđng đều phải “cùng âm hoặc cùng dương”. Tất nhiên ta 
sẽ gặp lại vấn dề này, nói rõ thêm chi tiết. 

Cái rắc rối của Ngũ Hành Phong Thủy là đi quá xa với càn 
bản thực tế, cố' nhân không chịu giải thích, hoặc giải thích 
không kỹ càng. Coh cháu của cổ nhân có mấy ai là thánh nhân? 
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Hậu thế rất nghi ngờ các thuyết Ngũ Hành này. Chử Vinh 
(Tông) viết bộ “Khử Nghi Thuyết” đà mạnh dạn chỉ ra sự vô lý 
của các thuyết Ngũ Hành, và cho dó là những mị ngôn. 

Thậm chí chữ đến các nhà thông thái cũng không biết dùng 
loại Ngũ Hành nào cho thích hợp với huyệt, Sa, Thủy... 

Năm 1666 triều Thanh Khang Hi, Vinh Thân vương .từ 
trần, vua chỉ định cho các quan Khâm Thiên Giám lo về việc 
mộ phần. Giám Mục Adam Schall (người Trung Quốc phiên âm 
là Thang Nhược Vọng) làm trưởng đài Thiên văn, cùng với 
I quan phụ tá là Đỗ Như Hối, hai vị này là bậc thông thái của 
thời đó, vón là cựu quan của Triều Minh, vì có thực tài nên 
được lưu dụng. Họ dùng Hồng Phạm Ngũ Hành để mai táng 
Vinh Thân Vương. Triều đình có người không đồng ý, bản thân 
vua Khang Hi cũng vậy. Nhà vua bắt tội A. Schalỉ sao không 
dùng Chánh Ngũ Hành?! Vì việc đó mà A. Schall suýt nữa bị 
xứ trảm! 

Đây là bài học lớn ta đáng đê ý. Nêu dùng vào định hướng 
Sa Thủy mộ huyệt thì nên dùng Chánh Ngũ Hành, còn hướng 
nhà nên dùng Huyền Không Ngũ Hành. Chỉ trừ những bậc 
uyên bác ta không dám động đến. 
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Bài 1 


BÀI ĐỌC THÊM 

1 \ 

\ 

K. 

NGŨ HÀNH CỦA SƠN (LONG) ĩ 

Lưu Bá On 

Kim Sơn hình thể khiết tròn 
Cong cong như tợ trăng non nửa vành 
Oai nhự tuấn sĩ tung hoành 
Có khi cũng nắm quyền binh nghiêng đời 

Mộc Sơn sừng sững giữa trời 
Một vùng cao rộng khiến người khiếp kinh 

Gặp được Thủy ắt hiển vinh 
Kẻ gian gặp “nó” hết tranh đoạt gỉ 

h 

Thủy Sơn như sóng lượn đi 
Thông minh đại độ từ bi cửu. đời 
Phải cẩn tâm chớ bốc rời 
Tan gia bại sản để cười thiên thu 

Hỏa Sơn trơn phẳng như lau 
Trông lên đỉnh nhọn như dao chĩa trời 
Tham lang } Cự Môn gần nơi 
Hồng Kham (4) huyệt ấy giúp người vẻ vang . 

Thổ Sơn bệ vệ đường hoàng 
Lại thèm phía trước có hàng phụ sơn (5) 

Treo như rèm trướng câu lơn (6) 

Tử tôn huynh đệ nhất đường tước phong 

Hỏữ nam f Thủy Bắe, Mộc Đông 
Kim Đoài, còn Thổ chiếm Trung mới mầu 

Ngã tinh một thể tiến chầu 
Mọt trời chính khí công háu đế vương... 

(Kham Dư Mạn Hứng) 
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Bài 2 


NGŨ HÀNH CỦA THỦY (7) 

Hoàng Diệu ứng 
Nao nao dòng nước uốn quanh 
Kim Tinh mềm mại nhu hình dây đai 

Vinh hoa phú quí ai tày 
Những trong Kinh s>ử những ngoài cầm thơ 

Quanh co chín khúc thủy tinh này 
Vương vấn nhà xưa với nghĩa nay t (8) 

Người chịu đến triều: quan cực phẩm 
Danh lừng thiên hạ ngát hương bay! 

Đảy rồi r Mộc Thủy cây ngay 
Ao ào chảy tới tên bay khác gì 
Đó là thế nước hiểm nguy 
Một đời trôi nổi lưu ly khốn cùng 

Ẳ 

Thủy thành năm bảy hướng lung tung 
Sắc bén như dao nhon như tên 

* p 

1 Dó chính Hỏa tinh dang trú xứ 

Đợi người bạc phước muốn đua chen 

Thổ thành thê nước tròn vuông 
Biết đâu lành dữ còn nương phúc người 
Rộng sâu: nghĩa lớn đức dầy 

Lặng lờ diệu nước một đời phonê lưu 

(Bác Sơn Thiên) 

Chú thích: 

1. Ngay trong bộ FENG SHUI cùa Evelyn Lip (và một bộ 
Phong Thủy của VN trước 1975) viết về Âm Dương của Can Chi 
như sau: 

Yin = Ầm 
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■s 

Yang = Dương 

Jia, Yi... = Giáp, Ất... 

Zi Ghou... = Tí, Sửu... 

2. Trong môn Tử Vi 
cũng cố cấch tính an 
Trường Sinh, theo “Cục” 

(Thủy, Mộc, Kim, Thổ, 

Hỏa cục), vẫn có nhiềụ 
điểm tương đổng, chỉ 
khác ở chỗ thuận nghịch 
gì Trường Sinh vẫn ồ 4 
góc mà phát đi (vẫn Hỏa 
Dần, Mộc Hợi, Kim Sinh 
Tị, Thuy Thổ Trường 
Sinh an tại Thân), còn 
nếu âm nam dương nữ quay theo chiều nghịch. 

3. Suốt trong toàn bộ tác phẩm của Tả Ao tiên sinh, Tiên 
sinh chỉ bày cách an Trường Sinh theo Giáp At mà thôi. Còn 
sáu trường hợp khốc không thấy Tiên Sinh nói đến. 

4. Hồng Kham: huyệt lớn có oai, có phúc nơi bình nguyên. 

5. Phụ sơn của Thổ sơn, thuật ngữ Phong Thủy gọi là “ngưu 
bối” (lưng trâu), đó là những đôi gò nhô ra ỗ phía trước. 

6. Câu lơn: lan can, đó là hàng chấn song bên ngoài (Balus- 
trade). 

7. Bất kỳ dạng Thủy nào cũng phải có giới hạn của nó, sông 
suối hồ ao tất nhiên phải có bờ. Vì thê Phong Thủy gọi bờ Nước 
là Thủy thành. 

8. Nguyên văn: “Bàn hoàn cố trạch tự đa tình”: Bịn rịn nhà 
xưa như có gì vương vấn vấn vương, thuật ngữ phong thủy gọi 
là “Thủy hồi cố”. Dạng thủy này rất tốt. 
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CHƯƠNG BỐN 


KHÍ 


1. Khái niệm về Khí 

Đó là một công năng mầu nhiệm để cấu thàrih vạn hữu vũ 
trụ (1). Ý tưởng này năm bàng bạc trong bộ “Đạo Đức Kinh” 
của Lão Tử và trong Dịch {đại biểu là Chu Dịch). Khí, là từ ngữ 
có từ nguyên thủy, tuổi tác của nó có lẽ ngang với số tuổi của 
con người bắt đầu phát minh ra “tiếng nói” cho đến nay. Vì 
thê, Khí chỉ có khái niệm thuần lý (notion rationnelle) chứ 
không thể định nghĩa. 

Với nền văn minh lâu đời của Đông phương, đại biểu là 
Trung Quốc, Khí có mặt hầu hết trong mọi lãnh vực: Y học, Võ 
học, Triêt học, Binh học, Chính trị, Thiên vãn, Âm nhạc, Văn 
chương, Hội họa, Nông học... Có thế lây một ví dụ đơn giản về 
Y học. Trong “Hoàng Bá Tố Vấn”,' một bộ y học cổ của Trung 
Quốc nói: “Phương Đông cây côi tươi tốt, khí hậu điều hòa... 
người sinh phương ấy nước da tươi nhuận, nhưng nếu có ác 
bệnh đều do suy gan mà ra... phương Tây thiiộc kim, cây cối bị 
khắc chê, người phương ấy ảnh hưởng khí kim nên màu da 
“trắng”...” Cũng trong y học, khi thầy thuốc khám bệnh và cắt 
thuốc cho bệnh nhãn đều phải trải qua bốn giai đoạn: Vọng, 
Văn, Vấn, Thiết. Vọng là trông khí sắc của bệnh nhãn, Vãn là 
nghe “hơi thở” (khí) của bệnh nhân, đế phỏng đoán người ấy 
bệnh nặng hay nhẹ; Vấn là hỏi bệnh nhân để nghe tiếng bệnh 
nhân trả lời mà đoán khí lực người ấy thê nào; Thiết là chẩn 
mạnh đề xem mạch chạy ra sao, tùy theo phù, trầm, cấp, sát 
đế tìm hiểu khí lực của họ. Trong vấn đề y lý, Khí là quan 
trọng hàng đầu. Khí trong kinh mạch tiềm tàng tuy người ta 
không thấy, nhưng mấy ngón tay thần diệu của thầy thuốc có 
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thể cảm nhận dược. Chỗ nào khí lưu thông được thì nơi dó có 
sự sống, không lưu thông dược, gọi là khí hư, bộ phận nơi đó c 
có... vấn đề. Như vậy, Khí là một khái niệm nửa trừu tượng, ' 
nửa cụ thể. Có thể nói lý, trí, ý, chí tuy rằng chức năng cưa 
chúng có khác nhau, nhưng tổ hợp lại thành ra là “Khí”, hay là 
một bộ phận của Khí. Với con người “Khí” còn rất nhiều dạng: 
sinh khí, tử khí, khí sắc, khí tiết, khí công, cương khí, nhu khí, 
khí thê, khí lực... Nhưng* trong con người còn có Âm khí và 
Dương khí. Ảm khí dế chỉ cho những người béo phị nặng nề, 
chậm chạp, tính linh hoạt bị mất rất nhiều dâm ra đần độn, 

trái lại Dương khí ở trong những người thông minh, nhanh 
nhẹn, cao ráo vui tươi... 

Vởi Thiên nhiên, Khí là mây, là không khí, khí của Trời 
(Thiên khí), khí của Đất {Địa khí), là khí Âm Dương của Vũ 
Trụ, là sự vận động của Nhật Nguyệt sinh ra tiêu trưởng (đã có 
ngày dêm), thời tiết (24 tiết khí và khí hậu). Sự chuyển động 
của khí cho gió và nước... 

2. Sự biến hóa của Khí 

* F 

Khoa học dã cho biết điều đó. Khí chuyến động thành gió, 
nên gió thổi thì khí bay mất (Khí thừa phong tát tán — Táng 
Kinh cổ bản cua Quách Phác). Người xưa nói, Khí chu lưu khắp 
cả mặt đất, trong đát, bốc lên cao tụ lại thành mây rồi thành 
mưa, rơi xuông đât, một phần hóa khí trong lòng dất, một 
phần hòa vào sông suối biến hồ rồi tiếp tục vận chuyển như 
thê (chu lưu phục thủy). Ngày nay người ta nói, nước là do sự 
kết hợp của 2 phần khí Hydrogène với 1 phần khí Oxigène 
(H.,0)... Bởi vậy, người xưa cho rằng Nước là con của Khí (hay 
Khí là Mẹ của Nước). Người ta có thề đo lường dược Khí, nhưng 
khó mà thây được nó. Tuy vậy, muốn biết được nó thì không 
khó. Vì dà biêt Khí với Nước là Mẹ vứi Con, do đó, khi Nước di 
lưu thì Khí củng di lưu, như vậy có nghĩa là khi Nước dừng thì 
Khí dừng, Nước tụ thì Khí tụ. Từ đó đi ngược lại, Khí tụ thì 
Nước tụ, Khí tán, thì Nước tán. 

Trong Phong Thủy ngươi ta cần “Khí lành” tụ hợp ở mộ. 



hay một ngôi nhà. Thế nào là Khí lành? Cứ coi khí sắc của 
Nước thì biết. Nước không vẩn đục, không cuồng nộ thì Khí 
tinh khiết, hiền hòa. Nước có vẻ quấn quít lưu luyến thì Khí 
cung hòa quyện vào nơi đó để hài hòa và cân bằng sinh thái 
giữa người va ngoại cảnh trong một phạm vi nào độ theo một tì 
lẹ với diện tích mặt nước. Do đó mà nói, “Thủy” là bộ phận 

quan trọng hàng dầu trong Phọng Thủy. 

Không phải Khí chỉ tạo ra Gió ra Nước mà thôi, Khí còn 
tạo ra cả núi non đất đá'... Có thể nào không tin diều này? 
Trước dây khoảng 200 nàm, nhà khoa học Lạplace đưa ra giả 
thuyết: “Địa cầu là một khối Tinh Vân (Nébuleuse) của Mặt 
Trời vỡ ra”. Giả thuyết ấy vẫn tồn tại đến nay. Tinh vân là mọt 

khối mây bụi hay mây khí (Nébuleuse Gazeuse). Khoa học 

ngày nay đã làm sáng tỏ vấn dề này. Trong vù trụ có rất nhiêu 
thiên thể đang ở trong dạng thể Khí (hơi) (2), và cũng c ° rât 

nhiều thiên thể đang từ thế' khí dần dần chuyển sang thê đặc. 
Trước đây hàng triệu, hàng tỉ năm dã có vô số những thiên the 
tứ thê khí chuyên sang tbê đặc. Địa Cầu là một trong những 
thiên thể đó. Hiện nay người ta còn ví Địa cầu như một qua 
trứng, mà lớp đất trên mặt Địa cầu như vỏ trứng, còn ruột Địa 
Caú là một dung dịch đang sôi sùng sục, chực chờ có sự bien 
đọng tren mặt Địa Cầu thì khối khí uất nén ấy sè phun ra! 
Đạo học và Dkh học của Đông Phương cô dại cũ ng đã từng 
thuyet minh: “Thiên Địa thuở ban sơ là một khôi khí hôn ^dộn, 
tự thân nó biến hóa lâu dần phân ra hai khí âm dương rạch ròi 
Khí Dương nhẹ bốc lên cao thành Trời {khoảng khống), ^Khí 
Am trọc nặng chìm xuống lâu ngày kết tụ thành dất. Am và 
Dương lại biên hóa cho ra nước. Vạn vật từ đó mà sinh sôi nay 
nơ”. Vậy Nước và Núi (Thủy và Sơn) đều là hình tượng cua Khr 
Xem thế núi (Sơn thế) có thể đoán dược luồng Địa Khí bèn 
trong. Thế núi thanh thản (không cao, không thấp, Idiông mập, 
không gầy) thì luồng Địa Khí bình ổn. Núi có cây cối tươ 
nhuận thì Địa Khí nơi đo tươi lành Sơn thê cao vút Địa Khí 
tương ứng cũng phải cường mãnh. Sơn thế nhấp nhô thì Đìa 
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Khí UÔIỊ Ịượn. Núi hung hiểm, lở lói thì Địa Khí cùng hiểm ác... 
Đó là nhìn núi rnà biết Khí. 

Nơi bình nguyên (từ ngữ Phong thủy gọi Bình Nguyên là 
Bình Dương - biển bằng, tức là vùng đồng bằng có nước) vẫn có 

Địa Khí. Vì Khí đã tạo ra vạn vật. Muốn biết Địa Khí vùng 

bình nguyên, không gì hay bằng xem Nước. “Bình Dương lấy 

nước làm thầy” (Tá Ao). Xem nước để đoán Khí trên kia da nói 

rồi (sẽ nói lại kỹ hơn). Ngoài ra ta còn xem cây cối của vùng ấy! 

Cây CỐỊ tươi tôt thì đât có Khí lành, cây cốỉ cằn cỗi thì đất bị 

^ án khí- Trong bình nguyên thỉnh thoảng cũng có những ngon 

núị đột -lên. cổ nhân đã giải thích đó là dư khi của những dãy 

núi xa lặn trong đất mà trườn tới. Trong Địa Chất học hiện đại 

ngựời ta không dùng “Dư Khí” mà cho rằng do sự cau tạo ạã 

Chát cua Địa Cầu mới có những vùng lồi lõm trên mặt Địa Cau 

như vậy. Thiết tương sự giải thích này không khác gì qũhn 
niệm của Phong Thụy. 



Hình 30 mượn từ trong Địa Chất Học để giải thích nhừng 

luồng khí chạy trong đất. Một số nhừng vị trí tốt không nàm ơ 

những nơi “phong cảnh hữu tình” mà ơ những nơi đồi, gò, đảo... 

tức là dư khí của cuộc đất, bởi vì nơi đó khí mới kết. Việc này 
chúng ta còn có dịp để bàn tiếp. 

3. Sự tương thông của Khí 

Kinh Dịch có cảu: “Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương 
câu”, nói theo “ngữ điệu” hôm nay, cái gì có cùng tần sô' thì gặp 
nhau. Câu trên được gom lại thành “Thanh Khí”. “Thưa rang 
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thanh khí xưa nay” (Kiều), Thanh và Khí chỉ cho sự tương 
thong hay cảm ứng. Cảm và ứng không phải là từ ngữ “nói 
suông”, nó là việc tế nhị nhất của thê' gian. Ngay trong khoa 
học cũng có hiện tượng này (3). Trong “Cổ Bản Táng Kinh”, 
Quách Phác (Tấn) đưa ra một loạt 7 dinh luật về sự Cảm Ung 

cùa Khí như sau: 

ị- Khí cảm nhi ứng quỉ phúc cập nhân, thị dĩ Đồng Sơn Tây 
băng, linh Chung Đông ứng (Khí cám mà ứng với người chết 
thì phúc đến VỚI người đang' sống, giống như non Đồng phía 
Tây sụp đổ mà núi Chung ở phía Đông rúng dộng (úmg). 

ii- Khí thừa phong tắc tán, giới thủy tắc chỉ; cổ nhân tụ chi 
sử bất tán, hành chi sử hữu chỉ (khí gặp gió ắt tan, gặp nước 
ngăn ắt dừng; cổ nhân tụ khí khiến cho nó đừng tan, buọc cho 

nó phai dừng), 

i.ii- Ngoại khí hoành sình, nội khí chỉ sinh (khi ben ngoai 

lừng lẫy, ắt bên trong khí ngừng sinh), 

w- Thổ hình khí hành, vật nhán dĩ sinh; địa thế nguyên 
mạnh, sơn thế nguyên cốt (Khí nương theo hình thể của dât 
mà di chuyển, mọ ì vật nhân đó mà sinh ra; địa thế còn nguyên 

mạch thì mồ mả giữ nguyên cốt (4)). 

V- Hình chỉ khí súc hóa sinh vạn vật (núi non dừng lại thì 
khí sinh nhiều, muôn vật từ dó mà sinh sôi (5)). 

Địa hữu cát khí, Thổ tùy nhị khởi (trong đất có khí 

lành, thì mật đất theo đó mà phát triển). 

LUĨ- Thiển thâm đắc thừa, Phong Thủy tự thành (nông sâu 
phải phép, thì Gió và Nước tự nhiên cùng phải phép theo). (6) 
Đây là 7 định luật Cảm ứng của Phong 'thủy nói vẽ hình 
thể nui sông (thuật ngữ Phong Thủy gọi “hình thể núi sông” là 
“Loan đầu") tức lắ chỉ cho vị trí hay Không gian (dĩ nhiên còn 

một điều kiện nữa là Thời gian) (7) 

Vđi phép dưỡng sinh, Lão Tử tại Đạo Đức Kinh có nóị: “Bớt 
sắc duc để dưỡng Tinh, bớt nói để dường Khí, bớt ựư tư đe 
dưỡng Thần. Có như vậy Tinh, Khí, Thần mới hợp nhất, đó gọi 
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H. 


là “Tam Hoa tụ đỉnh”. Trong võ học rất nhiều người đã đạt đến l 
mức Tam Hoa tụ đỉnh. Ai đã đạt đến mức độ đó đều cảm thấy 
cơ thé có sự biên đổi lạ lùng, là, mình nhẹ, tay mạnh, tim 
trong, thận vững, sự cảm ứng của họ rất nhạy bén. Đó là kết 
quả của sự điều khí. 

Cái mà người ta gọi là Thiên Khí (Khí của Trời) đó là 
nhừng lực tuyến vô hình, không phải là những, luồng từ trường 
trong không gian, mà là những luồng vũ trụ tuyến. Những 
luồng này theo thí nghiệm của các nhà khoa học, đã xuyên qua 
tấm chì dày hàng mét. Các đài Rada thiên vàn thường xuyên 
bắt được nó. (8) 

Nói chung, các Khí trong vũ trụ đều tương thông với nhau, 
và có thế sinh ra nhũng hiện tượng kỳ bí mà khoa học không 
cắt nghĩa được. 

Thánh hiền cổ đại Trung Quốc cho rằng, “Trời mở hội Tí, 
Đất thành ở hội Sửuj Người sinh ò' hội Dần”. Chữ “hội” đó 
không biết là bao nhiêu năm, có khi là hàng tỉ năm, nhưng ý 
nghĩa của nó là loài người sinh sau cùng. Trong vũ trụ mênh 
mỏng vô hạn lượng và vô duyên khơi ấy, tất không phải Thiên 

Địa “lạnh lùng”, 
mà tất cả đểu 
nằm trong “Pháp 
giới duyên khởi”. 

Người xưa nói: 

“Thiên nhân cảm 
ứng”. “Thiên” là 
thiên nhiên, tuy 
có nghĩa là 
“Trời”, nhưng 
không phải lả 
“ông Trời”. Lão 
Tử vốn là người 
vô thần, ngay 
trong Đạo Đức 



Sơ đố thông khí giữa ThiỄn Địa Nhân, 
còn gọi là sơ đổ cảm ứng 
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Kinh cũng đà phú nhận vai trò của Trời, ông gọi cái Tuyệt dôi 

cua Thiên nhien là Đạo. Trong sự nhận thức c . ủa N^ời, 
Đạo la lý tinh thuần túy. Trên Đại vận hành của Vo Trụ nó là 
Duy Nhiên Đại Biện Chứng Pháp nó c ^ ín h Ị à Thái Huyên. 

‘Thá? Dịch”, Khí chi thủy viết “Thái Huyền”. Nhất Khí tích 
nhí Lưỡng Nghi phân Nhất sinh Tam nhi .Ngũ Hành cụ_Hung 
cat hoi lan hữu cơ nhi khả trắc, hữu độ nhì bất dị (Khi 
chưa xuat hiện gọi là Thái Dịch, ngay thu ơ khí 

đè vận hành gọi là Thái Huyền Tuy một khối khí nhưng vẫn 

phân thành Lường Nghi, tuy một .Khí nhưng vẫn phân .Tam 
Tài, sinh Ngũ Hành, Lành và Dữ gắn bó với nhau (hữu cơ) 
nhưng vẫn có thể đo lường được, dẫu có mức độ nhưng tóông 
khác nhau). Rõ ràng dây là tư tưởng của Đạo học. Có thể nói 
tóm, sự vận hành của Vu Trụ là sự vận hành của Khí, mọ sự 
cam ứng đều do “Tương Khí”, người bình dân gọ giản dị là 
Than Linh, ở Việt Nam trong bài vịnh Tam Tài, nhà Các 
Mạng Tran Cao Vân ( 186^-1916) viêVtdầu Thế kỷ 20): 

Trời Đất sinh Ta có ý không? 

Thuở sinh Trời Đất có Ta trong 
Ta cùng Trời Đất ba Ngôi sánh 
Trời Đất in Ta một dõi đồng 
Bất nứt ra Ta Trời chuyến động 
Ta thay Trời Đất mở mênh mông. 

Trời che Đất chở Ta thong thả , 

Trời Đất Ta đây đủ Hóa công ỉ ( a 

Bài thơ này câu nào cũng có Trời Đất và Ta Rõ ràng Tran 
tiên sinh cũng tưdc quyền của Tròi. Tròi Đít là Thiên Nhiên 
Thiên Nhiên chưa phai là Hóa Công. Hóa Công là dấng Tạo 
H6a, là Grand Créateur, là Đấng Toàn Năng, ^ *tah 
cong bất chấp Theo Tiên sinT phải c6 con 
Thiên Nhiên mới gọi là Hóa Còng, c ãu“T a thay Trời Đít “mí” 

mênh mông", “mâ” chính là “khai sinh", dồng nghĩa vớ) “khai 
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trong “Thiên khai ư Tí” (trời mở hội Ti). Trong bài thơ này có 
thấp thoáng ý của Lý Bí (Quân sư của Đường Đức Tôn bên 

Trung Quốc), là người uyên bác nhất của nhà Đường. Lý Bí nói: 
“Thiên sinh Ngô, Địa tải Ngô, Thiên Địa sinh Ngô hữu ý vô 
(Trời sinh Ta, Đất chở Ta, Trời Đất sinh Ta có ý gì không?). 
Nhưng tư tưởng cua Lý Bí không đi đến chỗ rốt ráo và tích cực. 
Tư tưởng của Trần Cao Vân mới thật táo bạo. Năm Kinh Th ành 
Huê thất thủ, Trần Cao Vân viêt bộ Trung Thiên Dịch. Ổng 
thuyét minh, Tiên Thiên và Hậu Thiên chỉ là hai cực vận dộng, 
mà tâm vận dộng phải là Trung Thiên. 

Cũng nên nói thêm rằng, dầu Thế kỷ Kỷ Nguyên, Dương 
Hùng làm quan cho nhà Tân (8-23) đã viết bộ “Thái Huyền 
Kinh” thay cho Kỳ Môn Độn Giáp. Khổng Minh Gia Cát Lượng 
và Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm đều chịu ảnh hưởng tư 
tưởng của Dương Hùng., Lý Bạch trong bài “Hiệp Khách Hành” 
cũng đã từng ca ngợi bộ kinh Thái Huyền: 

Túng tử hiệp cốt hương 

Bất tàm thế thượng anh 

Thùy năng thư các hạ 

Bạch thứ Thái Huyền kinh 

(Cái chết phóng túng nên bộ xương của người hiệp khách 
vần còn thơm 

Không thẹn tiếng anh hùng trên đời 

Hỏi ai đã từng ngồi dưới thư các 

Đọc kinh Thái Huyền đến bạc tóc?) 

Tất cả các bộ sách của Dương Hùng có ảnh hưởng rất lớn 
trong văn hóa Trung Quốc. Riêng hai bộ Thái Huyền và Thái 
At là những bộ nòng cốt trong Phong Thủy... . 

Trong mọi khí, Khí lành nhất vẫn là Sinh Khí. Từ “Sinh 
Khí” rất thường hay dùng, nhưng người ta chỉ dùng một cách 
chung chung và vai trò của nó như là một tĩnh từ (tính từ). 
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4. Sinh Khí 

Sinh Khí là một phần của Địa Khí, nó thúc dẩy nội khí 
xuất hiện thành một hiện tượng khá đặc thù bàng bạc trong 
một vùng đất rộng lớn như quốc gia, nhỏ như một thôn xóm 
hay một gia đình. Ngày nay máy móc tói tân họ có the đo được 
luồrig địa khí đó — nó không phải là địa từ trường. Vd tại điểm 
A là vị trí của một huyệt lành, thì luồng địa khí đo được tại A 
cao hơn gấp nhiều lần so với một điểm bất kỳ nào khác (mà 
không phải là huyệt). Nếu dó là' địa từ trường làm sao nhà địa 
lý có thể dùng được la bàn? Sự phát hiện này được ghi trong 
“Địa Lý Hội Tôn” (của Nhật). Hiện tại các nhà phong thủy lại 
I thích dùng la bàn để xác minh “huyệt”, có thế họ dùng máy 
móc dê kiểm tra lại. Trong “Hoàng Đế Trạch Kinh” (8’) có 
cóng thức tính “Sinh khí” và “Tử khí” như sau: 
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Tháng 

Sinh Khí 

Tử Khi 

Giêng 

Tí Qui 

Ngọ Đinh 

Hai 

Sửu Cấn 

Mùi Khỗn 

Ba 

Dân Giáp 

Thân Canh 

ĩư 

Mão Ẳt 

Dậu Tấn 

Nãm 

Thin Tốn 

Tuất Càn 

Sáu 

Tị Bính 

Hợi Nham 


Tháng 

Sinh Kh( 

Tử Khỉ 

Bảy 

Ngọ Đinh 

Ti Qui 

Tám 

Mùi Khbn 

Sừu Cấn 

Chín 

Thân Canh 

ũắn Giáp 

Mười 

Dậu Tân 

Mão Ắt 

M.MÔt 

Tuấn Càn 

Thin T6n 

Chạp 

Hợi Nhâm 

TỊ Bính 




Tôi cho rằng, công thức này nếu đúng cũng chỉ đúng có một 
nửa! Vì sao? 

1/ Trước nhất, bộ sách này là do những nhân yật đời sau 
viết ra, nói rõ hơn, quyển sách đó là do nhtog [ nhà học *uật 
đời Đường viết cùng loạt với những quyên “Trạch Kinh” khác 

như “Vãn Vương Trạch Kinh”, “Khổng Tử Trạch Kinh”, “Hoàng 
Thạch Còng Trạch Kinh", “Hoài Nam Tử Trạch Kinh” thậm 
chí con có cả “Tư Mã Thiên Trạch Kinh”! Thời Hoàng Đế chữ 
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Tàu mới bắt đầu phôi dựng do Thương Hiệt cùng với vài nhà 
thông thái khác cua thời đó chê đặt ra theo dạng tượng hình, 
và chừ được khắc trên mai rùa, trên xương, trên đá, trên gỗ..., 
sô chữ chê ra chừng vài trăm chữ đổ lại, ngôn ngữ cô đọng, hậu 
thế có dọc được cũng khó mà hiểu đúng ý tác giả. 

2/ 24 sơn gồm 12 tháng, vậy mỏi tháng cai quản hai son; 
trong “Hoàng Đê Trạch Kinh” lại chọn “Tí Quí”, “Sửu cấn”, 
“Dần Giáp”... làm thành mỗì'tháng - và then chốt là ở chỗ này 
- cách chia đó là sai! Chương “C. Ngũ Hành”, đã từng lặp đi 
lặp lại câu: “Mọi việc khởi đầu từ Nhâm”. Tháng 11 là tháng 
Nhâm Tí. tháng 12 là Quí Sửu, tháng Giêng là Cấn Dần..., cứ 
thê thành hình khí một năm. Ta biết có 24 sơn, nhưng mỗi sơn 
giử đúng nhiệm vụ của nó. Ta đã biêt, Dần là tháng Giêng, 
(H31a! Mẹo tháng Hai,... Hợi tháng Mười, Sửu tháng Chạp, 
vặy mỗi tháng chiếm trên Hoàng Đạo 30", và mỗi quái chiêm 
15 '. Có bòn phương chính là Khám Ly Chấn Đoài. Chẳng hạn 
là Đoài hướng chánh Tây, tháng Tám, sô độ cua nó đâ phủ hêt 
tháng Tám rồi còn dư 15", phàn đều cho tháng Bảy và tháng 
Chín, mỗi tháng gánh'7 1J 30\ Do đó ta biêt Càn nằm trong 
tháng Chín và tháng Mười, tức là Càn nằm trong tháng Hợi. 
Càn ò' trong tháng Hợi (tháng Mười) thì Nhâm phải nằm trong 
tháng Tí (tháng Mười Một), nói cách khác tháng Mười Một gồm 
hai sơn Nhâm Tí, tháng Chạp gồm hai sơn Quí Sửu, tháng Hai 
Cân Dần... tháng Chín Tân Tuất, tháng Mười Càn Hợi. Nên 
công thức trên phải sửa lại như sau: 


Tháng 

Sinh khỉ |ĩử khí Ịĩháng 

Sinh khl 

Tử khí Ghi chú Ị 

GỈỄng 

Nhâm Tí 

Bính Ngọ 

Bảy 

Bính Ngọ 

Nhâm TI 

Vi “Tử" đối vởi “Sinh”. 1 
nỄn cưng tử đối vữi 
cung sinh, và dũi 
nhau đến từng hào, 
từng quẽ. từng sự 
biến động. 

Hai 

Quí Sửu 

Đinh Mùi 

Tám 

Dinh Mùi 
Ị 

Quí Sửu 

Ba 

Cấn Dắn 

Khõn Thản 

Chín 

Khôn Than 

cấn Dắn 

Tư 

Giáp Mẹo 

Canh Dậu 

Muồi 

Canh Dậu 

Giáp Mẹo 

Nãĩĩi 

Ất Thìn 

Tân Tuất 

M. Một 

Tân Tuất 

At Ihìn 

Sáu 

Tốn Ti 

r 

Càn HỢi 

Chạp 

Cần HỢi 

Tốn Ti 
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3/ Tại sao phương sinh khí của tháng Giêng là Nhâm Tí? 
Bới vì mọi việc khởi đầu trong một năm là tháng Giêng, nhìn 
về tháng Tí (tháng M.Một) rò ràng có “nhất Dương” sinh (xem 
H.31), xuyên tâm đối với nhất Dương, có nhất Âm sinh. Tháng 
Hai, phương sinh khí của nó là tháng Sửu (Quí Sửu) vì có nhị 
Dương Sinh... Chúng ta tự hỏi, nếu vậy sao không nói tháng 
Chạp (Quí Sửu) có phương sinh khí là Nhâm Tí? Xin thưa, 
chúng ta xem lại phần Độn Giáo nói về “Cô Hư” và phần la bàn 
nói về “Cô Hư”, giờ xin nhắc lại: 

- Nếu ngày giờ tháng nãm và phương hướng của 24 sơn là: 

Nhâm Tí Quí Sửu... Tuất Càn Hợi 
thì Cô là: 

Hợi Nhâm Tí Quí... Tân Tuất Càn 

Và Hư là “Xuyên Tâm đối” của Cô. 

Do đó, nêu tháng Giêng mà phương sinh khí là “Quí Sửu” 
thì sẽ bị “cỏ” (xấu, vì cô quả), hoặc Quí Tí (như Hoàng Đê 
Trạch Kinh), thì bị “cô” ở Quí. 

4/ Các học giả Trung Quốc xưa nay lè nào họ không thấy 
điểm này? Nhưng vì tinh thần nệ cô của họ, với iòng sắn tôn 
kính thánh hiền, họ không dám nêu lên sự sai sót ấy, hoặc có 
người muốn chỉ ra cái sai cùng không có phương tiện nêu lẽn 
sự sai sót ây, hoặc có người muốn chi ra cái sai cũng không có 

phương tiện đế nói. Tự biết mình tài sơ trí thiến nên không 
dám tự ý đưa ra suy nghĩ nông cạn của mình, đành phải đưa ra 
cả hai thuyết để bạn đọc phân định, mục đích đê khỏi rơi vào 
mê tín (xem thêm “Song Sơn Ngũ Hành”). 

• Giờ ta giả sử, có một người muốn xây một ngôi nhà (hoặo 
một huyệt mộ) tại một điểm A vào tháng Hai, người ấy làm thế 
nào đế tránh phương Tử Khí và thu phương Sinh Khí? Ta quan 
sát như sau: 

a) Trước tiên ta biết phương Sinh Khí của tháng Hai là Quí 
Sưu (gọi lc B) và phương Tử Khí là Đinh Mùi (tạm gọi là C, thì 
A của tháng Hai chính là Giáp Mão). 
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H. 32 


b) BAC là tam giác 
vuông tại A (BAC nội 
tiếp nửa vòng tròn, c 
là xuyên tâm dối của B, 
nói cách khác, BC là 
đường kính. Và còn một 
chi tiết nứa, B=60‘’, 
0=30^, đó là áp dụng 
phương pháp hình học 
sơ đăng). 

c) Mặt tiền cửa nhà, 
ta hướng về B (Quí Sửu, 
phương Sinh Khí), như 
vậy là tạm ổn (bấy giờ 
phương Tử Khí có thế 
chiếu vào hông nhà, chứ . 
không phải là sau nhà, 
nhưng không hệ gì). 


Chú ý quan trọng: 

a) Vì tháng đế xây dựng có thể chọn 1 trong 12 tháng, nên 
3 VỊ trí A, B, c thay đổi theo, nhưng số đo của các góc A, B, c 
khóng thay đồi. 

b) Phép cất nhà thê này vẫn gọi là “Tọa A hướng B” (nói rõ 
hơn là Tọa Giáp hướng Quí, hoặc Tọa Mão hướng Sửu). Phép 
tọa hướng này không xuyên tâm nên gọi nó là bàng hướng, nên 
việc dùng la bàn có phần rắc rối, vì phải tĩnh toán theo hình 
hụtc. 

c I Phép Tọa hướng xuyên tâm như: 

Tọa (T) Đinh, hướng (H) Quí, T Mùi H Sửu; T Cấn H Khôn, 
T Dần H Thân... những trường hợp này ta dùng la bàn rất tiện 
lợi. 

d) Tất ca các Tọa hướng không xuyên tâm (bàng hướng) đều 
tli đến một qui cách chung: Điểm Tọa (T), Điếm Hướng (H) và 
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Xuyên Tâm đối của Hướng (X) đều nội tiêp tr mg nứa vòng ' 
tròn như hình bên cạnh, nghĩa là T luôn luôn vuông góc. Chi • 
tiết này Bạn Đọc cần phải nắm được, sau này gập lại sẽ không : 
đài dòng nữa. 

• Việc xây dựng đê hướng ngôi nhà hay ngôi mộ về phương 
Sinh Khí, và tuyệt đối tránh Tứ Khí phải được tuân thủ nghiêm 
ngặt, dù vậy đây cũng chưa phải là hiện pháp hoàn hảo. Còn 
rất nhiều tiêu chuẩn đế .-ai thiện khác, biết “Thu Sinh Khí, 
phóng Tử Khí” chỉ là phép cân bản “tạm du xài”, tỉ như người 
mới học xong Tiểu Học, chưa biết được cái qui mô của những 
bậc Trung Học, Đại Học như thế nào. Ta sẽ bàn kỹ lại Tọa 
hướng trong phần sau. 

• Ta còn chứng minh phương Sinh Khí theo cách khác. 

5. Sự tương sinh trong Ảm luật (Luật Lã tương 

sinh) 

Hây theo dõi hình 31. 

Trong Âm Nhạc cố của Trung Quốc gồm 5 dây: Cung (Trung 
Ương— Thổ), Thương (Tây-Kim), Giốc I Đòng— Mộc), Chiiy (Nam- 
Hoa), Vũ (Bắc— Thủy), õ dây đó chia thành 12 ảm luật, gọi là 
Luật Lã, mồi tiết luật phụ trách một tháng: 

- Mùa Đông: Dây Vũ: Ãm luật 
luật Hoàng Chung (tháng M.Một) 

- Mùa Xuân: Dây Giốc: Âm luật Thái Thốc (tháng Giêng, 
Âm luật Giáp Chung (tháng Hai). 

- Mùa Hạ: Dây Chủy: Ảm luật Trọng Lã (tháng Tư), Ảm 
luật Nhuy Tân (tháng Năm). 

— Mùa Thu: Dây Thương: Àm luật Di Tắc (tháng Bảy), Âm 
luật Nam Lã (tháng Tám). 

- Còn các Âm luật Đại Lã (tháng Chạp), Điếm Tấy (tháng 
Ba), Lâm Chung (tháng Sáu), Vô Xạ (tháng Chín) thuộc về dây 
Cung, vì các Âm Luật ấy thuộc về các tháng Thìn Tuất Sửu Mùi 
(Thổ). Điếm Tẩy có sách dịch là Cô Tiên. 


Ưng Truy (tháng Mười) Am 
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Bới vì khí hậu của mỗi tháng thay đổí {tiêu trưởng), vd như 
tháng Giêng gồm hai tiêt Lập Xuân, Võ Thùỵ, tháng Hai gồm 
hai tiêt Kinh Trập, Xuân Phân... nên Am luật của mỗi tháng 
phái tiêu biểu cho đặc tính cíia tháng đó. Lại vd như tháng Bảy 
cỏ Am luật Di Tắc (Di Tắc: luật chém giết), người tấu khúc này 

H m ^ không khí bi thương, tấu khúc Nhuy Tân, người 
nghe có cám giác mặt trời Ịihư thiêu đốt, bao nhiêu băng tuyết 
đều tan thành nước; tâu khúc Hoàng Chung người ta có cảm 
giác không khí lạnh lèo, tuyết rơi phơi phới..., đó là sự tiêu 
trưởng của khí, tùy theo thời lệnh cùa Tiết hậu. 

Đông Chí là Tuế Sóc (Tuế=năm, Sóc=phương Bắc=ngày 
không có trăng. Tuê Sóc lả Tiết Khí chỉ hướng Chánh Bắc của 
mỏi năm). Đông Chí thường bắt đầu từ tháng Tí (tháng Mười 

Một), Jữií Nhát Dương ( ) vừa sinh, nên tượng của nó là quái ■ 

Phục 11, Am luật của nó là Hoàng Chung. Quái Phục có Nhất 
Dương lá cản bản của quái Càn, nhưng nó sinh ra Nhị Âm của 
quái Độn! Tại sao vậy? Vì khi Khí Quái Khôn dày dặc lục Âm 
thành hình ớ Càn Hợi', tức là lúc nó bắt đầu có sự tiêu thoái, 
tức là lúc bên cạnh Khôn bắt đầu xuất hiện Nhất Dương, củng 
là lúc đôi diện vứi Phục, Quái Cấu sản sinh Nhất Âm đê dự trữ 
cho múa tièu trướng này. Nói cách khác, chính Khí Quái Khôn 
đã sinh ra Nhât Âm của Khí Quái cấu (Cấu =). Từ đó tiến 
thèm một bước nừa: 

- Khí Quái Phục 11 Nhất Dương sinh ra Khí Quái Độn — 

Nhị Âm. Người ta nói, đó là Àm Luật Hoàng Chung sinh ra 
Lãm Chung. 

Giải thích theo phép Truy Chứng, ta cỏ: ’ 

- Đại Lã sinh Di Tắc - Nhụy Tán sinh Đại Lã 

- Thái Thốc sinh Nam Lã - Lám Chung sinh Thái Thốc 

- Giáp Chung sinh Vô Xạ - Di Tắc sinh Giáp Chung 

- Điém Tầy sinh úng Truy - Nam Lã sình Diếm Tầy 

- Trọng Lã sinh Hoàng Chung - Vô Xạ sinh Trọng Lã 

- Úng Truy sinh Nhụy Tân 
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Cách giải thích này cho ta kết luận phương sinh khí đâ • ' 
trình bày ở trên. 

_ Tháng Giêng Khí Quái Thái đón nhận khí từ Đinh Mùi 
(tháng Sáu, quái Độn, Âm luật Lãm Chung) chảy tới. Đinh khí 
nay co được là nhờ Âm luật Hoàng Chung cho (Hoàng Chung - 
Am luật tháng M.Mười - Nhâm Tí, Khí Quái Phục Nhất Dương 
Sinh). Như vậy có nghĩa Phương Sinh khí của tháng Giêng là 

Nhâm - Tí và cùng gọi Ịà Nhâm Khí, hoặc Tí Khí. 

• Vì khí sinh ra Thủy, nên Sinh Khí thay cho Lai Thủy 

(nguồn Nước đến) không có gì thay đổi: 

Tháng M.MỘt (Nhâm-Tí, Âm Luật Hoàng Chung, quái Địa ‘ 

Lôi Phục), thì Phương Đinh rất cần Lai Thủy của Nhâm chay 

tới. Không lý Nhâm tự sinh ra Thủy dược? ắt phải có Tốn Thủy 

(tháng Tư, Am Luật Trọng Lã, quái Cấu) làm Lai Thủy chay 

đen Nhâm. Từ đó ta có một chu trình của Thủy Lai và Thủy 


Khứ 


Tốn Thủy đến với Nhâm là Lai, xNhâm Thủy đến với Đinh 
Khứ 


Giáp Thủy đến với Tân là Lai, Tản Thủy đên với Tốn là 


Khứ 


Khôn là Lai, Khôn 




Khứ 


Càn Thủy đến với Bính là Lai, Ất Thủy đến với Càn là 

Khứ. _ _ , , 1Jt 

Dinh Thủv đến với cấn là Lai, Cấn Thủy dên với Canh là 


Khứ. 

Và tiếp tục: 

Tôn Thiiy đến với Nhân là Lai, Nhâm Thủy đến với Đinh là 

Khứ... __ , , . . . ... 

Hướng Lai Thủy, Khứ Thủy này rất cần thiết trong kien 

trúc nhà cửa hay mộ phần. Thủy đến (Lai Thủy) cũng như hít 

dưỡng khí vào phổi, Thủy đi (Khứ Thúy) như thải thán khí ra 

ngoai. Sự tuần hoàn của Thủy không khác sự tuần hoàn của 

Khí? 
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• Ta cũng chú ý rằng: 

- Từ Nhất Dương Địa Lôi Phục sinh Nhị Âm Thiên Sơn 
Độn trải qua 8 cung, người ta gọi là “Cách Bát tương sinh”. 

- Câu “Tốn Thủy đến với Nhâm là Lai, Nhâm Thúy đến với 
Đinh là Khứ”, nói theo ngôn ngữ Phong Thủy sẽ là: “Tọa Nhâm, 
Đinh Lai Tôn khứ” f nghĩa là: Tại Nhâm, Tốn đi lại Đinh, hãy 
dò theo hình vè thì hiểu dược ý nghĩa). 

6. Ầm Dương tiêu trưởng 

Am Dương là hai khí của Thiên Địa có tính chất đội lập 
nhau, hợp với nhau mà biên đôi. Khi Àm tiêu thì Dương trưởng. 
Dương cực đại gọi là Thái Dương. Khi Dương tiêu thì Âm trưởng. 
Am cực dại gọi là Thái Âm. Thái Dương là Mặt Trời là ban 
ngày, Thái Àm là Mặt Trăng, là ban đêm. Hết ngày đến đèm, 
hết đêm đêh ngày. Mặt Trừi lặn thì Mặt Trăng mọc. Quỉ Cốc 
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tại Vỏ Tự Thiên Thư* nói: “Đạo lý của Âm Dương là tương 

hợp. Nhật Nguyệt tương hợp là Minh. Thiên Địa tương hợp ià 

Đức Tứ thòi tương hợp là Tự íciing tế). Quỷ Thán tương hơp la 
Cát Hung\ 

Trước khi đi vào Ám Dưong tiêu trưởng, xin nhắc lai vài 
vân đề; 

- Nhâm Quí: thuộc phương Bắc, Giáp Ất thuộc phương 
Đông. 

- Bính Dinh thuộc phương Nam. cần nói thêm, dó là phương 
vị của Mặt Trời ở Thiên đỉnh (Zénith> (Mặt Trời ở tại Thìén 
đình là giờ Ngọ). Trâng tròn ở tại Thiên đỉnh là giờ Tí. 

- Canh Tản: phương Tây. 

Có lẽ trong chúng ta không người nào không chứng kiến sự 
lặn mục CU ạ Tráng từ luc Trăng non (NL = Nouvelle Lune) ở 
da Ị; thang Am hch cho đên lúc Tráng tàn ở cuối tháng. Theô 
dõi sự tiêu trương cùa Tràng ta thấy (H.33bis) 

- Ngày Mồng Ba (Âm lịch) tráng có dạng lưỡi liềm, lúc đó 
là Nhất Dương sinh, hoàng hôn ta thấy Trăng ớ phương Canh 

(Tâyi và Nhát Dương sinh tượng là quẻ Chấn == đơn. Nên nói 
Chấn nạp Canh 

- Ngày Mcng Tám tràng Thượng Huyền, (PQ = Premier 
Quartier), trâng tròn nua mạt í bán nguyệt), đó là lúc Nhị Dương 
Sinh, tượng cua que Doai == đơn. hoàng hõn thấy Tràng ơ 
phương Đinh (giữa tròi Nén nói: Đoài nạp Đinh. 



H 33bis 
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- Ngày Rầm, Trăng tròn dầy (PL = Pleine Lune), đầy đu 
Tam Dương, tượng quẻ Càn == đơn, hoàng hôn Trăng ớ phương 
Giáp (phương Đông), nên nói Càn nạp Giáp. 

- Ngày 18 Trăng khuyết một phần (bằng phần Trăng sinh 
ngày mồng Ba), đó là lúc Nhất Âm sinh, tượng qi i Tốn ss đơn, 
sáng sớm (Bình minh) thấy Trăng ớ phương Tân (phương Táy), 
nõn nói Tốn nạp Tân. 

- Ngày 23 Trăng còn nửa vành gọi là Trăng Hạ Huyền (DQ 
= Dernier Quartier), đó là lúc Nhị Âm Sinh, tượng nó là quế 
Cấn == đơn, Bình minh thây tràng phương Bính (gần giữa 
Trời), nên nói Cấn nạp Bính. 

- Ngày 29 chỉ còn một chút Trăng như lá liễu cong ngược 
đó là Tam Ảm sinh đầy đủ, tượng của nó là quẻ Khôn == đơn, 

Bình minh thấy Trăng ở phương Át (phương Đông), nên nói 
Khôn nạp Ât. 

- Ngày 30 ìà ngày Nguyệt Tận (hết trăng), và Mồng Một 
gọi là ngày Sóc, cũng gọi là ngày Nguyệt Noãn (Trứng trăng - 
Trảng mới tượng, NL - Nouvelle Lune). 

Luật Âm Dương tiêu trưởng này do Lý Thuần Phong đời 
Đường chú thích. Lý Thuần Phong là nhà thông thái về mọi 
mặt, ông là tham mưu cho Lý Thế Dân (Dường Thái Tôn). Nếu 
chúng ta đọc lạì chương “Ngũ Hành”, thì sẽ thấy luật Tiêu 
Trưởng này giái thích được một phần lớn trong đó. Trước đây 
ta từng nghe: “Chấn nạp Canh, Càn nạp Giáp, Tôn nạp Tân, 
Đoài nạp Đinh, Cấn nạp Bính, Khôn nạp Ât” (Không có Khảm 
Ly), bây giờ ta mới biết cán cứ cùa nó là các phương vị của 
Trảng từ Nguyệt Noãn đên Nguyệt Tận, khí vận của Trăng tiêu 
trướng kéo theo sự xuất hiện của các hào Âm Dương từ dó thiết 
lập các quái theo phương vị. Sự tiêu trưởng của Âm Dương (mà 
một vd cụ thể là Tràng) là bản chất kéo theo sự xác lập các 
quái, đó là hiện tượng. Bản chất và Hiện tượng là một cập 
phạm trù song sinh. “Từ hiện tượng có thể kiến giải lại bản 
chất, và kiến giải di những hiện tượng sắp sinh” đó là lời cua 
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Tiến sĩ Edmunđ Husserl (1859-1938) trong tác phẩm “Ý niệm 
ve Hiện Tượng Luận Thuần Túy” (Idées d’une Phénoménologie 
Pure). Do đó ta lấy luật Tiêu Trưởng này dùng dể giải thích lại 
Hồng Phạm Ngủ Hành và Bát Quái Ngũ Hành. 

7. Nguyên nghĩa của Nạp Giáp Ngữ Hành (Suy từ 
Luật Tiêu Trưởng) 

Từ Thái Khống, Ảm 
Dương vận đổng cọ mài 
nhau (Âm Dương tương ma), 

Âm Dương đâ tách phân, 

Càn Dương Khôn Âm phần 
biệt. Dương Cực Đại là Thái 
Dương nằm về góc Càn Đoài 
ở Phương Nam và Đông 
Nam, nhưng vẫn có chửng 
(Noyeau) Ảm trong Dương, 
gọi là Thiêu Âm phục ở góc 
Chấn (theo Tiên Thiên). 

Âm cực đại là Thái Âm 

ử về Phương Bắc và Tây Bắc, nhưng vẫn có chủng Dương trong 
Am, gọi là Thiêu Dương phục ở góc Tốn. 

Sở dĩ có câu “Dương bảy Âm ba và Âm bảy Dương ba”, là do 
Thiếu Dương, Thiếu Âm (tức là chủng tử của Ẳm Dương) sinh 
ra. “Bảy và Ba” ở đây. Không phải là số trong Hà Đồ hay Lạc 
Thư, mà là một phiếm số tương đối, sao cho “3+7=10”, nhưng 
nó lại mang một ý nghĩa triết học khác, đó là sự TUẦN HOÀN 
(Cycle) (11) (Xem Tiên Thiên Đồ). Vậy ta đã có Thái Dương 
Thiếu Âm Thái Âm Thiếu Dương là Tứ Tượng, hình /131 

1- Toàn thể đều Dương là Càn = (quái dơn) 

2- Khí có được 2 Dương ở gốc là Đoài == (đơn) 

3- 2 Dương che chắn cho 1 Âm là Ly ss (đơn) 

4- 1 Dương phát sinh từ gốc là Chấn == (đơn) 

5- rÂm sinh ở gốc là Tốn == (đơn) 


1 

NVO 



8 

TI ÉN THIÊN DÓ 
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6- 2 Âm che chắn 1 Dương là Khảm == 

7- Khí có được 2 Âm ở gốc là cấn == 

8- Toàn thế đều Âm là Khôn == 

• Các số thứ tự trên đây cũng là sô của Tiên Thiên, còn gọi 
là ĐỒ số. 

8 Quái này (quái=Tượng=hiện tượng) cắt nghĩa ngược Ịên 
bán chất: Rõ ràng 8 quái nằm trong Tứ Tượng, Tứ Tượng nảm 
trong Lường Nghi, Lưỡng Nghi' nằm trong Thái Cực (=Đạo) Ly 
là Khí thế cua Mặt Trời, Khảm là Khí thế' của Mặt Trăng, cùng 
với 4 quái kia nhận Càn Khôn làm Phụ Mẫu. Mẹ Khôn xuất 
hiện ở phương vị Bắc, nên từ ngày 29 đên ngày Mông Một 
tngày Soc= phương Bắc) ánh sáng cúa Trăng mất hắn (là do 
không có Ánh Sáng Mặt Trời, Dương tận), toàn thể là một màu 

đen, đó là Tượng cua quái Khôn 55. 

Trên kia (phần 38) ta đã biết, Khôn nạp Ất. Luật này cho 
ca Thuần Khỏn il. Vậy hào Sơ Lục (hào dưới cùng - Xem lại 
phần Dị ch Lý) cùa Thuần Khôn là hào Ất Mùi. Vì sao? Vì Ngọ 
là Thái Dương chi vị, chuyến sang Mùi tất có Nhất Am sinh, 

nèn hào Sơ Lục gọi là hàổ At Mùi. 

Đến ngày Mồng Ba có Trăng Lưỡi Liềm xuất hiện, nghĩa là 
dã có Nhất Dương sinh làm tiêu Khôn, tạo thành Chân =5 đơn, 
nhưng đối quẻ Thuần (hai quẻ đơn giống nhau chồng iênnhau) 
thì hao M trong Chấn dơn gọi là hào Sơ Cửu (chú ý: Hào Am 
đọc là Lục, hào Dương dọc là Cứu - xem phần Dịch Lý). Hào 
Sơ Cứu gọi là hào Canh Tí. Vì sao? Trên kia đã nói “Chấn Nạp 
Canh” (phần 38), và vì Hợi là Thái Âm chi vị ; chuyển qua Tí ắt 
có nhất Dương sinh, nên Khôn-Ât rất sợ ngày Canh, ngày Tí, 
ngay Mẹo. Mà Hợi Chạn Mùi tam hợp (xem lại phần Ngũ 
hanh), Quẻ Thuần Chấn li gồm 6 hào, đó là: hào Sơ Cửu Canh 
Ti. hào Lục Nhị Canh Dần, hào Lục Tam Canh Thìn, hào Cứu 
Tứ Canh Ngọ, hào Lục Ngũ Canh Thân, hào Thượng Lục Canh 
Tuât Canh Dương nên chuyển thuận, ớ đây ta thấy, từ Tí 
chuyển qua Dần, Thìn... mà không chuyển sang Sùru, Mẹo... vì 
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1) i ơi _. < ^ i anh ( dương). Với hai quáị_ đơn Đoài Chấn trên đây ta 
thi ẽt lập được Trạch Lôi Tùy “.Các hào của Nội quái (quái 

dơn Chấn ớ phần dưới) thuộc về Can chi nào đã giải thích rồi, 
còn Ngoại quái Đoài (quẻ đơn phần trên) sẽ giải thích như sau: 
Hào Cửu Tứ (trong quẻ Tùy) là hào Đinh Hợi (trong Hợi-Meo- 
Mùi - Mẹo là quẻ Chấn), hào Cửủ Ngũ là hào Đinh Dậu (trong 
Tị-Dậu-Sửu - Dậu là qué Đoài), hào Thượng Lục là hào Đinh 
Mùi (trong Hợi-Mẹo-Mùi). Vì Đoài nạp Đinh (âm) chuyên 
nghịch nên mới có các Can Chi trẽn. Áp dụng trong Phong 
Thủy, quái Tùy tức là Mẹo long nhập ihủ (Nhập thu= mạch 
chạy vào đầu long), nói cách khác là Tọa Chấn Hưởng Đoài, 
cản có các Sa 1 ( Sa = Sơn = núi ) đóng tại Dần Thìn phải cao lớn 
(Canh Dần, Canh Thìn trong quẻ Chấn trên dây). Còn ngoại 
quái các phương Hợi, Mùi, Dậu phải có thủy lưu uyển chuyên 
Phong Thũy gọi đó Ịà “Long quản Sa, Thủy quản Hướng” (Long 
chiu trách nhiệm vẽ Sa, Thúy chịu trách nhiệm về Hướng). Có 
như vậy mđị gọi là “tựu Chấn cát Chấn”. Và Chấn (Mộc) rất kỵ 
L-an (Kim), Giáp. Chân Long kỵ Càn Thủy, Giáp Thủy. 

Mồng Tám là Thượng Huyền, tiêu Chấn (mất Chấn vì có 

Nhị Dương sinh hào Lục Nhị của Chấn biến thành hào Cưu 

Nhị củạ Đoài. Thuần Đoài có 6 hào. Ngoại quái Đoài đơn dã 

nói phần trên (Cửu Tứ, Đinh Hợi, Cửu Ngũ Đinh Dậu, Thượng 

Lục Đinh Mùi, , còn nội quái Đoài đơn phần dưới: Sơ Cửu Đinh 

Tị, Cưu Nhi Đinh Mẹo, Lúc Tam Đinh Sửu (và tiếp với ngoại 

quái Đình Hợi, Đinh Dậu, Đình Mùi). Và Đoài (Kim) rất ky 
Bính, Ngọ (Hỏa). 

Ràm, Trâng tròn đầy, thuần Âm đã tiêu, hào Lục Tam của 
Đoài, biến thành hào Cửu Tam của Càn =. Hào Củu Tam là Gìap 
Thìn (Càn nạp Giáp, vì 2 hào Dương Sơ Củu và Củu Nhị đã nói ơ 
phần quẻ Chấn thuộc Canh Tí, Canh Dần). Vì thế Đoài Đinh 
(cùng với Tị, Sưu tam hợp) rất sợ gặp ngày Giáp, hướng Giáp, 
nghĩa là Đoài Sơn, Đinh Sơn, Tị Sơn, Sủu Sơn rất kỵ Giáp Thủy, 
Can Thuy, Cũng nói thêm, trên phần 38, Âm Dương tiêu trưởng ta 
dã có- Chấn nạp Canh, Tốn hạp Tân, Càn nạp Bính, Đoài nạp 
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Đinh, Càn nạp Giáp, Khôn nạp Ất còn hai Can Nhâm và Quí giải 
quyết sao? Qui chúng về cho Càn Khôn, ■ 

Càn (Dương) nhận Nhâm (Dương), Khôn (Âm) nhận Quí (Âm). 
Trong Hậu Thiên Ly đóng tại vị trí của Càn, và Khảm đóng tại vị 
trí cùa Khôn, nên Nhâm tương thông với Càn Ly, và Quí tương 
thông với Khôn Khảm. Vì vậy quẻ Thuần Càn có 6 hào: Sơ Cưu là 
Giáp Tí. Cưu Nhị là Giáp Dân, Củu Tam là Giáp Thìn, Ciiu Tứ 
Nhâm Ngọ, Cửu Ngũ Nhâm Thân, Thượng Cứu Nhâm Tuất iCàn 
nạp Giáp, Nhâm). 

Qua ngày 18 Trăng tiêu một phần nên có Nhất Âm sinh, 
quẻ = biến thành Tôh == tức là chuyển Sơ Cưu sang Sơ Lục 

(nghĩa là hào dưới cùng thành — ), nghĩa là Tí = chuyển 

sang Sửu H. Hay nói cách khác Sơ Lục của Thuần Tôn == là 
Tân Sưu (Tốn nạp Tân. Tân là Âm, chuyển nghịch). Vì vậy Càn 
Sơn, Giáp Sơn rất sợ ngày Tân, hướng Tân, ngày Sứu hướng 
Sứu, và nhất là ngày Tân Sửu. Thuần Tốn có 6 hào: Sơ lục Tân 
Sứu, Cưu Nhị Tân Hợi, Cửu Tam Tân Dậu, Lục Tứ Tân Mùi, 
Cứu Ngũ Tân Tị, Thượng Cửu Tân Mẹo. Và Tốn (Mộc), Tân rất 
kỵ Dậu Thúy, Dậu hướng (Qậu thuộc Kim - Kim khắc Mộc). 

Ngày 23 Tràng Hạ huyền, Nhị Dương Sinh, tiêu Tốn. Hào 
Cưu Nhị cùa Tốn biến thành hào Lục Nhị của Cấn n. Trên kia 
que Càn Giáp ta đã có Cửu Tam là Giáp Thìn, thì ở đây Cấn nạp 
Bính, hết Thìn đến Ngọ (vì Giáp và Bính đều dương), nên hào 
Lục Nhị của Cấn là Bính Ngọ thì Sơ Lục là Bính Thìn, Cửu Tam 
là Bính Thản, Lục Tứ là Bính Tuất, Lục Ngũ là Bính Tí, Thượng 
Cửu là Bĩnh Dần (Thổ) Bính và Dần (Mộc), Thủy kỵ nhau (Mộc 
khắc Thố). Cấn Sơn (Lc Ig), Bính Sơn không nhằm nhò gì với 
Dần Thúy, Dần hướng, Dần thời (ngày giờ tháng năm) 

Khoảng ngày 28 ánh sáng của Trăng tận tiêu hào thượng 
của Cấn đơn (đơn còn gọi là tam, vì chỉ có 3 hào), biến thành 
hào âm, nghĩa là Cân biên thành Khôn, đó là tiêu Cấn thì Sơ 
Lục là Ât Mùi (Khôn nạp Ât, và hào Ât Mùi đã nói ở trên rồi), 
Lục Nhị Ất TỊ, Lục Tam Ất Mẹo. Hào Lục Tam này của Cấn 
Binh h>'n ra. Nên Cân Bính (Sơn) rất sợ ngày, hướng, Thủy 
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cua At, Mẹo. Hào Lục Tứ Quí Sửu, Lực Ngũ Quí Hơi, Thương Ị 

Lục Quí Dậu (vì Khôn cũng nạp Quí, giống như trên kia Can - 

nạp Nhảm). Khôn (Thổ), Ất, Quí, rất kỵ Mẹo (Mộc). Khôn Sơn, ; 

At Sơn. Quí Sơn rất chán gặp Mẹo hướng, Mẹo Thủy, Meo 
Thời. 

Đó là sự tiêu trương của Lục quái. Riêng về Khảm và Ly 

không tham dự vào cuộc hưng vong này, bởi vì Ly Khảm la 

chanh VỊ cua Nhật Nguyệt. Ta cũng cần biêt thêm trong Tam 

hợp Dần Ly (Ngọ) Tuất, Tuất thuộc Thổ kèm với Kỷ (Thổ) và 

Thân Khảm (Tí) Thìn, Thìn thuộc Thổ kèm với Mậu (Mậu và 

Kỷ không có trong 24 sơn, nhưng nó có trong Thạp can mới 

hình thành được 60 thấu địa Long đả nói ở phan La Ban). Que 

thuần Ly gồm có 6 hào: Sơ Cửu Kỷ Mẹo, Lục Nhị Kỷ Sửu, Cửu 

Tam Kỷ Hợi, Cửu Tứ Kỷ Dậu, Lục Ngũ Ky Mùi, Thượng Cưu Ky 

TỊ. Ly (Hỏa) kèm với Nhâm, Dẳn, Tuất rất kỵ Hợi Thủy, Hợi 
hướng, Hợi thời. 

Quẻ Thuần Khảm có 6 hào: Sơ Lục Mậu Dần, Cửu Nhị Mậu 
Thìn, Lục Tam Mậu Ngọ, Lục Tứ Mậu Thân, Cửu Ngũ Mạu 
Tuất, Thượng Lục Mậu Tí. Khảm Thủy rất kỵ Mậu Thìn (Thổ). 
Khảm Long gặp Thìn thủy, Thìn hướng, Thìn thời hoặc gặp 
Mậu thời (ngày gìờ tháng nám có Mậu) thì không nên! 

Như trên đả nói, Nội quái phải cần Long, Sa, Sơn cao vút 
khoáng đạt bệ vệ, và Ngoại quái có nhiệm vụ hồ trợ Thủy, 
Thủy Lưu phải uyển chuyển, thanh khiết, mọi nguồn Thủy đeu 

chầu về Long Nhập Thủ của Nội quái. Đây là 'định luật bất biến 
của Phong Thủy. 

Trong Phong Thủy có những điều cấm kỵ rât kỳ quái phần 
đông không có sự giải tb-ch, dường như các tác giả thời trước é 
cho rằng đó là sự việc hiến nhiên bắt mọi người phải tin theo 
(mặc dù có rât nhiều chi tiêt sai), nhưng ngày nay ta lại có 
quan niệm trong sáng hơn, mặc dù Phong Thủy là điều đáng 
nên tin nhưng không phải tận tín. Hai ngàn ba trăm nàm trước 
Mạnh Tư nói: Tận tín thư bất như vô thư” (Tin hêt vào sách 
thà đừng đọc sách còn hơn). Sách không có giải thích, chú 
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: thích thì không thế nào làm sáng tỏ được những điều vốn đã có 
• tính huyền hoặc. 

Bảng tóm tắt về: LONG SƠN KỴ THỦY HƯỚNG {hoặc 


ngày giờ tháng năm) 


LONG SdN (Tinh) 1 

m ' 

THỦY HƯỜNG (Động) 

Ghi Chú 1 

~Khôn. Ắt 


Canh, Ti, Mẹo 

• Trong bảng này c6 nhìểuỊ 

- Chấn 


Càn, Giấp 

chỗ ky vì có tính chất cữ HƯ 
(Bạn tự tim lấy) 

- Đoài. Đỉnh 1 


Bính, Ngọ 

• Mậu Kỷ khống có hướng, 

- Đoài, Đinh. Tị, sùu 


Giáp 

chĩ cỏ ngày gíờ năm. Ị 

- Càn. Giáp 


tân, Sửu 

* Đặc biệt. ít kỵ Canh mà 

- Tốn 


Dậu, Bỉnh, Ngọ 

Canh không ky Ất. 

- Tân 


Binh, Ngọ 

* Những chỗ kỵ nhau song 

- Càn. Bính 

1 

Dẩn, Ất, Mao 

vẫn có chỗ dùng dudc vì có 
mức dộ nặng nhẸ- 

- Dẩn 

- Khôn. Ẩt. Quí 

- Tuất 

- Khâm 
j- Khảm 

.1 

Càn. Bính, HỢi 

Mẹo 

Hơi 

■ 

Thìn 

giờ ngày tháng nãm Mậu 

jr * 

1 


I I í — 

40. Quái Khí trong Phong Thủy 


Nội dung cùa mục này gồm hai phần: Một là xác định lại 
vấn đe “TỌA HƯỚNG”. Hai là áp dụng Tọa hướng vào Phong 

Thủy thông qua Quái Khí. 

a) Tọa Hướng: Tọa (ngồi) là điểm đặt, ví dụ, đặt mộtla bàn 
tại trọng tâm nền nhà, hoặc tại trọng tâm một huyệt mộ Giá 
sư ngoi nhà ấy đã dựng xong tại điếm X, mạt trướcngôinhà 
hướng về một phương cát lợi ngang qua điểm Y (Phương cát lợi 
nàm trên đường thẳng X - CỬA - Y ) , thuật ngữ Phong Thủy 
goi là “Tọa X hướng Y”. Tất nhiên hướng XY không phạm 
những điều cấm kỵ. Thường thường, Y chỉ cho hướng từ nhà 
(hoặc ngôi mộ) đến vị trí chính yếu của nguồn nước đang giao 
hội hay là noi uốn khúc của dòng thuy lưu, hay nơi nguồn nước 


239 


dang chảy một cách hòa hoân. Ở đây chúng ta phải hiểu lại từ ( 
ngữ Phong Thưy: Phong (gió) chỉ sự cấm kị, nhà cửa hoặc mồ 
mả không nên để gió lùa (vì gìó lùa sẽ làm tán khí); còn Thủy . 
(nước) là diều kiện ắt có vả đủ đê ngối nhà, hoặc ngòi mộ có 
dược khí lành, Có người hỏi, rất nhiều khu vực không có hướng 
nước ớ gần thì sao? Kinh nghiệm cho biết nếu không có nước 
gần thì nước xa, có thê thấy được trong vòng một đôi cây số trỏ' 
lại, nếu không nừa phải đành chịu lúc đó phải chọn hướng “đối 
không” (Từ ngữ của Tả Ao: Hoành Long thì nước thực thà, dù 
chang có nước ắt là Đối không). Đỏi không ơ đây có nghĩa “đối 
diện với hướng không có nước, nhưng lại là hướng tốt”. Vô số 
nhà trên đời nầy không được gần nguồn nước, vậy không dược 
thuận tiện lắm (trong việc lưu thông chuyên chở, tưới tiêu, 
nóng hức), Đãy là tính khoa học của Phong Thủy. Trong Phong 
Thuỵ người ta cấm kỵ nguồn nước xối thẳng đến, vì sao? Nếu là 
mua khô thì chẳng nói gì, mùa lũ lụt sức chứa của dòng sông 
không tái nôi sô nước quá tải, nên có nạn tràn bờ xông thảng 
vào những nhà gần đó. Nguồn nưó'c tuy chưa ìe dọa nhưng 
người từng I^áì ắt sẽ có sự ám ành lo âu. Câu “Nhât gần chợ, 
nhì gần sông” ngoài ý nghĩa tiện lợi ra, nó còn có một nghĩa 
nửa là nguy hiểm. Đa số người ỏ' chợ ồn ào chi mong hốt phẩn 
lợi, ít người biết điệu nghệ (đạo nghĩa), những người non tuối ơ 
gần dó không nhiều thì ít sẽ bị ảnh hưởng tật xấu của dân tứ 
chiêng. Và gần sòng cũng có những hiểm nghèo như dã nói ớ 
trẻn. Tóm Lại Tọa Hướng tức là Tọa Sơn Hướng Thuy. Trong 
Am Trạch (mồ má) hay Dương Trạch (nhà cửa) da phần người 
ta chỉ áp dụng tọa hướng đối xứng mà bỏ qua phần tọa hướng 
trong bàng hướng, phần lớn chỉ vì họ không biết cách sử dụng 
La bàn. Tõí sẽ nói kỹ Tọa Hướng trong phần tiếp theo. 

b) Áp dụng Tọa Hướng vào Phong Thứy thông qua Quái 
Khí ; Trên đây đâ ví dụ về quái Trạch Lôi Tùy n . Đây là hai 
quái Chấn hạ và Đoài thượng ghép với nhau (Tọa và Hướng đối 
nhau qua tâm), trong Vd trên có nói: “Ngoại Ịuắi Đoài các 
dòng thiiy lưu Hợi Dậu Mùi phải uyên chuyển”, Còn Nội quái 
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Chấn (hào Thượng Cửu Canh Tí, Lục Nhị Canh Dần, Lục Tam 
Canh Thìn) các hướng Dần, Thìn phải có Sơn (Sa, Long) cao 
lớn uy nghi. Lấy vd này làm mẫu, ta đế ý: 

Ví dụ một quái bất kỳ Phcng Lôi ích o viết dưới dạng A/B 

thì: 

- B là điểm Tọa chỉ cho Sơn, Sa, Long (núi). B là Nội Quái. 

- A là điểm Hướng chỉ ch ,0 Thủy (hướng Nước). A là Ngoại 
Quái (10). 

Nội Quái Chấn có các hào Canh Tí, Canh Dần, Canh Thìn 
như đâ nói ở trên, phải có các Sơn đoan chính. Ta dể ý trong 
trường hợp (có nhiều Canh) phải sử dụng đến La bàn ỏ' khoảng 
60 Thâu Địa Long. Luật này này gồm cho cả các quái. Như 
Canh Tí xem khoảng Nhâm Tí (Nhâm Sơn, Tí Sơn), Canh Dần 
xem khoảng Cấn Dần, Canh Thìn xem khoảng Ất Thìn (xem 
lại H.28 — Thâu Địa 60 Long). Dưới những chữ dó, chữ nào có 
ghi “O” là tốt, thứ là “3,7” hoặc (2,7), còn “5,5” thì Xấu hoặc 
trung bình. Lại nói đên thượng quái cùa ích. Thượng Quái là 
Ngoại Quái chỉ cho Thủy hướng. Quái Tốn ỡ đây, thuật ngữ 
Phong Thủy gọi là Tốn Thủy, gồm Tàn Mùi, Tân TỊ, Tân Mão 
(Tôn nạp Tân). Xem Thủy hướng ta dùng Huyền Không Ngũ 
Hành hoặc Tam Hạp Ngũ Hành đế loại bỏ những hướng Thủy 
khắc với hướng Sơn: Thủy khắc Hỏa, Kim khắc Mộc,... phạm 
Cô, Hư, Tử Khí, phạm Tam Sát (sẽ nói Tam Sát sau)...(ll) 

Có 4 Quái cần chú ý nhiều: Càn Khôn Khảm Ly: 

• Càn: =, quái hạ (nội quái nạp Giáp) vd Địa Thiên Thái 
= thì 3 hào dưới đọc là Giáp Tí, Giáp Dẩn, Giáp Thìn; còn 
quái Thiên Địa Bĩ == ngoại quái = đọc là Nhâm Ngọ, Nhâm 
Thân, Nhâm Tuất. Vậy ta luôn nhớ: 

Càn/B => Càn nạp Nhâm (Nhâm không bao giờ có trong B, 
vậy “Càn trên” không được Tọa. Trên thực tế ta vẫn có Nhâm 
Sơn, nhưng chỉ cho hướng núi. Từ đây mà suy, mồ mả nhà cửa 
nên 1RÁNH TỌA NHẢM. Một ví dụ: Có người xem xét địa 
thê, Nhâm Sơn nơi đặt nền nhà rất tốt nén lây đó là Tọa, còn 
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hướng Canh Thủy thì rất hợp (Nhâm thuộc Thủy, Canh thuộc > 
Kim - Can chi Ngũ Hành), Nhâm thuộc Càn, Canh thuọc Chan, 
quái sẽ có dạng HƯỚNG/TỌA = CANH/NHÂM = CHAN/CÀN 
(Lôi Thiên Đại Tráng), thì 3 hào của quái Càn ệ dưới phải đọc 
Giáp chứ không đọc Nhàm được. Dc đó mà nói “Nhâm không 
có Tọa, chỉ có hướng”, vì dùng Nhâm làm nội quái, là mâu 
thuẫn. B 7 6 5 4 3 2 1 



BẢNG TÓM TẲT 

DANH XƯNG các Thuộc Hào cùa BẢT QUÁI 
(nút từ 39-Ngụyên Nghĩa của Nạp Giáp Ngũ Hành suy từ luật TIỄU Trưởng) 


Gỉìỉ chủ: 

1/ Bàng náy trong sách có tên là: ••Bảng 6 Ngôi Vj Bảt Quái (Bát Quái Lục vị Biêu)" trong 
Tù Điển Chu Dịch (tác già là Truông Thiện Văn - TQ). bản dịch cùa NXB Khoa Học Xã Hội. 
2/ Phần ngoài Bảng lá của NNP. 

3/ Các cặp (1,2), (3.4), 5,6), (7.8) tự nó dối xứng nhau qua phUBng vị TiỄn ThiẾn. Các cột 
1 . 2 . 2 .. 8 là Bát Quái kép (Thuần quái 6 hão). 
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Aí Thượng quái A chỉ HUỚng; hạ quái B chỉ Tọa 

5/ Các chữ trong mỗi 6 !à tÊn ớọc của mõi hào. 

6/ Ngũ Hảnh cùa mỗi ô là lấy theo hành của Chì vd = Mẹo = Tị = hòa, Mùỉ, Sừư, 
Thin. Tuất = Tho . ửng với Bát Quái ghi ò trẽn). 

7/ Bảng này. là cốt tỉiy của Tính Thẩn Dịch Lý trong Hán Dịch cua Huệ Đống (1697- 
1 758). nó dược dùng rất nhiỂu VỂ Tọa Hướng trong Phong Thùy, nên rất cẩn thiết 

^ a' ị' 

• Đôi với Khôn cũng vậy, nạp chính của Khôn là At. At ớ 
nội quái Phần Tọa, nạp phụ ciìa Khôn là Quí, Quí ở ngoại quái 
phần Hướng. Cách dùng Quí giống hệt như cách dùng Nhâm. 

• Về Ly và Khảm. Ly nạp Kỷ và Khảm nạp Mậu. Kỷ và 
I Mậu không có mặt ỏ' 24 phương vị. Vậy khi La châm chỉ vào 

Tuất hay Ngọ (Ly) thì ta dùng cho Ký (vì Kỷ đi với Tuất), hoặc 
chỉ vào Thìn hay Tí (Khảm) thì ta dùng cho Mậu (vì Mậu đi với 
Thìn). 

Tất nhiên trong Phong Thủy, việc tọa hướng là do trình độ 
kiến thức về Phong Thủy học của nhà địa lý quan sát chiêm 
nghiệm ò' vị trí đó chứ không bao giờ có quẻ Tọa Hướng sẵn. 
Nhà địa lý tìm được điếm Tọa, Hướng rồi mới lập thành quái. 
Vài ví dụ đế rõ thèm: nhà phong thúy tìm được Tọa Tân hướng 
Đinh là tốt, vậy ta thiết lập quẻ Phong Thủy là: Đinh/Tân = 
Đoài/Tôn = s Trạch Phong Đại Quá. Tọa quái là Tốn, sơ hào 
là Tân Sửu, hào Nhị Tần Hợi, Tân Dậu. Sửu, Dậu, Hợi chỉ 
hướng Núi ỏ' quanh đó (nếu là núi), hào tứ Tân Mùi, Tân Tị, Tân 
Mẹo chỉ hướng Nước (nếu có nước) Núi và Nước không nên 
xung khắc nhau (Núi khắc Nước) (Núi dùng Song Sơn Ngũ 
Hành - Tuyệt đôi — , nước dùng nếu khắc nên là Tọa khắc 
Hướng Tam Hạp Ngũ Hành hay Huyền Không Ngũ Hành' 
Qua quẻ trên ta thấy về phần Tọa có các Long Sơn Tân 
Tản Dậu, Tân Hợi phải tra trong 60 Thấu Địa Long của la bàn, 
ta thấy Tân Hợi là “T, O”, là chính Tân, rất tốt; Tân Sửu là “T, 
m ” chính Tán: rất tốt; Tân Dậu “T,3,7" khá tốt. Còn Đoài và 
Tôn, hai quái này trên dại thể là khắc (Đoài Kim, Tốn Mộc), 
nhưng về phần hướng hào (lấy Huyền Không Ngũ Hành của 
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Thủy là: (tán) Mùi = Thổ, Tị = Thủy, Mẹo = Kim. Vậy Đoài Sơn 
(Kim) và Mẹo Thủy là vượng tướng (Đồng hành. Xem Hưu Tù 
Tử Tuyệt Vượng Tướng ớ' phần Độn Giáp), Đoài Sơn Kim, Mùi 
Hướng Thổ là Sinh Xuất (Thố sinh Kim); Đoài Sơn Kim và TỊ 
hướng Thủy là sinh Nhập, thì ra gặp quẻ này là Đại Cát! 

Vd2: Tọa Tuâi hướng Càn: Tuất nạp vào Ly (Dần, Ngọ (Ly) 
Tuất - tam hạp), ta có Càn/Ly = w= Thiên Hỏa Đồng Nhân, 
hướng Thủy là Nhâm Ngọ, Nhâm Thân, Nhâm Tuất, Tọa là: Kỷ 
Mão, Kỷ Sửu, Kỷ Hợi. Theo phương pháp trên, tra 60 Thấu Địa 
và tra Huyền Không Ngũ Hành để xét sự lành dữ. 

Vd 3: Tọa Thân, hướng Tị: bây giờ ta gặp Tọa Hướng là 2 
chi vậy phải áp dụng Tam Hập Ngũ Hành. Thân trong “Thân 
Tí Thìn” thuộc Khảm. Tị trong “TỊ Dậu Sửu” thuộc Đoài 
(Tí=Khảm; Dậu=Đoài), vậy ta có quẻ Đoài/Khảm = 9S (Trạch 
Thũy Khôn), tra xét như trên. 

Qua các ví dụ trên ta tổng kết lại: 

— Với Can: ta nạp về Bát Quái 

- Với Chi: ta nạp về Tam Hạp Ngũ Hành (hay Song Sơn 
Ngũ Hành). 

Bây giờ ta xem lại “Song Sơn Ngũ Hành” (Qua các màu sắc 
trình bày trong hình phần 30), vd như Dần Ngọ Tuất và Cấn 
Bính Tân thuộc hành Hợi, hoặc Càn Giáp Đinh và Hợi Mẹo 
Mùi thuộc hành Mộc,... thì Cấn nạp Bính, Càn nạp Giáp dã 
đành, nếu mà Cấn nạp Tân và Càn nạp Đinh thì tréo cẳng 
ngổng mất, lúc bấy giờ Tôn và Đoài sẽ vô tích sự. Do đó mà 
phải dùng Ngũ Hành Nạp Giáp đế dung nạp các Can. 

Những ví dụ trên dây, ta thấy việc Tọa Hướng qua Quái 
Khí không đơn giản. Với Phong Thủy, đây chỉ là vấn đề nhập 
môn, dù có dài dòng nhưng tác giả phải cô' gắng trình bày kỹ 
và cho vd nhiều để bạn đọc thấy nhanh hơn. “Khí” trong Phong 
Thủy còn rất nhiều nhưng có liên quan trong trường hợp khác, 

ta sẽ gập lại sau. 
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THựC TẬP 

1. Không dựa vào tài liệu, bạn hãy viết vòng 24 sơn hướng 
và phản ra 12 tháng. 

2. Không dựa vào tài liệu hãy cho biết cô, hư, vượng tướng, 
phương SỊnh khí, Tử khí. 

3. Hãy biện luận quẻ Tọa Giáp hướng Đinh; Tọa Quí hướng 
Tôn; Tọa Nhâm hướng Bính; Tọa Đinh hướng Quí. 

4. Háy tự chọn quế Tọa Hướng Bạn cho là hoàn hảo nhất. 

5. Khao sát qué Tọa Tí hướng Ngọ, Tọa Mẹo hưứng Dậu, 

Tọa Dần hướng Thân. Suy ra tính chat đặc biệt của phep Tọa 
hướng này. 

6. Ngôi nhà bạn đang trú phép tọa hướng thế nào? Lý giải 
que đó. {Đừng bó qua bài này. Cứ mua chiẽc La bàn thường rồi 
đỏi chiẻu theo vòng 24 sơn có mẫu ở đây để tính). 


BÀI ĐỌC THÊM 

■ 

VỌNG KHÍ (12) 

Hà Bạc (13) 

Vú trụ có sự tương thông lớn, lây khí vận làm chú đề nhìn 
xem Son Thúy tính tình có chơn thật hay không. Đó là bí quyết 
quan trọng mỗi khi các nhà phong thủy đàm luận về phong 

khí. Người xưa thường nói: “Có đất tốt mà không có ngưởi tốt 
thì không nên táng, có người tốt mà chọn không được đất tốt 
cùng không nên táng”. Quan niệm ấy cũng không ra ngoài khí. 
Còn nói: “Lây con mắt mà xem xét, nhận ra được tính tình 
chản thực của Sơn Thủy, là người có trình độ cao, có thể tung 
hoành trong thiên hạ”. Đó là gì, nêu không phải là vọng khí? 
Các bậc thánh hiền thời trước vừa thấy cuộc đất biết ngay là 
họa phúc lớn nhỏ, đó là các vị ây căn cứ vào Vọng Khí. 

Cổ nhân nói: “Sơn nhờ Tú Khí, Thạch nhờ Sát Khí, Thủy 
nhờ Sinh Khí, Bình Nguyên nhờ Tích Khí hay Nhất Khí”. Tât 
nhiên sơn khí và cốc khí (cốc khí: khí trong hang, trong thung 
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lung, trong hem núi) khác nhau. Bình nguyên chỉ có một dạng 
khí, vì đây là đại thể của Đất Nước. Khí của Sơn đa phin la 
mạnh mẽ, uy vũ nhiều khi thô bạo. Nếu sơn thế đẹp đẽ tú lệ thì 
đó là nơi chân khí tụ họp. Hơn nữa, nơi tụ khí thi sinh khí cua 
Trời chiếm đa số, nên mới có cảu “tụ sơn không tụ thủy. Khí 
của Thủy là lun động, chỉ khi nào thủy dừng thì khí dừng, lúc 
đó mới lấy khí thụy làm sinh khí. Thạch nhờ vào sát khi, sao 
vậy? Bới thạch là bộ phận của sơn là những khôi đá trơ trọi, 
không có tình, không cớ dưỡng khí dể nuôi cây cỏ. Thạch có sát 
khi mơi ra thạch. Vì vậy sát khí cùa thạch là sinh khí của 
chính nó. Bình Nguỵẽn nhờ vào tích khí, vì sao? Bìph nguyên 
là cuộc đất bằng phẳng khoáng dã, to lớn, thì khí biết tụ vào 
đâu? thì hãy để ý, trên mặt bình nguyên có những giồng đất 
như cột xương sống (tích = xương sống) của con ngựa, con hạc. 
Sinh khí của bình nguyên nương vào trong đỏ. 

Tại sao sơn khí và cốc khí khác biệt? vì chúng có vị thế 
riêng, chúng tự có thể khai cục, tự có thế' lập thành môn hộ 
(môn hộ = nhà cửa, đây ý nói mồi sơn thế : cốc thế có thể tự tạo 
cho mình một trường cảnh riêng, một khu vực riêng, và tự có 
một giá trị độc lập 'trước thiên nhiên), nên sinh khí của chúng 
phải khác nhau. Chúng cũng tự có được nhửng cảnh tống, nghênh, 
triều, củng (đưa, đón, chầu, bái), và có thể tự đủ điều kiện để tụ 
sinh khí, lập thành một địa cuộc khả quan (14). 

Địa vận có sự chuyển dịch thì thiên khí cũng có sự biến dổi 

n có sự chuyển dịch thì địa khí cũng biến đổi 
theo. Nhân sự có sự vận động thì cả thiên khí lần địa khí có sự 
hưởng ứng. Xuyên qua lịch sử thì điều đó củng nên tin ỉắm vậy* 
Sông Hoàng Hà hai lần đối giòng mà Trung nguyên có sự biên 
động, đó là điềm, là triệu, mà cũng là hai khí của thiên địa. 
Người ta đâu biếu rằng khi Tần Thái tử chiếm đất Kim Lăng, 
khai sông Tần Hoài (15) thì lúc đó đất Kim Lăng cùng đã có 

Khí Thiên tử. Khi đó càng về sau càng vượng. Ta thây rõ nó về 
thời Tống Minh (16). 

Cho nên có thê nói khí là cái Hồn của Sơn Thủy. 
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Chú Thích: 

1. Theo nguyên nghĩa, Vũ Trụ đế chỉ không gian và thời 
gian vô cùng vô tận, hai “phạm trù” này không thể -tách rời 
nhau được. Nếu không có không gian thì không có thời gian, 
ngược lại cũng vậy. Còn Vũ Trụ (Univers) hiểu theo nghĩa bây 
giò' đe chỉ riêng không gian vô cùng tận, trong đó có hằng hà 
sa số tinh tú. Khoa học chưa có thố tinh ra kích thước của Vù 
Trụ. 

2. Các nhà Dịch học chú thích bản đồ Thái Cực: “Thiên 
Địa ban đầu là một khối hỗn mang (như là một thế hơi), sau 
tự phân ra làm hai phần: Khí Âm nặng đục lắng xuống làm 
đất, Khí Dương nhẹ trong bốc lên làm Trời...” Lại giải thích 
thêm “Ầm và Dương xoay xoắn nhau đến vỏ tận... sinh ra vạn 
vật”. Lời chú thích này xem ra đồng nghĩa với Khoa học giải 
thích về nguồn gốc các Thiên Thể trong Yũ Trụ. ơ đây chỉ 
nhắc lại về uyên nguyên của Dịch và Khoa học, tuy không 
giúp ích gì cho Phong Thủy, nhưng cỏ thể xác nhận được 
ràng, Phong Thủy không phải là loại mê tín. Dịch vốn là 
nguồn gốc vãn hóa Đông phương, chỉ đùng các hào tượng mà 
cắt nghla được mọi biến động xảy ra trong trời đât. Hậu thê 
có nhiều người đẩy Dịch sang một hướng khác nhầm thỏa 
màn một quan niệm nào đó của mình, chẳng khác nào coi 
Dịch là một “phòng thí nghiệm” đế tư tưởng của mình phát 
minh; cũng may cho họ, Dịch đã đáp ứng được đầy đủ. Xét lại, 
Di ch chỉ dùng vạch liền và vạch đứt mà cắt nghĩa hết vô vàn 
trạng thái của đời sống từ con vi trùng dến các thiên thê, từ 
quả cây đến cung diện nguy nga, từ kẻ cướp'đên vua chúa, từ 
tré sơ sinh đến lão nhân, họa phúc, sinh tử, thành bại... Tất 
cả chỉ trong 2 vạch đứt và liền biếu thị hai khí Âm Dương 
chuyên vần, trong tiêu trưởng. Hình dưđi đây xác định lại 
thuyết Ằm Dương trong Dịch Lý qua khí thế: 
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ĩ, Tinh Vẫn tr0 " 3 ChÒm TiẺn Nữ (Andromède) vết hình bẩu dục trẽn cao bén phải lả 
một ngôi sao trong Ngân Hâ (Galaxie). Khoảng Cách (D) = 700.000 quang niên (Iqn = 9 5x10 

\ mị J mh VSn " hơí - của ChÒm Liệp Hộ (0rion) - c Gìải Tinh ván trong Chòm ĩhó 

Sãn . (D) = 3 triệu quang niẽn. 


ChÒm . Bác Đẩu - (D) = 2 lriệu quan 9 "*"• E Giải Tinh Ván trong chòm 

^°^. qU !^ Ồ ' Nha: ? 0r ' beaư) ' (D) = 7,2 trỉệu quan9 n,ẽn Vành Đen ở quanh quĩ dạo là - Bụi 
Vũ Trụ kỄt hợp lại F. Giải Tình Vân trong chỏm Bẻrénice (D) = 7 triệu Quang nìẽn 


(Anh cùa Đài Thiên Văn YERKES) 
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; 3- Vd gióng điện Cảm ưng của LENZ: “ngưừi ta di chuyến 

một thanh nam châm trong lòng một. cuộn dây điện bằng cách 
đưa ra đưa vào thanh nam châm (tất nhiên nam châm không 
cọ vào dãy điện) với một tốc độ không đối, thì kim điện kế nối 
hai dầu cuộn dây diện chuyển động, nghĩa là có dòng diện phát 
sinh trong cuộn dây điện”. Đây là thí nghiệm nổi tiến^ cua 

Lenz (1804-1865) nhà bác học người Nga mở đầu cho ngành 
Điện Từ (Electromagnétique). 

4. Câu: “Địa thế nguyên mạch, sơn thế nguyên cốt” nếu 
' dịch: “Đất giữ nguyên mạch, núi giữ nguyên chất thể của núi” 

thì khó hiểu, lại vô nghĩa đối với sự Cảm Ưng của Khí trong 
phần này. Hơn nữa, ta biết, nơi tọa lạc nhà cửa hoặc mổ mả 
người xưa vẩn gọi là Sơn. 

5. “Hình” không riêng gì núi non, mà chỉ cho cả thủy lưu. 
Khi núi non kia “dừng lại”, hoặc giông nước hội tụ thì lúc áy 
Khí cũng dừng. “Súc” có nghĩa “tích tụ và nuôi dường”. Khí có 
tích tụ lại mới nuôi dưỡng được vạn vật (kế cả con người). 

6. “Phong Thủy” trong câu này nêu hiếu là “thuật Phong 
Thúy” thì không hợp nghĩa. 

7. Trong “Thanh o Tiên Sinh Táng Kinh” có nhiều câu 
giông trong “Quách Phác cố bản Táng Kình”. Vd như: 

' - Khí thừa phong tán, mạch ngộ thủy chỉ: Gió gặp nước thì 
tan, mạch gặp nước thì dừng. 

- Nội Khí manh sinh, ngoại khi thành hình: Khí trong đất 
vừa chớm, khí bên ngoài đã thành. 

- Nội ngoại tương thừa, phong thủy tự thành: nội ngoại 
tiếp nhau, phong thủy ắt sinh. 

— Bất súc chi huyệt, thị vị lậu cốt: huyệt không tích khí, 
xương cốt ắt bày ra. 

• ... 

Tuy rằng hai bộ Táng Kinh này riêng biệt nhưng nhiều học 
già cho rằng người đời sau dựa vào Cổ bản Táng Kinh của 
Quách Phác mà viết lại, mạo danh Thanh Ổ Tử. Thanh Ô Tử là 
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nhân vật truyền thuyết sống vào thời Hạ Thương Châu. Có 
người lại cho rằng, Quách Phác là môn dồ của Thanh Ô Tử. Hư 
thực khó mà xác định (theo tài liệu LỊCH sử THƯƠNG ĐI CH 
PHONG THỦY THUẬT của Tiên Sĩ Thái Đạt Phong). 

8 ^ Tr ° ng Đạ ° học người ta đâ nói nhiều về Cảm Ưng 
giữa Trời và Người qua những luồng lực tuyến vô hình cua Vu 

Trụ. Đâu thê kỹ XX các nhà khoa học khám phá ra các luồng 

lực tuyến ấy là hiện hữu đặt tên là “Tia Vũ Trụ" (Rayons 

đTJnivers) nhưng chưa chứng minh được. Các tia ấy không 

phái là tia từ trường, không phải là tia sáng, mâi đến nãm 

1935 dùng chất Đồng VỊ Phóng Xạ của O ie s là 0 17 s đề' giải thích 

sự gắn bó giữa các hạt Electron, Neutron, Proton, nha bác học 

người Nhật Yukawa mới tìm ra bạt Meson (còn gọi là hạt 

trung gian) nặng gấp 200 lần hạt Electron (diện tử) có tac 

dụng trong sự hình thành và phá hủy lực kết hợp giữa các hạt 

đó đê thành hình vật chất. Yukawa quả qưyet: “Ở Địa Cau 

không có một lực nào có khả năng khiến các hạt ấy ket hợp 

dược, ngoài Meson nằm trong Tia Vù Trụ”. Các nha bác học 

nghi ngờ thuyết vẻ Tia Vũ Trụ. Nếu thực sự có Tia Vũ Trụ 

chăng nừa, củng khôhg có sức Cảm ứng mạnh mẽ như vậy, vi 

các Electron quay mù quanh nhân của no tạo ra một lực ly' tam, 

lẽ ra phải tách rời, chứ sao gắn bó? Cách giải thích dơn gián lấ 

nhờ sức “kéo lại” của Proton, nhưng Proton hầu như đứng yên 

một chỗ chẳng khác gì Mặt Trời trong Thái Dương hệ. Kẻ thì 

muon ra đi người thì muôn giữ ỉại, do đó tùy trường hữp mà 

Me son phải can thiệp). Nhiều nhà khoa học không tin vao 

thuyêt Tia Vũ Trụ, hỏi: “Hãy giải thích sinh lý cúa Tia Vù 

Trụ”? Yukawa không chứng minh được một cách cụ thế! 11 

năm sau, nhà Vật lý Nguyên tứ Powell mới iàm rõ tính sinh lý 

cùa Tia Vũ Trụ, nhờ một tấm chì đày 7m, nhữhg hạt Meson từ 

Tia Vũ Trụ xuyên qua tấm chì này, và Powell gọi Meson là hạt 

sơ cấp với một tên mới là Meson Ít (ít là tiếng viết tắt của sơ 

cấp)! Hạt Mị thực tế nặng gấp 275 lần hạt điện tử. Thuyết 

. f qua có tia vũ tru can thiệp vào 
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đời sống sinh vật trên Địa cầu, dù ai biết tới hay không, nó vẫn 
có một sức mạnh huyền diệu để xử lý mọi cảnh ngộ theo đúng 
nguyên lý tự nhiên {Tia Vũ Trụ = Rayon Cosmique). 

8’. “Hoàng Đế Trạch Kinh” là bộ sách nói về Phong Thúy, 

tác giả không phải là vua Hoàng Đẽ' thời thượng cổ Trung 

Quôc. Chưa biêt ai là tác giả của sách này, nội dung không 

chuấn cho lắm, có nhiều chỗ tương đồng với sách của Lý Thuần 

Phong và nhất là của Lã Tài. Dù sao, Hoàng Đê' Trạch Kinh 

vần được dời sau tôn trọng. “Tứ Khỏ' Toàn Thư” của nhà Thanh, 

ghép bộ này vào loại “Tử”, - một trong bốn loại sách cơ bản là 

Kinh, Sử, Tử, Tập. Từ đời Tống về sau, các nhà Phong Thiiy lấy 

nó làm bộ nòng cốt khi viết về các tiêu chuẩn Âm Dương 
Trạch. 


- ] ... 


7 
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9. Sô tuần hoàn: đó là chu kỳ số học trong một phép chia 
không chẵn. Vd đem 1 chia cho 3, kết quả là 
0,3333... số 3 là số tuần hoàn. Hoặc, lấy 1 
chia 7 - 0,142857142857142357... thì số 142857 
là sô tuần hoàn. Nếu số tuần hoàn có ngần ấy 
ý nghía thì không lấy gì lam lạ lùng. Bạn viết 
chuỗi số dưới dạng hình tròn, và nhản nó với . 


5 


'- 8 - ' 


bât kỳ sô nào thì sô ây không đổi. 

10. Một điều dề hiểu, nhà cứa hay mồ mả chi “tọa” ỏ trên đất 
liền chứ không thể tọa trên nước. Còn hướng có thể hướng về nơi 
nào cùng dược, nên mới có thành ngữ là “tọa sơn hướng thủy”. Ta 
xét, hai can Nhâm và Quí trên căn bản nó là thuộc Thủy (khác 
với hai chi Hợi Tí tuy thuộc Thủy, nhưng nó lại là hai chi chỉ 
phương) nên không thế dùng phép tọa mà chỉ dùng phép hưửng. 
Giả sử bạn làm ngôi nhà nổi như tàu cũng không thể gọi là tọa 
Nhâm, Quí dược, vì ngôi nhà nồi ây không cô định, bơi nó chịu 
ánh hương đến con nước lớn, ròng và dòng chảy. 

11. Xin nhắc lại phần La bàn tầng 15 “60 Thấu Địa Long”: 
Trước nhất ta để ý dưới chữ nào có ghi “0” đọc là “chính”, đó là 
dấu hiệu tốt, chữ nào có ghi “5” đọc là “bán bán” là không tốt 
í có thế xấu), cha nào có ghi (3,7), (7,3), (2,7) đọc là tam thất, 

L 
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đÓ l à ảấ y, hiệu khá tốt - Dưới đây xin ghi đủ 
các sơn (long) đế bạn đọc dễ theo đõĩ. s 

- Thâu Địa Long Giáp Tí gồm Nhâm Sơn, Tí Sơn: 

Gia P Tí ^/3), Bính Tí 0, Mậu Tí 5, Canh Tí 0, Nhâm Tí <2,7) 
7 T ^ ảu Địa Long Ất SÙM, gồm Quí Sơn và Sửu Sơn: 

At Sứu (3,7), Đinh Sửu 0, Kỷ Sửu 5, Tân Sứu 0, Quí Sửu 


(.3,7) 


Đia - L0ng Gấ “ nần gồm cấn Sơn và Dần Sơn; 

Dần ' 7;3) ' Mậu Dần °' Canh Dần 5 - Alhâm Dần ), Giáp 
Ưa n {3 t 7 ì ^ 


* tt ữ ( 

V _ Xí _9- r ’ A /A 

1L % T , lẻ 

, \:ÃiuWìllìl ỉdtíỉỉìiU . * 

Ố0N 
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- Thấu Địa Long Đinh Mão gồm hai Sơn Giáp Sơn và Mào 
Sơn: 

Đinh Mão (7,3), Kỷ Mão 0, Tản Mão 5, Quí Mão 0, Ất Mão 

(3,7) 

- Thấu Địa Long Mậu Thìn gồm 2 Sơn Ất Sơn và Thìn Sơn: 

Mậu Thìn (7,3), Canh Thìn 0, Nhâm Thìn 5, Giáp Thìn 0, 
Bính Thìn (3,7) 

- Thấu Địa Long Kỷ Tị gồm 2 Sơn Tốn Sơn và Tị Sơn: 

Kỷ Tị (7,3), Tân TỊ 0, Quí Tị 5, Ất TỊ 0, Đinh TỊ (3,7) 

— Thâu Địa Long Canh Ngọ gồm 2 Sơn Bính Sơn và Ngọ 
Sơn : 

Canh Ngọ (7,3), Nhâm Ngọ 0, Giáp Ngọ 5, Bính Ngọ 0, Mậu 
Ngọ (2,7) 

— Thâu Địa Long Tân Mùi gồm 2 Sơn Đinh Sơn và Mùi 
Sơn : 

Tân Mùi (3,7), Quí Mùi 0, Ất Mùi 5, Đinh Mùi 0, Kỷ Mùi 

(3,7) 

— Thâu Địa Long Nhâm Thân gồm 2 Sơn Khôn Sơn và 
Thân Sơn : 

Nhâm Thân (7,3), Giáp Thân 0, Bính Thân 5, Mậu Thân 0, 
Canh Thân (2,7) 

- Thấu Địa Long Quí Dậu gồm 2 Sơn Canh Sơn và Dậu 
Sơn: 

Quí Dậu (2,7), At Dậu 0, Đinh Dậu 5, Kỷ Dậu 0, Tân Dậu 

(3,7) 

- Thấu Địa Long Giáp Tuất gồm 2 Sơn Tân Sơn và Tuất 
Sơn: 

Giáp Tuất (7,3), Bính Tuất 0, Mậu Tuất 5, Canh Tuất 0, 
Nhâm Tuất (3,7) 

- Thâu Địa Long Ất Hợi gồm 2 Sơn Càn Sơn và Hợi Sơn: 

Ất Hợi (7,3), Đinh Hợi 0, Kỷ Hợi 5, Tân Hợi 0, Quí Hợi 

(3,7) 
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1 A ~ T ^ t j i a L V l n 60 Thấu Địa Long khôn ẽ CÓ gì rắc rối, việc 
làm sao để biết cái nào là “chính”, cái nào là “bán bán” bạn đọc 

đê ý một chút là thấy ngay: 

li ,.f Đ - a Long g ° m 5 Sơn > trong dó 2 sơn ở biên 

h ° ặ f í7,3) h° ậc (2,7); dẫu (3,7), (2,7) cùng đêu khá tốt 
n , hau ’ duy chỉ để ý đến phần (7,3) không thê là <3,7) hay 
(2,7) dược. Chỉ cần nhớ bấy nhiêu đó. 

b) Sơn thứ Ba trong mỗi Tiểu Thấu Địa luôn luôn là 5 

c) Kèm hai bên 5 luôn luôn là 0 và 0. Chỉ có chừng dó. 

0—1- 1 . 1 ? T‘A U Thấu ? ịa ’ có 7 lần (7,3) nằm ở Sơn khởi đầu, các 
Sơn khác không có. Do đó chúng ta có thể viết thuộc lòng đươc 

đoạn này mà không cần nhìn vào La bàn. 

Nkâ " đâ y xin giói thiệu đoạn “Thấu Địa Long” của Tả Ao 
Tiên Sinh: 

Phép trong Ngọc Xích đã thông 
Bèn mời lại luận Thâu Long cho tường: 

Nhãm Long ngôi ở đẩu hăng 
Binh Tị chinh khí một phương chớ rời 
Khảm Long Canh Ti chính ngôi 
Quí Long Đinh Sửu là nơi bàn về 
Sứu Long Tân Sứu kể di 
Càn Long chảng lệch hào lỵ Mậu Dần 
Dần Long chính khí Nhăm Dần 
Giáp Long Kỷ Mão là phần chánh cung ị*) 

Mão Long Quí Mão thì dùng 
Canh Thin chánh khỉ A.Í Long đang quyền 
Thin Long chánh khí Giáp Thìn 
Tôn Long Tăn TỊ đã yèn một giồng 
Quí Mùi là chính Đinh Long 
Mùi Long Đinh Vị Khôn giòng Giáp Thân 
Mậu Thân chính khí Long Thân 
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Canh Long Ảt Dậu là phần chính Canh. 

Kỷ Dậu chính khí Đoài Tinh (***) 

Bính Tuất chính khí địa hình Long Tăn 
Tuất Long chính khí bản phần 
Càn Long , Đinh Hợi sai phân chớ hề 
Hợi Long, Tân Hợi một vi 
Rành rành chính khi thấu suy đã tường 
Ngọc Xích Kinh, cũng giáng như các bộ Thanh Nang Kinh, 
Xích Đình Kinh... dó là tộ Địa Lý cố của Trung Quốc đến nay 
gần như đã thết truyền. 

(*): Trong quyển “Dã Đàm Tả Ao” của ông Cao Trung xuất 
bản năm 1974 ở miền Nam trước đây ghi ỉà: “Giáp Long Đinh 
Mão...”. Đinh Mão là không đúng. Trong Tiểu Thấu Địa Đinh 
Mão gồm hai Sơn là Giáp Sơn và Mão Sơn, thì Kỳ Mão là 
chánh ngôi của Giáp Sơn, và Qu: Máo là chánh ngôi của Mão 
Sơn (xem lại bài phân tích ỏ' trên và H.28). 

(**): Chỗ này sót từ 2 câu đến 4 câu, vì thiếu TỊ Long, Bính 
Long và Ngọ Long. Ỏng Cao Trung trong Dã Đàm Tả Ao có 

thêm vào 4 câu như sau:' 

Tị Long, Ắt Tị thấu Long 

Bính Long Nhâm Ngọ phép trong nhiệm mẩu 

Ngọ Long Bính Ngọ làm đầu 
Thanh Hiền truyền dạy trước sau ghi lòng 
Ta xem lại Thấu Địa Long Kỉ TỊ chia làm' 2 Sơn là Tôn Sơn 
và Tị Sơn, gồm có 2 chính Long là Tân TỊ và Ât Tị (Tân TỊ đị 
trước thuộc về Tốn Sơn hay Tốn Long, Ất TỊ đì sau dành cho Tị 

Sơn). 

(***> Quí Dậu gồm Canh Sơn và Dậu Sơn, thì Chánh ngôi 
Ất Dậu thuộc về Canh Sơn và Kỷ Dậu thuộc về Dậu Sơn (còn 
gọi là Đoài Sơn, Đoài Long, Đoài Tinh). 

Chú ỷ: 

a) Xuyên qua đoạn văn vần này, ta thây Tả Ao Tiên sinh 
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nb * ng !f„ n u ch i n ?° ÍLT’ tứ ' là ‘ ,chính ”> * mang tính 
“Tiên sinh cô ép chữ cho đúng vận để suông nhữ: 

S 1 ?;. C Ỉ!f“ h T khí : cWnhn £Ôi, chính vị... Những can chi 

í f nh đ . nếu , k í m La bàn chỉ đến là lốt > còn lại là tốt vừa hoặc 

ì ^ỉ: t íi u , biê ^- r0 ? hất Ià : 5 - 5 ; : . Thât vậy, trong Phong Thủy 
người ta rất kỵ hai phương Kỷ Sưu và Mậu Tuất, vì 4 chữ nay 

đêu 'thuộc Thỏ mà kêt hợp với nhau, trong La bàn ghi la “5’: 

Avĩ^.. *■ rr^ 1 , . D & “ 1Q ^ 7 


■ .7 T íf T liuau 

còn Mậu Thìn và Kỷ Mùi thì đỡ hơn. 

M A/ĨẰ; 4-;Á\, TUi' T __Ị > ^ 


b) Mỗi tiếu Thấu Long gồm có 2 long tiêu biếu cho 5 can 
chi can chí thứ nhì thuộc về Long trước, Can Chi thứ tư thuọc 

lĩ ^° ng /_ au ' v . d: Thấu Địa Long Canh gồm có Binh Sơn 
It So ' n với hai chính can chi là Nhâm Ngọ và Bính Ngọ 
thì Nhậm Ngọ thuộc về Bính Sơn (tức Bính Long) và Bính Ngo 

thuộc về Ngọ Sơn. Các chi tiết kia từ đó mà suy ra. 

c ' sử dụn ể 60 Thâu Địa Long thì chỉ cần nhìn vào La 
bàn khỏi cần suy tính. Cái khó ở đây là phải chọn cho được 

ngày giờ và phương huyệt hoặc nhà rồi mới tin vào chi nam 
châm. 


^ Thấu Long gồm 2 son ứng với một tháng. Mở 

^ (tl ^ C tban £ 11’ phần Nhâm cho nửa tháng đầu, 

phân Tí cho nứa tháng sau). Tương tự như vậy cho các Long 
hướng kia. ơ giữa tháng thì cân phân tức “5,5” hung là phải, VI 
sao? Vi phạm vào không vong (xem phần La bàn, tầng 9). 
e) Vài thí dụ đề áp dụng: 

• Tọa 4* h ìi ớng P Rnh: Ta biết ’ Ất nạp vào Khôn và Canh 
== P T '?° T í hâ í 1 ' ^ a ^ hướng Canh chính là quẻ Chàh/Khon= 
"1 ®i a D P‘- Q uái *Ịctti Khôn gồm các hào Sơ Lục Ất Mùi, Luc 
Nhị At Tị, Lục Tam At Mẹo, đó là phần nội quái (Tọa)"; còn 

phân ngoại quái hướng: Cửu Tứ Canh Ngọ, Lục Ngũ Canh Thân 
Thượng Lục Canh Tuất. 

, da ,^ ta tra ^ phần Thấu Long, chỉ chọn lấy hướng 
chính (|hilà;0” hãy ưu tiên cho “0”), ta thấy La bàn ghi: “At 
Mùi 5, Ảt TỊ 0, Ât Mẹo (3,7)”, vậy ta chọn Tọa là Ất TỊ, La ban 
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tại chồ Tốn Sơn và TỊ Sơn, có chữ Ât, hãy cho kim La bàn chỉ 
đúng vào chữ này. Phần Hướng gồm “Canh Ngọ (7,3), Canh 
Thản 2,7, Canh Tuất 0”, ta chọn được cả Canh Thân và Canh 
Tuất, nhưng Tuất thuộc Mộ khô' (Thổ) không được sang lắm, 
vậy chỉ nên chọn Canh Thân (năm trong 2 sơn Khôn Sơn và 
Thân Sơn), cho Kim La bàn chỉ đúng vào chữ Canh. 

Bây giờ ta mới xét Ất (phần Tọa) trong Song Sơn Ngũ 
hành thì Ât thuộc Thủy. Ta lại xét đến Canh {phải nhó phan 
ngoại quái là Thủy hướng) ắt phải dùng đến Huyền Không Ngũ 
I Hành, thây Canh thuộc Thổ, mà Thồ thì khắc Thủy, đây là 
“Hướng khắc Tọa", không dùng được! Vậy 3 Canh trên đây đều 
không dùng phần “Tọa At Hướng Canh” coi như đã thất bại 
I mặc dù Tả Ao dặn hướng mộ cần nhận khắc nhập). 

• Tọa Ảt hướng Dậu = Dậu (trong Tị Dậu Sửu) thuộc Đoài, 
tức quẻ “Tọa Khôn hướng Đoài” hay là li = Trạch Địa Tụy, 
phần ngoại quái là Đinh Hợi, Đinh Dậu, Đinh Mùi. Tra trong 
Thâu Long thấy: Đinh Dậu 5, Đinh Hợi 0, Đinh Mùi 0. Ta chi 
cần tra trong Huyền Không Ngũ Hành, thấy Đinh thuộc Hỏa. 
Đây là “Tọa khắc hướng", cũng không dùng được (Chú ý: Bài 
Thủy pháp của Tả Ao có nói: “hướng thủy khắc nhập với mộ thì 
dùng được”, nhưng nếu không thạo thì dừng đùng). 

• Ta cứ kiên nhẫn thử thêm vài bận nừa, lần này rút kinh 
nghiệm, chọn Tân (theo các lần trước, qui Tân vào Tốn lập quẻ 
cho đả rồi, cũng tìm về Huyền Không Ngũ Hành của Tân, bây 
giờ ta tra trực tiếp Tân thuộc Hành gì trong Huyền Không). 
Tân thuộc Thiiy.Tọa thuộc hành Thủy và Hướng cũng thuộc 
Thủy, là vượng Tướng (đồng hành) tức là chọn được. Tân nạp 
vào Tốn, có ba hào của Ngoại quái, Tân Mùi (3,7), Tân Tị 0, Tân 
Mẹo 5. Vậy chọn Tân TỊ trong giữa 2 Sơn Tôn Sơn và TỊ Sơn, 
Kim La bàn chỉ đúng chữ “Tân”. 

Ta cần chú ý phần Tọa hướng phải dùng Tầng 15 của La 
bàn. Tầng này mỗi can được lặp lại 6 lần, mỗi lần vậy là mỗi 
hướng khác. Vd, hướng Tân Tị (trong Tốn Sơn và Tị Sơn) khác 
với hương Tân (Meo trong Giáp Sơn và Mẹo Sơn), và không 
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dùng vòng 24 Sơn để kết luận. Vì sao? Trong vòng 24 sơn ' ' 
hướng, Ât và Tân đối xung, tất nhiên khó dùng, nhưng nếu 
phương Ất (trong Ất Tị thuộc về Tốn Sơn TỊ Sơn) và phương 
Tân (trong Tân Tị cũng thuộc về Tốn Sơn Tị Sơn) thì chúng 
cách nhau chỉ có 10 độ. Nếu dùng không quen phép Tọa Hướng 
dễ... run tay đâm ra lớ ngớ, khiến Thân chủ phải hoài nghi, là 
chuyện nên tránh. Bạn dựa theo các ví dụ nay tự cho những ví 
dụ khác, làm cho thật nhuần nhuyễn, chừng ấy mởi... "quân 
hiệp La bàn tẩu hồ hải"ĩ 

12. Đoạn này nguyên có tên là “Hình Khí”, một bài thuyết 
giảng dài, dài đến mấy chục trang, ý nghĩa rời rạc, hoang 
đường của người đời Minh, đời Thanh soạn, không phải của 
nguyên tác, nên tôi chỉ trích dịch đến ngang đây. 

13. Hà Bạc hiệu là Lệnh Thông người thời Nam Đường. 
Ông lànhà Phong Thủy uyên thâm, dã soạn bộ “LINH THÀNỊỈ 
TINH NGHĨA” gồm hai quyển thượng hạ. Toàn bộ ông khái 
quát tất cả về khí. Sơn xuyên hình thê long huyệt mạch, tất cả 
đều qui về khí. Đất rộng mất đi “hình” thì phải xem qua Thê 
khí; đất hẹp không /‘thê” phải xem qua tinh thần. Thủy thành 
hình (ý nói thủy qui tụ vào một nơi nào nhất định) thì Sơn 
dừng ở trên {thượng chỉ), Sơn thành hình thì Thủy dừng lưng 
chừng (trung chỉ)... Quyển hạ bàn về lý khí, tinh .tú, quái lệ. 
Tác phẩm này về sau có người bình soạn rồi đề tên Lưu Bá On 
(Lưu Cơ). 

14. Sách có chú thích, nhừng nơi có Sinh Khí khác nhau, 
nên tập tục, ngôn ngữ, sắc tính của từng địa phương khác nhau. 
Ta có thế thấy ở sơn cước có nhiều bộ tộc khác nhau, vì những 
nơi dó là những đồi núi gò vực cao thấp khác nhau. Còn ở bình 
nguyên, một vùng rộng lớn, khí dường như “đồng chất”, nên sự 
khác biệt trong dần chúng không rõ nét. 

15. Tần thái tử: Hoàng tử Dương Quảng con của Tùy Văn 
Đế (Dương Kiên) được vua cha phong vương ơ đất Tần, nên gọi 
là Tần Vương. Khi Tần Vương Dương Quảng tiến đánh Kim 
Lăng kinh đô của nước Trần (589) thì Quảng vẫn là hoàng tử, 
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còn thái tử thuộc về Dương Dũng, về sau Tùy Văn Đê' nghe lời 
Độc Cô hoàng hậu lầm phế thái tử Dũng, phong Quảng làm 
thái tử (605), Quảng sợ cha hồi tâm, lại còn sợ triều đình bất 
phục nên giết cha, giết anh đoạt ngôi (606). Quảng lên ngôi lấy 
hiệu là Dượng Đế (606-617). 

Cùng.nên nói thêm, đất Kim Làng thời Chiến Quốc thuộc 
về Sớ, Sỡ đóng đô ở đó gọi là Kinh Lãng (thời đó nói đến “nước 
Kinh”, người ta hiếu là Sở). Đến Tần Thủy Hoàng thống nhất 
thên hạ, nghe nói Kinh Lăng có “Khí tượng thiên tử", liền nổi 
giận bèn đổi tên là Mạt Lăng (đất cám!}. Đến Ngô Tôn Quyền 
nghe theo, di thư của Trương Hoành bèn dời đô đến đó, đối 
Mạt Lăng thành Kiến Nghiệp. Từ Đông Tấn về sau gọi là Kiến 
Khang. Tùy Đường gọi là Kim Lâng. Nam Đường và Thanh gọi 
là phu Giang Ninh; Minh gọi là Nam Kinh, Thái Bình Thiên 
quốc gọi là Thiên Kinh, chính phiì Dân Quốc gọi là Nam Kinh. 

16. Đoạn văn này chứng tỏ có lời bàn thêm của người đời 
Minh hay đời Thanh. Vì tác giả Hà Bạc sống chung quanh thế 
kỹ thứ 10 làm sao biết chuyện nhà Minh? 

• Đọc kỹ bài này, ta thấy Hà Lệnh Thông có khuynh hướng 
Lý Khí, khác vđi phái Hình Thề (tức là phái Loan Đầu). 
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CHƯƠNG 5 


HƯỚNG HUỴỆT - TỌA HƯỚNG 

PHÂN CHÂM 

* 

Trong Phong Thủy không có mục nào là độc lập. Ví dụ khi 
nói về Long thì người ta vần nói đến Thủy, đến phương hướng, 
đến huyệt, hoặc khi nói về Thủy thì các chi tiết khác cung phaỉ 
đề cập đến, nên không thể nói cái nào trước. Bởi những chi 

^5* f y xảy „ ra đồn F tllời và . chi tiết nào cũng có tính chất tiên 
đề. Tác giả rất cố gắng sắp xếp cho thứ tự từ đơn giản đến 

phức tạp xem ra việc này rất khó khăn. Vì vậy tác giả đành 

phai tùy sự liên mạch mà đặt vào các chi tiết cần thiết, mục 

đích để bạn đọc nắm được -nguyên tắc chính yếu có hệ thống. 

Nợi nào có xen vào thuật ngữ lạ, tác giả giải thích sơ bọ để 

năm vững ý nghĩa của nó, rồi sau xuyên qua mục dó sẽ nói kỹ 
hơn. 

1. Định danh vài thuật ngữ cơ bản 
a) Sơn, Sa, Long: 

— Sơn: Núi. Sơn là tiêng tông quát dế' chỉ cho các dạng núi 
khi nó không làm nhiệm vụ đưa luồng khí mạch vào mộ mà chỉ 
đóng một vai trò phụ làm tăng thêm vẻ tôn quí của huyệt như 
Thanh Long Sơn, Bạch Hô Sơn (gọi tắt là Long, Hố), Án Sơn, 
Triều Sơn, Nghênh Sơn, Tống sờn.... 

- Sa: có thê thế cho vai trò của sơn, là những gò, đống, núi 
đá không thành núi, đóng ở xung quành mộ cách chừng vài ba 
chục thước đến vài ba cây số. Nếu thật sự có nhừng Sa ở vị trí 
Thanh Long, Bạch Hố, Án Chẩm (gối) thì người ta vẫn gọi 
nhưng Sa đó là*Sơn. Trong Phong Thủy hay có lối goi phóng 
đại để gây sự chú ý nhìn ngắm của các thầy địa lý. Người ta 
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thườn ể gọi Sơn Mạch, Long Mạch, không hề gọi Sa Mạch. 

7 D ậy núi có nhiệm vụ chuyên tải khí mạch vào 

huyệt. Những dãy núi đó tất nhiên phai sinh động, phải uốn 

ỉíĩ” nl ỉỉf, rồ " g ’ phải có khí thế hùn g vĩ. Những Long đó gọr là 
“Nhập Thủ Long” (Long đưa mạch vào dầu mộ), và thường goi 

tắt ! à 1 f n ?,‘ Khi người ta biết chắc Lon g đó thuộc hương nào 
(trong 24 Sơn hướng), người ta định danh nó hằng cách gọi 

hướng kèm với Long. Vd, Long nhập Thủ từ hướng Khôn tới, 

người ta gọi là Khôn Long; hoặc nếu Long đó từ hướng Cấn tới 

thì gọi là Cấn Long, hướng Mẹo thì gọi là Mẹo Long. Tất nhiên 

huyệt mà người ta muốn tìm (hoặc đã tìm thấy) phai nằm tren 

Long nà y> có thể la ' ở đầu, ở hông, ở eo (yêu), ở chân (phải 
hiêu là ớ rìa núi, dưới chân núi)... 

Sơn gọi Long đã đành, Thủy cũng gọi là Long không có 

pbiền hà gì miễn là Thủy đó phải sinh động, phải uốn lượn, 

phái có khí thế hùng vĩ để hỗ trợ cho Long mạch, nhưng phải 

gọi đu là Thủy Long. Khi người ta xác định “Thủy Long” ơ 

hướng nào chảy tới, người ta sẽ gọi giòng Thủy Long đã định 

hướng đó theo hướng tới, ta gọi là “Hợi Thủy”, Cấn Thủy (bỏ dì 
chữ Long)... 

bì Định hướng: 

Muốn định hướng một Long Nhập Thu phải trải qua nhiều. .. 
công đoạn phiền phức. Chưa có sách nào đạy cách định hướng 
bao giờ. Hơn ngàn nảm lại đây có đến hàng ngàn bộ Phong 
Thủy tác giả nào cũng cho mình là cao thu, và- sach viết ra đe 
“thông tin’ cho các “đồng nghiệp” đương đại*hay hậu thế biết 

pháp của mình là hiệu nghiệm như thần, chứ không 
phải đẻ truyền thụ cho những “tay ngang”, do. vậy mà họ đua 
nhau dùng giọng văn bí hiểm, không đầu không đuôi, không 
mạch lạc, thậm chí trong cùng một bộ sách hàng loạt chỗ mâu 
thuẫn với nhau ( vd: Trong Ngọc Xích Kinh ở phần trước có ghi : 
“Sớm được đỗ đạt hương được phúc lành là nhở Dần Thuy chay 
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^r, * au j ĩ Ó .lĩL! h Ìl“ N 5“ T hủy “ “ hướn « w ”. Thân chảy 

tới làm sao tránh được bệnh tật”? Dẫn theo Địa Lý Toàn Thư)! 

đ f ĩ ịnh hướng L mọi n ^ n núi hay một dòng 
HỈní T A ! » ả /l ờ i nhiều ngườt sẽ đá P ơgay: “Tất nhiên phả! 

nSí Ì b , h,„ c 7 . ộ í rặng nhưng mỗi rí trí khác 

L bàn c í° k f fc quâ hướl í núi hhác nhau! Vậy đạt la 

cÍk' ĩuL^ X fl dịnh k ưdn s núi? Sau khi tham khảo rất nhiều 

? ! á !Ì nà ,°; ChịU nÓ í rÕ : họ nói mơ hồ chồ này một ít, 

wL^^:ĩl!ĩ , ^ỉĩ'} ạ ì : ! ÍĐịnh hướng ™ ộ * r ^ g ™ có L°”ễ 

Ị v. lủ J ! hi j > ì ff á ?f la bàn tại trun s tâm huyệt”. Như vậy có 

hníỉt lì id ị nh . . hì f ớg . Long * phải tìm cho ra cáĩ 

b r! ệ í'= G f Sử hu , yệt . rél ’ lây ^ iêu chuẩn nào đê đo Long? Đo 

lìĩ u i L °? g! ?}* đu ỉ* Lo ” g (Long Vĩ) ỉà nơi tiếp giáp với To 

Sơn - í hường . thườn s ngớơi ta muôn biêt 
ong ây tốt xâu thê nào đều phải thông qua nơi Tổ Long (To 

Sơn) phát xuất của nó Tổ Long đẹp đẽ uy nghi thi Long 

lư Long Tôn cũng thừa hương được tính chất đó. Đuôi 

Long Nhập Thu là nơi bắt nguồn từ Long Tổ. 

Đặt la bàn tại tâm huyệt sao cho kim La bàn 
trùng vứi phương Tí Ngọ, kéo sợi chỉ đỏ từ 
tâm La bàn hướng đích vào phía đuôi 
Long, sợi chỉ ây sẽ đi ngang qua một 
trong 24 hướng của La bàn ( ở vòng 
ngoài cùng), đọc được chữ gì, 
ta gọi Long theo hướng đó. 
Ví dụ: Có một Long 
Nhập Thủ, người ta đã 
tìm ra huyệt (bằng 

vào Thanh 
Long, Bạch Hồ, triều 
thúy, án sa) theo 
hình vẽ: 


San 





T,N = Tí Ngọ 
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* L = tâm la bàn cũng là tâm huyệt 

LV = phương từ tâm huyệt đến đuôi Long, qua TỊ. Vậy 
Long này gọi là TỊ Long. 

• Còn muốn do Thủy thì sao? Dòng sông dài có khi cả 
ngàn cây số chảy ngoằn ngoèo làm sao biết đích xác đầu nguồn 
cua nó, vậy nơi nào nước uốn khúc gần huyệt nhất, thì ta đo nơi 
đó. Cớ bao nhiêu nguồn nước thi đo bấy nhiêu, nếu có thủy 
I kháu thì đo luồn hưởng thụy khẩu. Trên hình 34, ta thấy có 4 
1 hướng Thủy: Lai Thủy là Ất Thủy và K (Khôn) Thủy, Khứ Thủy 

I ìà Hợi Thủy. Nơi Thủy tụ (trường hợp này cũng là Thủy khẩu) 
là Nhâm Thủy. Biết các hướng thủy rồi, ta tra vào các sách 
Phong Thủy (đề nghị: nên tra vào bộ sách này. NNP) để xem 
hướng Thủy nào tốt xâu đặng xoay dịch hưđng mộ mà tránh đi 
các sát thủy. Xin tóm tắt hình 34 như sau: 

c) Giải thích phần Chú Thích về “Thâu Địa Long” của Tả 
Ao: 

Ví dụ như câu: 

+ 

“ Nhân ị Long ngôi ở đầu hàng 
Bính Tí chính khí một phương chó rời 
Khảm Long Canh Ti chính ngôi 
Quí Long Đinh Sửu là nơi bàn về...” 

Các tên gọi Nhâm Long, Khảm Long, Quí Long mang ý 
nghĩa của phần giải thích “TỊ Long” vừa rồi (H.34), còn Bính 
Tí, Canh Tí, Đinh Sửu... có nhiệm vụ và ý nghĩa như thế nào? 
Đó là hướng “Khí mạch trút vào huyệt” mà thuật ngữ Phong 
Thiiy gọi là “Nhập thủ Mạch” (mạch vào 'đầu huyệt). Ta hãy 
hình dung nó qua một cây hoa như sau: » 

Một cày hoa có nhiều cành nhánh chĩ có một nhánh trố hoa 
(ví như một Long nhập thủ có nhiều chi long, trong dó chỉ có 
một chi kết huyệt. Cây Hoa ví là Tố sơn, nhánh có hoa là Long 
nhập thủ, hoa là huyệt, cuông hoa là nhập thủ mạch. Đoạn AB 
của Tị long (hay bất kỳ một Long nào) bắt buộc phải thái lại, từ 
Phong Thủy gọi chổ thắt dó là “quá hiệp” (qua nơi hẹp), còn gọi 
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là quá giáp, giang giáp. Từ chồ 
thắt đến huyệt là Nhập Thủ 
Mạch). Nhựa cây chính là khí 
mạch. Có loại côn trùng gởi 
trứng vào hoa để sinh sôi nẩy 
nở (như ta mai táng thân nhân 
ở huyệt, hoặc dựng nhà lên chỗ 
cuộc đất tốt), có loại côn trùng 
• đến lấy phấn, lấy hương, lấy mật 

(như ta đến lây nưởc khoáng ở một suối bên huyệt).... hình ảnh 

tự nhiên ấy bất kỳ thời nào cũng có. Con người học tập qua 
thiên nhiên rồi rút lấy bài học, thế hệ sau bổ sung dần cho thế 

hệ trước, làm thuật Phong Thủy càng lúc càng hoàn chỉnh 
thêm. 

Hướng nhập thủ mạch của mỗi Long Mạch luôn luôn cố 
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• định như đả dẫn giải trong tầng 15 của La bàn và phần chú 
thích trên, dùng để dựng mộ, dựng nhà tránh các sát phương. 

d) Một đoạn thơ của Tả Ao kín dáo nóỉ về cách xác định 
Long hướng: 

Nẻo Xữ liền hởi To Tông (*'l) 

Bởì đâu hòa đên Mạch Long địữ hình (*2) 

Nước chia chữ Bát phân minh 
Haỉ bên chảy thuận Loan hình tổng long (*3) 

Cửa Trời (*4) trên đõ mở thông 
Thượng phân (*5) là đấy chính Long thực vào 

Đên đâu hai nước tổng giao 
Av dưới Cửa Đất đóng { * 6) vào cầu thay 

Hạ hợp (*5) là đẩy vậy vay 
Nơi chinh thủy tụ (*7) thực hay chầng nhầm 

Đáo đẩu nhất tiết hạ châm (*8) 

Thâu Long (*9) cho biết lai lâm chữ gì 
Biết phương Nam Bắc Đông Tây 
Hai mươi bôn vị Can Chi chữ nào 
m xem' cho biết Long vào... Ị*Ỉ0) 

Chú: Xuyên qua bộ “Địa Lý Ca" cua Tả Ao, ta thấy tiên 
sinh là người có tư cách, sử dụng một thứ ngôn ngữ bình dị óng 
thực tâm truyền lại cho đời những kinh nghiệm về Phong Thủy 
mà ông đả lĩnh hội được. Ở Việt Nam những bộ sách nói về 
Phong Thủy đêm không đủ năm đầu ngón tay, truyền thê chỉ 
có Tá Ao là nổi bật nhát. Tuy vậy Tả Ao vẫn không chịu nói 
trắng ra cách định hướng của Long mà chỉ 'nửa kín nửa hớ. 

(*1) Tổ Tông: Tổ Sơn, Tông Sơn, chỉ cho hhững đại sơn có 
nhiều chi Sơn, một hay nhiều chi Sơn có Long Mạch. Câu “Nẻo 
xa liền hỏi Tố Tông”, là ý nói Long Mạch (tức Long nhập thủ) 

mà ta đang quan sát đây thuộc về Tố Sơn nào? Phương hướng 
cùa nó thê nào? 

(*2) Mạch Long, tức là Long Mạch, mạch chính đã chạy 
trong Long, Long dẫn Mạch (khí mạch) nhập vào huyệt. Câu 
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“Bởi đâu hòa đến Mạch Long địa hình”, đại khái cũng gần 
giống ý câu trên, ý chính ỉà “gốc ở đáu đến dây?”. Chữ /X tượng 
hình của giòng nước rẽ hai. Rõ ràng đây cũng là cách chiết tự 
của chữ Huyệt ít . Hình 34 , ta thấy trên đầu nguồn của Long 
Nhập Thủ, quả có giòng nước rẽ, một nhánh chảy đăng trước 
núi (diện = mặt), một nhánh chảy đằng sau núi (bối = lưng). 
Giông nước rè đó báo hiệu cho phía hạ lưu sẽ có huyệt kết. 

(*3) Loan hình: ngoằn nghèo uốn lượn. Tống Long: Long hộ 
tông. Nêu hai bên Long nhập thủ có một giông nước hoặc hai 
giòng nước chạy song song với Long, thì gọi giông nước đó là 
Hộ Tống Thủy. Nếu một giông nước chủ (nhỏ lớn cũng được) 
chạy đến vùng hạ lưu tự dộng tạp thành một tam giác châu 
(Delta) cũng có Sa, Sơn, tuy không lớn lắm, nhưng lại tác 
huyệt dược, thì Thủy lưu này át có dạng đặc biệt, người ta sẽ 
thây hai bên bờ của nó có núi chạy theo để hộ tống. Những núi 
ấy là hộ tống Sơn (tức Hộ Tống Long), Vậy “Tống Long” có 

nghĩa: cung kính hộ tống Long di. Ớ đây Long là Sơn hay là 

Thủy, chốc nữa rồi nó sẽ cho ta Long noãn (Trứng Rồng = 
Huyệt). 

(*4) Cứa Trời Ái ở: dịch từ chữ “Thiên Môn Khai”.* Thiên 
Môn: nơi nước chảy-đến để (chuẩn bị) chảy đi. Nếu như không 
rò hoặc không thấy nguồn nước đến gọi là “Thiên môn khai”. 
Trong hình 34, nơi đầu nguồn tại ngã ba sông, chỗ đó gọi là 
Thiên Môn. Nếu không biết nguồn nước kia từ đâu đến, thì 
đáng gọi là Thiền Môn Khai. Ngày nay “Thiên Môn” dã biến 
nghĩa ít nhiều rồi. Chỉ cần một giông sông chia làm hai nhánh 
ở thượng lưu, nơi vùng chia đó họ vẫn gọi “Thiên Môn Khai”. 

Trong Phong Thủy hiếu như vậy cũng không lệqh nghĩa bao 
nhiêu. 

(*5) Thượng Phân: chia ở trên. Thượng Phán tất phải có 
-hạ hợp” (nhập ơ dưới). Từ thượng phân đến hạ hợp đó là tự 
dạng của Giao X. ■ “Đến đàu hai nước tông giao", tác giả bảo tã 
- phải theo dõi nó, hai giòng nước gặp nhau nơi nào, tức là nơi 
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* 


đó có... vấn đề! Ngay tại chỗ giao thủy đó chính là Thủy khấu, 
nếu nơi dây có một “vụng nước” êm đềm, lặng lờ, hiền hòa tươi 
mát, thì cách phía trên dó không xa (ước chửng vài chục thước 
đến vài trăm thước Tây) sẽ có chán huyệt. Vì sao vậy? Trong 
phong thủy, chữ Giao X. rất quan trọng. Nhánh nước bên trái 
chảy đến là Dương, nhánh nước bên phải ch ả 3 ' đến là Âm (nhắc 
lại: Nam tắ, Nữ hừu, nam Dương, nữ Ảm). Ảm Dương giao nhau 
phải sinh ra cái gì chứ? Đó là... Huyệt vậy! Còn nếu chỗ giao 
thủy đó cuồn cuộn nổi sóng liên tục (nước xoáy), thì chỉ gọi là 
Địa Hộ (ngõ đất) mà thôi. Từ ngữ “Cửa Đất Đóng” (Địa hộ bế) 
chỉ cho nguồn nước từ đó chảy đi không thấy đích. Gặp vùng 
Địa Hộ mà sóng nổi ba đào (như Phá Tam Giang ở Huê) tuy 
cũng có kết huyệt nhưng khó mà có được huyệt lành (các thầy 
phong thủy tin vậy. Họ suy diễn rằng, một gia dinh mà chồng 
vợ hục hặc với nhau suốt đêm ngày tháng này năm nọ không 
dứt thì làm sao có con ngoan được? Muôn có con ngoan tất 
phải có biện pháp thích đáng nào đó). Nhà phong thủy lỗi lạc 
phải biết cách xoay hướng huyệt đế biến hung huyệt thành cát 
huyệt. 

(*6, *7). Xem (*5) 

(*8) Câu này trước đây đă có dịp nhắc sơ qua, giờ xin nói 
lại kỹ hơn. Thường một huyệt kết ở nơi tận cùng của Khí mạch 
(chưa hẳn tận cùng của “con Long”), tất những đợt uốn lượn ciìa 
con Long đã lùi lại sau. Nhà phong thủy đặt địa bàn (la bàn) 
xuống nơi mình đã cho là “huyệt kết”, nhắm hướng Nam Bắc 
thật kỹ - và bao giờ cũng vậy, kim La bàn phải trùng với dường 
Ti Ngọ, đoạn quay đầu lại dùng cái que (thường là que kim loại) 
cắm vào chổ đất cao hơn chỗ bình thường một chút (có khi 
thấp hơn chỗ bình thường một chút - cái huyệt tỉ như cái rốn 
con người, cỏ người rốn lồi, có người rốn lõm) và thường như 
vậy mới là chính huyệt. Đó là hiểu ý nghĩa theo câu nói của Tả 
Ao, tất nhiên ông là người có kinh nghiệm hơn chúng ta. Nhưng 
theo ý chúng tôi đó chẳng qua là những thao tác quèn tay của 
các thầy, và đồng thời đó là tính cẩn thận cần nhắc vì La bàn 
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?!ỉi! m ! u ,„ hướ ff n ,! ược lại với la bàn khoa học (thật ra, nếu bạn 
ẵĩ ™ ^ g 1? Iên trên h 5 c . đặt phương bắc la bàn ve hương 

l á i huy ; châm , 4i ta ẵứng ngay tS 

tâm huyệt hoặc xê xích đôi chút/nhìn từ xa đến gần, nhìn từ 

g " í n , xa ’ xem gợn đất nào là dốt tiết cuối cùng, ấn định 
xon f t ™ ‘ * a “ dấu nơi đó rồi đặt la bàn lên và bắt đầu làm việc* 

9??, l a bàn xong ’ “hiệm vụ Ếrước tiên la 
u e rJ i ng Nỉ ?! p Thu-ở hưdng nào (lai lâm chữ gì) Khi có 

r . ồ h ta lật sách (sách này) ra xem Nhập Thủ Mạch là 

3}^} nếu như chưa thuộc lòng). Đó Cũng là ý nghĩa của 

„i,a!*ỉíỉ' dụ: Long Nhập Thủ Ố hướng Ất, tức Ất Long, thì 
nhập thủ mạch nó có chính khí lầ Canh Thìn. Điều này có ghi 

sán trong la bàn Phong Thủy. Nếu bạn dùng Tróc Long hay 
dùng la bàn Tây, thì sách này có in sẵn cho bạn các phương 

bưdng , cua la hàn cứ đặt la bàn thường lên đó (tâm trung VỚI 
tâm, phương Tí Ngọ phải trùng nhau) mà xem xét tha ho. 

2. Hướng huyệt 


a “ ^khi can ọhậc các tài liệu nói về hướng huyệt, tác giả 
nhận thay có hai bản giống nhau hoàn toàn về hướng huy et, va 
một bán nữa chỉ thêm bớt đôi chút đó là bộ “Địa Lý Toan Thư" 

! d L? h A ên là . Sẽ k f cứu sau) - Hai bản trẽn,* một bản cua Ta Ao- 
(viét bằng văn vần) và bản Hồng Vũ Cấm Thư (Bản dịch của 

M*, nb " Quốc Gia Giáo Dục xuất ban - SG 
1962). Vậy xin chép ra đây bản vãn vần của *Tá Ao cho dễ nhí 

HƯỚNG HUYỆT 

ầ 

Lại luận Long hướng các phương 
Tà khí tạp bác âm dương cho thuần 
Nhâm Long ba hưởng khả phản: 

Phương Ngọ, Khôn, Ất xoay vẩn kề chi 
Tý Long, Khôn hướng một bể 
Quí Long hay huyệt hướng về Ngọ, Khôn 
Sửu Long Bính hưởng vỉ tôn 
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Cấn Long tám hưởng kể tồn từng ngôi: 

Bính, Đinh, Đoài, Tốn, Tị, Mài 
Sáu phương cùng với hai trời Canh, Tân 
Dần Long hai hướng Khôn Thân 
■ Giáp Long định hướng về phần Càn Khôn 

Mẹo Long bốn hướng kể dồn 
• Canh, Tân, Đinh, Hợi đã an một bề 

Ẳt Long Khôn hướng một vì 
Thìn Long hay huyệt hưởng về Càn Khôn 
Tốn Long Tân, Hợi, Cấn môn 
Dùng ba hướng ấy là không sánh bằng 
Tị Long một hướng Hợi Thẩn 
Bính Long bốn huyệt kể từng khúc nôi 
Hợi, Canh, Tản, Cấn, hướng ngôi 
Ngọ Long hai hướng về trời Quí, Nhâm 
Đinh Long Cấn, Hợi thuần ăm 
Mùi Long một hướng cục nhằm Cấn di 
Khôn Long phương Quí hưởng đi 
Thăn Long Quí Giáp hai vì cho minh 
Hướng Mão, Cẩn của Long Canh 
Cẩn, Tốn, Tị hướng dã đành Dậu Long 
Tân Long Tốn, Mão, Cấn cung 
Cùng theo hướng Át, Tụất Long Địa Bàn 
Ngồi một hướng Ắt Long Càn 
Bính, Đinh, Tốn hướng Long hoàn Hợi Long 
Am Long, Ầm hướng, Thủy đồng 
Dương Long, Dương hướng Thảy chung một bề 
< Am Dương đểu dã hòa suy 

Mọi điều nhiệm nhặt trước suy đă tường. 

CHÚ GIAI: 

a) Bảng Tóm Tắt (theo Tả Ao và Hồng Vũ 'Cấm Thư, có 

kèm phần phụ chú là chú thích theo Địa Lý Toàn Thư có thay 
đôi ít nhiều so với hai bộ trên). 
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LONG 
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Bính Tí 
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Khảm Long 
(Ti Long) 


Canh Ti 


KHÔN 


Quí Long 


Đinh Sửu 


NGỌ 

K-HỒN 


SỬU Long 


Tân Sửu 


BÍNH 


Cấn Long 


Mậu Dán 


ĐÍNH 

ĐINH 

DOÀI 

TỐN 

TỊ 

MÙI 

CANH 

TÂN 
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nín ị 


Giáp Long 


Nhâm Dẩn 


Kỷ Mẹo 


KHŨN 

THÂN 


CÀN 

KHŨN 
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Mão Long 


Ũ ui Mão 


CANH 

TÂN 

ĐINH 

HỢI 


At Long 


Canh Thin 


KHÔN 
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Thin Long 


Giáp Thìn 


CÀN 

KHÔN 
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DANH THỨC 
theo TOÀN TH 


Nguyệt đáo ThiỄn Mỗn 
Tam hợp hùng mãnh 
HuyỂn Vũ sò cư 



Khảm Ly giao phối 
Nữ dả tỉnh thủy 


- thỄm: Đinh 


Nguyệt chiỄu hàn dám 
Báo ẩn Nam Sdn 
Lac dà tiến bào 


- Văn Chuông thiỄn phù 


Phong hỏa lồi đỉa 


- Âm Duong tiMng hợp 


Thân tọa Lối Môr. 


ThỄm: NGỌ 
hưởng 


Mão không hỂ lập hưúng 
HỢi. Xem la bàn vòng 2: 
Tiẽn Thiên Ly khồng lập 
hướng Hợi, Hậu ThiSn lả 
Mão. 



T. Thư: GIÁP 
QUÍ 


T. Thư không có 
ĐINH, HỢI. 

- có DẬU. 


T, Thư thẽm: 
Càn 


(2) Ta dể ý: 

Cần nạp Giáp 
(nộỉ quái), Khôn 
nạp Quí (ngoại 
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quái) nhung 
trong 24 hướng, 
Càn Khôn khác 
Giáp Qui, trử lúc 
dùng Tọa 

ỊHướng. 
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Tổn Long 
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Tân Ti 
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1 H 

TÂN 

HỢl 

CAN 

Lục luật triỂu dưưng (Trăn 
nghe sáo huửng ve măl 
trời) 

T. Thu thỄm: 

: Oanh: "Kim 

Thùy tương 
sinh", Danh 
thức nảy không 
hợp, V) CANH I 
KIM vả Tán Tị 
= Kỉm, Tốn = 

Mộc, không hỂ Ị 

có Thủy. 
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Đinh Long 
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Nhâm Ngọ 

CẤN 

HỢl 

- Thợ tinh củng Bẩc 

(õng Thọ bái VỄ 
huớng Bắc Hợi: 
Bắc) 

1 

Tị Long 

Ât Tị 

HỢI 



■14 

ị 

1 

1 

Bính Long 
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Nhâm Ngọ 

tiợi 

CANH 

TẲN 

CẮN 

- LưQng viẽn tuơng củng 
(haỉ vượn báỉ nhau) 

- Nguyệt trẩm đại hải 

- T. Thư khồng 
có hưđng Canh 
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Ngọ Long 

Bính Ngọ 

QUÍ 

NHÂM 

- Ngũ mã đổng tảo 

vì Ngọ lả ngôi 
thứ năm kể từ 
Dần 
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Mùi Long 

Đinh Mũi 

mm\ 
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Khôn Long 

Giáp Thin 

QUÍ 

Tỏa bế tính kỳ 

T. Thư thẽm 3 
hutìng nữa: 

NHÂM, KHẲM. 
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Thán Long 

L. 

Máu Thản 

QUÍ 

GỈÁP 
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NguyỄn bản T 

Thư thi có, bản 
dịch của LỄ 

Khánh Trường 
thiếu 

19 ỊCanh Long ì 

to Đậu 1 

1 

MÃO 1 

CẤN 

Nguyệt triển Thiẽn Quan 
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ì 20 
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ì t 
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Dậu Long 

Kỷ Dậu 



T r Thư không có 
Tị, T, Thư thém 
hưởng Đình 
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Tân Long 
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Bính Tuất 
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ỉ 1 
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Càn Long 

! 
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Đinh HỌÌ 

ÂT 

rih ị 


X Thư thẻm 3 ; 
hưởng: 

- Giáp: Vạn vật 

hoan vinh Ị 

- Thìn: Lực 

Long ngự thiên 

- Ngọ: Long 

Mã phụ đỗ 

23 

1 

H 

1 

i 

ị 

ị 

Tuất Long 

ì 

1 

Ị 

Canh Tuất 

ẨT 1 

Ị 

1 

Kìm Sát SỄ Phục 

Toàn Thư thỀm: 

- Giáp: ThỉỄn 
Ngỗ ổới hòa 
(danh thửc nảy 
khồng hạp. Vì 
"Rết trài deũ 
lửa"). 

124 

ri 

■ 

Hợỉ Long 

ị 

1 

Tân Hơí 

1 L 

ã 

ỉ 

ị 

BÍNH 

ĐINH 

TỒN 

Nguyệt dổi liễu tiêu 

Kím xá thiểm dỉện (rắn 
nhanh như diện) 

Toần thư thêm: 
Mao: Vạn mộc 
dâng viẽn. 


Rất nhiều sách Phong Thủy không đá động gì đến Long 
nhập thủ, Mạch nhập thủ và hướng huyệt. Sau này tôi dẫn giải 
về phép Tọa Hướng thì chỉ dùng bản của Tả Ao và của Hong 
Vũ Câm Thư. Còn bản Toàn Thư ngụyên gốc là cua Lại Văn 
Tuấn (đời Tống) trong bộ Thôi Quan Thiên. Theo Lại Văn 
Tuan chu thích trong Thôi Quan Thiên; “Chỉ có Đoài Long và 
Thìn Thủy mới có Kim Sát”. Tuất Long (Ly nạp Tuất), Canh 
Tuất là hướng Nhập Thủ Mạch, và Ất ỉà hướng huyệt không 
quan hệ gì với Đoài, Thìn, các tác giả của Toàn Thư cho là 
“Kim Sát Sở Phục”. (Hãy tra lại Tuất và Ất trong các loại Ngũ 

Hanh). Các tác giả hiệu đính bộ Toàn Thư vô cùng cấu thả, 
không kể gì đến bân gốc. 



b) Long Hướng, Huyệt Hướng, Thủy Hướng 

• ^eo dõi lại Âm Dương cua 24 hưgtag. Qua hướng 
Long Nhập Thủ và hướng Huyệt (không có hướng Nhập Thu 
Mạch) ta nhận xét gì? Ta thây: 

, ^ ƯƠN< ?" LO _ N í " thi Dương hướng (của Huyệt), ÂM 

LONG thà ÂM HƯỚNG 

Vdl : Nhảm Long là Dương Lọng có 3 hướng Huyệt Ngọ,Khôn , 

At đều dương. 

_ Ỵ_ d2: Cân Lon ể (Âm) có tám hướng Huyệt Bính Đinh Đoài 

Tốn TỊ Mùi Canh Tân, đều Âm. 

Những Long hướng Huyệt hướng khác từ đó mà suy. 

" Trên cùng một phương gồm có hai hướng riêng biệt (hay 
hai chiêu) có thê có: hai hướng Dương, hoặc hai hướng Âm, 
hoặc một Âm một Dương. 
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Vdl: Phương Tí Ngọ: Tọa Tí hướng Ngọ = Tọa Ngọ hướng 
'Tí = Dương. 

Vd2: Phương Sửu Mùi: Tọa Sửu hướng Mùi = Tọa Mùi hướng 
Sứu = Am. 

Vd3: Phương Quí Đinh: Tọa Quí hướng Đinh = Ảm; Tọa 
Đinh hướng Quí = Dương. 

Vd4: Phương cấn Khôn: Tọa Cấn hướng Khôn = Dương; 
Tọa Khôn hướng cấn = Âm. 

Các trường hợp khác từ đó mà suy. 

• Câu “Âm Long, Ảm hướng Thủy đồng”, Dương Long Dương 
hướng Thủy chung một bề”. Âm Long Âm hướng đâ nói ở trên. 
Còn “Thủy đồng” (hay “Thủy chung một bề”) có nghĩa là hướng 
Thủy và các Hướng Long, Huyệt đều củng Âm hoặc cùng Dương. 
Nếu như hướng Huyệt Dương, hướng Thủy Am hoặc hướng 
Huyệt Ảm, hướng Thủy Dương, đều hỏng. 

Trường hợp này cho ta thấy giá trị của Thủy hộ tống. Loại 
Thiiy có “tình nghĩa” thì luôn luôn song hành với Long, và 
ngược lại đối với Long hộ Tống cùng vậy. Cho nên Hướng 
Long, Hướng Thủy/ Hướng Huyệt phải có trách nhiệm nhất 
quán về Âm Dương (Tả Ao nói: “Ảm Long, Âm Hướng Thủy 
Toàn phóng Âm; Dương Long, Dương hướng chớ nhầm; Thủy 
phóng Dương vị. Luận Âm dụng gì”?). 

• Một đoạn khác trong “Địa Lý ca” của Tả Ao: 

“ Chuyển tả nhập cục ấy phẩn Dương Long 

Dù hòa thấy nước Hữu cung 
Ảm Thủy chảy lại hội đồng giao Dương 
Âm Long Dương Thủy đã tường 
Dương Long Ám Thủy đôi đường gặp nhau ” 

Có thể nào mâu thuẫn ở trên chăng? Vd Mão Long (Âm) có 
hướng Huyệt là Canh Tân Đinh đều Ảm là hợp rồi. Còn Hướng 
Thủy cũng phải ở về hướng Am như Tốn Thủy, TỊ Thủy, Tấn 
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'Thúy... mới đúng. Vậy thì trường hợp nào có Ảm Long, Dương 
Thủy hoặc Dương Long Ảm Thủy? Trong hướng Am Thủy đó nó 
có tính “Dương Thủy” ở chỗ, Tốn Thủy là Âm Thủy, từ bên trái 
chạy sang bên phải đó là Dương Khí Thủy (còn trên kia là 
Dương hướng Thủy). Một cuộc đât như vậy cần phải có Âm có 
Dương mới đủ nhịp giao thoa. 

Có người hỏi: Như Mão Long mà dùng Giáp Thủy cũng 
cháy từ trái sang phải được không? Thưa không! Vì đã trái với 
giả thiêt. Vì Mão Long là Âm Long, còn Giáp là Dương Thủy. 

Hoặc có người hỏi: Như Mão Long mà dùng Mùi Thủy từ 
bên phải chảy qua bên trái được không? Trả lời: Không! Tuy 
Mùi Thủy là Âm Thủy nhưng từ bên phải chảy qua bên trái là 
Am khí Thủy đó là “lỗi dạo” nặng nề. Gút lại nên nhđ: 

Tả Thủy = Dương Khí Thủy; Hừu Thủy = Âm Khí Thủy. 
Còn hướng Thủy chảy song song với hướng huyệt thì chấp 
nhận được nhưng phải giữ đúng gốc Ảm Dương minh bạch. 

• Một ví. dụ để áp dụng (Theo dõi hình 35) 

Có một Long nhập Thủ là Đinh Long, Long này có hai 
hướng huyệt đâ cho sẵn (luôn luôn có trong sách này) là Hợi 
hướng và Cân hướng. Ta có quyền chọn một trong hai huyệt 
Hợi hoặc Cấn. TỊ Thủy là Âm thúy (sơ khởi là chọn được) 
chuyên từ bên Tả nhập cục (tức là xâm nhập vào địa phận của 
huyệt mộ, gọi là Huyệt Trường = vùng đất có mộ), vậy TỊ Thủy 
là Dương khí Thủy. Kết cuộc là nhận được. Dường" như Tị Thủy 
cùng đang hướng Hợi. Vậy chọn Mộ Hợi là tốt (dẫu chọn Mộ 
Cấn cũng không hại gì). 

• Việc Mộ hướng (huyệt hướng), Long hướng, Thủy hướng... 
là kinh nghiệm xương máu ngàn dời của tiền nhân dựa vào 
thiên nhiên đã công lý hóa (Axiomatisation) thành những Định 
đề (3) hiến nhiên dầu không thể chứng minh được. 

c) Cơ hội đẳng quân cho Ảm Dương: CHúng ta tuy không rõ 
được nguồn gốc Âm Dương của 24 sơn hướng từ đâu, nhưng 
trên sự nghiệm xét ta cũng rút được một tính chất hợp lý để 
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tạm giải thích và để ghi nhớ. 

Trước nhất ta thừa nhận rằng khi vũ trụ được định hướng 
thì hai trục đầu tiên là Kinh và Vĩ (cũng tương dương hai trục 
Tung và Hoành của Toán học). Trục Kinh dược qui định là Trục 
dương và Trục Vĩ là Trục am. Từ khi con người phat hiện ra 
Nam Châm thì Tiên Thiên đã đổi thành Hậu Thiên (hay Hà 
ĐỒ đã đổi ra Lạc Thư): 

vả 

Khảm Ly: trục Kinh là Dương => Tí Ngo 
Chấn Đoài: trục Vĩ là Âm => Mẹo Dậu. 

VỊ trí của Càn Khôn Tiên Thiên ở vào Khảm Ly. Vậy: 

Càn — Khôn (Dương). 

Âm Dương ở đây chỉ cho chiều hướng (chứ không phải nội 

hàm Am Dương của Khí). Từ đây ta có sự liên hợp bộ ba của các 
nhóm : 


— Thân, Tí, Thìn = Dương ^ 

— Dần, Ngọ, Tuất = Dương 

— Tị, Dậu, Sửu = Âm 

— Hợi, Mẹo, Mùi = Âm J 


Trờ lại vân đề 

#h 

Am Dương của Chi 


Ngoài ra ta có: 

Càn nạp Giáp => Giáp = Dương 

Tri « 1 2 ' 2 

Khôn nạp At => At = Am 
Và: 


"1 

Am 


Càn Khôn // Cấn Tốn mà Càn Khôn = Dương => Cấn Tốn = 


Chấn nạp Canh 
Đoài nạp Đinh 
Cấn nạp Bính 
Tốn nạp Tân 
Càn nạp Nhâm 
Khôn nạp Quí 


* => Canh, Đinh = Âm 
J => Bính, Tân = Âm 
ị- => Nhâm, Quí = Dương 
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Bát Can và Tứ Duy được chia thành 2 nhóm Àm Dương: 

Dương: Càn Khôn Giáp Ất Nhâm Quí 

Ấm: Cấn Tốn Bính Đinh Canh Tán 

24 hưởng vẫn 12 Âm, 12 Dương bình thản đối đài nhau một 
cách bình dẳng không hề có sự trọng khinh. 

Phần đỏng các nhà Phong Thủy cho răng: “Âm Long cho 
huyệt tốt hơn Dương Long”. -Ý tưởng này cho đến Tả Ao Tiên 
Sinh cũng chịu ảnh hưởng. Tiên Sinh viết (rất kín đáo): 

Dương Tả, Am hữu Long chia hai đường 

Tích phòng Đông Chi sinh Dương 

Nãi Dương Giáp Tí khi nương tả hành 

Khởi từ Hợi, Ti phân minh 

Tiến lèn ngăn ngấn thuận hình tả biên 

Qua Dần, Mẹo... đến Tuất Càn 

Chuyến Hợi nhập cục Chi X. Huyền X phân minh 

Quần Tiên di có tống nghinh 

Mạch nào bèn Hữu dã dành Chân Long 

Trên phạm vi triết học, Vù trụ tự nhiên có một Luật Phap 
Lởn đó là Duy Nhiên Đại Biện Chứng Pháp (Grand Dialectique 
Naturialisme). Một sự công bằng và cân bằng tuyệt đối thì 
không lý do gì Am Long hoặc Dương Long mới là Chân Long 
Cái. nào cùng chân cả, và cũng không có cái nào chân cả. Nêu 
một mình huyệt đứng lẻ loi trơ trọi thì dù Âm Long hay Dương 
Long cũng bỏ đi. Chính Nghĩa hay Chánh. Pháp mà không có 
người ủng hộ thì cũng vất đi. Chánh Nghĩa ]?ay Chánh Pháp 
mà không có kẻ chân chính ủng hộ thì có kể làm gì! Vì có 
người chủ trương Am Long là tôn quí, thì có người ch lí trương 
Dương Long là tôn quí. Trong “Hoàng Đế Trạch Kinh” có ghi: 
“Bôn Long bao quát cả 24 sơn phương đó là Càn Khôn Cấn 
Tôn, các nhà phong thủy tầm thường dám gọi cấn Tốn Đoài 
Hợi là tuf— long, chứng tỏ không hiẽu gì về tâm pháp, lại còn 
trọng Àm Long, khinh Dương Long. Nhưng Dương là bậc quân 
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tứ ta nên thân cận. Âm là đứa tiếu nhân lánh càng xa càng hay. 
Lý Thuần Phong, Hà Bạc đời Đường, Lưư Bá Ôn dời Minh 

đều ủng hộ thuyết này. Từ lâu lám đã có hai thuyết phong 
thiiy trái ngược nhau, và nói chung trong phong thủy luôn 
luôn có đại dồng tiểu dị. Hai thuyết trên đcu cực đoan Wii. vì 
họ đứng trên hình thể mà phán đoán. Nguyên những người 
này thuộc phái Lý khí chuyên dùng phương vị, thiên tình, 
hào quái mà giải thích. Họ quan niệm, Am vốn là hiền hòa, 
dịu dàng êm đềm, không có sát khí, còn Dương ẩm ào như vũ 
bão, tính chất là xung sát nên có thể nguy hiểm động đên 
huyệt mạch. Quan niệm Âm Dương như vậy là bất cập. Còn 
phái cho Dương là tôn quí, bởi vì họ cho rằng, Dương tượng 
trưng cho chân chính, là quang minh lỗi lạc, là phúc đức thâm 
trọng, còn Âm thì ngược lại. Chúng ta không thiên về bên 
nào. Vì bô cục của Phong Thủy là hài hòa, cân bằng. Biến sâu 
thì phải có núi cao. Hồ lớn thì phải có đảo rộng. Trong biến 
có đất, thì trong đất có biển. Đó là bán chất của Am Dương, 
từ đại thể đến tiểu tiết. Trong 24 sơn hướng gồm 12 chi, Tứ 
quái, Bát can chẳng phải chia thành nửa Am nửa Dương đây 
sao? Và 24 nhập thủ mạch cũng nửa Am nửa Dương. 

Có ngưdi hỏi, vậy huyệt đâu có cái nào tốt cái nào xấu? 
Hòi đúng mà hóa không đúng. Vì “Huyệt” là dã hình thành 
đơn vị rồi, cũng giống như con người, quả bầu, khôi đá... Cái 
này xấu thì cái kia phải tốt, đó cũng là ý “bỉ sắc tư phong”. 

Đây chỉ mới nói đến đại khái của sự bố cục về phong thủy, 
cũng giông như ta mới nhìn qua tác phong của cậu học trò. Đi 
sâu vào chi tiết, tất nhiên còn nhiều vấn đề dế xét. Hà Lệnh 
Thông đời Nam Đường đưa ra nguyên tắc đế’ hóa giải Am 
Dương: “Long lây Mạch làm chủ. Huyệt lấy Hướng làm quí. 
Thủy lây hướng dể định vị. Hướng lây cục mà phân”. 3 điểu 
trên ta đã bàn qua, còn “Hướng lây cục mà phân”, đến nay 
vẫn chưa ngâ ngũ. Chữ “Cục” trong Phong Thủy mỗi người 
mỗi thuyết. Cộ người cho tứ Cục là KIM MỘC THUY HOA, 
tức quĩ về KHẢM LY CHẤN ĐOÀI; có người lấy CÀN KHÔN 
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CẤN TỐN, có người lại lấy BÍNH ĐỊNH CANH TÂN... và 
nhiều thuyết nữa, cùng giống như NGỦ HÀNH hay LA BÀN. 
Chúng ta sẽ có một mục riêng về Cục may ra có thu hoạch 
chút vỏn liếng nào để khỏi bị mây ông cực đoan chi phối. 

Đến với Phong Thúy là đến với tấm lòng Lương Thiện và 
Chân Thành, không nên có tư kiến, “để nghe Thiên nhiên 
đọc cho viêt (Claude Bemard — Sciences Expérimentales). 
Cái lợi cùa Phong Thủy trước tiên ỉà làm cho tâm hồn thư 
thái. Gia đình vừa dựng một ngôi nhà có chọn hướng kỳ càng, 
hoặc vừa tìm được một cuộc đất tốt đế ỏng cụ an nghỉ... Còn 
người đi xem Phong Thủy tuy có hơi vất vả nhưng lòng cũng 
rảt thư thái vì đá chứng kiến tận mắt những phong cảnh hữu 

tình. Nhưng nhà phong thiiy vi lợi nhiều quá thì ý nghĩa sẽ 

ngược lại. - * 

3. Tọa hướng 

Người cầm La bàn trẽn tay là phải biết được vấn đề Tọa 
Hướng. Trước đây tôi đà nói qua Tọa Hướng giờ xin nhắc lại: 

ai TỌA ( Coordonnèes) : điểm đứng, vd, người ta đặt La bàn 
tại một điểm A đế xem xét phương hướng tại điểm này, thì A 
chính là điếm Tọa. VỊ trí một ngôi nhà, cung điện, bến tàu, nhà 
ga... là điểm tọa (phải lấy ở tâm điếm). Điểm TỌA ây đôi chiếu 
với chung quanh như thế nào (phương vị), thì ta gọi TỌA ĐỘ 
cùa A. 

bì HƯỚNG (Orientation): Quay về một nơi nhất định và 
can thièt. Điếm TỌA là gốc, điểm Hướng là ngọn. Từ TỌA qua 

HƯƠNG ta kéo một đường thang (ngang qua hai điểm đã xác 
định). ’ 

c) PHƯƠNG ( Directỉon ): Kéo dài TỌA HƯỚNG thành một 
đường thẳng, đó là Phương. Một phương gồm hai hướng đối 
nghịch nhau. Vd: Phương TÍ NGỌ gồm có hướng TÍ và hưđng 
NGỌ . 

d) Chiều (Orientation): là Hướng. Hướng là âm tiếng Hán, 
Chiều 'là tiếng Việt. 
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e) Cung: là một phần của Vành tròn 
giới hạn bơi hai điểm. Hình bên cạnh 
là cung AB. 

Vđ: Khi người ta nói hưứng Tí, tức 
là nói hướng 360“ hay hướng 0^. Nhung 
khi người ta nói cung Tí thì phải xét: 

- Coi Tí là hướng Bắc, thì sô đo 
của cung tí là 360°: 4 = 90". 

- Coi Tí là 1 trong 12 tháng, thì số 
đo của cung Tí bằng 1/12 số đo vành tròn hay 360: 12 = 30 11 . 

- Khi nói Tí là cung Khảm, 1 trong 8 cung, thì số đo cua 
cung Tí là 360: 8 = 45°. 

- Khi nói Tí là 1 cung trong 24 sơn cung, thì số đo của nó là 
360: 24 = 15". 

Các cung kia lần lượt suy ra. 

Lại ví dụ: Phương Dần Thân: là phương (60 IJ - 240°), Phương 
Mẹo Dậu = phương (90“ - 270“} 



280 



Hướng Cấn: hướng 45° (khác với cung Cấn trong Bát Quái 

có số đo 45 1 ’) 

Hướng Hợi: là hướng 330°. 

Phương Tị Hợi là phương U50" - 330 L1 ). 

• Cung Mẹo (1 trong 24 cung) = 15°, nàm ■ ^ 

mỗibên7"30’ 

Các cung khác suy ra. 

• Cung Ly ( 1 trong 8 cung) = 45", nằm về 2 bên Ly mỗi bên 
22"30’ 

Ghi nhớ: 

Cung 1 ngày # 1"; Cung 1 Sơn (trong 24 Sơn) = 15"; Cung 1 
tháng 30", Cung 1 quái = 45°, Cung 1 mùa = 90" 

(Xem lại bản đồ 24 Sơn và các số đo của nó) 

Từ định nghĩa trên, ta rút ra những ứng dụng như sau: 

■ A— Phép gọi TỌA HƯỚNG 

• Vd trong bài Ca “HƯỚNG HUYẸT” có câu: 

“Ti Long, Khôn hướng một bề 
Quí Long hay huyệt hướng về NGỌ, KHÔN ” 

Ta hiếu thế nào? 

Đây chính là phép TỌA HƯỚNG XƯYÊN TÂM (tâm La 

hảnt nèn khi nói: 

• - hướng Khôn tức là: Tọa CẤN hưđng KHÔN; 

— hướng Ngọ tức là: Tọa TÍ, hướng NGỌ... 

Bới vì Phương CẤN KHÔN và TÍ NGQ lậ những phương 
xuyên tâm La bàn. Tổng quát: hai hướng A, Á xuyên tâm đối 
qua tâm La bàn, khi đầu kim này chỉ A, thì đuôi kim kia chỉ A\ 
Ngược lại cùng vậy. Do đó, khi ta nói: 

— Hướng A phải hiếu là tọa Á hướng A 
— Hướng Á phải hiếu là tọa A hướng A 
Trong Hồng Vũ Cấm Thư, tác giả gọi đủ: Tọa QUÍ hướng 
ĐINH; tọa CÀN hướng TỐN, xem ra thì thừa Tọa Quí, Tọa 

Càn. 


281 



• Cách lây phương hướng qua la bàn: Những la bàn (hải • 
bàn, không bàn, địa bàn) của các ngành chuyên môn, mỗi cái 'CÓ 
cách chế tạo riêng, và sử dụng khác. Vd như hải bồn: trên mặt 
hái bàn có ghi độ và các phương hướng, không có kim, mặt la 
bàn tự động xoay quanh truc. Có kim đứng làm mục. tiêu dê 
ngắm. Từ mất thuyền trưởng đến kim đứng đến mũi tàu luôn 
luón thẳng hàng. Khi mặt la bàn di chuyến đên kim dứng, ta 
chí cần đọc con sô nơi dó, đủ biêt được hướng tàu đang di. Còn 
la bàn Phong Thủy thì khác. Bạn muôn đi hướng Cán chăng 
hạn, cứ đặt la bàn xuống mặt đất cho phương Bắc (Tí) la bàn 
nằm về phương bắc Địa cầu kim La bàn nằm trùng phương Tí 
Ngọ, rồi dùng sơi chỉ dỏ (đã cột sản từ tâm la bàn) kéo ngang 
Cấn. Muốn chắc ăn, ta lấy cọc đóng vào vị trí đặt la bàn, dóng 
một điểm trên hướng Cấn, xa hay gần tùy theo ý bạn. Đo mọi 
hướng khác cũng tương tự như vậy. 

4. Một bài toán quan trọng 

Có người muốn cất một ngôi nhà TỌA DAN HƯỚNG Tl, ta 
làm sao? Ngày nay giải bài toán này không khó, chứ ngày xưa 
trình độ khoa học còn thấp, việc giải quyết không dê dàng. Bởi 
vậy Tả Ao tiên sinh trong Dã Đàm co viết: 

Mấy lời để truyền hậu thê 
Aỉ học Địa Lý thì học Tả Ao 
Một là hay học cáng cao 
Hai là cố ý cứ vào phương ngôn 
Ba là học thuộc Dã Đàm 
Bốn là mờ sách la bàn cho thông. 

Cả đời tiên sinh không có đệ tử. Tiên sinh viết sách đế lại 
cho những người có duyên. Nhưng hầu hết những người chú 
giải sách của tiên sinh đã phụ lòng tiên sinh rất nhiều. Hoc 
sách vở mà như vậy, chi bằng đi học kinh nghiệm của người 
bình dân (căn cứ vào tục ngĩr, "a dao) lại hay hơn. 

“Mở sách ìa bàn”, là tiên sinh có ý bảo thầy địa lý phải nên 
am tường về cách sử dụng la bàn, từ cách lấy hướng đến cách 
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dùng mây chục vòng la bàn rối rắm kia. Và phần đó cũng chỉ là 
nhập mòn của khoa Phong Thủy mà thôi. “Sách la bàn” chính 
là La Kinh, quyến này đi kèm theo với la bàn, vì vậy người ta 
quen gọ Ị la bàn là La kinh (thói quen có sai chăng nữa, đại đa 
số người ; ta hay dùng, lâu ngày vẫn xem là... hợp lệ!). 

Chưng tạ cùng giải bài toán này: Nếu bạn đặt tâm la bàn 
lên điếm Dần (cho là A), xoay la bàn sao cho kim trùng với 
phương Tí Ngọ, kéo dài sợi chỉ đỏ từ Dần (tâm la bàn) đến Tí 
í đó là việc làm của các thầy địa lý cách dây vài chục năm trở 
về thời Tống, Đường, Tùy!): Sai! Vì sao? Bạn cứ nối dài đầu 
dây bén kia ra, thì bạn sẽ thấy nó đi qua Ngọ ngay! Đó là 
phương Ngọ Tí chứ không phải Dần Tí. Hây nghiệm lại xem 
'vá xem lại hình 32 trước đây). 

• Ta đế ý, cung Dần Tí = 60°, ta có cách làm như sau: 

- Đặt la bàn vào trọng tâm mảnh đất đó, gọi điểm đó là A 
(sau này nó sẽ là điếm Dần). Khi kim nằm đúng vị trí Tí Ngọ, 
bạn kéo dài sợi dây đỏ ngang qua Thân (dường Dần Thân 
xuyên qua tâm la bàn), hãy vẽ trên sân dường Dần Thân. Từ 
Dần ta vê đường thẳng hợp với dường Dần Thân một góc 60 1 ', 
đường thắng này sè đi ngang qua Tí. Có điểm Dần rồi, còn 
điẻm Tí bạn muôn chọn điếm B nào trên đường đó tùy ý. (Xem 
H.36.) Tam giác Dần Tí Thân vuông góc tại Tí. Vậy ta đã vẽ 
được phương Dần Tí. Cứ xây dựng nhà tại A hướng mặt vào B, 
được gọi là Tọa Dần Hướng Tí. 

• Ta còn cách thứ hai: Hãy theo dõi bản dồ: 

Ta có các phương song song như sau: 

Cân Quí // (song song) Dần Tí //Giáp Nhâm // Mão Hợi // Ất 
Càn // Thìn Tuất. 

Nói gọn: Thìn Tuất là đường xuyên tâm và song song với 
Dần Tí. Vậy: 

— Dùng la bàn ta vẽ một đường Thìn Tuất trên sân (căn cứ 
vào các cách vẽ trước). 

- Từ điếm A là trọng tâm của nền nhà (hay tám huyệt), ta 
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vè một đường Ax // Thìn Tuất {dĩ nhién là trên sân), đường Ax 
sẽ di ngang qua Tí. (Hãy nhớ 2 cách vẽ dó. Tự mình dem la bàn ' 

ra thực hành ở ngoài sân). 

Chú ý một điều, vài bộ sách Phong Thủy đời xưa như Linh 
Thành Tinh Nghĩa chẳng hạn, họ có nêu ra phương pháp Tọa 
hướng bất kỳ, vd Tọa Cấn hướng Càn; Tọa Mão (Chấn) hướng 
Tốn- nếu dùng Dịch Lý thì những quẻ đó rất tốt trong việc 
xãy dựng nhà cửa. Những Tọa Hướng ấy vì không xuyên tâm 
nên gây khó khăn cho các thầy phong thủy thiếu kiến thức, 
non kinh nghiệm - tưởng cũng không nẽn trách họ là vì trình 
độ toán học hồi đó rất hạn chế - nên các thầy phòng thủy 
đương thời và cả đời sau cho Hà Lệnh Thông “Vẽ chuyện không 
tướng”. Nếu bạn có những bộ sáeh Phong Thủy đời trước, hãy 
lật ra xem, toàn là Tọa Hướng Xuyên Tâm mà thôi! 

(4) Bạn nghĩ xem, Trời Đất bao la thế kia, làm gì không co 
một phương ngẫu nhiên đế đãi ngộ con người, hà tát xuyên tâm 
mới tốt? Những chương sau tác giỏ sẽ hầu quí bạn đọc những 
phương ngẫu nhiên đó qua các quái Địa thiên Thái = (rực rờ, 
to lớn), Thủy Địa Ti II (hân hoan vui vẻ...) mà trước dây các 
Phong Thủy Sư gạt íỊua một bên. Xin bạn đọc cũng đừng hiểu 
lầm rằng phương Dần Tí // Thìn Tuât, nên quai Ti/Dan = Tuat/ 
Thìn là không đúng!). Ta để ý thêm một điều, cung Dần Tí có 
Sưu là Trung điểm, vậy đường Dần Tí song song với PHƯƠNG 

TIẾP TUYÊN tại Sửu. 

Sửu và Mùi là 2 Sơn dối xứng nhau qua tàm. Ta dùng phép 
vẽ thẳng góc cùng có thể xác định dược phương Dần Tí. 

• Một ví dụ khác: Trên sân, bạn dùng la ban lay gium 

phương Hợi Tân. 

Cách 1: Cung Hợi Tân = 45". Dùng la bàn vẽ đườne Hơi Ti 
(Tị là điểm xuyên tâm của Hợi), góc TỊ-Hợi-Tân sẽ là U80" - 
45”): 2 = 67'*30’. Từ Hợi vẽ dường hợp với Tị Hợi một góc 67"30’. 

Đường dó là phương Hợi Tân. 

Cách 2 (quan trọng): Theo dõi cẩn thận hình vẽ 36. Ta có 
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lớp song song với Hợi 
Tản là: 

Càn Tuất // Hợi 
Tán // Nhâm Dậu // Tí 
Canh // Quý Thân // 
Sưu Khôn.// Cân Mùi. 

Sứu Khôn và Cấn 
Mùi nằm 2 bên tâm ỉa 
bàn. Vậy không có hai 
sơn nào xuyên tâm mà 
song song vdi phương 
Hợi Tán cả. Chỉ có 
phương số song song 

với phương Hợi Tân là: 

(37 ỉl 30’ - 2ÍT30’) Ị i 
Hợi Tân (5) 

Phương sô đó luôn 

luôn có hiệu sô" là 180". 





Bây giờ đẻ cho 

tiện, ta gọi mỗi Sơn là Đỉnh, ta rút ra 2 qui tắc sau: 

* Phương cua 2 đỉnh có sô đỉnh lẻ sẽ song song với 1 
phương có 2 đỉnh xuyên tâm. 

Ví dụ trong ví dụ bài toán trước: Từ Dần qua Tí có 5 đỉnh 
(lẻ) thì có phương Thìn Tuất xuyên tâm song song với Dần Tí. 

* Phương của 2 đỉnh có sổ đỉnh chẵn sẽ không có phương 
cùa 2 đỉnh xuyên tâm song song, mà chỉ có phương số xuyên 
tâm song song, hiệu của 2 số luôn luôn là 180°. 

Xin bạn đọc thứ cho, để khỏi ngập ngừng trong việc dùng 
la bàn dinh hướng một phương bất kỳ, tác giả phải nói dài 
dòng. Mục này cũng dùng dể giải lại bài toán có hình 32 mà tác 
giả chỉ nói thoáng qua (vì dùng không đúng chỗ). Bây giờ chúng 
ta dã yên tâm khi gặp bất cứ phép Tọa hướng nào. 

* Có người thắc mắc: Bất kỳ một quẻ kép nào cũng có tọa 


285 



\ 

s 

h 

hướng. Chẳng hạn quái : 
Bí == tức là tọa Ly 
hướng Cân, ta dùng 
phép trên mà vè được 
phương Ly cấn. Vav 
các quái Thuần như 
Thuần Khảm, Thuần 
Khôn, Thuấn Ly, 
Thuần Đoài... có thể có 
Tọa Khảm hưđng 
Khảm, Tọa Khôn 
hướng Khôn, Tọa Ly 
hướng Ly... không? 

Đáp: Ví như Tọa 

Cấn hướng Cấn, ta có 

một đỉnh lẻ là Cân, do 

đó đường tiêp tuyến tại 

Cấn với vòng Hoàng 

^ Đạo (tiêu biểu là vành 

la bàn) sẽ song song với một phương xuyên tâm qua hai Sơn, 
đó là phương Tôn Càn. 

Tương tự cho 23 Sơn còn lại. Kết lại: 

“Ta chỉ có phương của một Sơn chứ không có hướng” (6) 
Tren thực te, khong ai cát nhà hình tròn và lại không có cửa 
(cửa tức là hướng). Dẫu cho nấm Mộ củng vậy, người ta đắp mộ 

hình tron, thi bên trong Mộ vân có người nằm dài, tại tâm mộ 
là tọa, chân là hướng. 

Đảy là ý kiến của tác giả, chưa có sách Phong Thủy nào nêu 
ra điều ngặt nghèo này. (7) 

5. Long và Huyệt Gi<io Hưởng 

1 ) Giao Hương ớ đây tương đương với Cảm Ưng. Giữa Chân 
Long va Đích Huyẹt có sự trao đôi qua lại. Như vậy có nghĩa là 
hướng của Chân Long A cho ta hưứng của Đích Huyệt B , thi 
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hướng cua Chân Long B cho ta hướng của Đích Huyệt A. Sự 
trao dối này giúp ta dễ đàng nhận diện nhanh chóng Long 
hướng (hướng Long nhập thủ) và Thùy hướng (có thế’ là hướng 
Huyệt. Hãy đề ý, Mộ huyệt thường hay quay về hướng Thủy, 
gọi là Tọa Sơn hướng Thủy). 

Ví dụ: 

Nhâm Long cho ta Huyệt hướng là Ngọ, thì: 

Ngọ Long cho ta Huyệt hướng là Nhâm. 

Ký hiệu: Nhâm o Ngọ 

Dấu o (Tròn) chỉ cho sự Viên dung vô ngại. 

Rút từ Bảng Tóm Tắt Long Hướng Huyệt Hướng, ta có 
được Bảng Giao Hưởng như sau: 

Bảng Long Huyệt Giao Hưởng (8) 



2) Ý nghĩa của Tọa tìướng qua các Quái: Trong 16 trường 
hợp trên, mỗi bộ phận đều giữ 2 nhiệm vụ TỌA và HƯỚNG. Ví 
dụ: Nhâm: ta có Tọa Nhảm hướng Bính và ,Tọa Bính hướng 
Nhâm; Ngọ: Tọa Ngọ hướng Tý và Tọa Tý hướng Ngọ. Đây là 
Phép Tọa hướng Xuyên Tâm. về mặt Dịch Lý, nhiều khi đảo 
ngược một quái thì ý nghĩa của quái lại biến dổi, có khi tốt thêm, 
có khi thì bị hạn chế, và có sự chờ đợi một thời gian nào đó mới 
cóng hiện. Nhưng trong thực tế của Phong Thủy, chung quanh 
điềm Tọa và điểm Hướng có nhiều phụ Sơn, phụ Thủy như Long, 
Hố, Chẩm, Án, Khê, Giản, Hồ, Đàm, Hãn Môn, Hoa Biểu... đóng 
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vào chỗ đắc vị, khiến cảnh trí nơi đó hùng vĩ, sum nghiêm. 

Những nhà Phong Thủy chân chính thường di rất nhiều ; 
nơi, gặp những trường hợp lạ đều có ghi chép, lâu ngày có được 
kinh nghiệm tống quát về nguyên tắc chung của khoa Địa 
Chất. Vd như, những suối sông nông phát ra những âm thamh 
ồn ào, đảo ngược lại củng đúng; hoặc, những dòng sông sâu - 
nước chảy êm đềm, hay những ngọn núi chạy theo chiều Bắc 
Nam thường có nhưng chi sơn mọc ra ờ hướng Đông; giữa hai 
ngọn núi hợp nhau nơi ‘dó thường có suối, có vực và thường có 
mạch, huyệt ở đó... Trong Dịch Lý người ta chỉ lấy hướng chính 
đế làm quẻ, không thể nào diễn tả hết các bố cục phụ, dù vậy 
Dịch Lý cũng không xa rời thực tê bao nhiêu. Có những Phương 
Nhâm (nạp theo Càn), Quí (nạp theo Khôn) lý ra không được 
nằm ớ Tọa (nếu con người tự quyết định lấy Nhân Quí làm Tọa 
thì đó là sai lầm), nhưng trong thiên nhiên nó vôn có sẵn 
những ngọn Nhám Sơn, Quí Sơn cho ta những huyệt mạch tốt 
đầy đủ tiêu chuẩn để chọn, không ỉý lại bỏ đi? Hơn nữa dù 
Nhâm Quí nhưng ỉà Sơn Long có thế làm Tọa được. Tôi có một 
kiên thức Phong Thủy ít oi, rất cố gắng học hỏi, nghiên cứu, 
vẫn thiếu kinh nghiệm về những trường hợp cấm kỵ của phái 
Lý Khí (phái này có khuynh hướng thiên về Dịch Lý, Tinh Tú, 
Phương hướng) nên lấy làm phân vân, không biết khuyên bạn 
có nên dùng Nhám Quí ở Tọa hay không. Nhâm Quí mà ớ Tọa 
không khác nào trong toán có mẫu số là 0. Có những trường 
hợp trẽn dưới cùng trái như: Tọa NHÀM hướng ÂT, hoặc Tọa 
QUÍ hướng GIÁP có thế dùng một cách tự nhiên (mặc dù Giáp 
và Ât không bao giờ ở HƯƠNG. Trong bảng Giao Hưởng trên 
không có mặt Giáp Ất, nhưng Bảng TÓM TÃT Long Hướng, 
Huyệt Hướng vân có hướng Giáp, hướng At), ý nghĩa của nó 
không khác nào trong toán học có dạng vô định, người ta cú 
phép khử nó, bài toán tiếp tục di tới. Nhâm Quí ở về hướng 
Bắc, Giáp Ẳt ỡ về hưởng Đông ắt cũng có những núi sông 
chung quanh làm tiêu giảm di khí độc đoán của nó, riêng tôi, 
nêu trên thực tế mà gặp cảnh “trái lòng” (nhưng lại đẹp về 
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hình thẻ J thì cung không ngại gì. 

Sau đây là phần lý giải một số màn, cảnh của BẢNG GIAO 
HƯƠNG qua Dịch Lý (vẫn sử dụng luôn việc lấy hướng Long 
làm Tọa lấy hướng Mộ làm hướng; hướng Mộ chuyển thành 
Long làm Tọa, hướng Long chuyển thành hướng Mộ làm hướng. 

a) NHẦM o NGỌ 

m 

• Tọa Nhâm hướng Bính: (Nhâm qui Càn, cấn nạp Bính): 
ĐẠI suc = Đại Súc là cái Súc Tụ to lớn, ơ đó có chính khĩ 
cương kiện. Lời quái nói “Thủ khí dưỡng hiền”, đó là sự tích 
đức “mở rộng con đường hiền tài của thiên hạ”, “Con đường 
hiền tài ây tự bản thân mình tòa ra bốn phương” (Chu Dịch 
Chiết Trung). Theo kinh, hào Thượng Cửu: “Cung cấp một bãi 
rộng cho con “ngựa— hay” chạy nhanh”. Qua quái này ta biết 
gặp huyệt mà có Nhâm Sơn Bính hướng, nơi đó ắt có Minh 
Đường rộng rãi, dòng nưđc êm dềm, đó là địa cục tốt, có thế' ■ 
phát phúc, đức và phú quí cho đương-nhân. Sách Phong Thủy 
của GIA LUẬT SỚ TÀI qua lời chú ciia Lưu Bá Ôn: “Càn Long 
Bính hướng có Giáp thủy hợp cục (vì Càn nạp Giáp nên mới 

gọi là Hợp Cục), thì ọgay thời tuổi thiêu niên đã vang danh 
thiên hạ, một đời “danh vọng phú quí”. 

• Tọa Bính hướng Nhâm: Thiên Sơn ĐỘN = : Thoái dã 
(lui vậy). Bởi vì bẽn dưới có quái “Cân” (ngàn chận), người thức 
thời phài tạm nhường bước ấn tránh cho đám hung hảng đi 
qua, hợp với câu “khả hành khả chỉ” hay “xuất xử* (đáng làm 
thì làm, đáng thôi thì thôi), không phải là sự yếm thế. “Lui lại 
tức là tiến lên vậy”. Lời kinh nói: “Thần thánh lui lại mà Đạó 
hanh thông”. Àu Dương Tu nói: “Độn là thấy trước vậy”. Trình 
Di nói: “Người quân tử thoái lui đề' phát huy Đạo thống”. "Chu 
Dịch Chiết Trung” nói về hào Cửu Ngũ trong quái ĐỘN: “Hào 
này cư ở Tôn vị thì có khác nào bề tôi ử địa vị cao”. Đại Tượng 
Truyện của Độn nói: “Thiên hạ hữu Sơn, Độn, quân tử dỉ viễn 
tiêu nhân, bất ố nhi nghiêm ”_ (Dưới gầm trời này nơi nào 
không có núi? Hãy xa lánh kẻ tiếu nhân, bậc quân tử không 
ghét hãn nhưng phải nghiêm với chính mình). Nội dung của 
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Cửu Tám nói: “Tam niên khắc chi, tiêu nhân vật đụng” - 3 n ăm 
khác nghiệt đừng dùng chi kẻ tiểu nhân. Theo ý nghĩa của nó 0 
đây ta hiếu, việc tang khó 3 năm, gia đìtih dẫu có bối ,rối, 
nhưng cũng không nên tin dùng những kẻ xấu. Hào Lục Tứ: 
“Nhu hữu y như, chung nhất giới” = Quần là áo lụa đó nhưng 
cùng có ngày phải rách, là có ý khuyên đưo'ng nhân không nên 
không đề phòng. Dẫu việc dã thành cũng có những lúc sơ hớ. 
Hào Cửu Ngũ: “Đông lân sát ngưu bất như Tây lân chi Dược tế, 
thực thụ kỳ phúc” = Xóm Đông giết trâu cũng không bằng xóm 
Tây cúng tế giản dị, họ nhận được phúc. Nội dung vẫn có ý 
khuyên nẻn đề phòng có kẻ xấu muốn phá hoại mồ mả. Việc 
đào trộm mả ngày xưa thường xảy ra lắm. Thượng Cưu nói: 
“Nhu kỳ thủ, lệ” = ướt đầu, lỗi! Hào này lại ứng vđi hào dầu, 
“ướt đuôi”. “Ướt đuôi” là đề tiết chế sự vọng động chứ “ướt đầu” 
là không nên. Vì vậy là hào cuôi cùng của một quái, quái Ký Tê 
lại là quái 63. Ký Tê là việc đã thành, nhưng quái sắp tới đây, 
quái cuối cùng thứ 64 là VỊ Tê có nghĩa là “việc chưa thành”, 
trở lại vấn đề ngay từ đầu, hay là “cha truyền con nối ây 
chăng?” Nếu được như vậy, gia đình dương nhân phúc đức lắm. 
Tóm lại cuộc đất Tọa Ngọ hướng Tí là cuộc đất Tốt, vì đương 
nhân có thè kê tục được việc nhà. Trong Phong Thủy nhiều 
sách bàn về quái này. 

- “Nếu như Ngọ Long được Khảm Thủy (tức là Tọa Ngọ 
hướng Tí) lại có Sa Phong (đồi, đỉnh) dẹp đẽ, sơn thiiy chào 
đón ắt được quyền quí. Ngọ Long có Khảm Thủy Tốn Thủy ắt 
có song sinh (?)”. 

- “Nếu Khảm Thủy hợp với Tốn Thủy mà phá cục (làm 
hỏng cục, vd, chỗ giao nhau của hai Thủy đó nổi sóng ào ào, 
hoặc làm khuyết lỡ Minh Đường — sân mộ) thì con gái đa tình 
hư hỏng”. 

• Tí Sơn Ngọ Thủy (Tọa Tí hướng Ngọ): Hỏa Thủy VỊ Tế 
chưa thành. 

Trước là Quái Ký Tế — đã thành, giờ thì Quái Vị Tê — chưa 
thành. Chưa thành chứ đâu phải không thành? Nếu 6 Hão 
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trong Ký Tế hoàn toàn đúng vị, thì 6 Hào trong Quái Vị Tễ 
này hoàn toàn thất vị. 64 quái chỉ có 2 quái đặc biệt này Chánh 
vị hoàn toàn và thất vị hoàn toàn. Đây cũng là một kiểu sập 
đặt của Tạo Hóa, có tính chất đặc biệt, nên vẫn có sự lưu tâm 
của Thiên Nhiên, nghĩa ỉà chắc chắn sẽ thành — Nhà thơ Vủ 
Hoàng Chương bi quan: 

- Nay mới biết Chưa là Không. Em ơi!... 

Cung Tự Trân (1792-1841) nhà vàn hóa lớn Trung Quốc 
cũng bi quan không kềm: 

Vi Tế chung yên tăm phiếu diếu 
Bách sự phiên tòng khuyết hãm hảo 
Ngâm đáo tịch dương sơn ngoại sơn 
Cổ kim thày miễn dư tình nhiều?! 

(Vị Tế, khiển lòng ta ưu tư 
Trăm điều theo dó hỏng rồi ư? 

Chiều nay ngâm sảng cùng mây núi 
Kim cổ vô ưu được mấy người!) 
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. Nếu như không cẩn tâm thì sẽ giống như cô Cáo nhỏ (tiểu 
hồ) qua sông bị ướt đuôi mà nguy: “Vị Tế? Hanh! Tiểu Hồ hất 
tê' nhu kỳ vì, vô du lợi” (quái Từ của VỊ Tế: Quẻ Vị Tế? Hanh 
thông đó! Đừng như cô Cáo nhỏ vội qua sông mà ướt đuôi, 
không lợi gì cả!) 

Các nhà phong, thủy lỗi lạc, đều cho rằng, Tý Long Ly Thủy 
họp cục với Nhâm Sơn, Quí Sơn, Dần Thủy, Tuất Thủy... chắc 
chắn đắc công khanh, trạng nguyên. 

Nhà phong thủy lỗi lạc Dương Quân Tùng (dời Đường) cọ bài 
thơ nhận định cuộc đất Khảm Sơn (Tọa Khảm hướng Ly) như sau: 

Khảm Sơn Chánh Khoa 
Văn Tinh xuất hiện án môn tiền 
Chính thị Sơn vân án chiếu biên 
Long cô tam hồi xưng cố tổ 

Hô lai tam bảo hiệu lai huyên 
Minh Đường hữu Thủy thiêm Văn bút 
Huyền Vũ. hồi tiền đắc vị tiền 
Nhât tự danh đề kim bảng thượng 
Toán lai điền địa diệc do thiên. 

Dịch thoát 

Văn Tinh hiện trước án môn 
Này đây một cõi mây lồng núi xa 
Ba hồi Long ngoái què cha 
Lại thêm Hổ củng uốn ba lượt chào 
• Minh Đường rộng, Văn Bút cao 
Thủy lưu, Huyền Vũ, dồi dào kim ngân 
Danh đề băng Hố đương xuẩn 
Khảm Sơn Ly Thủy thanh vân đang chờ... 

Cuộc “CHANH KHOA KHAM SƠN”. Những năm Đinh Mùi, 
Đinh Hợi, Ât Hợi, Ât Mẹo rất tốt. Những năm Tam hợp (Sơn 
Khảm: Thân Thìn; Ly Thủy: Dần Ngọ) tốt như kiểu “quân thần 
khánh hội”. 

• Cuộc Nhâm Long Ngọ Hướng: Hỏa Thiên Đại Hữu =: 
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Khoan dà! Đại dã! V\ 

Đày là quẻ tốt nhất trong 64 quẻ . Tượng quái là Lửa ở bên ' 
Trời “đại hoạch sở hữu” (thu hoạch lớn). Rất nhiều bài ca, 
nhiều danh ngón ca tụng quẻ này. 

— Sách Khổng Tử Gia Ngữ: 

“Nam phong chi thời hề khả dĩ phụ ngô dân chi tài hề!” 

(Gió Nam thổi đúng mùa rồi! Có thế' giúp dân ta giàu có 
mà!) 

hoặc: “Hà thử trường sừ canh bí Nam mẫu, tứ hải câu hữu” 

(Vác cái bừa dài đi bừa đám ruộng đằng Nam, mong sao 
bốn biến giàu ơi là giàu!) 

Tia sáng đã cao cùng tột, soi sáng mọi nơi. Đại Hữu lục 
hào, nhất hào nhất đắc, phúc lành cùng như tia sáng, đến cực 

điếm. 

Lưu Cơ nói: “Cuộc đất Nhâm Long Ly Thủy đâu kém gt Tí 
Long Ngọ Thủy đó là những cuộc đất lạ chánh hướng phân 
minh, ắt có chánh khí, nếu thêm một vài phụ Sơn, phụ Thủy, 
dương gia sẽ làm quan to”. 
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• Có thơ: 

Nhâm San này đất Trạng Nguyên 
Tả Long hữu hổ sơn xuyên lai triều 
Án tiền Bút lập giương cao 
Hai bên lai thủy nao nao uốn vòng 
Minh đường Ngọ thủy thong dong 
Gió Nam non , giấc ngủ nồng gối êm 
Nhâm Sơn này đất Trạng Nguyên 
Tìm đâu Đại Hữu Hỏa Thiên, ta nhường... 

Ghi chú: Trong Hồng Vũ Cấm Thư có một số thơ không 
ghi tác giả, ít có bài hay, ý chính là vẫn mô tả những cuộc đất, 
trộn qua trộn lại cũng bao nhiêu từ ngữ đó. Nếu thấy bài nào 
hay và thích hợp thì viết luôn cả nguyên tác, còn không chỉ 
thoát dịch một số bài tiêu biếu, nếu nhấm quá thì cứ ý đó mà 
diễn ra văn xuôi. 

• Cuộc Ngọ Long Nhâm Hướng: Thiên Hỏa Đồng Nhân n 
Thân dã (thân thiết vậy). Quẻ này trên Càn dưới Ly đồng cư 
vói nhau. Càn Kim Ly Hỏa (mặc dù Hỏa khắc Kim. Xưa kia 
Càn đã từng cư trú trên đất Ly (Tiên Thiên), nên bẩm sinh của 
Càn là Đại Hỏa. Cuộc hòa cư này đáng gọi lồ Đồng Nhân (cùng 
người), không phân biệt cao sang hay thấp hèn. Lời Tượng 
Đồng Nhân nói: “Thiên dữ Hỏa, Đồng Nhân, quân tử dĩ loại tộc 
biện vật”: Trời và Lửa hòa thân với nhau (tượng tượng cho sự 
hòa dồng cũng người), người quân tử nhân hình ảnh đó mà xét 
đến đồng loại, để phân biệt dị đồng (mục đích là Hòa dồng). Ý V 
này chuyến sang phong thủy, nhờ tính vô chấp của Đồng Nhân, 
mà cuộc đất Ngọ Long Nhâm Hướng dễ dàng thu nhận (nhập) 
sinh khí. Quái Từ Đồng Nhân nói: “Đồng Nhân vu dã, hanh, lợi 
thiệp đại xuyên” = Hòa đồng cùng người dù ở nơi đồng rộng 
mênh mông thì hanh thông, có lợi cho việc qua sông lớn", ứng 
vứi quẻ này dẫu mai táng người thân nơi bình nguyên phải vượt 
qua sông lớn cũng tìm được huyệt lành. Trong khi đó hào 
Thượng Cửu có câu: “Đồng Nhân vu giao” = cùng người kết giao 
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dù ồ nơi xa xôi hoang vắng (đồng nhân vu giao 1^ -1* ỉp ). ý 

ngầm của nó là vẫn chỉ nơi bình nguyên. Hướng Nhâm nguyên 

the là hướng Thủy, đây dùng làm Sơn, là thể dung hòa^vậy ơ 

bình nguyên (tức bình dương) là đắc sách. Nơi này chỉ cần một 

giồng đất chính, chung quanh một vài gò đất phụ, một giòng 

sòng (ít ra cũng là một nhánh sông hay mương lạch) từ hướng 

Càn chảy qua, ôm ấp bao bọc lấy địa hình chính cũng cho ta 

mot cuộc đat tốt. Cuọc đất ở phương Nhâm (phía Bắc) phải hơi 
■ ' 

cao một chút mới hợp. 



* Cuộc đất tuy đơn giản nhưng ít người tìm ra, vì họ khó 

thấy cái tuyệt vời trong đơn giản đó: 

_ Thưừng, hay có những cuộc đất Tọa Bắc hướng Nam (rập 
mẫu theo kieu vua chúa) cuộc dất này thì Tọa Nam Hướng Bãc 

(nên ít người dể ý). A 

_ Vẫn có Thanh Long, Bạch Hố, Chu Tước Huyền Vũ có 
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. • Kim Thủy vòng quanh (Càn thuộc Kim, dạng tròn, đây giòng 
nước cũng có dạng tròn rất hợp cục. Các ngọn Hoa biểu (những 
ngọn núi thanh mảnh án trên nguồn nước như những ngọn bút 
biếu lộ (hoa biếu) tính chất văn vẻ của địa cuc. 

1 m 

- vẫn có những phụ sơn và phụ thủy chầu vào không gần, 
không xa đúng là nơi “phúc địa”. 

(Luận theo Lưu Cơ, không có hình mẫu) 

b) Cấn o Binh 

• Cấn Sơn Khôn hướng: Địa Sơn KHIÊM H: Khiêm dấ 

(khiêm tốn vậy). 

Nội dung toàn quẻ là Khiêm Tốn, tượng là Núi dưới Đất 
trên. Cao như Núi mà vẫn chịu khuất tất lún mình trong đật. 
Núi đâu cần tìm lấy tiếng vang trong thiên hạ? Nhưng nhờ vậy 
mà Núi con, Núi cháu sinh ra. Độ lún càng sâu thì con cháu 
càng đông. Cây tre, cây chuối cũng thê thôi. Kinh Thượng Thư 
thuật lại lời của Đại Vũ: “Mãn chiêu tốn, Khiêm thụ ích” = tự 
mãn là chuốc lấy sự tổn hại, còn khiêm tốn thì được ích lợi. 
“Hàn Phi Ngoại Truyện” nêu ra lời ràn của Chu Công Đán: 
“Đạo Dịch chỉ có con đường: “Lớn đủ đế giữ thiên hạ, vừa đủ để 
giữ xã tắc, nhỏ đủ để giữ thân. Đó là đức KHIÊM vậy.”. 

Trong Phong Thủy, gia đình nào phúc đức mới chọn được 
cuộc đất Khiêm: “Lưỡng Thủy giao lưu tam kỳ chính chiếu”, 
côn cháu đỗ đạt, đó là cuộc đất Tọa Cấn Hướng Khôn. Hình 
bên cạhh vẽ theo Hồng Vũ Cấm Thư, xem ra cũng có phần cầu 
kỳ, hơi khác vdi ý Khiêm đã nói. Dễ gì tìm được cuộc đất Tọa 
Cấn hướng Khôn có đủ bộ “Long Hổ Tước Vũ”? Lại thêm lưỡng 
Thủy giao thoa. Ở đầy có đến Song Long, Song Hổ, đơn án, 
tam kỳ, lại còn gia thêm “lưỡng ấn”, bảo sao không đại phú đại 
quí? Cuộc đất này bất kỳ hướng nào cũng được toại nguyện 
không cần phải Cấn Sơn Khôn Hướng. Bạn đọc tưởng tượng ra 
ý chính là đủ. Rất nhiều bộ phong thủy, các tác giả chỉ ngồi tại 
thư phòng nhấp chén trà nóng, cầm chung rượu hâm rồi cứ sao 
sao chép chép mấy bộ sách dã in ra, chưa chắc cả đời có một 
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lần đi ra ngoài tỉnh, cứ 
tướng tượng sơn thế này 
thúy thê kia mà vẽ vào, 
rồi chia vụn chia vàn 
những thế đất, những 
kiểu đất chưa chắc be 
mặt cùa Địa Cầu đã có 
được một kiểu đất trong 
hàng vạn kiểu đất của họ 
đưa ra. Núi thì phải co 
hình rồng rắn, nước thì 
phải uốn lượn “chín khúc 
đoài đoạn” (cửu khúc bàn 
hoàn), rồi hù đông dọa 
tây, khiến người đọc ngao 
ngán. Bạn đọc cứ đọc lại 
chương La Bàn hay Ngũ 
Hành thì hình dung ra 



dược cái rác rốỉ của họ. 

Dĩ nhiên dó chĩ là mọt 

íí n iJS Ôn ? 1 ! m ' Tin rằn& n ể ườl dời có những cặp mắl 
inh khôi sẽ thấy được ngay đâu là man thư đâu là chần thư. 

mà giữ lại phần tinh túy. 



Chính Khoa Cấn Sơn 
Lưỡng Thủy giao lưu hội diện Đường 
Tam Kỳ chinh chiêu nhận gia tường 
Long bièn Thủy nhiễu hiền đinh phát 
Hổ bạn Sơn triều tú nữ lang 

Lưỡng sĩ phù kiên danh nọt trúng 
Tam Sem bô hậu nhật tăng xương 
Toan lai danh xướng hoàng môn bảng 
Đta đạo Am phù công ích Quang 
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Dich thoát 


Cuộc đất Cấn Sơn dỗ Chính Khoa 

Minh Đường kìa lưỡng Thủy giao nhau 

Ba Núi song song rạng vẻ mẩu 

Thủy dọc Thanh Long trai phấn phát (*) 

Sơn chầu Bạch Hổ gái thanh tao (*) 

Hai vai sĩ dốt thi liền trúng! (*2) 

Một cảnh phồn xương mấy núi sau 
Bảng hổ củng dề danh... cống sl 
Bởi đâu mà hắn được khanh hầu?! 

Chú: 

(*) Thanh Long ở bẽn tâ thuộc nam giới; Bạch Hố bên hữu 
thuộc nữ giđi. 

(*2) Nột 61 * 3 = ngu, dốt. Toàn câu có vẻ mai mỉa, nhừng kẻ- 
dôt nát chỉ biêt viết “chữ Thập bí đao” mà đi thi vẫn đồ, đế bổ 
túc cho câu cuối cùng, và cùng với câu cuối quay ngược lại vấn 
đề: “nhở cuộc đất tốt”!! 

• Khôn Sơn, Cấn, Hướng: Sơn Địa Bác ii: Bác Lạc dã (.rơi 
rụng vậy) gồm Cấn trên Khôn dưới, 5 hào Ảm từ dưới ìẽn, chỉ 
một hào Dương ở trên cùng. Nhưng hào Dương này cũng thất vị 
nốt, vì hào Dương mà nằm ngôi vị âm. Nhìn vào quái ấy ta có 
cảm giác một người đàn ông đang cầm đầu một đám con gái. 
Hào Lục Ngũ (hào thứ năm ơ trên) nói; “Quán ngư dĩ cung 
nhản sủng, vô bất lợi” = đẫn một bầy cung nừ sắp hàng như cá 
nôi đuôi, không có gì bất lợi cả (quán ngư =: xâu cá). Thì ra quái 
này cùng có chút hy vọng, miễn là hào dương kia phải là một 
chân quân tử, giữ vững chí khí trinh chính của mình, dừng để 
cảnh âm thịnh dương suy (9). Trong khi đó hào Thượng Cửu 
nói: “Thạc quả bất thực, quân tử đắc dư, tiểu nhân bác lư”, ngày 
trước các bộ chú giải kinh Dịch đa phần đều cắt nghĩa: “Người 
không hái quả to kia ăn, bậc quân tử hái được thì sẽ ngồi xe ía 
giúp đời, kẻ tiểu nhân hái lấy thì sẽ bóc lột (bác lạc) nhà người. 
Câu giảng ấy dường như tối nghĩa và gượng ép. Nương theo ý 
nghĩa của toàn quái, xin tạm dịch: “người quân tử không chịu 
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'\\ đư ^ c ngồi xe kế tiểu nhân không được ăn 
tTSônt ỈTTT TT uí, , ất Khiêm trong bậc quân 

?^ lớn chính ỉà ^ nhường nhịn nên có tư 
lỉm bình d ! n ( tượng ^ tr Ưng cho 5 hào âm), vì vây 

toki?thì X háT + Itm^Tim C -VỈ, U nhâ " Thông dửợc quả 

míl! Ế tt; RLỈỉm 7} ỗn ị nt „ 5r 6 dất °* mà khTTg cẳ 

đ nh la! mỉt l ề T „ đ T ng .? Cb T ý i tr0 " g P1 ? ng Thuy là đê xá? 

T bả ™ chất của cuộc đất đó - Quái Bác có nghĩa là.rơi 
rụng, trong Tạp quái có nói: “Bác Lạn dã, Phục phan dã”! hiểu 



một cách đúng đắn của 
Dịch: trái chín nũng 
rụng xuống, hạt kia lại 
nấy mầm” (lạn = chín 
nũng, nẫu; phục = trơ lại, 
nằm chờ đợi, và điểu 
đáng nhớ sau quái Bác 
là quái Phục li), đây 
cũng là ý chính cua 
Phong Thủy: “Cụ ớ nhà 
phúc đức như thế, được 
táng ở đây, con cháu của 
Cụ ắt hưởng được phúc 
ấm”. Nên cuộc đất Tọa 
Khôn hướng Cấn, vẫn là 
một cuộc đất tốt. Thời 
quân chủ người ta tranh 
nhau chọn cuộc đất này. 
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Trên dầy là cuộc đất phát Trạng Nguyên Tam Công. Có lẽ 
tác giả bộ Hồng Vũ Cấm Thư đã tận kiến cuộc dất này. Vì 
trong quái Bác có nói: “Thạc quả bất thực; quân tử đắc dư” 
(thấy trái lớn mà không hái ăn, đó là đức dộ của người quân tử, 
đáng được ngồi xe ra làm quan chăn dắt thiên hạ), nên những 

quẳ núi d cuộc đất này đều hình tròn như trái cây cả. Quả là dị 
địa! (40) 

• Tọa Bính hướng Nhâm. Tọa Nhâm hướng Bình (xem a) 

• Cấn Sơn Bính Hưởng: Cấn nạp Bính. Tọa Bính hướng 
Bính = Thuần Cấn ii 

Đôi lời thuyết minh: Trước đây có một câu hỏi: có thể nào 
có được “Tọa Cấn hướng Cấn không” và đáp là “Không”. Vì 
Cấn, hay bất kỳ một quái đơn nào cũng không có “Tọa Hướng”, 
nó chỉ có một Sơn phương mà thôi. Còn ỏ' đây, nguyên “cái 
thuở ban đầu” của nó vốn là hai Sơn Cấn Bính riêng biệt, rõ 
ràng trên thực tế có “tọa” và “hướng”, ta qui nạp nó về Dịch Lý 
chỉ là việc “thử lại bằng phép tính” mà thôi. Trên dồ thì vẫn là 
“phương trình hữu nghiệm", tức là 2 nghiệm riêng biệt (chứ 
không phải là... nghiệm kép Cấn, Cấn nữa). Như vậy có nghĩa 
chúng ta vẫn xét quẻ Thuần Cấn! 

Cấn là ngăn chận, là ức chế. Thuần Cấn, nghĩa Phong thủy 
của nó là đồi núi chập chùng. Lễ Ký nói: “Gian thanh loạn sắc 
bất lưu thông minh. Dâm nhạc thắc lễ bất tiếp tâm thuật. Đọa 
mạn tà tịch chi khí, bất thiết vu thân thế” = thanh và sắc gian 
tà hỗn loạn chảng giữ ở tai và mắt (*), nhạc dâm lễ quấy chẳng 
nên để tâm tiếp xúc, tính khí ngạo mạn gian dối chớ làm 
vướng bận thân thể. Ba từ ngữ “bất lưu”, “bất tiếp”, “bất thiết” 
gọp lại tương đương với “ức chỉ” (đè nén và dừng lại), úc chỉ là 
một hợp từ của “Úc chế và Cấm chỉ”. Sáu hào của Cấn hào nào 
cố nhản cũng đưa đến “ức chỉ”. Hào Cửu Tam nói: “Cấn kỳ hạn, 
nguy huân tâm dã” = úc chỉ ớ phần lưng như lửa đốt lòng 
(huân: hun đốt ), ứng với phong thủy là sự quyết định ớ giữa 
sườn núi, hay chỗ nào của núi (Long)? Cấn là háí núi chồng 
nhau, đó là trùng sơn hay “kiêm sơn"? Quái từ nói: “Cấn kỳ bối 
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bát hoạch kỳ thân” = ưc chỉ cái lưng thì cái thân mới không sa 

?l hL í hỏng '. Câu „ này trỡng Dịch co m ột ý nghĩa đạo đức, hiểu 
theo phong thủy “không nên lập mộ giữa hai sườn dồi”, neu lâp 

!Í, n0 ĩ đÓ ắ l CÓ sự phiền h i ch0 thân thể ”> ý nói ià không phát 
phúc được. Trong Phong Thủy còn “Cấn kỳ Phu” (ức chí cai 

miệng), “Cân kỳ Thân” (ức chỉ cái thân), Cấn kỳ Bôi {lưng}, Chi 

(ngón tay)... Xem ra Cấn đủ thứ ức chỉ thì không mai táng gì 

cùng á phương Cân nhưng phái nhạn huyệt dưới 

uL ^f ! Tmng tám phương ’ thì cấn ỉà phương núi, mà thuật 
chôn cât người là ỏ* gò, đồi, sườn núi... ( Thôn hoang mấy nam 

co khâu -Bích Cân Kỳ Ngộ; Ngổn ngang gò đống kéo lên - 
Kieu;...) thê mà phương Cấn lại hạn chế ở đồi gò. 

Địa Lý Chánh Tông nói : Cấn Long - Bính Thủy: trường 
thọ, phúc đức, kẻ tội đồ cũng được cứu. Bính Long găp Cấn 
Thúy: thăng quan tiến chức, của cải đầy nhà. 

c) MÃO o TẦN 

• M ?° Sơn D ậu Hướng: Trạch Lôi Tùy =ễ Tùng dã (Theo 

vậy) 

• < ^ uá í, 1 trên là vui vẻ nhí nhánh như một thiếu nữ, bên 
dưói là Chân là một thanh niên hùng vĩ oai vệ, khó mà biết ai 

theo ai! Nhưng ớ đây Núi Chấn lại hướng về Đầm Đoài, ại câm 
người con trai không đa tình? Napoléon từng nói: “Những chàng 
tr ^ % tình P hải chăng những chàng trai anh dũng và tuan 
^°! n kộ c “ a quái Tùy đều nói về ý “theo”, họ trích lời cua 
Không Từ: Trong 3 người cùng đi, có một người là thầy ta, 

dang 1 ^° ■ *ị a fc ^ e0 ^ kb c k°ì”> thích hào Lục Nhị, lừi Kinh 
n °v t ^ u rá’ thất trượng phu” = “ràng buộc đứa tiểu tử dánh 
mât bản chất trượng phu”, rồi xúm lại diễn dịch: “tiểu tử chỉ 
cho ^ hào sơ cửu - (hào dương cuối cùng ỏ- dưới) - và “trượng 
phu” chỉ cho hào cửu ngũ ở trên! Hào lục nhị là hào âm, đang 
nm về hào lục nhị mà không nói gì lại kéo hào nhất hào ngũ 
nhập cuộc - quả là có một sự tránh né của các học giả cồ' dai. 
Đoài £ nguyên nghĩa của nó là đẹp, tượng là ao hô, nhưng 
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* chánh tượng là thiếu nữ (một hào âm trên cung)* Trong Dịch lý 
nếu nói rằng “ứng”, thì hào một ứng với hào bốn, hào hai ứng 
với hào nãm, hào ba ứng với hào sáu; nếu nói rằng Thừa” thì 
hai hào âm dương kế tiếp thừa nhau.Vậỵ là hào lục nhị thừa 
hào sơ cửu - Vậy ai là tiểu tử? Nếu nói rằng hào nàm (cửu ngù) 
là bậc trượng phu, thỉ hào lục nhị phải ứng với hào 5, thì hình 
ảnh của một thiếu nữ ử hào hai cho là “tiểu tử” là không đúng! 
Vả lại hào hai có nói: “hệ tiêu tử, thât trượng phu” = theo đứa 
tiểu tử đó là làm mất đi chất trượng phu, Ta hãy nhớ đến điều 
này: Phục Hi lập 64 quái. Phục Hi lập quái này, dù có ngoa 
truyền chăng nữa, thi quái này cũng đả xuất hiện từ thời Thái 
cổ, trước vua Hoàng Đê đến mấy ngàn nàm, hồi đó tất cả loài 
người đều ở trong chẽ độ mẫu hệ (11), người đàn ông phải đi 
theo đàn bà. Thời kỳ vua chúa ra đời, vì có sự chinh chiên 
tranh đấu, người đàn ông biểu lộ được sự vu dũng của mình, 
chế độ mẫu hệ chuyền sang phu hệ. Những người đặt lời cho 
Dịch đời sau đã phủ nhận vai trò của phụ nừ. Những lờì giải 
thích về người phụ nừ trong Dịch chỉ là sự cưỡng giải, cường 
nghía. Nếu vậy sao họ không nói: “ràng buộc dứa tiểu nhân”, 
mà lại nói Tiểu tử”? Toàn bộ của quẻ Tùy đều coi Thiếu nữ” là 



© Chánh sơn © Huyệt © Án sơn 

@ Thanh long © Bạch hổ ® Thủy bao 

Thanh Long hình con giun đang co cựa (sình dẫn). Bạch Hổ h'tnh con cá dang bơi (du ngư) 
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một thứ độc ác. Hứa Thận trong “Thuyết Văn Giải Tự” có nói: 
“Tùy là theo, gồm dưới Chấn (là động) trên là Đoài (là Đẹp), ■ 
khiến lòng người thuận theo. Đây rõ ràng các nhà Dịch Học 
vẫn cô tình tránh né. ít ra họ cũng phải nói thật một lời: 
“người đàn ông hướng về cái đẹp của người đàn bà” (Đoài ãã 
thiếu nữ; Chấn 25 trưởng nam). Quái từ nói “Nguyên Hanh Lợi 
Trinh”. Theo “người dẹp” đâu có gì là tội lỗi? Đã biết là “Nguyên 
Hanh Lợi Trình” mà vẫn kết án “tùy duyệt” (theo Đẹp) dài dài. 

Trở lại Phong Thủy, -phong tục Trung Quôc từ Tây Hán về 
trước, mai táng người luôn luôn quay đầu về tây. Căn cứ vào 
quái Tùy, Nguyên Hanh Lợi Trinh, Phong Thủy chọn Tọa Chấn 
Hướng Đoài” là hợp lý. Quách Phác “Táng Kinh” nói: “Đoài 
thủy sinh người tuấn tú khôi ngô chủ văn nhã”. Lại nói: “Chấn 
Long Đoài thủy hợp với các Sơn Sa Thủy đúng cách thì phú 
quí, thất cách thì nguy hiếm”. Nếu nói như vậy thì ai viết 
Phong Thủy lại không được? 

Bây giờ xin nhắc lại hợp cách và thất cách. Lấy quái Trạch 
Lôi Tùy mà nói: 

Thượng quái Đoài = gồm các hào: Đinh Dậu, Đinh Hợi, 
Đinh Mùi, nếu 3 hào này là 3 thứ thủy Dậu Thủy (Đoài Thủy) 
Hợi Thúy, Mùi Thủy là họp cách, khác di là không hợp cách. 

Hạ Quái Chấn =5 Canh Tí, Canh Dần, Canh Thìn, -tức là 
với các sơn: Khảm Sơn, Dẩn Sơn, Thìn Sơn là hợp cách. 

Dương Quân Tùng nói: “Đất này sẽ phát công hầu khanh 
tướng, vương công, trạng nguyên (12). 

• Tọa Đoài hướng Chấn =: ' 

Lôi Trạch Qui Muội: 

Qui Muội là con gái về nhà chồng (giá xuất thiêu nữ), nhưng 
quái từ lại cho rằng: “Qui muội, chính hung vô du lợi” = Gả 
chồng cho em là việc hung không lợi gì- 

Cuộc đất này vẫn có Long Hổ Án Chẩm chầu trước nâng 
sau, thuộc dạng Minh Đường quảng khoát đã lọt mắt xanh một 
vị đại nhân, nhưng việc bất thành! Thê mđi biêt cái đức là 
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quan trọng. Người muốn không bằng trời muốn... 

Hào Sơ Cửu cho rằng: “Gả em đi lấy chồng, nên làm bé (vợ 
nhỏ) kiếu như người què, vậy mới tốt” (qui muội dĩ đệ, phả ' 
năng lý, chính cát). Hào cửu nhị lại bày: “Làm như đứa chột . 
mắt, cứ trầm mặc thì tốt” (Diểu năng thị, lợi u nhãn chi trinh). 

Hào cửu tứ lại nói: “Qui Muội khiên kỳ, trì qui hữu thời” = Nên 
chậm đi thời kỳ lấy chồng (để làm lẽ thì tốt)... hoàn toàn bày 
những việc bất lợi cho thiếu nữ. Ở hào cứu nhị nói: “Diểu năng 
thị” = người chột nhưng có thể nhìn dược. (Bạn vẽ -quẻ Qui 
Muội hơi lớn một chút, và thật đều rồi quay lại 90° nhìn thật 
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Ẳ_ tưỢn ? này ’ th ì sẽ thâ V nó & iốn s như người chột mắt 

u ỉ t: Cál mới lạ , của D ! ch có cái nhìn về hình tượng để phát 
biểu cảm tưởng như cách chơi DROLL của một sô báo chí hiện 

.Hẹn với bạn đọc sẽ gặp lại Dịch qua bộ DỊCH LÝ KHAO 

CHƯNG sẽ bàn kỹ hơn). Nhưng rồi dế kết luận về Qui Muội lời 

thoán viết: 

“0“* AỊuội. • Thi èn Địa chi đại nghĩa dã. Thiên Địa bất giao, 

vạn vật bât hưng. Qui Muội nhản chi chung thủy dà. Duyet dỉ 
dộng, sở Qui Muội dã.” - 

L “ hây chồng đó là nghĩa lớn của Trời Đất. Nếu Thiên Đĩa 
không giao hợp thì vạn vật cũng chẳng sinh sôi. Nhân đó con 

fkồng phải chung thủy. Vui vẻ mà hoạt động đó là 
tính chất của qui muội* 

Tuy rằng qui ước trong Phong Thuy, Đoài Chấn đều Âm vì 
nó có lẽ riêng của nó, nhưng cũng trong Phong Thủy, Chan là 
“hướng mới” của Mặt Trời, nên nói: “Nhật Xuat Lôi Môn (Mạt 
trời ra ớ cửa Sấm) và hướng Đoài là hướng mới của Măt Trăng 
(Nguyệt hiện Tây Thiên) thì vẫn có Ảm Dương đấy chứ?! 

O n ể L .ý Bá Truyền nói: “Đây là cuộc đất xuất tướng quân, 
phát luôn cả người coĩí trai út”. (13) 

d) Tốn o Tân 

_ • T 0 a Tốn hướng Càn: Thiên Phong Cấu H: Ngộ dã (gặp 

vậy) 

Gió dưới Trời trên. Quái này nội hàm rất rộng. Hiểu thê' 
nào ra thế ây. 

“ Gió dưới trời trên, mọi người đều gặp dược Gió: THiên hạ 
hừu Phong: Cấu. Hậu hữu thí mệnh cáo tứ phương: Thiên hạ co 

í í ? Ó ! à s , ự tương ngộ lớn - N ể ười có trọng trách (hậu) bá cao 
điều lành cho bôn phương biết. 

, Đ *ỵ ỉằ cách chơi chừ trong Dịch: Thiên hạ hữu Phong = 
dưdi Thiên có Phong, tức là quái Cấu. Hoặc: Thiên hạ co gió, 

ỉS. ĩa Ị à mọi người ai cũng gặp gió. Đó là mối tương phùng lớn.’ 
Chữ Cấu iÉ gồm Nữ vạ Hậu, “hậu” chẳng qua là tá âm, còn “nữ” 
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mới là chính, ít nhiều gì cũng mang tính chất tình cảm, vì thê' 
Kinh nói: 

- “Một thiếu nữ mà gặp đến 5 chàng trai (một hào Âm, 5 
hào Dương), tuyệt đối không nên lấy người thiếu nữ này mà 

mât đi sự chân chính”. 

■ 

Cũng quái Câu có người nhận định: 

-Một nữ mà đổi địch với năm chàng trai, chứng tỏ thiếu nữ 
ấy không vừa, vậy mà không nên thân cận. 

ầ m w 

Khi Minh Thái Tồ (Chu Nguyên Chương) hỏi nhà phong 
thủy Lý Bá Truyền về cuộc đất Tốn Sơn Càn Hướng phải như 
thê nào mới tốt, ông Lý Bá Truyền trả lời: “Huyền Vũ như một 
tâm lụa nỉ dài xuống tới khi nào đụng đến bờ sông. Trước Minh 
đường có An sơn, tròn như chuông úp. Hai bên Long Hổ ở vào 
bèn trong mọc ra hai nhánh núi cao, có tính chất chầu bái 
Minh đường. Sau Án sơn là một đầm nước sâu như Kim bồn 
(chậu vàng); xa hơn nữa trong vòng vài dặm có ba ngọn núi 
tròn đứng theo dạng chữ PHAM (rô). Một dòng sông từ Phương 
Càn Hợi chảy tới. Phong cảnh tươi tỉnh, thế đâ't như Long bàn 
hô cứ là đất phát phúc cho một đại tộc”. 

Cuộc đất: 

TỌA TỐN HƯỚNG CÀN 

Trong hình vẽ có 5 ngọn núi: 

(3), (4) và (6) để châm đối với 1 Án (2). 

Hoặc cũng có thể hiểu: 3 ngọn Chu Tước, 1 Huyền Vũ, 1 Án 
Sơn dể cân bằng với Hồ (1 Nữ 5 Nam) 

(1) Huyền Vũ Sơn hình giải lụa 

(2) Án Sơn hình tròn 

(3) Một Chi Sơn từ Thanh Long 

(4) Một Chi Sơn từ Bạch Hổ 

(5) Thủy hồ hình tròn 

(6) 3 cụm núi hình chữ Phẩm 
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( 7 ) Dòng nước bao quanh địa cục chảy ra từ sông Cái 

(8) Bạch HỐ’ 

(9) Thanh Long. 

• Tọa Càn hướng Tốn: Phong Thiên TIỂU súc s Súc dã! 
Chỉ dã! 

Quái này có hai ý: 

a) N ho, nuôi lớn: bề tôi nuôi vua, em nuôi anh... 

b) Ngân chận. Nhưng một âm không thề' nào ngăn chận 
được 5 dương. Vì thế cuối cùng cũng dược hanh thông. 
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• Cuộc đất: 

TỌA CÀN HƯỚNG TỐN 

Cuộc đất có phần tương tự như trẽn -nhưng khác chiều. 
Trên thực tế cuộc đất này rất khó có. Dòng sông chảy từ Tây 
Bắc qua bao trùm lấy địa cuộc, nhàm “phong tỏa” đám đất phát 
công hầu đó, rồi xuôi về hướng Đông Nam. 

Ông Lý Bá Truyền đọc một bài thơ cổ (không biết củá ai) 
nói về hai cuộc đất này cha Minh Thái Tổ nghe: 

Thê xuất Trạng Nguyên 

Trì hồ tích tụ vượng nhân đinh 
Tả hữu trường giang thế xuất bỉnh 
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Huông hựu Ngân Hà loan tác án 

Trưởng , giai trung , í rạc A/ioa dănh 

Dịch tạm: 

■ + 

Aỡ hồ tụ, nhân đinh củng tự 

Có sông dài bọc đủ cân phân 

Lại thèm án tác sỏng Ngân 

Trưởng, trung, út củng dự phẩn khoa danh ! 

e) BÍNH o HỢI 

m 

• Tọa Hợi hướng Bính (Hợi qui về MẸO = CHẤN, Bính qui 
về Cấn) 

Sơn Lôi Di IliDựỡng dã (nuôi vậy) 

Quái này có hai ý: 

- Nuôi dưỡng; 

— Tượng quái chỉ cho toàn bộ miệng cằm, môi mép. Lời 

tượng nói: “Dưới núi có 
tiếng sấm động - dó 
là Di — người quân tử 
nên thận trọng trong 
ngôn ngữ và ẩm thực”. 
Đây cũng là ý chính 
của một giai đoạn 

trong Di. Người đời 

sau lây ý này mà phát 
biểu: “Bệnh tùng khấu 
nhập, họa tùng ngôn 
xuất” (bệnh do ăn, họa 
do nói). Hào Sơ cửu 
nói: “Nhĩ xả linh qui, 
quan ngã đóa di. Hung” 
= “Mầy đã thả con rùa 
thiêng đi, còn trề môi 
nhìn ta àn. Hung đó”! • 
Câu này ý tứ sâu xa. 
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Linh qui là loài rùa thiêng có thể nhịn ăn lâu dài chỉ hít thở 
thôi mà vẫn sống. Linh qui chỉ cho đức tôVcủa hào dầu đắc vị 
(sơ cửu). “Trề môi” đây là tượng của quái iiCphải viết nó bề 
ngang dài hơn bề đứng giống như hình miệng môi, là cơ quan 
chỉ sự sinh hoạt về ãn nói). Đa phần trong Dịch, các Dịch gia 
nhìn hình tượng của Dịch mà nảy sinh tư tưởng. Chữ Di được 
viết m. , bộ bên trái nếu xoay ngang lại sẽ thấy nó có hình nửa 
gương mật ở dưới, cũng là tự dạng của quái DI, đây cũng là một 
kiểu DROLL của cổ nhân, tuy vậy nhưng vô cùng uyên áo. Cô’ 
nhân nói: “Dịch dữ Thiên địa chuẩn, cố năng di-luân Thiên 
Địa chi đạo” (DI LUÂN) = ý tứ của Dịch rất khớp vơí mực 
thước của Trời Đất, vì thê mà bao quát cả dạo của Trời Đất. 
Nhìn vào quái tượng ta vừa thấy và vừa suy nghĩ: 

- Phần trên là Cấn Núi chỉ cho sự vững bền bất động. 

- Phần dưới là Chấn dộng còn có nghĩa là biến hóa (đôi với 

ý “Núi”). 

- Phần dưới tượng trưng cho hàm dưới, trong khi nói và ăn 
nó luôn tác động vào hàm trên, 

- Nếu có những âm thanh vang ra cũng do hàm dưới, 

- Nếu có bệnh, họa cũng do hàm dưới vì “động” không 
chuẩn. 

Suy từ tượng quái và ý quái, ta hình dung tọa Hơi hướng 
Bính như cái miệng đang mở ra đế' “chuẩn bị” ăn nói. Tất 
nhiên qua quái nàythầy phong thủy phải xem xét thật cẩn 
thận, kết quả mới hoàn mỹ. Sách Phonr Thủy nói: “Cấn thủy 
phải cần có Tuất Sơn triều bái (hoặc Tuất thủy), ngoài ra còn 
có sơn thủy ở Thìn, Dần, Tí hướng về Mẹo Sơn mà có Canh 
Thủy (Chấn nạp Canh) thì phát đại quan. Hình cuộc đất này là 
trích trong Hồng Võ cấm Thư. Có bài thơ cho cuộc đất này: 

Minh Đường quảng khoát thế nan lường 
Long HỔ tương giao tại diện tiền 
Vũ hậu Lôi sơn cao điệp điệp 
Đường tiền bàng thủy chiêu dương dương 
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Long châu siêu xuất quí nam tử 
HỔ quán phỉ dương tú nữ xương 
Nhược luận bàng sơn hà chức tô' ( -fỉiJ 
Danh đề báng nhãn cận quân vương 

(Lý Bá Truyền) 

Dịch tạm: 

■ ■ 

Minh đường rộng rãi khó phân bày 
Long HỔ ươm giao trước huyệt này 
Huyền Vũ Lôi Sơn cao vót vót 
Huyệt trường nước lượn chiếu bay bay 
Ngọc rồng tuấn sĩ đưa tay đón 
Trướng hổ anh thư rạng rỡ mày 
Nếu hỏi, đáp rằng Hợi hướng Bính 
Trạng Nguyên, Bảng Nhãn chỉ... vung tay ỉ 

Trên dây chỉ sử dụng sơ qua Dịch Lý để đối chiếu một vậi 
cuộc đất. Những bài thơ làm chứng cho cuộc đất thuộc dạng 
khuyêch đại và tự tin quá mức. Và những cuộc đất cũng rất là., 
siêu ngoại địa! Bạn đọc mấy bộ Phong Thủy khác còn giật 
mình hơn. Bây giờ chúng ta trử lại PHÀN CHÂM. 

6. Phân chăm 

Phân châm là dùng kim La bàn để phân biệt hướng, phân 
biệt tả hữu. Không biết từ “Phân châm” có từ bao giờ, nhung nó 
được một ít nhà phong thủy nhà Thanh rất ưa dùng. Từ này 
tương đương với từ “Phân Kinh” của Hà Bạc đời Nam Đường. 
Một cách ngắn gọn, đừng để kim la bàn chỉ vào đường ranh 
giới của 8 quái, 24 sơn phương. Còn các tác giả hay dùng chừ 
“phân kim” là có ý đề cập đến ngũ hành (Ngũ hành lấy Giáp Tí 
làm đầu, Giáp Tí thuộc hành Kim) kim phải chỉ đúng vào địa 
phận của “hành”, không được ớ lưng chừng ranh giới — cuối 
cùng nó cũng trỏ' về với nghĩa “Phân châm”. (Tất cả phần này 
phải xem H.28) 

• Một ví dụ đề làm mẫu: 

Trong phần Long hướng Huyệt hướng ta có: 
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